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Chương I 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
chống thực dân Pháp xâm lược 

lừ 1858 đến 1884 


1- VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ XÂM LƯỢC VŨ TRANG 
CỦA THỤC DÂN PHÁP 


Giữa thế kỉ XIX, nước ta là một nước quân chủ chuyên chế với một chế 
độ xã hội lạc hậu. ì 

Trên hết có hoàng đế, nấm tất cả quyền bính ; tuy có Cơ mật viện bàn 
việc nước, nhưng quyết định cuối cùng văn là ý kiến của nhà vua. 

Hoàng để tự xưng là Thiên tử - Con trời, thay trời trị dân. Vua có uy 
quyền tụi Ý vua là phép nước. Trong thực tế, vua là một địa chủ lớn 
nhất, có toàn quyền sử dụng ngâu khố nhà nước. 

Bộ luật Gia Long hoàn toàn phỏng theo bố luật của triều đình Mãn Thanh 
(Tung Quốc), được á áp dụng triệt để nhằm duy tì chế độ phong kiến thối nát. 


tỉnh đều do nhà nước bổ nhiệm, thông qua thi cử. 
nắm tới thì giáo chớ các tà 


Các hàng quan 
Vùng thượng du, triều đình không có khả : 
trưởng nắm quyền, 


1. Nông nghiệp 


Dưới các thôn xã, quyền bính nằm trong tay bộ phận phú hào. Vận mạng. 
của đân lầng phụ thuậc vào các tổng lí, kì địch 

Quần chúng nhân dân bị áp bức thậm tệ. Ngoài thuế khóa, sưu dịch năng 
nể, bọ cồn phẩi theo nhiễu luật lê kì lạ như có tiền cũng không được xây 
nhà lầu, dân không được ăn vân quần áo mầu vàng, lam, m (chỉ dùng cho 
các quan lại, những người giầu có), không được đi giày. 


Chế độ sở hữu mộng đất công dưới thời Nguyễn đã suy yếu nhiều. Ruộng 
tử ngày càng lấn át ruông công. Nan chấp chiếm ruộng đất của địa chủ ngày 
càng trầm trọng. Sách Minh Mạng chính yốiu cho biết vào năm 1840 tại tỉnh 
Gia Định "không có ruộng công, các nhà giàu đã bao chiếm ruộng tư đến 
trăm, ngàn mẫu, đân nghèo không được nhờ cậy". Cũng theo sử cú. năm 
1852 trong 31 tỉnh cửa toàn quốc chỈ có Hai (ỉnh Thừa Thiên và Quảng THỊ 
có số ruộng công nhiều hơn ruộng tư. Riêng Quảng Bình có ruộng công và 
ruộng từ hằng nhau, còn lại 28 tỉnh khác ruộng tư nhiêu hơn ruộng công, 
trong đó phẩn ruộng tốt thì cường hào chiếm cÄ, thừa ra thì hương lí bao. 
chiếm. Dân chỉ được phân ruộng xấu, cần cối. 


Không còn ruộng công để phong cấp cho quan lại như trước nhưng cÂn 
nhiều tiến để chỉ dùng, nhà Nguyến đã vơ vét bóc lội nhân dân với mọi 
xánh khóe, thủ đoạn. 

Ngoài thuế ruộng, thuế thân, dưới thời Nguyễn, nông đân còn phải đóng 
vô số khoản phụ thu như : tiên thu theo đầu người, tiên điệu (tạp dịch), cước 
mẽ (thóc thu theo đầu người), tiên chỉ vặt, tiền khoán khố (giấy tờ, giữ kho), 
tiên sai dư (sai phái), tiên Irước bạ, tiển dầu đèn v.v... 


Do bị áp bức nặng nể, nhiều nông dân đã bỏ làng ra đi. Có năm tại trấn 
Hải Dương, trong 13 huyện, dân ở 108 thôn xã đã phiêu tán. 


3. Công thương nghiệp 


Triều đình nhà Nguyễn vẫn duy trì chế độ công tượng củ, lùng bắt các 
thợ giỏi đưa về kinh đô phục vụ cuộc sống cung đình. Các ngành nghề thủ 
công trong dân gian ngây thêm tần lụi. Thêm vào đó là chính sách ngăn sông 
cấm chợ, tục giấu nghế và các quy định ngặt nghèo vô lí của nhà nước như. 
cấm buôn bán đồ sắt, cấm khai thác mỏ ở một số vùng ; tư nhân không được 
giao thương với nước ngoài.. đã khiến cho các trung tâm thương mại trở 
nên thưa thớt, công thương nghiệp tiêu điều. Những người thợ khéo tay nhiều 
khi chỉ được sử đụng vào việc làm thỏa mãn tính hiếu kì của các bậc 
vương giả 

Chính sách thuế ngắt nghèo lại giáng tiếp đòn năng nề vào công thương 
nghiệp. Công nghiệp không có điều kiện để trở thành một ngành riêng, ngược 
lại có xu hướng bị hòa tan vào nẻn kinh tế tự cụng tự cấp của xã hội phong, 
kiến lạc hậu. Chính sách "bế quan tồa cảng" càng làm cho Việt Nam bị tách 
biệt với các nước. 


3. Những cuộc khởi nghĩa 


Ách áp bức nặng nề cùng với những chính sách đối nội, đối ngoại thiển 
cận của Nhà nước phong kiến Nguyễn đã trở thành nguyên nhân bùng nổ 
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hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân kéo đài suất từ thời Gia Long đến Tự 
Đức, trong đó có những cuộc khởi nghĩa lớn kéo dài nhiều năm thu hút hàng 
ngàn người tham eia, khiến cho mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nèn sâu sắc. 

Trong suốt 18 năm thời Gia Long (1892 - 1820) có 73 cuộc khởi nghĩa 
nông đân. Từ thời Minh Mạng đến năm 1858, các cuộc khởi nghĩa nỗ ra 
ngày càng nhiều hơn, quy mô ngày cảng lớn hơn. Nam 1821 có Cuộc Khởi 
aghfa Phan Bá Vành ở vùng Nam Dịnh (kếo dài tới năm 1827). Năm 1833 
có khởi nghĩa của Lê Duy Lương ở Ninh Hinh, Lê Văn Khối ớ Gia Định, 
Nông Văn Vân ở Tuyên Quang. 

Trong vòng 7 năm Thiệu Trị làm vua, đã có tới S6 cuộc khởi nghĩa 
nông dân. 

"Thời Tự Đức, cao trào nông đân khởi nghĩa đã làm nên tảng chế đô 
phong kiến lung lay tận pốc. Đáng chú ý nhất là các cuộc khởi nghĩa của 
Cai tổng Vàng (ớ Bấc Ninh) và cuộc khởi nghĩa năm 1854 ở vùng Sơn Tây 
(giặc Châu chấu) do Cao Bá Quát lãnh đạo. Theo thống kê chưa đầy đủ, chí 
từ năm 1848 khi Iự Đức lên ngồi đến nam 1862, năm thực dân Pháp chiếm 
ba tỉnh miền Đông Nam Kì, có 40 cuộc khởi nghĩa ; đến năm 1883, năm 
nhà Nguyễn ký điều ước Hácmăng thừa nhận sự chiếm đóng của Pháp trên 
toàn cõi Việt Nam, có tới 103 cuộc khởi nghĩa. 


Phong trào nông dân khởi nghĩa nói trên đã khẳng định : mâu thuẫn giữa 
nông dân với phong kiến đã trở nên hết sức sâu sấc đúng lúc thực dân Pháp 
chuẩn bị nổ súng xâm lược nước ta. Nông dân bao giờ cũng là một lực lượng 
yêu nước quan trong. Họ tỏ ra hết sức tỉnh táo và nhậy bén trước thời cuộc 
và có sức sống, sức quật khởi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính 
quấn chúng nhân dân, Ironp đó chủ yếu là nông dân, đã trở thành chỗ dựa 
cửa các sĩ phu yêu nước, là đọng lực chính trong các cuộc đấu tranh chống 
xâm lược Pháp của dân tộc ta ở giai đoạn sau. 


II - ÂM MƯU XÂM LƯỢC XIỆT NAM CỦA TƯ BẢN PHÁP 


Sau các cuộc phát kiến địa lí lớn ở thế kỉ XV và XVI, chú nghĩa tư bắn 
được xác lập, Giai cấp tư sản càng đẩy mạnh các cuộc xâm lãng thuộc địa. 
tây Ban Nha, Bồ Đảo Nha trở thành các quốc gia giầu mạnh nhất sau các 
cuộc cướp đoạt ở châu Mĩ và phương Đông. Sang thế kỉ XVII, Hà Lan mạnh 
lên, cũng đến Hội An (1636) và Phố Hiến lập thương điểm. Để gãy thanh 
thế và ảnh hưởng ở Việt Nam, Hà Lan đã can thiệp vào cuộc chiến tranh 
Trịnh ~ Nguyễn, giúp Trịnh đánh Nguyễn (1642 - 1643) nhưng việc 
không thành, 


= 


Đâu thế kỉ XVIH, người Anh có mặt ở Phế Hiến (Hưng Yên), 
Thăng Long (Hà Nội). Đầu thế kỉ XIX (1802), Anh cho quân chiếm đảo Côn. 
Lôn, phái bình lính người Mã Lai (Malaixia) đến đóng giữ. Năm 1803, binh 
lính Mã Lai đã phối hợp với viên quan trấn thủ người Việt Nam nổi dậy. tiêu 
diệt quân Anh, lấy lại đảo. 


Trong cuộc chạy đua sang. phương. Đông, tư bản Pháp ngày càng chú 
tổi Việt Nam thông qua các tài liệu của Hội truyền giáo hải ngoại Pháp, 

Giáo sĩ Rốt (Alexandre de Rhodes) đến Việt Nam từ 1624, ở Việt Nam 
khoảng 17 năm, tích cực truyền bá đạo Thiên chúa ở cả Nam và Bắc. Sau 
thời kì làm việc cho vua Bồ Đào Nha, năm 1645 ông mở cuộc vận động lập 
các Tòa giám mục Pháp ở Viễn Dông và hệ thống công giáo bẵn xứ. 
Năm 664, Hội truyền giáo hải ngoại Pháp được thành lập ở Paris. Trong 
các năm tiếp theo, giáo hội tích cực hoạt động, đẩy mạnh việc truyền đạo 
và buôn bán, chuẩn bị kế hoạch xâm lược Việt Nam. 

Sau chiến tranh 7 năm giữa Anh và Pháp (1756-1763), nước Pháp thua 
trận. Anh chiếm Ấn Độ. Pháp chỉ còn làm chủ một sế thị trấn ven biển. Từ 
đó, tư bản Pháp càng muốn có các thuộc. địa ở Viễn Đông. nhất là tại 
Việt Nam là nơi các giáo sĩ của Hội truyền. giáo. hãi ngoại Pháp và các 
thương gia của Công ty Đông Ấn Pháp đã biết nhiều từ thế kỉ XVII. 

Công tỉ Đông Ấn của Pháp sau đó giải thế, các tàu buôn Pháp không 
qua lại buôn bán nữa, song các giáo sĩ Pháp vẫn lén lút vào Việt Nam 
hoạt động. ' 

Tại Đàng Ngoài, một số giáo sĩ đội lốt thương gia ổ lại Phố Hiến tiếp. 
tục truyền giáo. 


Ở Đăng Trong, một số sĩ cùng Bá Đa Lộc (Pigneau de Bếhaine), 
người đã từng phụ trách một chũng viện ð Hòn Đắt (Kiên Giang), ở lại miền 
Tây đất Gia Định, Sau khi chúa Nguyễn bị phong trào nông dân Tây Sơn 
đánh đổ, giám mục Bá Đa Lộc đã nây ra ý đồ giúp Nguyễn Phúc Ánh với 
hí vọng đi trước các nước châu Áu khác, chiếm lấy Việt Nam nhằm khuếch 
trương thế lực của chúng. 

Nguyễn. Ánh cầu cứu phong kiến Xiêm. Quân Xiêm tàn phá đất Việt Nam 
từ Hà Tiên, Rạch Giá đến Vĩnh Long, sau đó bị Nguyễn Huệ tiêu diệt ở 
Rạch Gầm - Xoài Mút (Định Tường) năm 1785. Nguyễn Ánh lạ ñ 
thực dân Tây Âu giúp đỡ. Tại thời điểm đó, chẳng những Pháp mà cön cả 
Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều phái nhân viên đến liên lạc 
với Nguyễn Ánh đề nghị "viện trợ", bản thân Nguyễn Ánh cũng cố ý định 
sang Balavia (Inđônêxia) để cầu viện Hà Lan hoặc sang Goa (Ấn Độ) cầu 
viện Bề Đào Nha, nhưng cuối cùng dựa hẳn vào Pháp 
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Cuối năm 1784, được sự ủy nhiệm của Ảnh, Pinhô dờ Bẽhen (Bá Da Lộc) 
đã đem theo ấn tín và người con trai của Ánh là "Nguyễn Phúc Cảnh 
(Hoàng tử Cảnh) iúc đó mới 6 tuổi sang cầu viên Pháp”, 

Ngày 28-11-1787, Pinhô đờ Bêhen, đại điện cho Nguyễn Ánh và Bá tước 
Môngmôranh, đại điện cho Hoàng để Pháp Lui XVI kí kết hiệp ước mang 
tên "HIệp ước {ương trợ tấn công và phông thủ” tại Vecxal ; PHáp cam kết 
gửi binh lính, lương thực, tàu, súng đạn sang giúp Nguyễn Ánh khôi phục 
lại quyên bính. Đổi lại, Pháp được sở hữu Đà Nẵng, đãa Côn Lôõn và được 
độc quyển buôn bán tại Việt Nam 

Hiệp ước 1787 không được thực hiện vì ngay sau đó, cách mạng Pháp 
bùng nổ. Nhưng tư bản Pháp ở Ấn Dộ Dương vẫn ra sức ủng hộ kế hoạch 
của Pinhô đờ lêhen, bởi kế hoạch này nếu được thực hiện sẽ đem lại nhiều 
quyên lợi cho giới tư bản tài phiệt. Chúng đã gửi tàu chiến, sĩ quan, kĩ sử, 
bình lính, vũ khí đạn dược sang giúp Nguyễn Ánh. lắn thân Pinhô đờ B6hen 
cũng tham gia chỉnh chiến trong đội quân của Nguyễn Ánh chống Tây Sơn. 

Năm 1812, Hoàng đế Napôlêông Rônapac (Napoléon Ronanarte) san khi 
xem các giác thư của bọn thực dân hoạt động tại Viễn Đông đã ra lệnh 
nphiên cứu lại hiệp ước Vecxai (1787). Song ngay năm sau. ông bị lật đổ. 
âm mưu xâm lăng Việt Nam của Pháp vì thế chưa thực hiện được. 

Nguyễn Ánh, sau khi lên ngôi (1802), tức vua Gia Long, đã có các chỉ 
dụ đặc Điệt ưu ái đi với các giáo st ngưới Pháp. Tuy vậy, do sự hoạt động 
ráo riết của cúc thế lực theo đạo Thiên chúa và các cố đạo người Âu, 
Gia Long lo ngại, cảnh giác và để phòng. Năm 1817, Gia Long đã cự tuyệt 
việc yết kiến cửa phái bộ Pháp do Lu ¡ XVIHI cử đến, đồng thời cũng cự 
tuyệt laôn ý đồ của người Pháp muốn thương thuyết trên cơ sở hiệp ước 
Vecxai. Trong khi đó, nước Anh ngày càng bành trướng thể lực. nhất là khi 
người Ảnh đã có mặt tại Xingapo (1819), ráo riết mở các cuộc tấn công vào 
nội địa Trung Quốc. Pháp phải nhanh tay hành động, nhằm tìm cách đứng 
chân ở một căn cứ nào đó gần kế “rung Quốc. 

Đưới thời Minh Mang (1820-1840) mấy lần Pháp cử lãnh sư sang 
Việt Nam yêu cầu thông thương, nhưng bị từ chối. Lấy cớ triều đình 
Việt Nam cự tuyệt bang giao và giết giáo sĩ, giáo dân, chỉnh phủ Pháp quyết 
định dũng vũ lực thực hiện tham vọng của mĩnh. 


(1) Thự do Bá Đà Lộc viết vào tháng 12 1784 có doạa : "Suu khi sửa chữa xong thuyển,.. 
chúng lôi giong buôm vẻ đảo Phú Quốc để từ đó vượt qua vịnh Xiêm La. Ở đây một lầu nữa. 
chúng tôi gặp nhà vua Đăng Trong + ông kể lại cho nghệ lí đo và sao ông đã sang Xiêm, Hạ mượn 
hía Ông để cướp bóc dân chúng. Chính vào thời 
hiện đem theo 


cơ giúp ðng tở lại ngôi vua và lợi dụng danh r 
điểm này, nhà vua đã gian cho lôi châm sóc người can Đai mới lên 6 huổi mà 
đây... Sau đó, chúng tôi vượt vịnh Xiêm La đến Malacca ngày I9 tháng 12” 


Về phía Việt Nam. từ năm 1840 khi Thiên Trị nối ngôi Minh Mang, việc 
cấm đạo tuy có nới tay hơn, nhựng Pháp không vì thế mà ngừng ý đồ 
xâm lược. 

Vốn từ lâu đã có dã tâm can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam, Pháp. 
Iưu ý nhiều tới việc kế vị Giá I.ongf, kích đông sư chống đối của 
lê Văn Duyệt với Minh Mạngf”Ì, nay lại tiếp tục sử dụng con bài công giáo. 
để gây dư luận. 

Ngoài các chiến dịch tuyên truyền tại Pháp, Hội truyền giáo hải ngoại 
Pháp còn kích đông những phần tử bất hảo trong số pấn 50 vạn giáo dân, 
liên tiếp gây ra các vụ rắc rối, gây hận thù lương - giáo, vi phạm luật lệ 
triểu đỉnh... cố làm mục ruống xã hội Việt Nam Đầng cách chia rẽ nội bộ 
dân tộc ta, đi tới thủ tiêu tỉnh thân kháng chiến cũng như sức để kháng của 
nhân dân ta trước quân xâm lược. 

'Tiến thêm một bước, ngày 25-2-1843, một tàu chiến Pháp vào Đà Nẵng. 
Hạm trưởng xin tha cho š giáo sĩ bị kết án tử hình đang côn bị giam ở 
Phú Xuân (Huế) 

Năm 1845, thiếu tướng hải quân chỉ huy hạm đội vàng Biển Đông phái 
tàu chiến đến Đà Nẵng, yêu cầu thả một giám mục bị kết án tử hình đang. 
bị giam tại Huế, 

Năm 1847, chính phủ Pháp lại phần đối việc cấm đạo ở Việt Nam và 
yêu cấu Thiêu Tri để cho đân được tư do theo tôn giáo mới. 

Tháng 3-1847, hai tàu chiến Pháp tới Đà Nẵng. Thuyền trướng và giáo. 
sĩ Pháp ngang nhiên đi thẳng vào công quán đe dọa. Trấn thủ Đà Nẵng, một 
mặt không chịu nhận thư của đại diện Pháp, mặt khác ra lệnh cho bính lính. 
sẵn sàng đối phó. Hai tàu chiến Pháp đã bắn phá 5 chiếc tàu đồng của quân 
ta, rồi nhổ neo kéo buổm ra khơi. Ngày 15-7-1847, chiến hạm Pháp lại kéo. 
đến bấn phá dữ đội các chiến thuyền của triêu đình đậu tại Đà Nẵng. Tình 
thế trở nên căng thẳng. 

Nghe tin quân Pháp bấn phá Đà Nẵng, vua Thiệu Trị vô cùng tức giận 
đã hạ dụ : "cấm đạo, sắt tả" (cẩm đạo, giết giáo đân) để đối phó, rồi ra lệnh 
cho các nơi chỉnh trang quân bị, chế tạo thêm khí giới để chuẩn bị 
kháng chiến. 

Tháng 11-1847, Tự Đức lên ngôi lệnh cấm đạo vẫn tiếp tục được duy 
trì và có phân còn ráo riết hơn trước. Các giáo sĩ ngoại quốc có nguy cơ 
không còn chố dung thân. Chiến tranh tưởng chừng đã nổ ra đến nơi. Nhưng 
nội lần nữa ở châu Âu, cách mạng Pháp 1848 lại bùng nổ, tư bản Pháp chưa 
thực hiện được kế hoạch xâm lược Việt Nam. 


(} Vận động cho Đông cung Cảnh nối ngôi 
(2) Ngoài vụ này, Pháp côn nhúng tay vào cuộc khởi nghĩa ở Bắc thành nằm 1826. 
Năm 1833-1836, chúng hú thấm nhập vào cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi ở Gia Định. 
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Năm 1852, Lui Bônapác (Louis Honaparte) được sự ủng hô của đai tư 
sân phản động ở Pháp lên ngôi hoàng để, lập ra đế chế II, xưng là 
Napôlêông II. Việc chuẩn bị xâm lược Việt Nam của Pháp được đẩy mạnh 
thêm một bước. Ngày 21-9-1856, tàu Catinat tới cửa biển Đà Năng. Quản 
trấn thủ Đà Nẵng khuớc từ không tiếp nhận quốc thư của Pháp. Hạm trưởng, 
tức giận sai phú các thành lũy của quân ta, Ngày 24 tháng 1Ô năm 1856; 
một tuân dương hạm khác lại đến Đâ Nẵng trực tiếp gửi thư hăm dọa quan 
đầu tỉnh Quảng Nam. Sau đó íL lâu, ngày 23-1-1857, Mềngtinhi (De Montipni) 
phái viên của Napôleông HI tới Việt Nam. Sau nửa tháng thương thuyết 
không có kết quả, Môngunhi bố về được. Cũng vẻ Pháp với Môngtinhi có 
giám mục Pcnlơranh (Pellezin), Penlơranh đem tình hình cấm đạo và sắt tả 
ở Việt Nam ra tuyên truyền, rồi ra sức xúi giục Chính phủ Pháp hành động 
bằng vũ lực. 

Ngay sau đó — một cơ quan chuyên nghiên cứu vấn để Việt Nam của 
Pháp được lập ra ngày 22-4-1857 lấy tên là Ủy ban Nam Ki. Lá cờ "bảo hộ 
công giáo" được "nêu cao" để chuẩn bị cho cuộc hành binh xâm lược 

Chỉ mấy ngày sau khi thành lập, theo lệnh của Napôleông IH, Ủy ban 
Nam Kì đã họp ba tuần liên (từ 28-4-1857) dể quyết định kế hoạch đánh 
chiếm Việt Nam. Trong các cuộc họp này, Ủy bạn Nam Kì đã dựa vào văn 
bản của hiệp ước Vecxai (1787), để hợp pháp hóa việc đem quản xâm lược 
nước ta, chủ trương điều động gấp rút quân đội sang chiếm ba đô thị Gòn, 
Đã Nẵng và Kẻ Chợ (Hà Nội), biến Việt Nam thành đất thuộc Pháp, biến 
triểu đình Nguyễn thành tay sai phục vụ đắc lực lợi ích của bọn thực dân 

Tháng 7-1857, Napôlêông duyệt y kế hoạch xâm lược vũ trang của 
Ủy bản Nanỉ Kì, giáo cho Bộ Hải quân Pháp thực hiện. Vừa lúc có hai giáo 
sĩ Tây Ban Nha bị triểu đình Nguyễn sát hại ở Bấc Kì (hai giáo sĩ này cũng 
hoạt dộng trong Hội truyền giáo nước ngoài Pháp), Napoleông II và Giáo hội 
Pháp đã thương nghị với chính phủ Tây Ban Nha phối hợp hành động. 


Ngày 27-6-1858, sau khi đã cùng Anh — Mĩ buộc triểu đình Mãn Thanh 
kí hiệp ước Thiên Tân, hạm đội Pháp ở Á Đông đã cùng một tàu chiến của 
“Tây Ban Nha đến Đà Nẵng, chuẩn bị mở màn cuộc chiến tranh ăn cướp. 


II = LIÊN QUẦN PHÁP ~ TÂY BAN NHÀ NỔ SÚNG PHÁT ĐỘNG 
CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM 


Chiếu npày 31-8-1858, liên quãn Pháp - Tây Han Nha do Giơnuiy 
(igault de Genouily) chỉ huy dàn tận trước cửa biển Đà Nẵng, Quân Pháp 
có 2.500 tên, bố trí trên 13 chiếc thuyển được trang bị vũ khí hiện đại. Tây 
Bản Nha góp thèm † chiến thuyển và 450 lính. 


Ám mưu của Pháp là san khi chiếm được Đà Nẵng, sẽ tiến thẳng ra Huế, 
buộc triều đình Huế đầu hàng, 


Sáng ngày I-9-1858, Pháp gửi tối hâu thư cho trấn thủ thành Đà Nẵng 
là Trần Hoàng hạn trong 2 giờ đông hỗ phải trả lởi. Vì phải đợi lệnh triểu 
đình nên Trần Hoàng cứ án bình bất động, Chưa hết 2 giờ, quân Pháp nổ 
súng dữ đội bắn phá các mục tiêu trèn bở ròi đổ bộ len bán đão Sơn Trà. 
Quân các đồn bên ta bắn trả, nhưng vì vũ khí lạc hậu nên không gây cho 
quân địch tổn thấ 

Được tỉa mất bán đảo Sơn Trà, Tự Đức lệnh cho các quân thứ cấp tốc 
tiếp ứng. Nguyễn Trị Phương (đang làm Kinh lược sứ lục tỉnh Nam Kì) được 
điều ra làm Tổng thống quân thứ Quảng Nam, gấp rút chấn chỉnh quân ngữ 
và thống nhất chỉ huy chống gi Nguyễn Trí Phương cho thực hiện kế 
hoạch gồm bai điểm chính : thứ nhất là tổ chức cho dân lài sâu vào nội địa, 
làm vườn không nhà trống, triệt để bất hợp tác với giặc. Thứ hai là triệt để 
phòng ngự. ra sức đào hào đấp lũy cắn giặc, không cho giặc đánh lan rả. 


Hưởng ứng kế hoạch của Nguyễn Tri Phương, các lực lượng dân binh 
ng nhân dân địa phương ra sức đào hào đấp lũy, phối hợp với Van của 
triều đình chặn đánh tầu địch. Những đội dân quân bao gằm "tất cả những, 
người không đau yếu và tần tật" được thành lập, chiến đấu vô cùng quả cảm. 


Phối hợp với mặt trận Đà Nẵng, nhân dân Nam Bộ cùng với quân đội 
triểu đình đắp cao thêm thành lãy, củng cố thêm hệ thống phòng thủ. Đội 
nghĩa binh của Irương Định được tặp hợp, ra sức tập luyện, chuẩn bị 
đánh Pháp. 

Tiếng súng xâm lược của quản Pháp ở Đà Nẵng đã thổi bùng ngọn lửa 
yêu nước trong nhân dân, Dốc học Nam Dịnh Phạm Văn Nghị tập hợp 300 
học trò, xin vua Tự Đức ra chiến trường giết giặc. 

Nhờ có sự ủng hộ tích eựe của nhân dân, Nguyễn Trị Phương đã tạm 
thời đẩy lầi được quân địch đ Đà Nẵng, dần chúng về phía biển. Những tổn 
thất bước đầu công, thêm sự khắc nghiệt về thời tiết, thủy thổ khiến quân 
Pháp bị ốm đau rất nhiều 

Sau 5 tháng hành binh xâm lược, quân Pháp chỉ chiếm được bán đảo 
Sơn Trà và đồn Đông. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của chúng bước 
đầu bị phá sản. Tuy nhiên, đại quân của Nguyên Tri Phương, do áp dụng 
chiến thuật phòng thủ bị động nên không đuổi được chúng ra khỏi Đà Nẵng. 

Bị thất bại trong kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh. tháng 2-1859. 
Giơnuiy buộc phải để một toán quân nhỏ ở Đà Nẵng. còn mình thì kéo đại 
quân vào Gia Định, nhằm cắt nguồn tiếp tế lương thực của triều đình Huế, 
đồng thời chuẩn bí hành quân sang Campuchia. 
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Âm mưa đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kì, quân Pháp một mặt muốn gấp rút 
phong tỏa miền Nam Việt Nam, mặt khác chúng muốn thăm đò đường sông 
Mê Công, tìm đường thâm nhập vào vùng Tây Nam Trung Quốc là một thị 
trường rộng lớn, dân cư đông đúc. Vào Tây Nam Trung Quốc theo con đường 
này sẽ tránh cho Pháp khỏi phải chạm trán với người Anh ở vùng ven biển 
trung Hoa 

Ngày 9-2-1859, quân Pháp tập trung ở Vũng Tàu 20 chiến thuyền trong 
đó có 4 lâu buôn chở lương thực. 

Ngày 10-2, chúng công phá pháo đài Phúc Thắng ở núi Lại Sơn (thuộc 
tỉnh Biên Hòa). Sau đó, tàu Pháp theo sông Cần Giờ tiến vào Gia Định, vừa 
dì vừa dánh phá các đồn bốt và các u cân trên sông. Sáng 17-2-1839, địch 
tập trung hồa lực bắn vào thành Gia Định 


Lúc quân Pháp đến, trong thành eỏ khoảng 1.000 quản Nguyễn và chứa 
10.000 quân giữ thành 


đầy khí giới, lương thực đủ cung cấp cho khoổ 
trong Í năm. 

Trận chiến diễn ra dữ đội trong suốt buổi sáng ngày 17-2, đến giữa trưa, 
quân-ta phải bỏ thành rút lui. Sau khi Gia Định thất thủ, Vũ Duy Ninh là 
quan trấn thủ thành sợ trách nhiệm đã treo cổ tự tử. 


“Trong khi quân Nguyễn liên tiếp thất bại, phải rút lui thì thực dân Pháp: 
lại rơi vào thiên la địa võng của cuộc chiến tranh nhân dân ở Nam Bộ. Chúng 
phải dần lực lượng ra để đối phó với nhiều toán dân bình mọc lên ớ khắp 
nơi, như các toán quân cửa Lê Huy (trước là quân nhân bị thải hồi), của 
Trần Thiện Chính (trước là trí huyện bị triều đỉnh cách chức). Đãn các vũng 
đất Pháp chiếm được đều tự tay thiêu bủy nhà cửa bổ đi, hoặc tự động tổ 
chức thành đội ngũ đánh giặc 

Giữa lúc đó, toán quân Pháp còn lại ở Đà Nẵng cũng đang trong tình 
thế nguy cấp, giặc phải gấp rút đưa đại bình từ Gia Định ra cứu viên, chỉ 
để lại ở đây một lực lượng nhỏ, Vừa ra đến Đà Nẵng, để củng cố tình thần 
bình lính, Giơnuiy quyết định mở cuộc tấn công vào các đồn Điện Hải, 
Phúc Ninh, Thạch Giân, mong giành lại thế chủ động, nhưng bị thất bại. Gần 
100 quân Pháp và Tây Ban Nha bỏ mạng. 


Trong tình thế bức bách (vừa bị quân Việt Nam bao vây, vừa th 
bình), chính phủ Pháp ra lệnh cho Giơnuiy đưa thư nghị hòa với triều 
đình Huế 

Để gây áp lực với triều đình, song song với việc đưa thư nghị hòa, 
Giơnuiy cho quân đánh phá các vùng ven biển thuộc các tỉnh Bình Định, 
Quảng Bình, Quảng Trị.. 


viện 


1I 


lộc bàn luận sôi nôi trong 


Thái độ bất nhất của Pháp đã gây nên một ci 
Cơ mật viện của triểu đình Huế. Người bàn "chiến", kể bàn "hòa", không 


sao thống nhất, 


Thương thuyết chưa xong thì liên quân Anh - Pháp khai chiến với 
Hoàng Hải. Pháp chỉ để lại 


Trung Hoa. Hạm đội Pháp phải tham chiến 
một ít quân lại chiếm giữ thành Gia Định để cầm cự với quân ta, còn thì 
dồn cả sang chiến trưởng Trung Quốc. 


Trước khi rút, Pháp mở rộng phạm vì chiếm đóng quanh thành Gia Dịnh, 
chiếm Chợ Lớn -- trung tâm thương mại của Nam Kì lục tỉnh lúc bấy giờ. 

Mặc dù với một lực lượng íLöi, chỉ chưa dầy 1.000 quân, nhưng nhờ 
chiến thuật "thủ để hòa" (cố thủ rồi thương thuyếU của triều đình Nguyễn, 
nêu 1.000 quân Pháp vẫn ung dung đi lại, xuôi ngược trên các dòng sông, 
ra bể, buôn bán kiếm lời, vừa để nu‹ lộc một số ngưc 
dỗ la tình hình nội địa của ta, tạo thêm điều kiện mổ rộng cuộc xâm lược. 


quân, vừa để mua 


Trong lúc đó, Nguyễn Trì Phương có tới hằng vạn quân, song không chủ 
trương tranh thủ thời cơ tấn công tiêu diệt địch. Trong suốt 1 năm (1860), 
Nguyễn Tri Phương một mặt án bình bất động, mặt khác chỉ chú tâm huy 
động quân đội và dân binh xây dựng Đại Đồn (Chí Hòa) với thành lấy kiên 
cố, tưởng rằng như vậy sẽ có thể làm thất hại các đđt tấn công sắn tới 


của giặc. 
Sự sai lầm trong chiến lược phòng ngự bị động này đã dẫn đến tình trạng 
Đại Dền biến thành một cái rọ 3 cây số vuông nhốt hàng ngàn binh lính, 


chuẩn bị làm mỗi cho đạn đại bác của địch 


(1) Sau khí xin hòa với 'Tự Đức không thành, Giơnuiy bị triệu hồi về Pháp. Cuối năm 1859, 
Pagở (Page) qua thay thế, Tháng 11-1859, Pagid lập trung lực lượng thử vượt dèo Hãi Vân nhưng 
không thành công 
Tháng 3-1860, Pagiơ quyết đính rút toàn bộ lực lượng vào Gia Dịnh. Giữa lúc đó, đân Pháp kể, 
cả nghị viện Pháp lo ngại và bất bình về cuộc chiến tranh phiêu lưu ở Việt Nam. Pagiơ đã trao. 
cho Tôu Thất Cấp (quan đại triều Huế} môt bức thư gồm I1 đề nghị đồng thời Pagiơ ra 
Đà Nẵng trao thư của Chính phủ Pháo. Nội dung gồm mấy điểm 
~ Pháp Nam piao hảo lâu đãi 
~ Khoan xã kế đã cộng tác với Pháp 

Không tray nã kể theo đạo, thả hết giáo sĩ bị bất 
— “Thy do thông thương, tự do giảng dạo, lập lãoh sự, mở cửa hàng ở các bến cảng. 
~ Kí hòa ước — Pháp lập tức rút chiến thuyền khỏi Gia Định. 
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IV ~ HIỆP ƯỚC 5-6-1862. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN BÂN 
VIỆT NAM TIẾP TỤC 


Sau khi kết thúc chiến sự ở Trung Quốc, ngày 7-2-1861 đại quân Pháp 
K6o vẻ Việt Nam dưới quyển chỉ huy của viên tướng già Sacne (Charner). 
"Viên tướng này được chính phủ Napôi@Ong HỊ trao cho nhưng quyền hành. 
rất lớn : thống lãnh toàn bộ lực lượng võ trang Pháp ở Viễn Đông, có quyền 
tuyên chiến hoặc kí hỏa ước với Việt Nam. 

Pháp hội quản tại Bến Nghề, có khoảng 4,000 tên (rong đó có cả lực 
lượng cũ, mới và đân phu bị bắt ở Quầng Châu cùng 250 lính Tây Ban Nha...) 

Sáng sớm ngày 24-2-1861, đại bác địch bắt đầu tấn công Đại Đồn, Quân 
fa chống cự mãnh liệt đẩy lùi nhiều đợt tấn công của giặc. Ngày hôm sau 
thành vỡ, Nguyễn Tri Phương ra lệnh lưi hình. Thừa thấng, quân Pháp đánh 
lan về phía Biên Hòa, chiếm được Thuận Kiểu, Trảng Bàng, Tây Ninh. 

Nghe tin Đai Đồn thất thủ. triểu đình vôi điều thêm viên bình ứng cứu, 
cử Tôn Thất Cáp và Nguyến Bá Nghi vào Nam Bộ. Song vì việc hành quân 
quá châm, không chủ động tiến công, nên quân piặc thừa thế đánh lan ra 
nhiều nơi. Đầu tháng 4 năm 186l, chúng chiếm Định Tường (gôm cả Mĩ 
Tho, Tân An, Gò Công), một tỉnh giàu có và đồng dân nhất Nam Bộ lúc đó, 
Quân triểu đình cố gấng dựa vào các ụ cần đấp trên sống Tiên Giang để 
ngăn chặn bước tiến của địch và tiêu diệt lực lượng của chúng. 

Mặc dầu bị tổn thất năng, ngày 12-4-1861 quân Pháp vẫn tới được 
Mĩ Tho. Quan trấn thú Nguyễn Hu Thành đã cho thiêu húy kho tàng, định 
thư chạy về Cái Bè. Quân Pháp ung dưng vào thành với vô số chiến lợi phẩm, 

Sau khi chiếm được Định Tường, quân Pháp liền thực hiện chính sách 
dùng người Việt trị người Việt, tắng cường xây dựng tực lượng ngụy binh, 
chuẩn bị tiến đánh Biên Hòa. 

"Tháng 12-1861. quân địch dưới sự chỉ huy của Rôna (Ronard) mở cuộc 
tiến công Biên Hòa theo cả hai đường thủy bộ. Quân Nguyễn chống cư yếu 
ớC. Một số quan lại (điển hình như Nguyễn Bá Nghí - quan trấn thủ Biên Hòa) 
mới nghe tin quân Pháp tới đã hèn nhát bố chay. Thừa thắng, địch. đánh 
chiếm luôn thành Vĩnh Long thuộc miễn Tây Nam Kì (ngày 23-3-1862). 

Như vậy, sau 3 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, tHực dân 
Pháp mới chỉ chiếm được 4 tỉnh thành mà quan quân triểu đình bỏ ngỏ, 

Tuy chiếm được đất nhưng quân Pháp chưa thể tổ chức được việc cai trị 
ở 4 nh đó vì vấp phải cuộc kháng chiến hết sức quyết liệt của nhân dân ta, 
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Phát huy truyền thống yêu nước bất khuất của đân tộc, từ năm 1859,nhân. 
dân Gia Định đã tự đông đứng lên chống giặc mạnh hơn cả quân triều đình. 
Đội quân 5.800 người của Lê Huy và Trân Thiện Chính đã làm cho địch thất 
bại liên tiếp. Phong trào bất hợp tác đã làm cho thực dân Pháp gặp rất nhiều 
khó khăn trong việc tổ chức bộ máy ngụy quyền. Bị bao vây, đánh phá ở 
khấp nơi, thực dạn Pháp buộc phải phá thành Gia Định rút xuống 
tàu (3-1859) 

Cuối năm 1860, trong lúc Nguyễn Tri Phương và quan quân triều đình 
ngại đánh giặc, chỉ ra sức đào bào đấp lũy thì các đội quân nghĩa dũng dã 
mưu trí dũng cẩm phục kích giết chết tên quan ba Bácbê (Barb§) ở gần 
Trường Thi. Đêm đêm, họ tìm cách lọt qua phòng tuyến của địch, đốt cháy 
kho tầng, doanh trại của chúng, bắn tàu chiến Pháp đậu trên sông và phục. 
kích tiêu hao sinh lực của Pháp. 

Triều đình chậm trễ tiếp cứu nhưng nhân dân Nam Bộ đã nổi lên ngay 
đánh giặc bằng mọi thứ vũ khí có trong tay. Họ tự lực chiến đấu tử trong. 
thành Gia Định đến ngoài thôn xã. Họ không nhờ cậy vào triều đình mà tự 
tín ở mình. Họ biến xóm ấp thành pháo đài chống Pháp chứ không lui vào. 
rừng sâu theo chỉ dụ của nhà vua. Các đội nghĩa bình của Trương Định 
(6000 người), Nguyễn Thành Ý (2000 người), Phan Trung (2000 người), của 
Trần Xuân Hòa, Phan Văn Đạt, Lê Cao Dũng, Đỗ Trình Thoại, Cai tổng Là, 
Nguyễn Trung Trực... có mặt đ khắp nơi, thoắt ẩn, thoắt hiện trong những. 
"trung tâm kháng chiến được chia nhỏ ra vô tận", ngày đêm ĩm cách diệt 
quân Pháp. 

Đầu năm 1862, phong trào kháng chiến cña nhãn đân Nam Bộ dã buộc 
thực dân Pháp phải rút Khôi một loạt cứ điểm ở Gò Công, Chợ Gạo, Cái Bè... 
Nghĩa quân đã chiếm lại dược nhiều vùng đất đai rộng lớn. 


Những cuộc đánh phá, gây tối của quân ta đã khiến cho thực đân Pháp 
lo ngại, nhưng triều đỉnh Huế không quan tâm đến điều đó Xuất phát từ 
những toan tính nhé nhen, ngày 5-6-1862, triều Nguyễn kí bản hiệp ước 
nhượng đất đầu tiên, nhường cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kĩ (Gia Định, 
Định Tường, Biên Hòa). 

Hiệp ước 5-6-1862 (Hiệp ước Nhâm Tuất) gồm 12 khoản, trang đó quy 
định : triều đình Huế phải nhượng hẳn cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì 
(Gia Dịnh, Dịnh Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn ; bồi thường chiến phí 
cho Pháp 4.000.000 đô la (tương đương 2.880.000 lạng bạc) ; mổ các cửa 
biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp và Tây Bun Nha tự do buôn 
bắn; Pháp sẽ trả thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào Huế ngừng hẳn 
phong trào chống Pháp ở 3 tỉnh miền Đông. 
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Ngay sau khi hòa ước được kí kết, thực dân Pháp cho tàu đi các nơi để 
loan tin, còn triểu đình Huế thì vội vàng phái Phan Thanh Giần vào Nam ra, 
lệnh cho nghĩa quân các nơi hạ vũ khí, nạp súng đạn cho Pháp, 

Nhưng hiệp ước 5-6-1862 đã như lửa đổ thêm dâu, càng gây nên sự bất 
bình trong dân chúng cả nước 

Tại Gia Định, Định Tường, Biên Hòa, các toán nghĩa quản không chịu 
công nhận chính quyển của giác. Họ không chịu dời sang ba tỉnh miễn Tây, 
kiên quyết bám đất bám đân chống giặc ngay trong lòng địch. Các văn thân 
sĩ phu ba tỉnh miễn Đông râm rộ tổ chức phong trào tị địa đời gia đình. vợ 
con, mổ mã tổ tiên, thậm chí phẩn mộ thầy học... từ miễn Đông đã bị giặc 
chiếm sang miễn lây (là đất tự đo thuộc triều đình) : đến khi 3 tỉnh miễn 
Tây cũng bị rơi vào tay Pháp, lại đời ra Bình Thuận, quyết không hợp tác 
với Tháp. 

Ở các nơi khác, phong trào phân đối hòa ước Nhâm Tuất cũng hất sức 
râm rỘ. 

Nguyễn Văn Viện (người tỉnh Bình Định) đã cùng Hồng Tập và một số 
người trong dòng họ Tôn Thất chủ trương khởi sự ớ kinh thành Huế, mưu 
giết tên Khâm sư Phấp và những kẻ cẩm đấu phái chữ hòa như 
Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành, nhưng cuộc bạo động ngày 3-8-1864 
của họ bị thất bại. 


Các sĩ tử trong kì thi Hương khóa tháng I1 1864 ở ba trường Hà Nội. 
Nam Định, Thừa Thiên ~ Huế đã đồng thanh phần đối hòa ước với Pháp. 
Họ viết truyền đơn, hò reo và tẩy chay đòi hoãn cuộc thị. 


Tại Nam Kì lục tỉnh. một loạt sĩ phu yêu nước đã đứng đậy. Họ đánh 
giặc bằng thơ, bút, trí tuệ, tài năng, Nhiều người đã hiến đâng cả lính mạng 
của mình cho cuộc đấu tranh vì quyển sống và tự do. Đó là quân cơ 
Trương Định - người đã bất tuân lệnh bãi binh của triểu đình, ở lại cùng 
nhân đân, phất cao cờ "Bình Tây đại nguyên soái", kháng chiến chống Pháp: 
Đó là trí huyện Lưu Tấn Thiện và thơ lại Lê Quang Quyền lãnh đạo nghĩa 
binh chiến đấu ở vùng Gò Công ; là Đỗ Trình Thoại hoạt động ở vùng giữa 
sông Đông Nai và sông Vàm Cỏ ; Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hoạt đông 
ở vùng Mỹ Quý, Chợ Gao, Rach Gâm : Nguyễn Trung Trực, Quản Là ở 
vùng Tân An ; Phan Trung, Trà Quý Bình ở vùng Tân Thạch, Tân An 
(Long An) ; Hương thân Lê Cao Đũng và Hồ Huân Nghiệp ở vùng Bình 
Dương thuộc Định Tường ; VO Duy Dương, đốc bình Kiểu ở Đồng Tháp 
Mười ; trị huyện Âu Dương Lân, cử nhân Phan Văn Trị, nhà thơ Nguyễn 
Đình Chiểu, tuần phủ Đố Quang ở Gia Định. 
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"Trong số những lãnh tự nổi tiếng của cuộc kháng chiến ở Nam Bộ lúc 
đó, dầu tiên phải kể đến Trương Định 

Ông quê ở Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là con của lãnh bình Trương Cẩm, 
theo cha vào Nam giữa thời Thiệu Trị. Khi Trương Câm làm lãnh bình. 
Trương Định đã mộ nhiều dân nghèo ở vùng Gia Định khai hoang, lập đồa 
ấp, được phong chức quản cơ nên còn gọi là Quản Định. 

Khi Đại Đồn thất thủ. Trương Định đem quân về Tân Hòa, Gò Công. 
Ông ra sức chiêu tập nghĩa binh, tổ chức những trận phục kích tiêu diệt quân 
Pháp. 

Khới nghĩa 1rương Định mau chóng phát triển rẻ các vùng xung quanh, 
liên hệ với hậu hết các sĩ phu yêu nước ở 3 tỉnh miễn Đông Nam Kì, Địa 
bàn hoạt động của nghĩa quân mở rộng ra các vùng Mỹ Tho, Tân An, 
Chợ Lớn, sang các vùng ven sông Vàm Có, từ Biển Đông dến biên giới Việt 
Nam — Campuchia. 

Trước khi kí hiệp ước 1862, triểu đình phong cho Trương Định làm chức 
phó lãnh binh tỉnh Gia Định, dưới quyên ông c0 6.000 quản. Đội quan này 
sau đó tăng lên gấp bội và buộc địch phải rút chạy khỏi Gò Công, Tân An, 
Chợ Gạo. 

Sau điều ước 1862, thể theo yêu cầu cửa Pháp, triểu đình buộc 
Trương Định bãi binh, giải tán nghĩa quân và bổ nhiệm ông làm lãnh binh 
tỉnh An Giang (thuộc miễn Tây lục tỉnh). Ông đã không tuân lệnh, ở lại cùng 
nhân dân 3 tỉnh miễn Đông kháng chiến. Hịch Quán Định được truyền đi 
khắp nơi, hô hào nhân đân, nghia si chống giặc đến cùng. 

Tù đại bản doanh Tân Hòa, Gò Công, nghĩa quân tỏa đi kháp nơi, hoạt 
động mạnh mẽ, lầm chủ cả một vùng nông thôn rộng lớa, được nhân dâu 
các nơi hết lòng ủng hộ. 

Một chính quyên kháng chiến sơ khai ra đời, thoát li khỏi sự ràng buộc 
của triều đình Huế. 

Vào trung tuần tháng 12-1862, Trương Định phát động một chiến dịch 
lớn, tiến công các vị trí của dịch ở Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, giành 
thắng lợi giòn siã trong trận Rạch Tre, giết dược tên đồn trưởng người Phảẩp: 
và thu nhiều vũ khí đạn dược. Tại Biên Hòa, hàng vạn người gồm cả người 
Kinh, người Thượng nhất tế nổi đậy làm chủ con đường Sài Gòn - Biên 
Hòa. Tại Bà Rịa, quân nối dây giành lại từ tay địch nhiêu xã, huyện. ỞMỹg 
Tho, trận đánh đồn Thuộc Nhiệu gây được tiếng vang lớn nhất 

Trước tình hình nguy khốn, thực dân ở Sài Gòn cấp báo về Pháp, xin 
thêm viện binh và yêu câu hạm đội từ Trung Quốc về ngay chiến trường 
Việt Nam. Chúng điều thêm 800 quân Tây Ban Nha từ Philíppin sang 
tiếp Cứu. 
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Nhờ có viên bính. ngày 25-2-1863 thực đân Pháp, dưới sự chỉ huy của 
tướng Bôna mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ Gò Công. Cuộc chiến đẩn 
diễn ra ác liệt suốt ba ngày. Tối 28-2-1863, căn cứ Tân Hòa đã rơi vào tây: 
giặc, nghĩa quân phải rút dẫn ra vùng biển. Từ tháng 3-1863, nghĩa quân 
tiếp lục Hoạt động ở 3 tỉnh miền Đồng, tổ chức các trận phục kích quân. 
Pháp ở Mỹ Tho, Cần Giuộc... 


Ngày 25-9-1863, Pháp mở đợt tấn công mới. Nghĩa quân vừa chống trâ 
quyết liệt, vừa lui đần từ cản cứ Lí Nhân về Tân Phước, một căn cứ biểm 
yếu ở vùng sông Soài Ráp. Le này, Trương Định có gân 1 vạn nghĩa bình, 
đang chuẩn bị đánh úp giặc lấy lại Tân Hòa. thì Pháp đò được nơi ở của 
Trương Định, Ngày 20-8-1864, chúng đem quân đến vây đánh bất ngờ, 
Trương Định bị thương nặng, đã rút gươm tự sắt, lúc đó ông mới 44 tuổi, 


Sau khi Trương Định mất, đồng đôi của ông tiếp lục duy trì cuộc chiến 
đầu thêm một thời gian : ở vùng Gia Thuận có Nguyễn Ngọc Thăng, ở vùng 
Giao Loan (Tây Ninh) có Lẻ Quang Quyền (một bộ tướng pần gũi Trương 
Định), Cũng ở Tây Ninh, Phan Chính cẩm đâu một đoàn nghĩa quân, tự xưng 
là Bình Tây phó nguyên soái, còn Trương Quyên (con trai của Trương Định) 
thì liên kết với Pô Cum Pao, nhà sư yêu nước Campuchia đánh Pháp từ 1864 
đến 1867. Võ Duy Dương lấy Đồng Tháp Mười làm căn cứ. Hoạt động của 
nghĩa quân Võ Duy Đương đã gây cho địch những thiệt hại nặng trong khoảng 
thời gian tử tháng 7-1865 đến tháng 4-1866. Sau Thiên hộ Dương (Võ Duy 
Dương), Dốc bình Kiểu lại lấy Đồng Tháp Mười lâm can di 
từ đó trở thành nơi tụ họp của nhiều nhà yêh mrđgỆ 


PHÒN 
V- MẤT RA TỈNH MIỄN TÂY (1867), CUỘC KHANG. “05 CH ING 
PHÁP LAN KHẮP 6 TỈNH NAM KÌ 20p2 TL ⁄4209-- 


Sau Hiệp tước 5-6-1862, tình hình Việt Nam ngày càng trở nên tổi tê. 
Triểu đình lo nộp chiến phí hàng năm cho giặc. Từ Bình Thuận ra Bắc, nhân 
dân càng đói khổ hơn vì thiên tai dịch họa và vì ách áp bức ngày càng nặng 
thêm từ phía triểu đình, Chính sách thiển cận cửa nhà nước phong kiến 
Nguyễn đã làm mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gất. Các cuộc khởi nghĩa 
nông đân và binh lính liên tiếp nổ ra, trong khi thực dân Pháp đang mưu mô 
mổ rộng cuộc xâm lược. 

Tại Bắc Kì, năm I§62, Tạ Văn Phụng, một người theo đạo Thiên chứa 
nêu danh nghĩa phù Lẽ, nổi lên ở vùng Quảng Yên, bao váy và định đánh 
chiếm tỉnh thành Hải Đương, triểu đình phải phái đại quân, phối hợp với 
quân Thanh đánh đẹp. 
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sau khi Ôbarê (Aubaret) rời khỏi Viêt Nam, cánh thực đân hiếu chiến ở Pháp, 
nhất là cánh thực dân ở Nam Kì đã kiên quyết phản đối đề án của ông ta. 
Chúng hiểu quá rõ sự bạc nhược của triều đình phong kiến Việt Nam và 
muốn thừa cơ lấn tới. Rốt cuột hiệp ước mới giữa Ôbarê và Phan Thanh Giản 
ngày 26 tháng 1 năm 1864 đã không được chính phú Pháp phê chuẩn Ngược 
lại, ngay sau khi cho quân chiếm Cainpuchia năm 1863, chứng bất dầu mở 
rũng cuộc chiến tranh để thanh toán nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì cửa 
Việt Nam. Lúc đầu, lấy lí do ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hã Tiên ở vào 
địa thế treo lơ lửng, không tiện cho nước Nam, vậy "xin để cho Pháp cai lrị 
tất cả"... Nhưng sau võ quan thực dân quyết định mổ cuộc tấn công bằng vũ 
lực chiếm 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang. Hà Tiên từ ngày 18 đến 24-6-1867, 


Ngày 18-6-1867, quân Pháp gồm 1200 tên cùng 400 nguy bình tập hợp 
đ Mỹ Tho. Ngày 19-6; Lagơiăngđie (Lagrandière) cũng đưa thêm 16 tàu chiến 
Šn. Sáng 20-6, chúng đần trận trước thành Vĩnh Long, rồi đưa thư cho khâm 
sai đại thần của triều đình Huế là Phan Thanh Giản đồi nộp thành không. 
điều kiên. Tiếp đó, quân Phán huậc Phan viết thư khuyên quan quân triều 
đình ở hai tỉnh còn Jại là An Giang và Hà Tiên hạ khí giới. Như thế là chỉ 
trong vòng mấy ngày, thực dân Pháp đã chiếm đóng được cả ba tỉnh miễn 
Tây Nam Kì không tốn một viên đạn. Ngày 5-7-1867, sau khi nộp thành và 
viết thư khuyên hàng, Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc tự tử. Còn 
Lagơrăngdie, đã được Padi cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở ba tỉnh 
miễn Tây (24-6-1867). 


Mặc dù phải chiến đấu trong một tình thể khó khăn tấp bội, nhân dân 
6 tỉnh Nam Kì vẫn kiên cường chống Pháp, làm thất bại ý đồ bình định cấp 


tốc của chúng. 


Tại những vùng doc then sâng Cửu Long. hàng chục ngàn người đã gia 
nhập nghĩa quân. Nhiều nhà nho yêu nước ở các tỉnh Vĩnh, An. Hà đã quyết 
không chịu hợp tác với giặc, tị địa ra Bình Thuận, lập ra tổ chức Đồng châu 
xã để nướng tựa lẫn nhau và lập căn cứ Tánh Linh để mưu tiếp tục chống 
giác. Số đông sĩ phụ khác đã ở lại tham gia phong trào kháng chiến của 
nhân dân, 

Năm 1867, Phan Tôn, Phan Liêm (còn gọi là Phan Tam, Phan Ngũ), hai 
người con của Phan Thanh Giản, hoạt động kháng Pháp ở vùng Trả Vinh, 
Bến Tre, Vĩnh Long. 

Tại miền cực Tây lục nh, Nguyễn Trung Trực tiếp tục nổi dậy, Tháng 
9-1868, ông bị giặc bắt ở Phú Quốc rồi bị đem về xử tử tại Rạch Giá. Trước 
khi chết. nhà yêu nước đã dõng dạc nói với kể thù : "Bao giờ Tây nhổ hết 
cổ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây". 
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Sau khi Nguyễn Trung Trực bị giết hại, những nghĩa quân ủng hõ ông 
tục cùng anh em Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự lập căn cứ kháng Pháp 
ở vùng rừng U Minh. Tại An Giang có khởi nghĩa của Trản Văn Thành. 
Vùng Ba Trí (Bến Tre) có khởi nghĩa của Phan lên... Ngoài ra trong những 
năm từ 1869 đến 1875 còn có nhiều cuộc khởi nghĩa khác. Ở Ô Môn - Bình 
Thủy (Cần Thơ) cố khởi nghĩa của Lê Câng Thành, đ Vĩnh Lòng, 
Long Xuyên có khởi nghĩa của Phạm Văn Đồng.. 

Năm 1875, Nguyễn Hữu Huận một lần nữa lai đứng dây ở Tân Án, 
Mỹ Tho. Tháng 5-1875, ông bị Pháp bất và xử tứ hình tại xã Mỹ Tịnh An, 
huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang 


VI - CHỐNG THỰC ĐÂN PHẤP MỞ RỘNG ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ 
VÀ TRƯNG KỈ (1873 — 1884) 


Sau khi chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì. song song với việc thiết 
lập chế độ thực dân tại những nơi vừa chiếm được, ban chỉ huy quân Pháp 
ở Sài Gòn nghĩ ngay đến việc đưa quân ra Bắc Kì 

VỀ phía triều đình Huế, từ sau khi Pháp chiếm lục tỉnh, đã không có 
một biện pháp nào dể chấn chỉnh kinh tế, củng uốc phòng nhằm đưa 
đất nước ra khỏi tình trạng hiểm nghèo ; trấi lại, vẫn thì hành những cchính 
sách thiển cận khiến cho đất nước càng ngày càng lún sâu vào khủng hoểng, 
hế tắc. 


Công cuộc phòng thủ đất nước không được chăm lo. Trình đô tổ chức, 
trang bị, kĩ thuật tác chiến của quân đội không được cải tiến. Nông nghiệp 
đình đốn, công thương nạh ệp bị kìm hãm ngặt nghèo. Tài chính thiếu hụt 
nghiêm trọng. Thiên tai xây ra thường xuyên : nấm 1867, để vỡ 3 các tình 
Sơn Tây, Hà Nội, BẮc Ninh, Hưng Yên, Naà Định. Vùng ven biển Bắc Kì 
cũng bị bão lụt to, năm 1868, các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương bị bão lại, 
nhân dân phiêu tán khắp nơi. Tháng 5-1870, Quảng Bình, Quảng Trị hết đại 
hạn đến lụt lớn. 

Công thương nghiệp càng đình đốn. Những mầm mống kinh tế tư bản 
chủ nghĩa xuất hiện ở nước ta trong các thể kỉ trước đã bị nhà nước phong 
kiến Nguyễn chặn đứng và làm cho chết dần. Về thương nghiệp, những đột 
phá bước đầu của vương triều Tây Sơn về chính sách bế quan tỏa cảng đã 
hị xóa hổ. Các trung tâm thương mai của các thế kỉ trước dần dần tàn lụi. 
Giao thông, đường biển hoàn toàn trông chờ vào Chiêu thương cục nhằ Thanh, 
Việc buôn bán giao, thiệp với nước ngoài coi như bị đồng, cửa hoàn toàn, 
Trong diều Kiện quốc tế mới ở nữu sau thế kỉ XIX, một số nước chân Âu 
đã đến giao thiệp và xin thông thương như Anh, Tây Ban Nha, Phổ.... nhưng. 
triều đình Tư Đức thiển cận đã tìm mọi cách từ chối 
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Trong khi thiên tái, thuế má. tạp dịch, đói khổ, cướp bóc đang xô đẩy 
cuộc sống của nhân dân đến bước đường cùng thì bọn phong kiến quý tộc 
vẫn sống xa hoa phung phí. Công trình Khiêm lăng của Tự Đức tốn không 
biết bao nhiều tiền bạc và sức lực của nhân dân. 


Các cuộc khởi nghĩa chống triều đình tiếp tục bùng nổ dữ dội. Năm 
1866, có cuộc khởi nghĩa ở kinh thành của Đoàn Hữu Trưng. Đoàn Tư Trực. 
(Khởi nghĩa Chày Vôi). Tiếp đó là các cuộc nổi dây cửa nõng dãn 
Đan Phượng (Hà Đông), nông dân Kim Anh, Đa Phúc (Phúc Yên), nông dân 
Bắc Ninh, Quảng Yên. Nạn thổ phi, hải phỉ, "giặc khách" như giặc Cờ đen 
(Lưu Vĩnh Phúc), cờ trắng (Bàn Văn Nhị), cờ vàng (Hoàng Sùng Anh), cùng 
những đám "t cướp biển thừa dịp triều đình suy yếu bất lực đã mặc 
sức quấy nhiễu các vùng thượng du, ung du và ven biển Bắc Kì. Nhân dân 
vô cùng điêu đứng. 


Trước tình cảnh tiêu điều của đất nước, nhiều sĩ phu yêu nước có tầm 
nhìn xa, hiểu biết rộng như Đinh Văn Điền, Nguyễn Lộ Trạch, đặc biệt là 
Nguyễn Trường Tộ đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị cải cách, nhưng tất 
cả đều bị triều đình Tự Đức cự tuyệt 

Nguyễn Trường Tộ (1828 — 1871) là con ông Nguyễn Quốc Thư ở làng 
Bùi Chu. tổng Hải Đồ, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An. Năm ông 19 tuổi, 
thực dân Pháp đc dọa xâm lược Đã Nẵng, ông bất đầu từ bố Nho học, theo 
Âu học do một giáo sĩ Pháp dạy cho tại chúng viện Xã Đoài. Một thời kì, 
ông xin dạy chữ Hán ở nhà thờ Tân Ấp. sau đó đi theo các giáo sĩ Pháp 
sang Hồng Công, Xingapo. Năm 1858, Nguyễn Trường Tộ sang Pháp lưu học 
đ Pari trong 2 năm, quyết chí khảo cứu những thành tựu của cuộc cách mạng 
kĩ thuật châu Âu và nhanh chóng trổ thành một nhà khoa học có tài. Năm 
1861 ông trở về Tổ quốc. Năm 1871, ông mất tại quê nhà, thọ 43 tuổi. 


Với tấm lòng yêu nước, yêu dân tha thiết, Nguyễn Trường Tộ muốn đem 
tất cả trí tuệ và sức lực của mình vào việc canh tân xứ sở. Tháng 3 năm 1863, 
ông nhờ Phạm Phú Thứ gửi lên triều đình Huế + bản điều trần rất quan 
trọng : Tám điều cấp cứu nêu cụ thể § điều cân làm gấp để cứu đất nước 
khỏi nguy cơ nước ngoài thôn tính. 


Những tư tưởng của Nguyễn Trường Tệ được gắn liền với một cơ sở lí 
luận đối lập với ý thức hệ phong kiến truyền thống, những "Nho phong” và 
"học thuật" cũ Kĩ. Ông đưa ra hàng loạt sãng kiến duy tân, bao gồm nhiều 
lĩnh vực, từ kinh tế đến chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục, ngoại giao... 
tất cả đều nhằm vào mục đích : "hiến mưu hiến sức phấn đấu phòng ngừa 
để mà giữ nước, giữ nhà." 
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Về kinh tế, Nguyễn Trường Tậ để cập đến các mặt công nghiên, nông 
nghiệp, tài chính, thuế khóa, đề diều... cho dến cách thức giao dịch kinh tế, 
kí hợp đồng với nước ngoài Ông vạch rõ những tiềm năng của đại công 
nghiệp nước ta, về 4 nguồn : hải lợi, lâm lợi, thổ lợi, khoáng lợi. Ông đặc 
biệt nhấn mạnh : để khai thác được những tiểm năng đó. đắc biệt phải chú 
Ý giải quyết việc thiếu tài nghệ, tức là nhân tài kĩ thuật, đến vấn đề khai 
thác mỏ. Ông tình nguyện làm việc thăm đỏ các mỏ, lập bán đỗ khoáng chất 
nước ta và cũng là người đầu tiên phát hiên nguồn than đá ở Quảng Yên. 
chứ không phải là kĩ sử Phuysơ (Fuchs), người Pháp, năm 1882. 


Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nguyễn Trường Tô cho rằng, tuy triều đình 
trọng nông, nhưng thực tế lại không hỀ có khoa học nông nghiệp, kĩ thuật 
canh tác rất lạc hậu. Ông để nghị thành lập Bộ nông chính để chăm sóc nông 
nghiệp, mở trường nông chính để phổ biến khoa học kĩ thuật nông nghỉ 
nghiên cứu nghề nông và nâng cao trình độ canh tác ở nước ta. Một điểm 
tất đặc sắc là ông đã đề xuất v hủy sông Hồng, Ông phần đối chủ 
trưởng phá bổ hệ thống đê xông g của Tự Đức và đưa ra sáng kiến khỏa 
học, sử dụng tổng hợp nguồn nước. chống thủy tai theo nguyên lí "khơi nước 
chứ không cẩn nước". 


Trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, văn hóa giáo dục. 
Nguyễn Trưởng Tô cũng mạnh đạn đề xuất những chữ trương cải cách, trong. 
đồ luôn luôn đề cao tỉnh thần tự lực tự cường, "lĩnh hội thời biển", lợi dụng 
mnâu thuẫn giữa các nước phương Tây để tgoại dịch", chứ 
không chỉ bó hẹp ngoại giao một cách không bình đẳng với Pháp: 
Nguyễn Trường Tộ tổ ra là người hết sức tâm huyết trong việc đề nghị đường 
lấi cải tổ về giáo dục. Ông công kích nền giáo dục khô cứng, khuôn sáo của 
Nho học cũ ; nêu ra những sáng kiến cải tổ học chế nước ta, trong đó hết 
sức coi trọng lối học thực dụng, khuyến khích học tiếng nước ngoài, đề cao 
Quốc âm (tiếng ViệU). 

Hệ thống các đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tệ cũng như những, 
bản điều trần đề nghị cải cách của Dinh Vấn Điễn, Nguyên Lộ Trạch, 
Nguyễn Huy, Tế... đều có nhiều điểm tiến bộ và cũng khêng phải là không 
có cách gì để thực hiện, nhưng rất tiếc triều đình Huế không quan tân Những 
đề nghị cải cách này lại dưa ra giữa lúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực 
dân Pháp đang ngày cầng mở rộng, nên càng dễ bị quên lãng, 

Để gỡ tình thế rối ren, Tự Đức đã điều động 
của chiến trường lục tỉnh ra Bắc để đối phó. Triều đình Huế cồn thu nạp 
thêm tướng Cờ đen Lưn Vĩnh Phúe, thậm chí nhờ "Soái phú" Pháp ở Sài Gòn 
đem tàu ra giúp trừ hải phi ở ven biển Bắc Kì. 


ác tướng lĩnh chủ chết 
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Thực dân Pháp muốn tìm dường thông thương với miền Hoa Nam 
(Trung Quốc), một miền đất đông dân cư, tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
nằm sâu trong lục địa, cách xa vùng ảnh hướng của người Anh. Hơn nữa, 
đường sông Hồng rất thuận tiện cho việc di lên vùng Vân Nam (Trung Hoa), 
nên đã quyết dịnh đánh chiếm lấy Bắc Việt Nam và coi đó là "một vấn đề 
sống chết cho tương lại của Pháp ở Viễn Đông". 


Năm J872, sau khi thấm thính vịnh Hạ Long, sử dụng đồng đẳng 
Tạ Văn Phụng gây sức ép với triều đình Huế, thực dân Pháp đã sử dụng lái 
buôn Đuypuy (Iean Dupuis) gây rối trên sông Hồng. Năm 1872 - 1873, 
Đuypuy liên tiếp gây ra những vụ khiêu khích, cướp phá ở Hà Nội. Sau đó, 
lấy có giải quyết vụ này, ngày II-10-1873, Gácniê được lệnh từ Sài Gòn 
đem quân ra Bắc. Sau khi tự tiện tuyên bố mở cửa söng Hồng, Gácniẻ quyết 
định đánh thành Hà Nội, 

Ngày 20-11-1873, Nguyễn Trỉ Phương lúc đó được cử giữ chức Tổng 
đốc Hà Nội, đã cùng Hiệp quân Trần Văn Cát, suất đội Ngô Triều xông lê 
thành chỉ huy tác chiến. Phan Tôn. Phan Liêm. những lãnh tụ nghĩa quân 
miền Tây lục tỉnh năm xưa, đã anh dũng chiến đấu đến khi bị giặc bắt. Một 
viên chưởng cơ cùng 100 quân chống chọi đến người cuối cùng ở cửa ô 
Thanh Hà (về sau đối thành Ô Quan Chưởng). Nguyễn Trí Phương bị trọng 
thương ở bụng, không chịu để giặc buộc thuốc, nhịn ăn, nhịn uống đến chết. 


Trong vòng 3 tuần lễ, giặc Pháp đánh lan ra các tỉnh Bấc Kì chiếm các 
tỉnh : Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình 

Nhân dân các địa phương nói trên đã phối hợp với quan lại, sĩ phụ tự 
đứng lên tổ chức chống giặc. Ở Hải Đương có Lê Hữa Thường, Tuần phủ 
Đăng Xuân Bảng. Bố chính Nguyễn Hữu Chính, Án sát Nguyễn Đại. 

Ở Nam Định. văn thân chia nhau trấn giữ các huyện : Nguyễn Mậu Kiến 
tập hợp nghĩa binh, xây dựng trung tâm kháng chiến ở Trực Định (nay là 
Kiến Xương, Thái Bình). Phạm Văn Nghị, Nguyễn Hữu Lợi... chống Pháp ở 
Phong Doanh, Ý Yên (Ninh Bình), 

Tại Bắc Ninh và Sơn Tây, hai cánh quân Trương Quang Đần, 
Hoàng KẾ Viêm đã phối hợp với toáu quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc tạo 
thành thế bao vây uy hiếp thành Hà Nội. 

Ngày 21-12-1873 tại Cầu Giấy, quân ta tổ chức mai phục tiêu điệt quân 
Pháp, trong đó có tên tổng chỉ huy Gácniê (Eraneis Garnier), đẳng thời quân 
dân ta ráo riết bao vây giặc ổ Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình. 

Quân Pháp hoang mang dao động. Cuộc kháng chiến kiên cường anh 
' dũng của nhân dân ta bước đầu thắng lợi. Nhưng triều đình Huế kí điều ước 
15-3-1874 mang tên Hiệp ước Hòa bình và liên minh (còn gọi là điều 
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ước Giáp Tuất gây nên sự bất bình và phẫn uất trong dân chúng, Nhiều 
dậy chống triểu đình kết hợp với chống, thực đân Pháp đã bùng nổ, 
u nhất là cuộc khởi nghĩa của Trần Tấn - Đặng Như Mai ở 
Nghệ Tĩnh (1874). 

Hiệp ước Giáp Tuất gồm 22 khoản là điều ước thứ hai, đánh dấu bước 
trượt dài trên đưởng suy vong cúa triều đình Huế. Những khoản chính là ; 
triều đình chính thức thừa nhận việc quân Pháp chiếm cứ 3 tỉnh miền Tây 
Nam Kỳ, thừa nhận cho người Pháp được tự đo truyền đạo ở khấp nước ta. 
đ Hà Nội và trên sông Hằng 


và được tự đo thông thưởng, đặc 


Việc cắt đất đầu hàng của triều đình Huế vẫn chưa làm vừa lòng quân 
Pháp. Để cứu văn những vùng còn lại, một mặt triều đình Tự Đức tiếp tục 
lao sâu vào con đường phẩn bội, cùng quân Pháp đàn áp các cuộc nổi đậy 
của nhân dân, mặt khắc tìm cách cầu cứu nhà Thanh. 

Lợi dụng việc triều đỉnh Huế vẫn nhở tàu Pháp từ Sãi Gòn ra đẹp bọn 
cướp biển ở vùng biển Hạ Long - Quảng Yên, rồi lấy cớ triều đình Huế 
không nghiêm chỉnh thì hành Hiệp ước 1874, vẫn tiếp tục quan hệ với 
Trung Hoa, ngăn trở việc đi lại buôn bán của người Pháp trên sông Hồng..., 
thực dân Pháp sau khi do thám tình hình đã quyết định tăng quân số ở miền 
Bắc, tồi gửi thêm quân viễn chỉnh từ Pháp sang, Tháng 3-1882, Thống đốc 
Nam Kì lại phái Trung tá hải quân Rivie (Henri Rivière) đem 300 quân Tạ 
nâng tổng số quân của chúng ở đây lên 600 tên. Ngày 
25-4- 1882 Rivie nổ súng đánh thành Hà Nội. 


'Tổng đốc Hoàng Diệu đốc quân kháng chiến anh dũng, 


Quân ta dựa vào các thành lũy, chiến hào đẩy lui từng đợt tiến công của 
dịch. Nhưng cuộc cầm cự chỉ kéo dài được hơn nửa ngày, Sức ch ến đấu của 
quân ta yếu dẫn, cuối cùng Tổng đốc Hoàng Diệu đã tuẫn tiết sau khi lấy 
máu viết tờ di biểu gửi triều đình. 


Ngay từ giữa năm 1882, biết âm mưu Pháp sắp thanh toán hết Việt Năm, 
triểu đình Mãn Thanh đã hạ lệnh cho tập trung quân ở miền biên giới và 
đưa một bộ phận sang đóng ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, 
Sơn Tây. Nhưng khi thành Hà Nội thất thủ, chúng vẫn án bình bất động vì 
giữa nhà Thanh và Pháp đang có cuộc thương lượng tại Bắc Kinh, chúng 
gắng di đến một hiệp nghị để định vị tí chia nhau thống trị Rắc Việt Nam 


Trước thải độ bạc nhược của triều đình Huế và hành động nước đôi cửa 
triểu đình Mãn Thanh, thực dân Pháp càng củng cố quyết tâm đánh chiếm 
bằng được Bắc Việt Nam, vừa để khai thác tài nguyên. vừa để thám nhập 
vào vùng Tây Nam Trung Hoa. 
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Từ tháng 2-1883, chính phủ Pháp gấp rút chuẩn bị hành đông. Chúng 
tăng quân ở Bắc Việt Nam lên 2000 tên năm 1883 và 15000 tên đầu 
năm 1884. 

Để đối phó, triều Thanh cũng gửi thêm quân sang Việt Nam. hỗ trợ về 
tỉnh thần cho triều Nguyễn và cũng là để lợi dụng cuộc kháng chiến cửa 
nhãn dân Việt Nam mà mặc cả với Pháp. Trong lúc đó, Pháp và Mãn Thanh 
vẫn tiếp tục thương lượng ở Pari và Thượng Hải. Lập trường của nhà Thanh 
là thừa nhận cho Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kì, nhưng đòi Pháp phải thừa nhận 
quyền Thiên triều của Bắc Kinh đối với Huế 

Ngày 19-5-1883, Rivie bị quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích, 
tử trận ở Tin này khiến Chính phủ Pháp quyết định khai chiến để 
buộc triều đình Việt Nam đầu hàng hoàn toàn. Hácmăng (Harmand) là lãnh 
sự Pháp ở Băng Cốc (Xiêm) được cứ làm úy viên toàn quyền điều khiển 
cuộc chính phục. Ngày 19-7-1883 Tự Đức chết. Triều đình đang còn lục đục 
trong việc suy tôn người kế nghiệp thì thực đân Pháp đưa quản chiếm 
Thuận Án (208-1883), rồi làm áp lực quân sự buộc triều đình Nguyễn kí 
“Hiệp ước Hòa bình" (25-8-1883) - một hiệp ước được Pháp soạn thảo sẵn 
để áp đặt nền thống trị của chúng trên toàn bô đất nước Việt Nam 


Hiệp ước 25-8-1883 (càn gọi là Hiệp ước Hácmăng) gồm 27 khoắn. 
dung : quy định triều đình Huế thừa nhân Nam Kì là thuộc địa của Pháp, 
phần còn lại đặt dưới chế độ "Bảo Đât nước Việt Nam từ đây bị ÉP 
thành 3 khúc : Csanjisiu (Cochinehine) (Nam Kì), An Ma (Annam) : 
Khánh Hòa tới Đèo Ngang, còn gọi là Trung Kì và 76agcanh no tí từ 
Đềo Ngang ra Bắc, còn gọi là Bắc Kì 

Hiệp ước Hácmăng tước bổ hoàn toàn quyền ngoại 
Huế, kể cả với Bắc Kinh - tức là thủ tiêu ý đồ của Mãn Thanh đùng Huế 
để mặc cả với Pháp. 


ội 


ö cửa triều đình 


Ngày 11-5-1884, Mãn Thanh kí một quy ước với Pháp, tại Thiên Tân, 
theo đó Trung Quốc nhận rút quản khỏi Bắc Kì và tôn trọng các hiệp ước 
đã được kí kết giữa Pháp và triều đình Huế. 

Ngày 6-6-1884, Pháp soạn thảo một hiệp ước mới, sai Patơnốt (Patenôtre) 
đưa cho triều đình Huế kí nhận, Nội dung : sửa iại mấy khoản của hiệp ước 
Hácmăng, trả các tỉnh Bình Thuận, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa về 
“Trung Kì, trong danh nghĩa do triều đình cai quần nhưng thực chất đặt dưới 
sư bảo hô của Pháp, 

Để yên tâm thống trị Việt Nam, ngày 9-6-1885, Pháp kí với Trung Quốc 
một bản hiệp ước tại Thiên Tân mang tên "Hòa bình hữu nghị và thương 
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mại", Bản hiệp ước này có 10 khoản, theo đó Pháp rút khỏi Đài Loan. còn 
Trung Quốc thừa nhận nền thống trị của Pháp tại Việt Nam. Sau đó; 
Trung Quốc còn nhượng cho Pháp một số quyền lợi trên lãnh thổ Trung. 
Quốc, còn Pháp cũng nhượng cho Trung Quốc nhiều vùng đất của Việt Nam: 
tại vùng biên giới, sáp nhập cíc vùng đất này vào 2 tỉnh Quáng Đông. 
Quảng Tây của Trung Quốc. Ngày 26-6-1887 và 20-6-1895, Pháp - 
Trung Quốc kí 2 công ước hoạch định biên giói Việt - Trung. Đường biên 
giới trên biển cũng được chúng thôa thuận trong công ước ngày 26-6-l§§T; 


CÂU HỎI 


1. Nguyên nhân xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. 

2. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam tnưác 1858 

3. Tóm lược các giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
tử 1858 - 1884. Những dặc diểm chủ yếu của từng giai đoạn. 

4. Anh (chị) có suy nghĩ gì về trách nhiệm của Nhà Nguyễn trong việc 
để mất quyền tự chủ, độc lập ở nước ta vào tay Pháp cuối thế kỈ 
XIX ? 


38 


Chương II 
Cuộc kháng chiến của nhôn dân ta từ 
1885 đến 189é 


I ~ CUỘC NỔI ĐẬY CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN Ở KINH THÀNH HUẾ 
NĂM 1885 


Năm 1883, khi triều đình Huế kí hiệp ước Hácmăng, Việt Nam rơi vào 
thảm trạng mất nước. Sự bạc nhược của triều đình phong kiến dẫn đến đông 
đảo quần chúng nhân dân và một bộ phận sĩ phu yêu nước bất bình. Phong 
trào kháng chiến chống Pháp tiếp tục nổ ra ở nhiều nơi, mặc dù triều đình 
đã có lệnh bãi binh, Nhiều người thà chết, nhất định không chịu hợp tác 
với giặc. 

Sự phân hóa ngày càng sẽ về chính trị. Cuộc nổi đậy của Hàm Nghị 
và Tôn Thất Thuyết ở kinh thành Huế tháng 7 — 1885 chứng minh điều này 


Dựa vào số quan lại và quân sĩ có tỉnh thần dân tộc, Tôn Thất Thuyết, 
Thượng thư bệ Bình đã tích cực hành động. Ông phế truất các vị vua thân 
Pháp (Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc), rồi đưa Hàm Nghi còn nhỏ tuổi 
lên ngôi 


Với tư cách là Phụ chính đại thần, Thượng thư bộ Binh, Tôn Thất Thuyết 
cö điều kiện để liên kết lực lượng. Ông cho mở đường thượng đạo, xây dựng 
lệ thống sửa phòng dọc theo dãy Trường Sơn Ở phía động, chủ chuyển vũ 
khí, lương thảo, tiền bạc ra căn cứ Tân Sổ (Cam Lộ, Quảng Trị) chề ngày 
sống mái với quân thù. 

Thuyết thắng tay trừng trị những gian 
thần có thái độ thân Dhắp, tiêu biểu như Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành, 
đày đi xa như Tuy Lí Vương, Gia Hưng Quận Vương ... 

Hậu thuẫn cho hành động của Tên Thất Thuyết là các lực lượng kháng 
chiến toần quốc : trong Nam có các toán nghĩa binh của Nguyễn Văn Quá, 
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Nguyễn Vân Xc, Nguyễn Văn Đường, Phan Văn Hơn... Ngoài Bắc, năm 
1883-1884 ngoài hai trung tâm kháng chiến lớn ở Sơn Tây và Hắc Ninh, còn 
có các căn cứ kháng chiến ở Hoài Đức, Vĩnh Thuận, Thanh Oai, Nam Sách, 
Ninh Giang. Đặc biệt đã có một số người đứng ra mộ quân khới nghĩa như 
Nguyễn Thiện Thuật (Tán Jí quân thứ Sơn Tây), Tạ Hiện (Để đốc Nam Định), 
Lương Tuấn Tú (Tiêu phú sứ Cao Băng, Thái Nguyên), Phan Vụ Mãn (Án sát 
“Thúi Bình), Hoàng Văn Hòc (Trí phủ Kiến Xương), Nguyễn Văn Quang (Bố 
chính §ơn Tây), Nguyễn Quang Bích (Tuấn phứ Hưng Hớa), 
Nguyễn Văn Giáp (Bố chánh Sơn Tây), Nguyễn Cao (Tán lí quân thứ 
Bắc Ninh), Lã Xuân Oai (Tuần phủ Lạng Sơn), Đô Huy Liệu (Tham biện 
cấc Vụ)... 

Các phong trào trên đã trở thành cơ sở của phong trào Cần vương 
saU nẦY. 

Trước hành động của Tôn Thất Thuyết và phe chủ chiến, thực đân Pháp. 
đã cảnh giác dễ phòng, Chúng theo dối mọi diễn biến của tình hình, đưa 
quận về tăng cường phòng thủ cho kinh đố rồi tìm cách loại bổ phe chủ chiến. 

“Tháng 10-1884, thực dân Pháp đòi triểu đình Huế phải dỡ bố các khẩu 
thân công bố trí trên mặt thành đang chĩa sang sứ quán Pháp. Tiếp đó tướng 
Pháp Đờ Litxlơ (Brière de L1sle) chủ trương buộc Hội đồng phụ chính phải 
từ chức để đưa một Hội đồng khác (thuộc phái đâu hàng) lên thay. 

Ngày 31-5-1885, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp lệnh cho Lơme (E.emaire) 
tìm cách loại trừ Tôn Thất Thuyết. Cùng ngày hôm đó, nội các Pháp cứ 
tướng Đờ Cuðcxi (2e Couey) đi từ ngoài Rắc vào để nấm toàn quyên chính 
trị và quân sự ở Việt Nam: Cuối tháng 6 năm 1885, Cuốcxi lệnh cho hạm 
đội Pháp từ Hải Phòng tiến thẳng vào Huế, định dùng áp lực quân sự để 
loại bỏ phái chủ chiến, giải tần quân đội triêu đình, bất cóc Tòn Thất Thuyết, 
Để thực hiện âm mưu này, Đờ Cuốcxi cho mời các viên Phụ chính đại thân 
qua sông tới sứ quấn Pháp dể "thương thuyết vẻ việc vào triểu yết kiến vua 
Hàm Nghỉ". Biết được mưu đồ của Pháp, Tôn Thất Thuyết cáo bệnh không 
đi, chỉ có Nguyễn Văn Tường tới tòa sứ Pháp. Chiểu 4-7-1885, Cuốcxi từ 
chối việc tiếp phải bộ triều đình, không nhận lẽ vật của Từ D0 Thái hậu. 
Khi vào yết kiến Hàm Nghi, y cùng đám tùy tùng đi thẳng vào chính cửa 
Ngọ môn (xưa nay chỉ dành riêng cho nhà vua). Hành động ngang ngược 
của Cuốcxi làm cho các quần thần trong triểu tức giận. 


'Tôn Thất Thuyết đã cho đào hào đáp lúy ngay trong kinh thành để sẵn 
sàng chiến đấu. 


Đêm mồng 4 rạng 5 tháng 7 năm 1885, hai đội quân của phe chủ chiến 
dưới sự chỉ huy của Tôn Thất Lệ (con Tön Thất Thuyết) và Trân Xuân Soạn 
chia thành hai mũi, đồng loạt tấn công vào Tòa Khâm sứ Pháp và đồn 
Mang Cá. Quân h nhất thời rối loạn, sau đó tổ chức phản công lại. 
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Sáng 5-7-1885. quân Pháp chiếm lai các vi trí đã mất, rồi mở cuộc truy 
quét. Chúng tàn sát dã man hàng trăm người vô tội. Ngày 5-7 trở thành ngày 
giố chung của nhân đân thành Huế. 


Sau cuộc tấn công không thành, Tôn Thất Thuyết rước xa giá Hàm Nghi 
ra sơn phòng Tân Sở (Quáng Trị). Tại đây, ông đã mượn danh nghĩa 
Hàm Nghì hạ chiếu Cẩn vương (giúp vua) ngày 13-7-1885 

Ở Quảng Trị một thời gian để trính sự uy đuổi cửa kể thù, 
“Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghỉ vượt dãy Trường Sơn qua đất L.ào tìm đường. 
ra Bắc. Ngày 20 tháng 9 năm 1885, tại sơn phòng Ấu Sơn (Hương Khê — 
Hà Tĩnh) Hàm Nghỉ xuống chiếu Cần vương lần thứ hai. 

Nội dung cả hai chiếu Cần vương (lần 1 và 2) đều tập trung tố cáo âm 
mưu xâm lược cúa thực dân Pháp, đồng thời kêu goi văn thân sĩ phu cả nước 
đứng lên giúp vua “chuyển loạn làm trị, chuyển nguy làm an, khôi phục lại 
bờ coi”. 

Tại Huế, ngay sau khi Hàm Nghi xuất bôn, thực dân Pháp đã đưa 
Đồng Khánh lên ngôi, biến thành ông vua bù nhìn để thực hiện mưu đổ thống 
trị và đàn áp các cuộc nổi đây của nhân dân ta. 


II - PHONG TRÀO NHÂN DÂN CHỐNG PHÁP BÌNH ĐỊNH 
(1885-1896) 


1. Phong (rào sĩ phu hưởng ứng chiếu Cản vương 


Hưởng ứng chiếu Cân vương, nhiễu sĩ phu văn thân đứng lên khới nghĩa. 
Phong trào lan rộng ra khắp các dịa phương, mạnh nhất ở Trung Kì và Bắc KÌ, 
kéo dài đến hết thế kỉ XIX, phát triển qua hai giai đoạn : giai đoạn một từ 
1885 - 1888 và giai đoạn hai từ 1888 - 1896, 

a) Giai doạn một (1885-1988) 

Đây là giai đoạn phong trào Cẩn vương đặt dưới sự chỉ huy tương đối 
thống nhất của triểu đình kháng chiến. 

Mở dâu là các cuộc nổi dậy của văn thân Nghệ An và Hà Tĩnh, Tại đây, 
ấm sinh Lê Ninh cùng một số thân hào ái quốc đấy binh ở huyện La Sơn 
(Đức Thọ). Sau khi khởi nghĩa của Lê Ninh thất bại thì tiếp ngay có cuộc 
khới nghĩa của Phan Đình Phùng, Tại Quảng Trị có Để đốc Hoàng Văn Phúc, 
“Trương Đình Hội, N ến Tự Như. Tại Quảng Bình cơ Tri phứí 
Nguyễn Phạm Tuân. banh Hóa có Để đốc Phạm Bành, Tiến sĩ Tống 
Duy Tân, Cử nhân Hoàng Hật Đạt, các Thổ tì Mường và Thái Hà Văn Mao. 


(1) Đây là Chiếu Cân vương lần thứ 1 
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Cảm Bá Thước. Tại Quảng Nam, năm 1885 các thân hào ái quốc (ổ chức 
nghĩa hội do Sơn phòng sứ Trân Văn Dự làm chủ nghĩa hội, Nghĩa hôi Khởi 
bình, chiếm được tỉnh thành Quảng Nam, nhưng bị quân Pháp đánh lui ngay. 
Năm 1886, Trần Văn Dự bị quân Pháp bất, nhưng nghĩa hội do 
Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Thành điều khiển vẫn liếp tục chiến dấu: 


Lại Quảng Ngãi, cuộc khởi nghĩa băt đầu từ năm 1886 do Lê Trung Đình, 
Nguyễn Loan lãnh đạo. Nghữu quân dã chiếm giữ được tỉnh thành trong một 
thời gian ngấn. 

Tại Dĩïah Dịnh, nghĩa quân do Mai Xuân Thưởng, Bùi Điền, Đặng Để 
lãnh đạo đã đấy lên khổi nghĩa ngay từ khi chiếu Cần vương của Hàm Nghĩ 
ban ra và liên lạc mật thiết với nghĩa đảng ở Quảng Ngãi. 

“Tại Phú Yên. phong trào nổi lên ngay từ năm 1885, nghĩa quân chiếm 
cứ được tỉnh thành, Bố chánh Phạm Như Xương bị bắt. 

Tại các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận cũng có các cuôc khởi nghĩa 
Cần vương, hưởng ứng phong trào cửa các tỉnh Bình Định, Phú Yên, 
Năm 1886, nghĩa bình tấn công phủ Ninh Thuận rồi chiếm (uon tỉnh thành: 
Tại các nh Bắc Ki, phong trào Cân vương điễn rà sôi nổi ngay từ năm 
1885. Mật độ các cuộc khởi nghĩa hết sức dây đặc. 

Tại Thái Bình, Nam Định có Tạ Hiện. Lã Xuân Oai. Đỗ Huy Liệu, 
Vũ Hữu Lợi, Nguyễn Đức Huy. 

Tại Bấc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương có Nguyễn Thiện Thuật, 
Nguyễn Cao, Ở Lạng Sơn, Bấc Giang có Hoàng Đình Kinh (Cai Kinh), ở 
vùng Tây Bắc có NgO Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp phối hợp với 
Nguyễn Đức Ngữ (Đốc Ngữ), Hoàng Văn Phúc (Để Kiểu), Đèo Văn Thanh, 
Câm Văn Toa... 

Thời kì đâu 1885 - 1888, phong trào Cân vương nổ ra rấm rô tai các 
tỉnh Bắc và Trung Bộ. Khi vụa Hàm Nghỉ bị bắt 1-11-1888, phong trào vẫn 
tiếp tục kéo dài đến hết thế kí XIX và có xu hướng ngày càng đi vào 
chiều sâu. 

b) Giai doạn hai (1888-1896) 

“Từ seu I8š8, KHÍ vua Ham Nghi bị bất, phong trào Cân vương Không 
côn đặt dưới sự lãnh đạo của một triểu đình kháng chiến nữa, nhưng vấn 
tiếp tục được duy trì và quy tụ xung quanh những cuộc khởi nghĩa lớn như 
khởi nghĩa Ba Đình (1866-1887), khới nghĩa Bãi Sây (1885 - 1892), khởi 
nghĩa Hùng Lĩnh (1887-1892), khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896). 

— Khởi nghĩa Ba Đình. 

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Đình là Đốc học Phạm Bành, người làng 
Tương Xá, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Đinh Công Tráng, người thôn 
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Nham Tràng, xã Nham Kênh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trước đó, 
Định Công Tráng đã từng hoạt động chống Pháp ở Hà Nam, Nam Định, 
Ninh Bình, rồi chuyến vào Thanh Hóa tục chiến đầu. 


Đây là một trong những trung tâm kháng chiến chống Pháp lớn ở tỉnh 
Thanh Hóa. 

Dựa vào địa thế cửa ba làng: Mậu Thịnh, Thương Thọ. Mĩ Khê 
(huyện Nga Sơn), nghĩa quân đã xây dựng Ba Đình thành một cứ điểm kháng 
Pháp kiên cố, nằm ngay giữa đồng bằng và liên hệ với nhiều cuộc khỏi nghĩa 
khác tạo thành một phong trào chống Pháp rộng lớn trong toàn tỉnh 

Thanh niên nam nữ và nhân dâu các huyện Ngã Sơn, Tống Sơn 
(Hà Trung) tham gia khởi nghĩa rất đông. Với tình thần chiến đấu quả cẩm 
và quyết tâm cao, cộng với sự giúp đỡ của nhân dân, 300 nghĩa quân Ba 
Đình đã chiến đấu anh đũng, đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch, có trận 
tấn công huy động đến hầng ngàn binh lính, có đại bác và pháo hạm yếm 
trợ, tiêu diệt hàng trăm tên, làm cho thực dân Pháp hoang mang đao động. 

Ngoài việc xây dựng và bảo vệ căn cứ, nghĩa quân Ba Đình còn tổ chức 
các cuộc phục kích, chặn đánh các đoàn xe địch và tập kích tiêu diệt các 
toán quần giặc đi lẻ 

Tháng 1-1887, thực đân Pháp cử đại tả Hỏritxö (Brissaud), người dã có 
Kinh nghiệm chinh chiến ở Mêhicô trực tiếp chỉ huy 2500 quân mở cuộc tổng 
công kích, nhằm đánh bật căn cứ Ba Đình. 

“Trước sức mạnh áp đảo của giặc, lực lượng nghĩa quân bi hao tổn nặng, 
và rơi vào thế bị bao vây, cô lập. Thấy không còn khả năng bảo toàn căn 
cứ, đêm 20-1-1887 Phạm Bành, Đinh Công Tráng và các thủ lĩnh nghĩa quân 
khác như Hoàng Bật Đạt, Nguyễn Khế, Lê Toại đã tổ chức chơ nghĩa quân 
tút lui lên căn cớ Mã Cao ở vùng rừng núi phía tầy ở phía sau lưng (nay thuộc 
huyện Yên Định). Ngày 21-7, quân Pháp tràn được vào căn cứ. Chúng ra 
sức đốt phả rồi buộc triểu đình Huế xóa số tên ba làng Mậu Thịnh, 
Thượng Thọ, Mĩ Khê, sau đó rượt duổi theo nghĩa quân. 
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Ngày 2-2-1887, quân Pháp bao vây căn cứ Mã Cao. Nghĩa quân đã chiến 
đấu ngoau cường, nhưng do lực lượng quá chênh lệch cuối cùng vẫn phải bổ 
Mã Cao rút về Thung Khoai, ít lâu sau lại dời lên miền Tây Thanh Hóa nhập 
vào đội nghĩa bình của Cầm Bá Thước. Các thủ lĩnh như Nguyễn Khế, 
Hoàng Bật Đạt lần lượt hi xinh. Phạm Bành, Hà Văn Mao, Lê Toại tự sắt. 
Trần Xuân Soạn bỏ sang Trung Quốc. 

Tháng 1-1887, căn cứ Ba Đình vở, một bộ phận nghĩa quân rút 
lên vùng núi gia nhập vào các toán nghĩa binh khác. Những ngày sau đó, 
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Định Công Tráng còn tiếp tục gây dựng lại phong trào, nhưng đến hè nằm. 
1887 cũng bí thực dân Pháp bất và sát hại. 

~ Khới nghĩa Bai Sậy 

T.ãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1882-1892) là Nguyễn Thiện Thuật 
người làng Xuân Dục, huyện Mĩ Hào. tỉnh Hưng Yên. Ông sinh năm 1844. 
thi đố Cử nhân, sau được triểu đình phong chức Tán tương quân vụ tỉnh 
Hưng Hóa. Năm I883, khi Pháp chiếm Hải Dương, ông đã mộ quân, mưu 
đánh chiếm lại tỉnh lí. Việc không thành, ông đã kéo quân lên phối hợp với 
Hoang Tá Viêm tổ chức chống Pháp ở Sơn Tay. Khi triều đình Huế kí hiệp 
ước 1883, ông không tuân lệnh, bỏ sang Long Châu (Trung Quốc). Năm 
1885, khi nghe tin Hàm Nghi dời Kinh thành bạ chiếu Cần vương, ông trở 
vê nước tổ chức căn cứ kháng chiến ở Bài Sày. 

Đây là vùng lau lách nm lầm thuộc các huyện Văn Giang, Khoái Châu, 
Mĩ Hào (Hưng Yên). 

Được nhân dân ủng hô. nghĩa quân Bãi Sây đã thoất ẩn, thoát hiên, áp 
dụng có hiệu quả chiến thuật du kích, gây cho địch nhiều tổn thất. 

Đa bàn hoạt đông của nghĩa quân, ngoài căn cứ chính là Bãi Sậy còn 
mở rộng sang các vùng xung quanh như Bắc Ninh, Hái Phòng, Quảng Yên, 
Hải Dương, Hưng Yên. Với các tướng chỉ huy xuất sắc như Nguyễn Thiện Kế 
(Hai Kế). Nguyễn Thiện Giang (Lãnh Giang), Đốc Tít, Tuấn Văn..., nghĩa 
quân Bai Sậy tung hoành ngang dọc, khống chế các đường giao thông thủy 
bộ như đường số 5 (Hà Nội — Hải Phòng), đường số I (đoạn Hà Nội — 
Bấc Ninh) và các tuyến đường sông như sông Höng, sông Đuống, sông 
Thái Bình. 

Một căn cứ khác cũng hết sức quan trọng của nghĩa quân Bãi Sây là căn 
cứ Hai Sông thuộc huyện Kinh Môn (Hải Dương) do Nguyễn Đức Hiệu 
(Đốc TíU xây dưng. Dưa vào các đãy núi đá vôi và các hang động ớ đây, 
nghĩa quân đã xây dựng các điểm đồn trú, tổ chức các cuộc tấn công và 
phông ngự hết sức hưu hiệu. 

'Trong suốt I0 năm, nghĩa quân Bãi Sậy hoạt động quấy rối, tiến công, 
tiêu bao sinh lực địch. Nhiễu cuộc phục kích, đánh đồn, chặn đường giao. 
thông đã điễn ra liên tục ở khắp nơi gây cho địch những tổn thất nghiêm. 
trọng. Song song với việc kêu gọi ứng nghĩa, các lãnh tụ của khởi nghĩa 
Bãi Sậy còn chú trọng làm công tác binh vận. 

Ngây 11-11-1888, nghĩa quân tổ chức đánh úp đội quân địch ở 
Liêu Trung (Mĩ Hào, Hưng Yên), điệt 31 tên trong đó có tên chỉ huy, gây 
tiếng vang lớn, làm nức lòng nhân dân. 
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Để đối phó với nghia quân, thực dân Pháp đã tấp trung bình lực và sứ 
dụng các tên tay sai như Nguyễn Trọng Hợp, Hoàng Cao Khải mở cuộc cần 
quét lớn nhằm vào các vùng xung quanh Bãi Sậy, rồi bao vậy chặt 


nghĩa quần 

Trước tình thể ngày một khó khăn, giữa năm 1889,Nguyễn Thiện Thuật 
giao lại binh quyền cho các lưởng linh khác rồi vượt vòng vấy sang cân cứ 
Hai Sông. Tại đây, Dốc TíL đã tổ chức cho ông trốn sang Trung Quốc 
(7-1889). Ông đi Khảm Châu, Nam Ninh rồi chết tại đó vào năm 1926, thọ. 
82 tuổi. 


Cuối thắng 7-1880, quân địch baa vây Trại Sơn - đại bản doanh của 
nghĩa quân căn cứ Hai Sông. Nghĩa quân phâi đi chuyển hết nơi này đến nơi 
để đối phó với giặc. Cuối cùng, lương thực đạn dược hết, Đốc Tít buộc 
phải ra hàng ngày 12-8-1889. Ông bị Pháp đày sang Angiêri 

Sau thất bại này, phong trào kháng Pháp đ Hưng Yên xẹp hẳn xuống. 
Năm 1892, khi Đốc Vĩnh, vị thủ lĩnh cuối cùng của khởi nghĩa Bãi Sây hí 
Sinh, phong trào mới tan ra hắn. 


~ Khồi nghĩa Hùng Lĩnh 

Sau khi khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại, ở Thanh Hóa nổi lên một trưng 
tâm kháng chiến khác đó là Hùng Lĩnh, năm ở thượng nguồn Sông Mã thuộc 
địa phản huyện Vĩnh Lộc. Lánh đạo cuộc khởi nghĩa Hủng Linh lã Tống 
Duy Tân và Cuo Điển. 

lống uy Tân người làng Hồng Trung, huyện Vĩnh Lộc. Năm 39 tuổi, 
ông đậu Tiến sĩ, được bổ làm Tri huyện. rồi Đốc học tỉnh Thanh Hóa. Khi 
phong trào Cần vương bùng nổ, Tống Duy Tân được lầm Nghỉ phong chức 
Chánh sứ sơn phòng. Những năm !§86, 1887, ông có những đóng góp quan 
trọng cho cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Khi cuộc khởi nghĩa này thất bại, ông 
ra Bắc liên hệ với những nhà yêu nước như Cao Điển, Tôn Thất Hàm, 
Cầm Bá Thước, rồi quay trở lại Thanh Hóa tổ chức lại phong trào kháng 
chiến ở đây, 

Ngoài căn cứ chính là Hùng Lĩnh, nghĩa quân cồn mở rộng hoạt động đến 
các vùng tá và hữu ngạn sông Mã, phối hợp với Đề Kiều, Đốc Ngữ chống 
Pháp ở-vùng hạ lưu sông Đà, với Phan Đình Phùng ở Hương Khê (Hà Tỉnh), 
Về tổ chức, nghĩa quân Hùng Lĩnh lập ra các cơ (khoảng 200 người) lấy 


tên huyện để đặt tên cho đơa vị như Tổng Thanh cơ, Nông Thanh cơ... 


() Tấng Thanh cơ : đội quân của huyện Tống Sơn (Hà Trung) tỉnh Thanh Hóa, 
Nông Thanh cơ : đội quân của huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. 
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'Trong những năm 1889, 1890, nghĩa quân đã tổ chức nhiều trận đánh lớn, pây 
cho địch nhiều thiệt hại. Sau các cuộc càn quét của địch, nghĩa quân phải 
chuyển dân lên vùng Tây Bắc Thanh Hóa. Tại đây, họ được bổ sung thêm lực 
lượng của Trân Xuân Soạn và lại đẩy mạnh hoạt động, Tháng 3 - 1890, thực 
đân Pháp liên tiếp mở các cuộc hành quân cần quét, địa bàn hoạt động của 
nghĩa quần đã bị thu hẹp nhiều. Thang 10-1892, Tống Duy Tan ĐỊ Pháp Đất, 
rồi đem bành hình tại tỉnh l¡ Thanh Hóa. Cao Điển sau khi trốn được ra Bắc, 
định lên Yên Thế với Hoàng Hoa Thầm, nhưng cũng không thoát khôi nanh 
vuốt piặc. Ông sa lưới mắt thám Pháp tháng I-1896, 

Câm Bá Thước cố gắng duy trì các hoạt động thêm một thời gian. rồi 
cuối cùng cũng bị bất. Phong trào Cẩn vương ở Thanh Hóa đến đây hoàn 
toàn tan rã 

= Khởi nghĩa Hương Khê 

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê (I§8S-I895) tà Phan Đình Phùng. 
Ông người làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, nh Hà Tĩnh. Ông đỗ Đình 
nguyên tiễn sĩ, từng lâm Iri nuyện Yên Khanh (Ninh Bình), sau sung vào. 
Viện Đô sát, làm Dô ngự sử tại kinh thành Huế. 

Năm 1883, do bất đồng quan điểm với Tôa Thất Thuyết, ông bị bất giam 
và bị cách chức đuổi về quê. Nhưng đến năm 1885, ông lại hưởng ứng chiếu 
Cân vương. nổi dây khởi nghĩa. Nghĩa sĩ ở các huyện hướng ứng rất đông. 

Đâu năm 1886, nghĩa quân đánh phá các làng piáo dân ở Thọ Ninh và 
Thọ Tường trong huyện La Sơn. Bị quân Pháp phần công, nghĩa binh phải 
bỏ làng Đông Thái rút lên miễn núi. Tại lương Sơn, nghĩa quân ra sức xây 
dựng căn cứ, rổ chức nghĩa bình thành cơ ngũ chiến đấu dũng cắm suốt 
11 năm. 

Cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng phát triển qua hai giai đoạn : thời kì 
xây dựng lưc lượng (1885 — 1888) và thời kì chiến đấu của nghĩa quân 
(I888 - 1896). 

'Trên cơ sở của một loạt cuộc nổi đậy hướng ứng chiếu Cẩn vương nổ 
ra từ năm 1885, trong đó có các cuộc khởi nghĩa của Lê Ninh (La Sơn), Cao. 
Iháng (Hương Sơn), Nguyến Thạch, Ngoỏ Quảng, Hà Văn MI (Nghi Xuân), 
Nguyễn Hữu Thuận (Thạch Hà)... Phan Đình Phùng đã tập hợp và phát triển 
thành một phong trào chống Pháp có quy mô lớn, bao gồm 4 tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tính, Quảng Bình. Người trợ thủ đắc lực nhất của 
Phan Đình Phùng và cũng là một chỉ huy xuất sắc của khởi nghĩa Hương Khê 
là Cao Thăng. Ông quê ở Hàm Lai, Sơn Lễ, (Hương Sơn), sinh năm 1864 
trong một gia đình nông dân nghèo, trước đã tham gia khởi nghĩa của 
“Trấn Quang Cán năm 1824, bị bất giam ở Hà Tĩnh. Sau khi thoát t8, ông 
tham gia cuộc khởi nghĩa cúa Phan Đình Phùng. 
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Trong khoảng thời gian Phan Đình Phùng ra Bắc để liên lac với các sĩ 
phu Bắc Hà (1885-1888), Cao Thắng thay ông chỉ huy đã tố chức xây dựng 
căn cứ, chế tạo thành công sứng trường (mô phỏng kiểu súng 1874 của Pháp). 

Lựa vào địa hình núi non biểm trở của các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, 
nghĩa quân Hương Khê lập một hộ thống căn cứ kháng Phấp, trong đó có 
các căn cứ nổi tiếng như Côn Chúa, Lhượng Bồng, Hạ Hồng (vùng Tây Nam 
Đức Thọ). Trùng Khê, Trí Khê (ở Hương Khê), Vụ Quang (nằm sâu trong 
núi thuộc huyện Hương Khê, giáp với nước Lão). Trong các căn cứ trên thì 
quản trọng hơn cả là căn cứ Vụ Quang. 


Điểm nổi bật của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tính tổ chức tương đối 
chất chẽ và quy mô rồng lớn, hoạt đông dai dẳng của nó, 

Nghĩa quân Hương Khê được tổ chức thành I5 quân thứ (Hà Tĩnh 10, 
Nghệ An 2, Quảng Bình 2 và Thanh Hóa 1) Các quản thứ này mang tên địa 
phương như Can thứ, (huyện Can Lộc), Hương thứ (huyện Hương Sơn) v.v... 

Cuối năm 1888, Phan Đình Phùng từ Bắc trở về Hà Tĩnh cùng Cao Thắng. 
đưa cuộc khởi nghĩa sang một giai đoạn mới 

Sang đầu năm 1891, mặc dà địch đã bình định được Nghệ An, Hà Tĩnh, 
nhưng nghĩa quân vẫn hoạt động mạnh. Đầu 1892, họ đánh địch tại khu 
Trường Xim, Hói Trùng (vùng thượng lưu sông Ngàn Phố), ngày 23-8-1892, 
tập kích thị xã Hà Tĩnh, phá nhà lao, giải phóng 700 tù nhân. Tuy nhiên sau 
các trận chiến đấu liên tục, lực lượng nghĩa quân ngày một hao mòn. Trong 
khi đó các cuộc khởi nghĩa Ra Đình, Bãi Sậy, Hùng Lĩnh đang lần hượt bị 
đập tắt. Thực dân Pháp càng có điều kiện tập trung để tiêu diệt khởi nghĩa 
Hương Khê. Lực lượng nghĩa quân vì thế ngày càng bị cỏ lập, không thể liên 
lạc ứng cứu cho nhau. 

Để phá thế bị bao vậy, tháng 10-1893, Cao Thắng đã đem 1000 quân từ 
Ngân Trưới tiến về Nghệ An. Sau một trận đánh lớn, trên đường hành quân, 
ông bị thương nặng rồi hi sinh năm 29 tuổi. Sau tổn thất này, nghĩa quân 
Hương Khẻ bước vào giải đoạn đối phó bị động. Cuối tháng 3-1894, nghĩa 
quân cố gắng chống uả những cuộc càn quét của địch rồi táo bạo mở cuộc. 
tập kích vào thị xã Hà Tĩnh nhưng không thành. Sau vụ này, họ phải rút dần 
lên vùng cao cố thỉ ở nứi Quạt, rồi nứi Vụ Quang (Hương Khê). 
Ngày 17-10-1894, nghĩa quân áp dung chiến thuật "sa nang úng thủy 
diệt giấc ở núi Vụ Quang, nhưng sau đó đã bị 3000 quân của Nguyễn Thận 
bao vây chặt, 


Trong một trận chiến đấu ác liệt để bảo vệ căn cứ, chủ tướng 
Phan Đình Phùng bị thương năng. Ông hi sinh ngày 28-12-1895, năm 49 tuổi. 
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= 


Mười ngày sau khi Phan Đình Phùng hì sinh, quân giấc mối vào được cẩn 


cứ. Nguyễn Thần hèn hạ sai lính dào mộ ông, đốt xác thành tro, trộn với 
thuốc súng bắn xuống dòng sông La. 


Đấn đây cuộc khởi nghĩa Hương Khê chấm dứt. Hoạt động cuối cùng 
của nhóm tàn quân đo Ngô Quảng chỉ huy ở miền Tây Nghệ An cũng chỉ 
kéo dài thêm được một thời gian ngắn. Sau đó một số người đã trấn sung 
Thái Lan trổ thành cơ sở của Việt Nam Quang phục hội và phong trằo yêu 
nước trong những năm đầu thế kỉ XX. 

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong binEiP trào 
Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XUX. Cuộc khởi nghĩa này đã được duy 
trì suốt 10 năm, hoạt động trên một địa bàn rộng lớn và được sự ủng hộ 
nhiệt liệt của nhân dân. Cuộc khởi nghĩa cuối cùng đã bị thất bại. Sau khởi 
nghĩa Hương Khê, phong trào Cần vương về cơ bán đã chấm dứt nhưng nhiều 
nhà yêu nước vẫn tiếp tục nối đây chống Pháp. Môt số theo khuynh hướng 
mới, một số tham gia vào các hoạt động cửa khởi nghĩa Yên Thế do 


Hoàng Hoa Thám lãnh đạo 
2. Phong trào đấu tranh tự vệ của nông dân Yên Thế và đồng bào 
miền núi 


Sau khi thực đân Pháp đặt ách đô hộ lên toàn bộ Việt Nam, nhân dân 
ta vẫn tiếp tục đứng lên chống xâm lược 


ấu chống lại các cuộc 


Ở nhiều nơi, nhân dân ta vừa sẵn xuất vừa chiến 
hành quân bình định và cần quết của địch. bảo vệ những người yêu nước. 
trừng trí những kẻ làm tay sai cho giạc. Theo tài liệu của Pháp, riêng, Ổ vùng. 
châu thổ Bắc Kì có 250 nhóm nghĩa quân hoạt động. Có nhóm chỉ có Ít tay 
súng, có nhóm lớn hơn, lúc chiến đấu có thể huy động từ 20 đến 30 
nghĩa bình. 

Để tập hợp nhân dân chiến đấu, nhiều nhà yêu nước đã tự xứng là cải, 
đội, đề, đốc, lãnh binh, thống binh, hiệp quản. Ở Nha Trang có Ba-Su ; ở 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có Nguyễn 5ÿ, Độ: Quyên, Nguyễn Hợp. 
ở Bắc Giang có Cai Bình, Cai Riêu, Đề Hoài, Đề Nắm, Đề Thám, Đề Kiều... 

ở Bắc Ninh, Hưng Yên có Dốc Quốc, Quản Kỳ, Đội Văn..; ở Hải Dương 
có Đốc Tú, Ba Báo..; ở Vĩnh Vên, Phúc Yên có Đấc Khoát, Lãnh Giang. 
Đấc Kết, ở Sơn Tây có Lãnh Cồ, Cai Văn, Đề Thanh... ở Phú Thọ có 
Tần Rật, Lãnh Đa... ở Tuyên Quang có Quần Tha, Tuần Dật ; ở Hòa Bình 
có Đề Kiều, Đốc Ngữ... ở Đông Triều, Quảng Yên có Quản Báo, Lãnh Pha... 
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a) Cuộc khởi nghĩa Yên Thế 


êu biểu cho tỉnh thần bất khuất 


Cuộc khổi nghĩa lớn nhất, bền bỉ nhất 
của người nông dân trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX 
đầu thế kỉ KX - là cuộc khổi nghĩa Vên Thế (1884-1913). Hoạt động của 
cuộc khởi nghĩa này có thể chia làm bốn giải đoạn : 1884-1892, 1895-1897, 
1898-1908 và 1909-1913. 

~ Giai đoạn một (I884- 1892) ; Hàng chục toán nghĩa quân của Dễ Nắm, 
Bá Phức, Thống Luận, Tổng Tài, Đề Thuật, Đề Chung... hoạt động riêng lẻ. 
chưa có sự phối hợp và chỉ huy thống nhất. Mỗi thủ lĩnh cầm đầu một toán 
nghĩa quân, làm chủ một vùng. Tháng 11-1890, nghĩa quân Đề Thám giành 
thắng lợi lớn trong trận Cao Thượng. Sang tháng I2 nấm đó, nghĩa quân đã 
đẩy lui nhiều đợt tấn công của dịch vào khu vực Hồ Chuối... Năm 1891, 


nghĩa quân mở rộng hoạt động ra khắp vùng Yên Thế, nhưng trước sự cần 
quết của địch đã phải rút dầu lên Đồng Hom. Thực dân Pháp thừa cơ chiếm. 
khu vực Nhã Nam, xây dựng đồn hết bao vây nghĩa quân. Để đối phó với 
âm mưu của địch, các nhóm nghĩa quân liên kết với nhau xây dựng một hệ 
thống cứ điểm gồm 7 hệ thống công sự ở phía Bắc Yên Thế do các thủ lĩnh 
Đề Nấm, Đề Thám, Bá Phức, Đề Tâm, Đề Tuất, Đề Chung, Tổng Tài chỉ 
huy. Thời kì này, Để Nấm (Lương Văn Nấm) là người có uy tín cao nhất... 
Tháng 3-1892, tướng Voarông (Voiron) chỉ huy 2200 quân có đại bác yểm 
trợ ào ạt tấn công vào các tuyến phòng thủ của nghĩa quân Yên Thế. Do lực 
h. nghĩa quân rút lui, Một số thủ lĩnh ra hàng. Một số hi 
đấu. Đề Nấm bị giết vào tháng 4-1892. 


lượng chênh lệ 
sinh trong chỉ 


— Giai đoạn hai [1893- 1897) 

ĐỂ cứu văn tình thế, Hoàng Hoa Thâm (Đề Thám) đã đứng ra tổ chức 
lại phong trào và trở thành thú lĩnh tối cao của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 

Ông có tên là Trương Văn Thám, người làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, 
tnh Hưng Yên, di cư lên Sơn Tây, rồi Yên Thế (Đắc Giang), là tướng chỉ 
huy của nghĩa quân Đề Nấm, sau trổ thành lãnh đạo của phong trào. 

Sau khí Đề Nấm bị giết, Đề Thám chủ khôi phục những toắn quân còn 
lại tiếp tục hoạt động. Tuy số lượng nghĩa quân bị giảm, nhưng địa bàn hoạt 
động của họ lại được mổ rộng hơn rất nhiều 

Năm 1894, tổng đốc Lê Hoan, với danh nghĩa Nam triều đem: lính cơ 
phối hợp với quân Pháp đàn ấp. Song song với các hoạt động vũ trang, chúng. 
lầm cách mua chuộc một số tướng lĩnh của nghĩa quân và bày mưu bắt cóc, 
ám sát Đề Thám, nhưng không thành. 
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Tháng 9-1894, nghĩa binh phục kích bắt được tên Sétnay (Chesnay) — 
địa chủ kiêm chủ nhiệm báo Tương lai Bắc Kì. giảng hòa chuộc Sétnay 
với giá 15.000 đồng và rút quân khỏi Yên Thế. Đề Thám được lập một 
ấp tự trị trong bến tổng : Mục Sơn, Yên Lễ, Hữu Thượng, Nhã Nam, gồm 
22 làng với 2.600 đân đỉnh. Hiệp ước giảng hòa có hiệu lực từ ngày 
23-10-1894, 


Sau một năm đình chiến, tháng 11-1893 thực dân Pháp lại tiến công 
Yên Thế, nghĩa quân phải phân tấn thành từng nhóm, dựa vào sự che chở 
và ủng hộ của nhân dân để hoạt động. 


Khi căn cứ chính (Phần Xương) bị Pháp chiếu, các tuần nghĩa bình của 
Đề Thám rút sang các vùng đồi núi ở Thái Nguyên, Vĩnh Yên và tỏa xuống 
các vùng dồng bằng thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang, tổ chức nhiều trận phục 
kích tiêu điệt quân Pháp. Trong năm 1896, chỉ ở một vàng Tam Đảo, quân 
của Lê Hoan đã phải giao chiến với nghĩa binh 16 trận. 

Tuy nhiên, sau những ngày chiến đấu gian khổ, phải di chuyển hết nơi 
này đến nơi khác, lại luôn luôn bị kẻ thù: rình rập. lực lượng nghĩa quân bị 
hao tổn khá nhiều. Ũ 

Để bảo toàn lực lượng, Đề Thám phải chia nghĩa quân thành những toán 
nhỏ, rà trộn vàu dân, di chuyển vào rừng hoặc các làng mạc thuộc các tỉnh 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phúc Yên. 

Sang năm 1897, nghĩa quân Đề Thám phải hoạt động trong rừng trước 
sự truy lùng ráo riết của quân đội Pháp và tay sai. 

Cũng trong năm này, Pháp bất tay vào cuộc khai thác quy mô ở 
Đông Dương Để thuyết phuc chính phủ Pháp, toàn quyền Pôn Đume (Paul 
Dourmer) quyết làm dịu tình hình Bắc Kì bằng cách dụ hòa Đề Thám. Đương 
bị tray kích ráo riết, Đề Thám lại có dịp đùng kế hoãn binh 

Tháng 12-1897, Đề Thám đề nghị giảng hòa với Pháp lần thứ hai. Pháp 
vì muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác thuộc địa nên đã chấp 
thuận. Hiệp ước giáng hỏa lần này kèm theo những điều kiện rãng buộc chặt 
chế hơn, như buộc nghĩa quân phải giao nộp vũ khí và bãi bình. 


Bề ngoài Đề Thám tỏ ra phục túng, nhưng bén trong thì ngắm ngầm 
ng mái với quân thù. 


củng cố lực lượng, chở ngày s 

~ Giai đoạn ba (1598- 1908) 

Đây là giai đoạn hòa hoãn. Tranh thú thời gian, Đề Thám cho xây dựng. 
căn cứ Phồn Xương, tích lãy lương thảo, huấn luyện bình sĩ và rèn đúc khí 
giới. Nghĩa quân Yên Thế tuy không đông (chừng 200 người), nhưng tỉnh 
, dũng cảm, thiện chiếp 


Ngoài việc xây dựng lực lượng tại chỗ, Ð2Ê Thám còn mỡ rộng quan hệ 
với các nhà yêu nước Trung Kì, dón tiếp nhà yêu nước như 
Phan Bội Cháu, Phan Châu Trinh lén Yên Thế (1906) ; lập đồn điền Tú Nghệ 
dành cho các sỉ phu miễn Trung ra huấn luyện quân Sự. 

Vẽ phía thực dân Pháp thì mặc dâu hòa hoàn với Để Thám, chúng vẫn 
KiOng ngừng tìm cách tiêu diệt bằng được cuộc khởi nghĩa này. Chúng ra 
sức lập dồn bốt, mở đường giao thông, chuẩn bị đánh đồn quyết định vào 
trung tâm khởi nghĩa Yên Thế. 

~ Giai đoạn bổn (1909—1913) 


Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 


Năm 1908, sau vụ đầu độc bình lính Pháp ở Hà Nội (có sự tham gia của 
ĐẺ Thám), thực dân Pháp chủ trương tập trung bình lực tiêu diệt nghĩa quân. 
“Tháng 1-1909, dưới sự chỉ huy của Batay (lalaille) 1500 quân Pháp 
ào ạt tấn công lên Yên Thế, Nghĩa quân vừa chống đỡ, vừa di chuyển sang 
các vùng Phúc Yên. Vĩnh Yên, Bấc Ninh rồi Tam Đảo. Thái Nguyên. Nhiều 
trận giao chiến quyết liệt đã diẾn ra tại khu vực Yên Thế, Tam Đảo, 
Phúc Yên. Cuối năm 1909, nhiều tướng lĩnh tài giỏi bị sa vào tay giác, trong 
đó có Cả Huỳnh, Cả Trọng, Cả Tuyển (con trai Nguyễn Thiện Thuật). 
Ngày 10-2-1913, Để Thám bị giết hại trong một khu rừng cách Chợ Gỗ 
2 km. Tốn thất:này đánh đấu sự thất bại hoàn toàn của phong trào nông đân 
Yên Thế, 


Khởi nghĩa Yên Thế là phong trào đấu tranh lớn nhất của nông dân ong 
những năm cuối thế kỉ XIX. Sự tồn tại bến bí dẻo dai của phong trào đã 
phân ánh sức mạnh to lớn tiểm tàng của nông đân nước La, 


Đ) Các cuộc khởi nghĩa khúc 


Ngoài phong trào tiêu biểu là khởi nghĩa Yên Thế, hàng loạt cuộc nổi 
đậy của nhân dân ta đã nổ ra ở cuối thế kỉ XIX. Tiêu biếu là các cuộc nổi 
dậy của đồng bào đân tộc Stiếng, Mơnöng ở Nam Bộ, cuộc nổi dậy của đông 
bào Mường do Hà Văn Mao câm đâu ở Thanh Hớa, cuộc khởi nghĩa do các 
tù trưởng N'Trang Guh, Ama Wal, Ama Kol... lãnh đạo ở Tây Nguyên kếo 
dài từ 1889 đến I905, các cuộc khởi nghĩa của đồng bào các đân tộc ở 
'Tây Bắc do Nguyễn Quang Bích, Nguyến Văn Giáp chỉ huy ; các cuộc nổi 
dậy của người Thái ở Lai Châu do Đèo Văn Trì, Nông Văn Quang, 
Câm Văn Thanh, Cẩm Văn Hoan phụ trách. Tại vùng Đông Bấc (Bắc Bộ), 
đăng chú ý có phong trào chống Pháp cúa dông bào người Hoa, người Dao, 
tiêu biểu là đạo quân của Lưu Kỳ (người Hoa) hoạt động ở vùng Móng Cái, 
Đông Triều. Mãi đến năm 1892, khi lam Kỳ mất, phong trào mới tạm thời 
lắng xuống. 
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Thời kì này còn có những phong trào yêu nước mang màu sắc tôn giáo. 
Đây là một bộ phận quan trọng của phong trào chống Pháp nói chung của 
nhân đân ta cuối thế kỉ XIX 

Nguyên nhân xuất hiên của phong trào này là đo sự khủng hoảng của 
hệ tư tưởng phong kiến không còn đủ khả năng tập hợp nhân dân vào công 
cuộc cứu nước. Ngay tử những năm 70, 80 của thê kỉ XIX, tại Nam Kì đã 
xuất hiện phong trào Hội kín, một phong trào có mầu sắc duy tâu, thần Úí. 
“Từ nhủ câu đoàn kết để tự bảo vệ và chống lại sự áp bức bất công của những 
nông đân nghèo, bọ đã tự động đứng dậy chống Pháp với các hội Nghĩa 
Hòa, Phục Hưng, Thị Bình, Ái Quốc. Phong trào mạnh nhất ở các tỉnh miễn 
Đông Nam Kì. Phương thức hoạt động phố biến là khủng bố, ám sát cá nhân 

Ngoài Bắc những năm cuối thế kỉ XIX có phong tào của Kỹ Đồng 
Nguyễn Văn Cẩm, Mạc Dinh Phúc, Vương Quốc Chính. 

Kỳ Đồng quê ở Thái Bình. Thúa nhỏ nối tiếng thông minh, được mệnh 
danh là thân đồng. Năm 1888, ông phất cờ khỏi nghĩa tauu chiếm lại 
Nam Định, nhưng bị giặc bắt và đầy sang châu Phi. Sau đó thực hiện âm 
mưu mua chuộc, bọn thực dân đưa Kỳ Đông sang Pháp cho ấn học, rồi đua 
về Việt Nam làm công chức trong chính quyền thuộc địa Năm 1896, Kỳ 
Đồng mua đất làm đôn điền ở gân Yên Thế, rồi liên lạc với Mạc Đĩnh Phúc 
(ten thát là Tỉnh. que ở Thái Binh), tự xưng là Đổng thống nguyên nhưng, 
hô hào nhân dân nổi đậy chống Pháp, lật đổ nhà Nguyễn, khối phục nhà Mạc 


Mạc Định Phúc và Kì Đồng đã dùng nhiều hình thức, kể cả hình thúc 
tôn giáo thần bí để vận động nhân dân nổi lên ở các tỉnh Hải Dương, Hưng 
Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam... Các hoạt động.nổi bật 
là cuộc tấn công thị xã Hải Dương, bao vây Ninh Giang, đánh phá huyện lị 
Vĩnh Bảo ngày 13-12-1897 và vụ tập kích Hải Phòng đêm 17-12-1897. 

Ngoài Kì Đông và Mạc Đĩnh Phúc, ngoài Bắc còn có phong trào. 
Vương Quốc Chính. Ông quê Cổ Am (Hải Phòng), vốn là một nhà Nho, bạn 
thân của Nguyễn Thiện Thuật. Khi phong trào Cần vương thất bại, 
Vương Quốc Chính hổ đi tà rại chìa Ngọc Long Động (Chương Mỹ 
Hà Tây). Tại đây, ông đã liên kết lực lượng, giương chiêu bài phò nhà Lý 
đánh Pháp. Sau một thời gian chuẩn bị, khởi nghĩa đã nổ ra ngày 5-12-1808 
Mặc dầu có sự hậu thuần của nhân dân nhiều nơi, nhưng vì lực lượng quá 
chênh lệch, chuẩn bị thiếu chủ đáo nên khởi nghĩa nhanh chóng bị thực dân 
Pháp dập tắt. 


Tại Phú Yên (miễn Trung) cùng thời gian với cuộc nổi đậy củu 
Vương Quốc Chính ở ngoài Bắc có khởi nghĩa của Võ Trứ và Trấn Cao Văn 
Võ Trứ là một nhà Nho, từng làm lí tưởng sau đi ở chùa làm nghề thấy 
thuốc và phù thảy. Với tỉnh thần yêu nước ghét Pháp, ông đã vận đông nhân 
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dân Bình Định, Phú Yên đứng dây. Môt số sĩ phu yêu nước Quảng Nam, 
trong đó có Trần Cao Vân và đông đảo các nhà sư, đã tham gia vào cuộc 
vận động chống Pháp do Võ Trứ, Trần Cao Vân phát động. Họ sử dụng 
những con dao rựa làm vũ khi nên thực dân Pháp gọi những người tham gia 
cuộc khởi nghĩa này là "giặc thầy chữa" hay “giặc rựa". Từ căn cứ chính là 
chùa Chánh Danh, nghĩa quân đã mở rộng hoạt động ra khắp tỉnh Phú Yên, 
Bình Định, lấy các chùa làm cơ sở đi lại và thu gom lực lượng. 


Sau một thời gian chuẩn bị, mùa hè năm 1898, Võ Trứ, Trần Cao Vân 
quyết đình khởi nghĩa. Hơn 1000 nghĩa quân đã kéo xuống đánh chiếm ứnh 
lj Phú Yên. Tuy nhiên đo thiếu chuẩn bị chủ đáo, lại quá tin vào những đạo. 
bùa ma thuật, quân nổi đậy nhanh chóng bị Pháp tiêu diệt. Võ Trứ bị Pháp 
xử tử, còn Trần Cao Vân bị ngồi tù 3 năm. 


3. Nhận định tổng quát 


Kể từ năm I§84,triều đình phong kiến Nguyễn đầu hàng giặc Pháp thì 
nhân đân ta, chủ yếu là nông dân, đã nổi dậy. Song phong trào nổ ra lẻ tẺ 
tự phát. Nông dân không tự mình lãnh đạo được cuộc kháng chiến của mình. 
“Trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ, tầng lớp văn thân hào mục là tầng lớp 
có năng lực hơn cả đã đứng ra lãnh đạo cuộc kháng chiến. Mục đích của họ 
là đánh đuối quân xâm lược để khôi phục nhà nước phong kiến đã sụp đổ 
(Cân VƯƠNg — giúp vua), nhưng mục đích lớn trước hết là đánh duổi quân 
giặc dể cứu Tổ quốc, đó là đại nghĩa chung của cả dân tộc. 


Phong trào kháng chiến của nhân dân cuối thế kí XIX có một ưu điểm 
nổi bật là nổ ra kịp thời. sôi nổi và vì một đông cơ chung là đánh Pháp, 
cứu Tổ quốc. Quy mô phong trào rộng lớn, lực lượng tham gia đông đảo, 
nghĩa quân biết lại dụng điều kiện địa lí hiểm yếu và dùng chiến thuật du 
kích để đối phó với một lực lượng mạnh hơn. 

Bên cạnh những im điểm, chộc kháng chiến của nhân dân ta cuối thế kỉ 
XIX còn có nhiều nhược điểm. 


~ Thiến tổ chức và lãnh đạa thống nhất. Nhược điểm này khiến cho quân 
địch có thể lần lượt đánh bại từng bộ phận lẻ tế để cuối cùng tập trung lực 
lượng đập tắt những bộ phận tương đối vững vàng hơn. 

¬ Hậu cần thiếu thốn. trang bị vũ khí thô sơ, do đó các toán nghĩa binh 
chỉ có thể tổ chức quấy phá quân địch tai những nơi chúng tổ ra sơ hở, chứ 
không thể phát triển thế lực để mở những trận đánh lớn, 

Vì phải thủ hiểm ở những địa bàn rừng núi nên lực lượng nghĩa bình 
không kịp bổ sung và củng cố 
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— Thiếu một tư tưởng kiên định, tiên tiến dẫn đường nên chưa thúc đẩy, 
động viên và khai thác triệt để được sự ủng hộ của nhân dân. Vì vậy, chỉ ở 
những nơi nào có nghĩa quân hoạt động, thì nhân dân mới giúp đỡ, nói cách 
khác cuộc kháng chiến khöng chuyển thành một cuộc chiến tranh nhân dân, 
toàn đân đánh giặc. 

- Trong thành phần lãnh đạo nghĩa quân cÓ một số trang kiên, nhưng, 
một số đông khi gặp thất bại thì nản chí dầu hàng, khiến cho cục diện kháng, 
chiến ngày mội yếu ớt. 


Với những đặc điểm t cuộc kháng chiến của nhân dân ta cuối thế kỉ 
XIX mặc dù hết sức oanh liệt, cuối cùng đã thất bại. Có thể coi từ sau cuộc 
thất bại của Phan Đình Phùng (năm 1896) và cuộc giảng hòa lần thứ hai của 
Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế (năm 1897), cuộc đấu tranh vư trang thuộc 
phạm trù phong kiến đã chấm dứt 

Sang đầu thế kỉ XX, Hoàng Hoa Thám hoạt động trổ lại, nhưng lúc này 
ở trong nước đã nổi lên một phong trào mới, thay thế cho phong trào 
Cần vương. Đó là phòng trào giải phóng đân tộc theo khuynh hướng dân chủ 
tư sản do các sĩ phu Nho học mới lãnh đạo, tiêu biểu là Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trình. 
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Chương II 

Việt Nam từ sau phong trào Cần vương 
đến kết thúc Chiến tranh thế giới 

thứ nhất (1897 - 1918) 


ất tay ngay vào việc 
tăng cường và củng cố bô máy thống trị, đổng thời tổ chức khai thác hóc 
lột trên quy mô lớn với dự án chương tình hành động của toàn quyền Pôn 
Đume (Paul Doumer) năm 1897, nhằm nhanh chóng biến Việt Nam thành 
thuộc địa bậc nhất của đế quốc Pháp. Dưới tác động của chính sách nãy, 
kinh tế, xã hội nước ta có những biển đổi quan trọng. Từ đó, những trào lưu 
cách mạng theo con đường †rung Quốc, Pháp và Nhật Hán thâm nhập vào 
được những người yêu nước tiếp thu hướng phong trào cách mạng theo kiểu 
dân chủ tư sản. Bên cạnh đó, phong trào đấu tranh tự phát của nông dân tiếp 
tục tồn tại. Đặc biệt là phong ào đấu tranh "tự phát của công thân 


Phong trào Cần vương vừa kết thúc, thực dân Pháp bổ 
ác 


phát triển 


1 ~ VIỆT NAM TRONG BUỔI ĐẦU DƯỚI ÁCH THỐNG TRỊ 
CỦA THỰC DÂN PHÁP 


1. Pháp thiết lập Liên bang Đồng Dương và bộ máy thống trị ở 
Nain 


Ngay tử trong quá trình xâm lược và bình định Việt Nam, thực dân Pháp 
đã từng bước thiết lập bộ máy thống trị của chúng và tìm kiếm những chỉnh 
sách cai trị thích hợp. Năm 1862, thực dân Pháp tổ chức xứ Nam Kì thuộc 
địa dưới sự cai quân của Bộ Hải quân và Thuộc địa. Năm 1887, Tổng thống 
Pháp kí sắc lệnh thành lập Liên bang Đông Dương hao gồm bến xứ : Bắc 
Kì, Trùng Kì, Nam Kì (Việt Nam) và Campuchia Năm 1893, Tổng thống 
Pháp ra sắc lệnh sáp nhập thêm Lào vào Liên bang Đông Dương. 
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Vẻ tổ chức, đứng đầu Liên bang Đông Dương là viên Toàn quyễn người 
Pháp, đại diện cho chính phú Pháp trực tiếp cái trị Đông Dương về mọi mặt. 
Cơ quan quyền lực cao nhất là Hội đồng tối cao Đông Dương (năm †911 
đổi thanh Hội đồng chính phủ Đông Dương). Dưới Hội đồng này có các 
công sở trung ương như quân sự, hàng hãi. dân sự, pháp lí. thanh tra. tài 
chính, cạnH nông, thường thại, Dưu điện, kho bạc, học chính, y tế... đặc trách 
các loại công việc giúp cho Toàn quyền điều hành bộ máy thống trị. 

Việc củng cố chính quyên Liên bang gắn chặt với việc củng cố chính 
quyển các xứ với thủ đoạn "chia để trị" chia nước ta làm ba xứ với ba chế 
độ cai trị khác nhau. Nam Kì là đất thuộc địa do một viên Thống đốc người 
Pháp đứng đấu. Bắc Kì là đất "nửa bảo hộ" đặt dưới quyền cai trị của một 
viên Thống sứ người Pháp. 

ĐỀ thu hút những phần tử thân Pháp trong giai cấp địa chủ phong kiến, 
viên chức và thương nhân người Việt, chúng thanh lập Hội đồng thuộc địa 
Nam Kì, phòng tư vấn Đấc Kì, "từ vấn" về thuế và thu chỉ ngân sách. 


"Trung Kì là xứ bảo hộ dụ một viên Khâm sứ Pháp đứng đầu. Triểu đình. 
Huế vẫn được đuy trì với danh hiệu "chính phủ Nam triểu" nhưng thực chất 
chỉ là chính phú bà nhìn, tay sai của thực dân Pháp. Quyển hành thực Sự 
trong tay Khâm sứ. Từ vua đến quan lại đêu do người Pháp sắp đặt và 
trả lương. 

Đưới cấp Kì là nh. Đứng đâu mỗi tỉnh ở Bấc Kì và Trung Kì là công 
sứ, ở Nam Ki là chủ tính. Tất cả đêu là người Pháp. Ở Bác Ki và Trung KÌ 
còn có hệ thống quan lại người Việt như Tổng đốc (ở tỉnh lớn), Tuần phủ 
(ở nh nhỏ) và các viên Bố chính, Án sát nhưng chỉ đồng vai trò thừa hành 
những quyết định của công sứ Pháp. 

Dưới cấp tỉnh là phủ, huyện, châu, tổng, Xã. Ở những cấp này, thực dân 
Pháp đều sử dụng địa chủ phong kiến làm tay sai, Đặc biệt ở cấp xã, Hội 
đồng kì mục, thu thuế, bất phu, bất lính, lợi dụng những phong tục tập kin 
lối thời kìm hãm nông dân trong vòng hậu. 

Song song với việc tầng cường và củng cô bộ máy hành chính, thực dän 
Pháp còn tăng cường bộ máy quân sự, cảnh sát, tòa án và nhà tù. 


Ngày 7-7-1900, thực dân Pháp ban hành đạo luật về tổ chức quân đội ở 
Đông Dương, bao gồm lính Pháp, lính thuộc dịa và lính cơ của người Việt. 
Ngoài quân đội chính quy. thực dân Pháp còn tổ chức lính khố xanh chuyên 
đân äp các cuộc khởi nghĩa hoặc canh giữ các nhà tù, phục vụ các đạo quan 
bình. Tại các phủ, buyện, châu còn có lính cơ, lính lệ để trấn áp nhân đân. 
Ủ các làng xã có tuân phụ đặt dưới quyên điều khiển của trường tuân và lí 
trưởng. Năm 1912, tổng số lính tại ngũ ở Đông Dương là 23.847 người và 
có 29.064 quân dự bị. 
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Tỉnh nào cũng có tí cảnh sát, t¡ mật thám. Ngày 30-6-1915, Tổng thống 
Pháp ra sắc lệnh xây dựng thêm lực lượng cảnh sát đặc biệt. 

Đi đôi với bộ máy quân sự to lớn là hệ thống pháp luật khắc nghiệt với 
chế độ pháp luật riêng biệt cho từng xứ cùng hệ thống tòa án, nhà tù dày 
đặc khắp Việt Nam. Từ huyện trở lên đễu có nhà tù và trại giam. Trong 1Ó 
nấm từ 1902 đến 1912, tòa án thực dân đã Kết án 24.350 người từ tủ giam 
đến khổ sai chung thân và tử hình, 

Ngoài ra thực dân Pháp còn thực hiện các thủ đoạn chỉa rẽ về dân tộc 
và tôn giáo. 

Bộ máy chính quyền của thục dân Pháp dược thiết lập trên cơ số cấu 
kết chặt chẽ giữa thực dân để quốc với phong kiến phân động nhằm thực 
hiện chính sách khai thác bóc lột vô cùng tàn bạo của chúng 


2. Chính sách kinh tẾ - văn hóa của Pháp ở Việt Nam 


a) Kinh tế 

Việt Nam không được thực dân Pháp chọn làm thuôc địa di dân mà là 
thuộc địa khai thác. Một chính sách khai thác thuộc địa Đồng Dương được 
hình thành với tỉnh thần eơ bản là : thuộc địa Đông Dương phải trổ thành 
thị trường đặc biệt đành cho tư bắn Pháp. Nền ất của thuộc địa 
chỉ được giới hạn trong việc cung cấp cho chính quốc những nguyên liện 
hay vật phẩm mà nước Pháp không có. Công nghiệp nếu cần được khuyến 
khích thì cũng chỉ trong giới hạn nhằm bổ sung cho nền công nghiệp chính 
quốc chứ không được làm hại đến nền công nghiệp chính quốc. 

Chính sách khai thác thuộc địa trên đây của thực dân Pháp được tiến 
hành một cách toàn diện trên tắt cả các mặt nông nghiệp, công nghiệp, thương 


nghiệp, giao thông vận tải, tài chỉnh, ngân hàng. 

Nết nổi bật trong chính sách khai thác thuôc địa của thực dân Phắp là 
chính sách cướp đoạt ruộng đất trắng ưrợn được hợp pháp hóa bằng những 
điều ước. nghi đình do sư câu kết chặt chế giữa để quốc và phong kiến. Năm 
1897, thực dân Pháp ép triều đình Huế kí điều ước nhượng cho thực dân 
Pháp quyền khai khẩn đất hoang. Tiếp đó. ngày )-5-1900, thực dân Pháp rả 
nghị định phủ nhận quyền sở hữu ruộng đất trong luật pháp phong kiến. 
Thống sứ Bấc Kì, Khăm sứ Trung Kì, Thống đốc Nam Kì có quyền cấp cho 
mỗi người (bọn thực dân và phong kiến), một lần từ 300 ha trở xuống, còn 
Toần quyền Đông Dương thì được quyền cấp từ 300 ha trở lên, Đó là trên 
vấn bản, còn trong thực tế thì sự cướp đoạt đó là vô hạn độ, 
nước mắt với nhiều thủ đoạn khác nhau. Ruộng công của làng xã, ruộng đất 


của nghĩa quân và văn thân Cần vương, ruộng đất của nông đân lưu tán đều 
Bị coi là đất "vô chủ” và bị chiếm đoạt. Các nương rấy của đồng bào các 
dân tộc ít người cũng bị coi là "đất hoang" và bị tước đoạt. Nông dân ở 
nhiều vùng đất mâu mớ bị chúng đuổi đi rồi chiếm đoạt ruộng đất. Giáo hội 
Thiên chứa giáo cũng là một trong những thú phạm cướp đoạt ruộng đất của 
nòng đan. 

Đến năm 1912, thực dân Pháp đã chiếm đoạt 470.000 hécta. Với điện 
tích ruộng đất chiếm đoạt, thực dân Pháp thành lập các đồn điền trồng lúa, 
cả phê, chè và rồng thí nghiệm cao su. Về kĩ thuật sẵn xuất, thực dân Pháp 
vẫn đuy trì phương thứ bóc lột theo kiểu phong kiến lạc hậu, theo lối phát 
canh thu tÔ nhầm thu được nhiêu lợi nhuận và kìm ham nên nông nghiệp 
Việt Nam trong vòng lạc hậu có lợi cho chúng, 

Thực dân Pháp còn tiếp tay cho địa chủ phong kiến ra sức cướp đoạt 
ruộng đất của nông dân. 

Chính sách cướp đoạt ruộng đất và khai thác nông nghiệp của thực dân 
Pháp đã đẩy nông nghiệp Việt Nam lâm vào tình trạng hết sức tiêu điều. 
"Chế độ thực dân như vậy không mang thêm chút nào cho sự giàu có của 
xứ sở'UD 

Trong khi kim hãm nông nghiệp tronp vòng lạc hậu, thực dân Pháp tiến 
hành đâu tư vào một số ngành kinh tế để khẳng định vị trí của chú nghĩa 
tư bản ổ Đông Dương, khâu chủ yếu trong chương trình khai thác thuộc địa 
của Đurne, Trước hết là đầu tư trong ngành khai thác mỏ (thiếc, kẽm, bạc, 
sất, vàng, thủy ngân, phốt phát, chì, apafft... đặc biệt là than) ở các tỉnh 
Hòn Gai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Quảng Nam... Trong lĩnh vực khai thác mỏ, mổ than được đặc 
biệt chú ý, Tổng sản lượng than khai thác năm 1903 là 285.915 tấn, đến năm. 
1913 là 50 vạn tấn. 

Thực dân Pháp uòn chứ trọng xây dựng và phát triển các ngành công 
nghiệp vừa thỏa mãn thị ường Đông Dương, kiếm được nhiều lợi nhuận 
vừa có khả năng canh tranh ở thi trường Viễn Đông mà không canh tranh 
với hàng cong nghiệp Pháp như xi măng, gạch ngói, điện, nước, dệt, rượu, 
xay xát gạo, xà phỏng, giấy, diêm, thuốc lá, đường, sửa chữa ô tô, xe lửa. 
Năm 1903 có 82 xí nghiệp, đến năm 1906 tàng lên 200 xí nghiệp. 


Phương thức sản xuất kinh doanh trong công nghiệp là tận dụng nguồn 
nhân công rễ mạt, sử dụng đến mức tối đa lao động thủ công kết hợp với 


(1) ERernard.Tadachine, Errers eL Danger (Đồng Dương - Những sa lầm và nguy cơ), Paris 


1901, 0.141, 
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cơ giới, Kêt hợp lôi bóc lột tư bắn với phong kiến. Nhờ đó. lợi nhuận của 
chúng tăng lên nhanh chóng. Chỉ riêng công ti than Hòn Gai năm 1913 lãi 
được 2,5 triệu phơrăng, 

Nên công nghiệp mới ở nước ta xuất hiện nhưng chỉ là một nền công 
nghiệp phiến diện, què quật, không có công nghiệp nặng, thể biện r6 tính 
chất thuộc địa. 

Trên linh vực thương nghiệp, Việt Nam là thị trường độc chiếm của tư 
bản Pháp. Hàng hóa Pháp nhập vào Việt Nam được hoàn toàn miễn thuế, 
còn hàng hóa các nước khác phải đóng bằng khoảng từ 25% đến 120% giá 
trị hàng hóa. Các công tỉ thương mại Pháp như Mácxây hải ngoại, Anh em 
Đơni (Đenis Irères), Poängxa Vâyrê (Poinsard VeyreO, Đêcua Cabô 
(Descours Cabaud), tập doàn Böi Lãngdri (Boy Landry), hãng liên hiệp 
thương mại Đông Dương (ˆU. C. J).. nếm mọi quyên lợi buôn bán, xuất 
nhập khẩu. 

Trong khi chèn ép thương nhân Việt Nam, thực dân Pháp lại dung dưỡng 
bọn thương nhân Hoa kiểu làm đai lí cung ứng hàng xuất khẩu. buôn bán 
và liêu thụ hàng hóa cho Pháp. 


Chính sách độc quyển thương mại của thực dân Pháp đã bẩn cùng hóa 
nhân đân lao động và bóp chết các ngành tiểu thủ công nghiệp Việt Nam, 

Vẻ giao thông vận tải, thực dân Pháp rất chú ý dến việc đầu tư xây dựng 
hệ thống đường giao thông hiện đại vừa để phục vụ cho việc khai thác bóc 
lột vữa nhằm mục dích quản sự. Đến năm 1912, hệ thống dường sắt (2059 km) 
với những đoạn đường quan trọng ở Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì được xây 
dựng. Đường quốc lộ số 1 được mở rộng và hộ thống "đường thuộc địa" với 
tổng chiêu dài 4203 km được rải đá. Hệ thống đường bộ được mở rộng đến 
những khu vực hảm mổ, đồn điển, bến cẳng và các vùng biên giới quan 
trọng. Một sỡ câu lớn quan trọng được xây dựng như câu Long Biên (Hà Nội), 
“Tràng Tiên (Huế), Bình Lợi (Sài Gòn)... 

Giao thông đường thủy được khai thông ở các sông lớn như các sông 
Hồng, Thái Bình, Hậu Giang, Đồng Nai và các kênh rạch. 

Đi đôi với chính sách khai thác bóc lột vẽ kinh tế là chính sách vơ vét 
vẻ tài chính, thực dân Pháp đã đặt ra chính sách sưu thuế v0 cùng tàn nhẫn 
đối với nhân dân Việt Nam nhầm để tăng ngân sách Đông Dương với hai 
thứ thuế trực thư và gián thu. Mọi thứ thuế cũ đêu tăng vọt và rất nhiều thứ 
thuế mới được đặt ra một cách tùy tiện : thuế đỉnh (thuế thân), thuế điển, 
thuế muốt, thuế rượu, thuế thuốc phiện. 


Đến năm 1897, thuế đình tăng vọt từ 50 xu lên 2,50 đồng ở Bắc Kì và 
từ 30 xu lên 2,30 đồng ở Trung Kì, tương đương với một tạ gao lúc bấy giờ. 
Ngoài ra mối tráng đỉnh hàng nắm phải đi làm phu không công 28 ngày 
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Thuế ruộng thời phong kiến mối mẫu phải đóng 1 đồng, năm 1897 ruộng, 
hạng nhất đóng 1,50 đồng, hạng nhì I,10 đồng, hạng ba 0.8 đồng, không kể 
các khoản phụ thu ngày càng tăng. 

Ngoài (huế trực thu, thực dân Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp và thủ 
đoạn tàn bạo trong việc thu thuế gián thu. Nhờ đó, từ năm 1900 đến 1910 
chứng đã thu được 27 triệu phoräng từ muối, 45 triệu phơrăng từ rượu và 
77 triệu phơrăng từ thuốc phiện 

Chính sách thuế khóa là nét đặc trưng cho sự đã man vô nhân đạo của 
thực dân Pháp. "Trên chiếc lưng cao su của người An Nam, nhà nước tha hổ 
Kéo dài mức thuế co dan") 

Ngoài việc bóc lọt về thuế khỏa, ở Đông Dương bọn tải chỉnh Pháp thực 
hiện chính sách cho vay năng lãi thông qua nhà nước Pháp và các ngân hàng. 
"Theo thống kê của thực dân Pháp, tính đến ngày 1-11-1914, bình quân'mối 
người dân Đông Dương nợ cả vốn lẫn lãi là 23,30 đồng (tương đương với 
38,43 phơrằng). Nhiêu nông dân khuynh gia bại sản vì phải vay nợ của "Hội 
nông tín hỗ tương bản xứ”. 

'Toàn bộ chính sách đấu từ, khai thác và hóc lột của thực dân Pháp ở 
Đông Đương là một chính sách hẹp hòi, ích kỉ và thiển cận nhằm trói buộc 
niên kinh tế nước ta phụ thuộc vào nên kinh tế Pháp. Đây là chính sách cướp . 
bóc của dế quốc Pháp bằng phương pháp bóc lột tư bản chữ nghĩa kết nợp` 
với các hình thức bóc lột đã man thời trune ¡y nhiên từ đầu thế kỉ XX, 
chính sách kính tế của thực dân Pháp đã tao ra sự biến đổi trong đời sống 
kinh tế Việt Nam, Đó là sự thâm nhập của phương thức sản xuất tư bẫn dẫn 
tới sự tan rã dân dân nên kinh tế tự nhiên ở nông thôn đồng thời kinh tế 
hàng hóa có điều kiện phát triển. Phương thức sản xuất tư bản chủ kia 
dân dân giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước 1a. 


Iuy vậy, với chính sách đâu tự hạn chế, chú nghĩa tư bản do thực dân 
Pháp du nhập vào nước ta có nhiều hạn chế. Đó là phương thức sẵn xuất tư 
bản chủ nghĩa dưới hình thái thực dân được thể hiện bằng sự kết hợp giữa 
phương thức bóc lột tư bản và phương thức bóc lột phong kiến trên phạm vi 
vả nước. 

b) Văn hóa 

Thực đân Pháp thí hành chính sách văn hóa, giáo dục mang nặng tính 
chất thưc dân, chỉ nhằm đào tạo một lớp người bản xứ có trình độ học vấn 
vừa đủ của kể thừa hành trung thành và tận tụy với "mẫu quốc", phục vụ 
đắc lực cho công cuộc thống trị và khai thác bóc lột của chúng. 


(1) H-L, James - Au pays Annamite (Ở xứ Anmanam), Paris. 1898, tr 11. 
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'Thực hiện âm mưu trên, thực dân Pháp hạn chế đến mức tối đa việc phát 
triển giáo đục, triệt để khai thác giáo dục Nho giáo với chế độ khoa cử lỗi 
thời. Từ 1905, Toàn quyền Pôn Bô (Paul Beau) chủ trương cải cách giáo 
dục, lập Nha học chính Đồng Dương (1906) và định ra ba bậc học cơ sở là 
ấu học, tiểu học và trung học. Nội dung hục tập và tú cử có câi tổ đôi chút. 
Hệ thống giáo dục theo Nho học tn tại đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất, 


Bên cạnh việc duy tì cựu học, thực dân Pháp cũng phát triển tân học, 
thiết lập nền giáo dục phương Tây. Cùng với hệ thống trường Hán học, thực 
dân Pháp cha mở hệ thống trường tiểu hạc Pháp - Việt ổ một số thành phố 
lán và các tỉnh 

Từ năm 1897, chúng mể trưởng Hận hể đ Hà Nôi. cải tổ trường 
Quốc Tử Giám ở Huế, mỏ trường sư phạm sơ cấp ở Hà Nội và Sài Gòn. 
Trong các năm 1898 và 1899, ba trường chuyên nghiệp dạy nghề được mở 
ở Hà Nội, Sài Gòn và Huế. Năm 1901, chúng mở trường Y sĩ Hà Nội, nhưng 
từ 1902 đến 1914 cũng chỉ đào tạo được 237 y sĩ, y tá vả nữ hỗ sinh. Đến 
năm 1904, Pháp mở trường Cao đẳng Y khua Hà Nội. Để tuyên truyền cho 
thế lực của Pháp ở Viễn Đông và để giữ chân những thanh niên học sinh 
yêu nước xuất đương du học, năm 1908 chúng thành lập trường đại học. 

Một số cơ quan nghiên cứu cũng được mở trong thời kì này nhữ các 
Viện nghiên cứu vi trùng học ở Sài Gòn (1891). Nha Trang (1896), Hà Nội 
(1900), Trường Viễn Đông bác cổ (1898), Viện nghiên cứu nông nghiệp và 
kĩ nghệ Sài Gồn (1898)... nhằm tìm hiểu khả năng kinh tế, văn bóa ở thuộc 
địa phục vụ cho công cuộc khai thác 


Song song với việc thực hiện chính sách nô dịch về giáo dục, thực dân 
Pháp thực hiện chính sách đẫn độc về văn hóa gieo rắc tâm lí sợ Pháp, phục 
Pháp trong thanh niên, duy trì những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị 
đoan, truyền bá lối sống phương Tây hủ bại. Mặt khác, chúng còn sử dụng 
tư tưởng triết học cổ của Trung Quốc nhằm duy trì và củng cố ý thức hệ 
phong kiến lỗi thời. 

Đáo chí là một công cụ của chính quyền thực dân để thực hiện chính 
sách ngu dân, đầu độc về văn hóa, củng cố chế độ thực dân, ca ngại "công, 
ơn khai hóa" và truyền bá văn minh Đại Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã nhận 
định : "Rượu cồn và thuốc phiện cùng với báo chí phắn động của bọn cầm 
quyền bổ. sung cho cái công cuộc ngu dân của chính phủ. Máy chém và nhà 
là làm nết phần còn lại"), 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn râp tập l. NXB Sự Thật, Hà Nội I980, tr 9. 
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Với chính sách thống trị của thực dân Pháp về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, nước ta thực sự trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến điển hình 
ở châu Á, 


II - SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 


Tưới tác động của công cuộc khai thác thuộc 
dân Pháp tiến hành, xã hội Việt Nam từ đầu thế kỉ XX bước đầu có sự biến 
đổi. Các giai cấp cũ (địa chủ phong kiến và nông dân) tiếp tục tồn tại và 
phân hóa. Một số giai cấp và tầng lớp mới ra đời như công nhân, tư sản và 
tiêu tư sản. 


1, Giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân 


a) Giai cấp địa chủ phong kiến 

Địa chủ không bị suy yếu với sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản, trấi 
lại cồn được bổ sung thêm về số lượng, mạnh hơn vẻ thế lực kinh tế và 
chính trị, được thực dân Pháp sử dụng cùng với phương thức bóc lột của nó 
trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống chính trị xã hội. Địa chủ phong kiến 
trở thành tay sai đắc hực cho thực đân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc. 


địa và đần áp các phang tràn yên nước của nhân dân ta 


Được thực dân Pháp nâng đã, dung túng, địa chủ phong kiến thả sức 
chiếm đoạt ruộng đất của nông dân và những người tham gia nghĩa quân 
chống Pháp. Chúng ra sức thu thuế, bắt nông dân làm tạp dịch. Những địa 
chủ phong kiến lớn như Lê Hoan, Hoàng Cao Khải (Bắc Kì), Nguyễn Thân 
CTrung Kì) và Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phương (Nam Kì) đã trẻ thành tay sai 
đắc lực của thực đãn Pháp. 

Một tầng lớp địa chủ mới xuất hiện : dịa chú kiêm công thương, những 
người kinh doanh công thương nghiệp nhưng cố ruộng đất để phát canh thu tô. 

Thái độ chính trị của giai cấp địa chủ cũng phân hóa. Bộ phận địa chủ 
vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên có tinh thần chống Phí 


b) Giai cắp nông đân 

Nông dân bị phân hóa sâu sắc vì chính họ là đối tượng bóc lột chú yếu 
của thực dân Pháp và giai cấp địa chủ phong kiến. Tình trạng nông dân bị 
mắt ruộng đất, rơi vào cảnh bần cùng và phá sản ngày càng nhiều. Ở Bắc Kì 
có xã có đến 80% hộ nông dân không có ruộng. Tình cảnh cơ cực của người 
nông đân được miêu tả như sau : "Những ai ngang qua Đông Dương đều 
ngạc nhiên về sự đói khổ cùng cực của nhân dân trong xứ. Hầu hết nhà cửa 
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chỉ là những túp lều đơn sơ bằng gỗ hay bằng đất trất lớp ra ; gia sản chỉ 
gồm vài cái chống tre, mươi cái bát đĩa, vài chiếc chiếu chăn, một cái bàn 
thờ với vài mảnh giấy vàng để ghỉ những dòng chữ Nho treo trên tường. Tối 
đến, mười nhà thì chỉ có ba nhà có ánh đèn, còn thì tối tắm như 
nhà ngục..." 

Bị phá sản và bân cùng, người nông dân phải bỏ xóm làng tràn ra thành 
phố, dến các công trưởng, hằm mổ, đồn điền xí nghiệp để làm thuê nhưng 
chỉ có một số được tiếp nhận. 

Chính vì thế, họ không ngừng tham gia cuộc đấu tranh chống để q 
và chống phong kiến và là mật động lực cách mạng to lớn, Đây cũng là cở 
sở xã hội của các cuộc vận động giải phóng đân tộc theo khuynh hướng dân 
chú tư sẵn ở nước ta trong những năm đầu thế kỉ XX mà động lực chính là 
những người nông dân nghèo khổ. 


2. Những giai cấp và tầng lớp xã hội mới 

a) Giai cấp công nhân 

Công nhân là lực lượng xã hội mới quan trọng ra đời trong công cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. y là lớp công nhân 
đầu tiên làm việc trong các hầm mở, đồn điền, xí nghiệp công nghiệp, công 
trưởng giao thông. Năm I914. có khoảng trên I0 vạn công nhân hiện đại gần 
6 vạn công nhân làm theo mùa (phu lục lộ, thợ các nghề phục vụ cho công, 
tỉ xe lửa Vân Nam - Hải Phòng). 

Đầu thế kỉ XX, công nhân Việt Nam đã sống và làm việc khá tập tung 
ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hỏn Gai, Vĩnh - Bến Thủy, Sài Gòn... có 
nơi đông đến hàng vạn người. 

Công nhân cũng rất cực khổ. Họ làm việc không kể ngày đêm trong 
những điều kiện rất cực nhọc. Cưởng độ lao động tăng ; thời gian lao động 
không có hạn định nào. 


Ngay từ khi mới ra đồi, giai Ấp câng nhân Việt Nam sớm có tỉnh thần 
đoàn kết đấu tranh chống ,áp bức bóc lột với nhiều hình thức. Tuy nhiên, 
công nhân đầu thế kỉ XX cồn non trẻ, vẫn đang ở trong tình trạng 


Với số lượng phát triển nhanh và đông đáo, với chất lượng biểu hiện ở 
tính tập trung, hiện đại và tỉnh thần đoàn kết đấu tranh chống. kẻ thù chung, 
công nhân Việt Nam đã đổ điều kiện để hình thành miột giai cấp trong © 
khai thác thuậc địa lần thứ nhất Ngoài những đặc tính chung của giai cấp 


(1) EBernard - Sđd, Paris 1901 
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công nhân hiện đại, giai cẤp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng 
chủ yếu sau đây : _ 

~ Là con để của sự du nhập quan hệ sản xuất tư bắn từ ngoài vào. 
cấp công nhân ra đời trước giải cấp tư sản dân tộc. Đây là một đặc đi ẩm 
lịch sử quy dịnh những nết đặc thù của sự phát triển sau này của cách mạng 
Việt Nam. 

- Tà một đội ngũ non trẻ, tuyệt dại da số công nhân Việt Nam thuộc 
thế hệ thứ nhất do nguồn gốc xuất thân của mình nên có mối liên hệ trực 
tiếp và rất mât thiết với giai cấp nông dân, tao ra khả năng thực hiện khối 
liên minh công nông tong dấu tranh cách mạng, 


— Ra đời và phát triển trong một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, giai 
cấp công nhân Việt Nam chịu ba tông áp bức bóc lột của đế quốc, phong 
kiến và tư bắn bản xứ nên có tỉnh thần yêu nước và cách mạng xất cao. . 

~ K \ giai cấp thuần nhất, không có tầng lớp công nhân quý tộc nêm 


ít bị chia rẽ 


) Tầng lúp tứ sẵn 

"Tư sẵn số lượng còn ít ý nguồn gốc xuất thân, thái độ chính trị khác nhau. 

Xuất hiện sớm nhất là tư sản thầu khoán và tư sản mại bẩn, có quyền 
lợi kinh tế gắn liền với thực dân Pháp nên bợ đỡ và ủng hộ đế quốc trong 
việc khai thác bóc lột nhân dân Việt Nam. 

Môi bó phận khác chuyên kinh doanh công thương nghiệp với ý- thức 
phát triển kinh tế dân tộc (gọi là tư sản dân tộc). 

Ngoài ra cũng phải kể đến một số sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng của 
tự tưởng dân chủ tư sản đứng r¿ kinh doanh, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị 
và đấu tranh vũ trang. Họ lập các hiệu buôn, công ú, hội sản xuất như 
Đồng Lợi Tế, Hồng Tân Hưng (Hà Nội), Triêu Dương thương quán (Vinh). 
Quảng Nam hiệp thương công tỉ, công tỉ Liên Thành (Phan Thiết), Minh Tân 
công nghệ xã (Sài Gòn)... Đó là những tư sản đầu tiên của Việt Nam. 

Với thế lực kinh tế yếu ớt, lại bị phụ thuộc vào đế quốc Pháp nên tầng 
lớp này phát triển chậm về mọi mặt, chưa đủ điều kiện trở thành một giai 
cấp. Tất cả những đặc điểm đó dẫn đến yếu tố cải lương trong quá trình. 
đấu tranh. 


Tầng lấp tiểu từ sẵn 


Thành phần của tầng lớp này khá phức tạp. Họ là những tiểu thương, 
tiểu chủ, những người làm dịch vụ ở các đô thị và thị trấn, những trí thức, 
viên chức làm việc trong các công sở, sở tư, những học sinh, sinh viên, thầy 
giáo, nhà báo... Họ bị thực dân Pháp và tay sai chèn ép về kinh tế và chính 
trị nên có tỉnh thần yêu nước khá cao và sớm gắn bó với công nông trong 
quá trình đấu anh giành độc 
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Tầng lớp có vai trò tích cực nhất trong phong trào giải phóng dân tốc 
đầu thế ki XX là tầng lớp sĩ phụ yêu nước tiến bộ. Tầng lớp này vến nhạy 
thụ tự tưởng dân chủ tư sẵn, đứng 
ng giải nhóng dân tộc trong những năm 


đầu thế kỉ XX. 

Sự ra đời của những lực lượng xã hôi mới đã tạo ra những điều kiện 
bên trong cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo hướng mới. Đó 
lä cuộc đấu tranh dân tộc chống đế quốc và đấu tranh dân chủ chống 
phong kiến 


HH SỰ RA ĐỜI CỦA TRÀO LƯU DÂN TỘC CHỦ NGHĨA : 
VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG ĐÁN TỘC ĐẦU THẾ KỈ XX 


1. Sự ra đời của trào lưu đân tộc chủ nghĩa 


Đầu thể kỉ XX; chầu Á thức tỉnh : phong trào cách mạng dân chủ tư sản 
ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa như Ba Tư, Thể Nhĩ Kì, Trung Quốc, 
Án Độ... mang. một nội dung mới : đấu tranh yêu nước giải phóng dân tộc 
kết hợp với đấu tranh giành quyền dân chủ. 


Ở nước ta vào những năm đầu thế kỉ XX, trước những yêu mới của 
lịch sử, những phần tử ưu tú trong hàng ngũ trí thức phong kiến đã nhận 
thấy "quan niệm trung quân ái quốc" thời kì Cần vương không có tác dụng 
tập hợp nhân dân nữa. 


Đúng lúc đó, các tân thư, tận báo của Trung Quốc dội vào nước ta, đẳng 
kể nhất là các tác phẩm. : Âm băng thất, Trung Quốc hồn, Mậu Tuất 
chính biển, và Tân dân ruần báo... của Lương Khải Siêu và Khang Hưu Vĩ 
cũng giới thiệu những tư tưởng đân chủ tư sản của phương Tây, dưới lăng, 
kính của tư tung lập hiến Các học thuyết về nhân đạo, đân quyền của những 
nhà dư tưởng trong trào lưu triết học Ánh sáng Pháp thế kỉ XVIII cũng được 
truyền bá vào Việt Nam, được các sĩ phu yêu nước tiến bộ tiếp thủ nông 
nhiệt. Trào lưu tư tưởng đó đã cổ vũ, hướng họ theo lí tưởng của cuộc 
Cách mạng Pháp (1789), cuộc vận động Duy Tân (1898) và Cách mạng 
Tân Hơi (1911) ở Trung Quốc, giúp ho đoạn tuyệt những tư tưởng quân chả 
lập hiến chuyển sang tư tưởng dân chủ cộng hòa. Mặt khác, sau hơn 30 năm 
duy tân, Nhật Bản đã trổ thành một nước tư bắn hàng mạnh, nhất là sau 
chiến thắng vang dội của quân đội Nhật trong cuộc chiến tranh Nga — Nhật 
(1904 - 1905) càng củng có niềm lún của các sĩ ph yêu nước vào con đường 


cách mạng tư sản. 

Về kinh tế, sự ra đời của nền kinh tế tư bản với sức mạnh hơn hẳn 
kinh tế phong kiến đã tạo thành nền tảng vững chắc cho khuynh hướng cách 
mạng mới. 
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Khởi xướng và lãnh đạo trào lưu này là những sĩ phụ yêu nước tiến bộ. 
Hai nhà chí sĩ tiêu biểu cho trảo lưu dân tộc chủ nghia lä Phan Bội Chñu và 
Phan Châu Trình. 

Lập trường, yêu nước cửa các sĩ phu là đoạn tuyệt với tư tưởng 

"trung quân" ; bắt đầu có ý thức về dân chủ, dân quyền, đề cập đến vai trò 
lầm chủ đất nước của nhân dân ; 


"Người dân ta, của dân ta, 
Dân là của nước, nước là của dân 
Họ chủ trương đánh Pháp, khôi phục độc lập dân tộc và phát triển đất 
nước theo con dường tư bản chủ nghĩa, mong muốn nước nhà tiến kịp các 
nước văn mình trên thế giới 


"ứU, 


“Thắng nhất về mục tiêu, nhưng xuất hiện hai xu hướng : Xu hướng bạo 
động do Phan Bội Châu đứng đầu và xu hướng cải cách do Phan Châu Trình 
đại diện, Hai xu hướng bạo động và cải cách không đối lập nhau, trái lại hỗ 
trợ nhau phát triển làm cho phương pháp và hình thức đấu tranh cña trào 
lưu thêm phong phú đa đạng. 

Bên cạnh hình thức tranh vũ trang của thời kì trước vẫn được duy 
trì, các ï phụ yêu nước đã kết hợp nhiều biện pháp mới về chính trị, kinh 
tẾ, ngoại giao, tiền hành cách sâu rộng trong quần chúng. Họ lập các hội 
yêu nước (Duy Tân hội, Việt Nam Quang phục hội), dưa thanh niên đi xuất 
đương du học để đào tạo nhân tài (phong trào Đông Du), mở trường học, 
bản sách báo, tuyên truyền phố bi n kiển thức mới (Đông Kinh 
nghĩa thục...), điễn thuyết, bình văn, hô hào cải cách phong tục, lập hội buôn, 
át iến công thương nghiệp, tranh thủ sự viện trợ của các nhà yêu nước 
châu Á đối với cách mạng Việt Nam (Hội chấn Hoa bưng Á)... 


Trào lưu dân tộc chủ nghĩa theo khuynh hướng dân chủ tư sản không 
những được sự ủng. hộ của nông dân mà còn cả những lực lượng và giai cấp 
xã hội mới như tư sản, tiểu tư sẵn, công nhân cùng đông đảo những người 
yếu nước. 

Tuy nhiên ở Việt Nam lúc đó chưa có dầy đủ những điều kiện chín muỗi 
về kinh tế và chính trị nên trào lưu dân tộc chủ nghĩa không tồn tại vững 
chắc, lâu dài và chưa đưa cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta đi đến 
thắng lợi được. 


2. Cuộc vận động giải phóng dân tộc từ đầu thể kỉ XX đến trước 
Chiến tranh thế giới thứ nhất 

4) Phan Hội Châu và phong trào Đông DĐ“ 

Với quan điểm “nơ máu chỉ có thể trả bằng máu", ngây từ đầu 
Phan Bội Châu đã kiên trì chủ trưởng giành độc lập bằng con đường bạo 


(1 Phan Bội C¡ Văn thơ Phan Bội Cháu chọn lọc. NXB Văn học, Hà Nội, 1957, ưr 61-62. 
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lực. Vì vậy, ngay từ đầu thế kỉ XX, ông đã tích cực chuẩn bị công cuộc bạo. 
động đánh Pháp. Từ 1902 đến 1904, ông đã vào Nam ra Bắc tìm cách liên 
kết đồng chí. 

Tháng 5-1904, Phan Bội Châu, Cường Dể và hơn 20 đồng chí 
(Nguyễn Hàm, Đăng Tử Kính, Đăng Thái Thân...) họp tại nhà riêng của ông 
Nguyễn Hàm (Ở Quảng Nam) bí mật lập ra Duy Tân hội. Cường Để được 
cử làm hôi chủ. Mục đích của hội là : "Cốt sao khôi phục được nước Việt 
Nam, ngoài rả chưa có chủ nghĩa gì khác". ĐỂ thực hiện mục dích trên, Hội 
đã đề ra kế hoạch hành động gồm 3 điểm : 

~ Mở rộng thế lực của Hội về người và tài chính. 


~ Xúc tiến công việc chuẩn bị bạo động, 


~ Trà liệu cử người xuất dương cầu viện. 

Mặc dù chủ trương xuất dương cầu viên nhưng việc cầu viện "không thể 
thay thế cho công việc vận động và tổ chức trong nước” 

Phan Bội Châu ý thức được muốn đánh đuổi giặc Pháp ủ thì nhân dân phải 
chung sức chung lồng. Ông đã liên kết với nghĩa quân Yên Thế, kêu gọi I0 
giới đồng tâm, Ông hô hào ; 


“Nghìn muôn ức triệu người chung gÓp, 
Xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà°”” 


Về biện pháp đấu tranh, tuy "kiên trì chủ trương đánh giặc phục thủ mà 
thủ đoạn là bạo động” trong toàn quốc. Phun Bội Châu còn chủ trương, 
tiến hành các biện phấp cải cách kinh tế, văn hóa tư tưởng. Ông kêu gọi h 
"Phải tổ chức các hội Nông, Thương, Học làm cho người trong nước biết có 
đoàn thể, ng cho cuộc vận động" 

Thực hiện kế hoạch xuất dương cầu viện, Phan Bội Châu và các hội viên 
hội Duy Tân đều cho rằng nên cầu viện Nhật Bản là nước đồng văn, 
đồng chủng. 

Ngày 20-1-1905, Phan Bội Châu cùng Tăng Bạt Hổ sang Nhật, mở đầu 
cho phong trào Đông Du. Năm 1908, số du học sinh lên tới 200 người. Được 
sự giúp đỡ của các chính khách Nhật Bản, đu học sinh Việt Nam được vào 
học trường Đông Á ,Đềng văn thư viện của Đông Á Đồng văn hội. Chỉ có 
5 người là Cường Để, Lương Lập Nham, Lương Nghị Khanh, Trần Hữu Công, 
Nguyễn Diển được học ở trường Chấn Vũ quân sự học hiệu. Những đu học 
xinh được đào tạo về văn hóa và quân sư cẦn thiết cho công cuộc đánh Pháp 
cứu nước và kiến thiết đất nước. 


()- @) Pian Bội Châu niên biểu. NX Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957, tr 45, Tổ. 
(2) Phan Bội Châu. Văn thơ Phan Bội Châu chạn lạc, TÀI liệu đã dân tr. 168. 
(4) Phan Bội Châu niên biểu, Tài liệu đã dẫn, tr 59 
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ĐỂ thức tỉnh quốc dân, Phan Bội Châu và các nhà lãnh đạo Duy Tân hội 
đã sáng tác nhiều tác phẩm như Việt Mam vang quốc sử (1905), Khuyến quắc 
dân tự trợ du học văn (19060), Hái ngoại huyết thứ (1906), Kính cáo toàn 
guốc phụ lão (1906), Đệ tỉnh quốc đân hồn (1901). 

Nhiều thanh niên yêu nước như Đặng Tử Mẫn, Lương Lập Nham, 
Lượng Nghị Khanh, Đoàn Kỳ Sinh, Hoàng Trọng Mậu, Trần Hữu Lực, 
La Quán Trung... đã trở thành những chiến sĩ tận tụy với sự nghiệp cách 
mạng giải phóng dân tộc. 


Đứng trước sự phát triển của phong trào Đông Du, thực dân Pháp một 
mặt tiến hành khủng ĐbỐ, mặt khác câu kết với Nhật trục xuất những người 
yêu nước Việt Nam, ra khỏi nước Nhật. Tháng 9-1908, Bộ nội vụ Nhật ra 
lệnh giải tán Đông Á Đồng văn thư viện và Công hiến hội, trục xuất du học 
sinh Việt Nam. Tháng 12-1909, Phan Bội Châu cũng bị trục xuất khỏi 
nước Nhật. 

b) Phan Châu Trình và phang trần Duy Tân (1906-1908) 


Trong lúc phong trào Đông Du và những hoạt động của Duy Tân hội 
diễn ra sôi nổi thì Phan Châu Trính và môt số sĩ phu yêu nước khác như 
Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp... chủ trương tiến hành một phong trào 
duy tân nhằm vận động cải cách văn hóa, xã hội gắn liền với việc động viên 
lòng yêu nước, cảm thù giặc, đấu tranh cho dân tốc thoát khôi ách thống trị 
của ngoại xâm. Mục đích của các nhà yêu nước giống nhau nhưng biện pháp 
thực hiện có sự khác nhau. Một số thiên về cải cách mà tiên biểu là 
Phan Châu Trình. 

Phan Châu Trinh kịch liệt lên án bọn vua quan phong kiến thối nát, tích 
cực đề xướng tư tưởng dân chủ tư sẳn với các yêu cầu "khai dân trí, chấn 
dân khí, hậu đãn sinh", hô hào mổ mang trường học, phát triển công thương 
nghiệp, cải cách phong tục, chống lề thói phong kiến cổ hủ, xem dó là diều 
kiện để tiến tới giải phóng dân tộc : "Không cần hô hào đánh Pháp chỉ nên 
đề xướng, dân quyền, dân đã giác ngộ quyền lợi của mình, bấy giờ mới có 
thể dần dần mưu tính đến việc khác"? 

Để thực hiện mục tiêu trên đây, Phan Châu Trinh chủ trương tam thời 
dựa vào Pháp để đánh đổ phong kiến, giành lại quyền lực cho nhân dân, sau 
đó sẽ đánh đổ để quốc, giành độc lập dân tộc. 

Trung thành với tư tưởng trên đây, Phan Châu Trinh đã phản đối biện 
pháp đấu tranh bạo động, xem bạo động là chết (Bất bạo động, bạo động 
tắc tử) và cũng không tần thành việc viện bên ngoài, xem đồ là 
ngủ xuẩn (Bắt vọng ngoại, vọng ngoại giả ngu). 


(1) Phan Bội Châu niên biểu, Sđd, tr72 


Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh được các sĩ phu yếu nước 
như Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyên ở Quảng Nam ; 
Lê Đình Cẩn, Nguyễn Bá Loan, Lê Khiết ở Quảng Ngãi ; Ngô Đức Kể, 
Đặng Nguyên Cẩn ở Nghệ Tĩnh... hưởng ứng, 


Mặc dù chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh có những hạn chế, 
ông vân là người đần riên có tư tưởng đân chủ sớm nhất ở Việt Nam đầu 
thế kỉ XX, Phan Châu Trỉnh là một người yêu nước nhiệt thành đã những 
đóng góp tích cực vào việc khởi dây tư tưởng dân chủ, mở ra cách nhìn mới 
vẻ vấn đề dân tộc dân chủ. Trong hoàn cảnh một xứ thuộc địa, xu hướng 
cải cách khi có điều kiện thâm nhập vào quần chúng cũng nhanh chóng trở 
thành bạo động. 

Song song với xu hướng cải cách là xu hướng, hạa đậng vũ trang của 
một số nhả yêu nước khác mà tiêu biểu là Phạm Văn Ngôn, 
Nguyễn Đình Kiên, Lê Văn Huân, Trần Kỳ Phong... Họ bí mật liên kết với 
vác lãnh tụ của nghĩa quân ở Yên Thế và Nghệ Tĩnh 

Trong những năm dầu thế kỉ XX, phong trào Đuy Tần đã phát triển 
mạnh mẽ. 

Về hoạt động kinh tế, Phan Châu Trinh và những người trong phong trầu 
Duy Tân đã tiến hành cổ động chấn hưng thực nghiệp, mổ hiện buôn, lập 
thương hội như Quảng Nam hiệp thương công tí, Triêu Dương thương quần 
(Nghệ An), công tí Liên Thành. Một số sĩ phu ở Quảng Nam, Giảng Ngãi 
tổ chỉ khai phá đồi nương, tròng quế, làm vườn. Các ngành 

p được khuyến khích phát triển 


Nhiều trưởng học kiểu mới được mở ở các nh để dạy chữ Quốc ngữ, 
mở mang dân trí. Ngoài các môn kboa học thưởng thức, lịch sử, dịa lí, vệ 
sinh ; nhà trường còn dạy học sinh tập hát, tập thể dục thể thao. Riêng ô 
Quảng Nam. Phan Châu Trình đã thành lập được 48 trường, trong đó có 4 
trường lớn là Diêa Phong, Phước Bình, Phú Lâm và Quắng Phước. Ở Phan 
có trường Dục Thanh. Theo thống kê của thực dân Pháp, ở Trung Kì 
có đến 333 trường lớp có giáo viên tham gia phong trào. Trường học cồn là 
trung tâm diễn thuyết lôi cuốn học sinh, thân hào, nhân sĩ và dân chúng. 


Cuộc vận động đổi mới "phong hóa", cải cách lối sống là một hoại động 
độc đáo của phong trảo Duy Ì - Phong trào còn sôi động, hơn khi phái duy 
tần mổ cuộc vận đệng cắt tốc ngắn, để răng trắng, theo lỗi sống mới : 


“Phen này cất tóc đi tư, 
Tụng kinh độc lập ở chùa Duy Tân“) 


(1) Trần Huy Liệu, Nguyễn Công Bình. Văn Tạo - 7âi liều tham khảo cách mạng cận đại 
Việt Nam, tập III. NX Văn Sử Địa. Hà Nội, 1958, tr55, 


Phong trào phát triển mạnh, thực dân Pháp gọi chung phong trào này và 
phong trào chống sưu thuế ö Trung Kì năm 1908 là "phong trào cất tóc ngắn". 


“Tất cả những hoạt động cải cách của phong trào Duy Tân đều có ý nghĩa 
kích động lòng yêu nước, đài độc lập tự do, không tách rời xu hướng bạo. 
động. Năm 1908. phong trào Duy Tân đã trực tiếp châm ngòi cho phong trào 
chống thuế ở miền Trung. 

©) Đông Kinh nghĩa thực (1907) 

Tháng 3-1907, các sĩ phù yêu nước tiến bộ như Lương Văn Can, 
Đào Nguyên Phể, Nguyễn Quyên, Dương Bá Trạc, Lê Đại, Vũ Hoành, Hoàng 
Tăng Bí... đã cùng nhau mở trường Đông Kinh nghĩa thục ổ đầu phố 
Hàng Đào (Hà Nội) theo mô hình trường học ở Nhật Bản thời Minh Trị duy 
tân nhằm mục đích điễn thuyết, bình văn, báo chí để đào tạo nhân tài, bồi 
dưỡng và nâng cao lòng yêu nước, truyền bá học thuật mới nếp sống văn 
mỉnh ; với hỗ trợ cho phong trào Đông Du. 

Lương Văn Can làm Hiệu trưởng, Nguyễn Quyền làm Giám học. Có 4 
ban phụ trách các công việc. 


Ban giáo đục lo việc chiều sinh, giảng dạy và học tập. 

Bạn cổ động lo việc tuyên truyền ảnh hưởng của trưởng trong các tầng 
lớp nhân dân. 

Ban rải chính lo việc đảm bảo các khoản thu chỉ. 


Ban rrước rác lo việc biên soạn, dịch thuật tài liệu học tập tuyên truyền 
như Quốc dân độc bản, Nam quốc giai sự, Nam quốc vĩ nhân, Việt Nam quốc 
sử lược, Nam quốc địa du, Quốc văn giáo khoa tua Luân lí giáo khoa thứ, 


Văn mình tân học sách... 

“Trường thu bút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Lúc đầu có từ 400 đến 
500 học sinh, về sau tăng đến 2000 người. Học sinh không phải đóng học 
phí, được cấp giấy bút, sách vở. Nhà trường có thư viện và kí túc xá cho 
một số học sinh nghèo ăn ở, bọc tập tại trường. K 

Chương trình học bao gồm các môn lịch sử, địa lí, toán pháp, luân lí, 
khoa học thường thức (cách trí) ; dạy bằng chữ Quốc ngữ, có kèm theo. chữ 
Hán, tiếng Pháp. 

Ngoài việc dạy học, Đông Kinh nghĩa thục còn tổ chức các buổi diễn 
thuyết, bình văn nhiều lần trong tháng để cổ động học chữ Quốc ngữ, hô 
hào thực nghiệm, bài trừ hủ tạc, mê tín dị đoan ; chống lối học từ chương ; 
kịch liệt lên án bọn tham quan ö lại, kêu gọi đoàn kết đấu tranh. Đông đảo 
nhân dân đến dự : 
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"Buổi diễn thuyết người đông như hôi, 
Kì bình văn khách tới như mưa"t 

Địa bàn hoạt động của trường lúc đầu chủ yếu trong thành phế Hà Nội, 
sau lan rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận như Hà Đông, Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Đương, Nam Định... Từ Bắc Kì, Đông Kinh nghĩa 
thục mở rộng ảnh hưởng tới Trung KÌ, Đông Kinh nghĩa thục có các cơ sở 
bí mật, đưa đón học sinh, ủng hộ tài chính cho phong trào Đông Du. Các 
ệu buôn như Đồng Lợi Tế, Đông Thành Xương là những hiệu huôn của 
các sĩ phu Đông Kinh nghĩa thục đồng thời là cơ sở bí mật. Tài liệu của 
Phan Bội Châu từ nước ngoài gửi về được giảng dạy và tuyên truyền 
trong trường. 

đóng Kinh nghĩa thục côn đóng vai trò quan trọng trong . động viên 
lồng yêu nước, vận động bình lính chuẩn bị bạo động vũ trang. Lê Đại thường 
tiến với bình lính ở thành Hà Nội để bàn bạc chuẩn bị đầu độc lính 
Pháp (tháng 6-1908). 

Ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục ngày càng lắn mạnh, thực dân 
Pháp cho đó là "lè phiến loạn" ở Bắc Kì. Chúng thẳng tay đàn áp, Tháng 
1]-I907, nhà trường bị đóng cửa, sách báo của trường bị cấm lưu hành và 
bị tịch thu, Những người sáng lập và các giáo viên của trường trong đồ có 
Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Dương Bá Trạc, Lê Đại... đều bị bắt. 

Tuy chỉ tồn tại và hoạt động được 9 tháng, nhưng Đông Kinh nghĩa thục 
có vai trồ quan trọng trong cuộc vận động giải phóng đân tộc trong những 
năm đầu thế kỉ XX, 

Trước hết đây là một cuộc vận đông văn hóa và tư tưởng lớn mang tính 
dân tộc dân chủ thời cận đại mà thành tích nổi bật là đề cao và phố biến 
chữ Quốc ngũ, khẳng định tân học, phê phần tư tưởng phong kiến Nho giáo. 


4) Phong trào đấu tranh chỗng sưu thuế năm 1908 


Từ năm 1897 trở đi, gánh nặng sưu thuế của nhân dân ta ngày càng nặng 
nề. Từ đó đến năm 1907, trong vòng 10 năm, chế độ sưu thuế thay đổi liên 
tục và không đẳng nhất. Năm 1908, thực dân Pháp tăng thuế điền lên 5%. 

Cuộc vận động của Duy Tân hội và phong trào Duy Tân đã châm ngồi cho. 
phong trào chống sưu thuế của nhắn dân các tỉnh miền “Trung (tháng 3 năm 1908). 


Phong trào bùng nổ ngày 9 tháng 3 năm 1908 với cuộc biểu tình của 
hàng trăm nhâu dân huyện Đại Lộc tỉnh Quảng, Nam (trung tâm của phong 
trào Duy Tân ở Trung Kì) - đồi phân bổ âu thuế cho công bằng ; yêu 
sách không được giải quyết. Hàng ngàn người phẫn uất kéo nhau lên tỉnh 


(I). Thơ tăn yêu nước và cách mạng đầu thế kì XX, NXB Văn bọc, Hà Nội, 1976, tr.04. 
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thành, rồi đến dinh công sứ ở Hội An yên cầu phải giải quyết. Khẩu hiệu 
đấu tranh từ giâm ngày đi xâu đến đòi bỏ lệ đi phụ, rồi giảm sưu thuế. Trước 
khí thế sôi sục của quần chúng, viên công sứ phải tiếp đại biểu của đoàn 
biểu tình, nhưng đòi họ phải giải tán. Nhân đân chẳng những không chịu giải 
tán mà cồn tiếp tục biểu tình ngồi, bao vây công đường. Hàng vạn người từ 
khắp nơi đổ về vây quanh tòa sứ, kể thủ dùng bạo lực đần áp nhưng ngay 
lập tức cÁc cuộc biểu tình lại nổ ra tại tỉnh thành và ở các phủ huyện trong, 
tỉnh. Cuộc đấu tranh mang tính chất bạo lực bùng nổ. Tai các chợ, trang trại, 
nhân viên thu thuế bị truy đuổi Ngày, 21-3-1908,tỉnh lị Quảng Nam bị chiếm, 
buộc Tổng đốc phải di theo đoàn biểu tình tới tòa sứ. Ở các phủ Điện Bần, 
Tam Kì, Thăng Bình cũng điễn ra các cuộc đấu tranh tương tự. Tại [am Kì, 
phủ lý bị quần chũng chiếm trong ba ngày. Những tên tấy sai gian ác bị quần 
chúng trừng tị. Ngày 1 tháng 4, phong trào kết thức, 


'Tử Quảng Nam, phong trào lan sang các nh Quảng Ngãi, Bình Dịnh, 
Phú. Yên, Thừa Thiên, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ Án, Thanh Hóa. 

Ở Quảng Ngãi, phong trào bùng nổ ngày 24-3-1908. Ngày 31-3-1908 
hàng vạn người kéo đến biểu tình trước tỉnh thành, đấu tranh chống đi phu, 
sưu thuế, đồi trừng trị bọn tham quan ô lại. Ở nông thôn từng đoàn người 
đi lùng bắt và trừng trị bọn tay sai của Pháp. Quần chúng đã phá nhà tến 
Nguyễn Thân, bắt trói cả lính khố xanh, lính dõng và lí trưởng. Phong trào 
diễn ra đến ngày 17-4-1908 mới chấm đứt 

Ở Bình Định, ngày 12-4-1908, hàng vạn người biểu tình bao vây tỉnh 
thành. Bọn tri phủ, i huyện sợ hãi phải trốn về tỉnh thành, Các lí dịch làm 
việc cho thực đân Pháp bị trừng trị. 

Trước sức đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân các tỉnh miền Trung, thực 
dân Pháp dã huy dộng quân đội ở Bắc Kì và Trung Kì hợp sức đàn áp. Hàng 
trăm dân chúng bị bắn giết, hằng ngàn người bị thương. Những người lãnh 
đạo phong trào Duy Tân bị kết tội là những kể xúi giục phản loạn. 
Trần Quý Cáp, Nguyễn Bá Loan, Lê Khiết, Nguyễn Hàng Chỉ... bị xử tử. 
Phan Châu Trính, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Ngôn, Ngô Đức Kế, 
Nguyễn Đình Kiên, Lẻ Văn Huân, Trân Cao Vân, Phan Thúc Duyên... bị kết 
án từ 9 năm tà đến khổ sai ~ chung thãn. 

Lần đầu tiên ở nước ta có một phong trào đấu tranh mạnh mẽ, rộng lớn 
của quần chúng nhân dân mà chủ yếu lä nöng đản kéo đài suốt mấy tháng 
liền đôi cải cách chế độ thuế khóa, trừng, trị bọn quan lại, thể hiện những 
yêu cầu dân chủ tối thiểu. Từ nội dung đến hình thức, phong trào thế hiện 
rõ ảnh hưởng của cuộc vận đông Duy Tân ở Trung Kì. Phong trào đã vượt 
đồ của các sĩ phu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 
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Phong trào thể hiện khả năng cách mạng to lớn của giai cấp nông dân 
Việt Nam, làm chấn động chính trường nước Pháp. 


4) Phang trào nông dân Yên Thế trong những năm đầu thể kỉ XX 


Sau thời gian hòa hoãn (từ tháng 10-1894 đến tháng 11-1895), phòng 
trào nông đân Yên Thế hước vào một cuộc chiến đấu mới. 


Ngày 29-11-1893, thực dân Pháp bội ước bất ngờ mổ cuộc tấn công lớn 
Nghĩa quân của Đề Thám đã phân chia lực lượng, di chuyển 
n hành tập kích, phục kích đánh địch trên một địa bần rộng lớn 
ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Phúc Yên và Thái Nguyên. Quân địch gặp nhiều 
khó khăn. Những thủ lĩnh nghĩa quần cũng hi sinh nhiều, một số ra bàng. 


Cục điện trên đây đã dẫn đến cuộc hòa hoãn lần thứ hai, kéo dài gần 
12 năm (từ tháng 12-I897 đến tháng 1-1909) với những ý đồ khác nhau 
giữa 2 bên. 

Iranh thủ thời gian hòa hoãn, ĐỀ Thám che củng cố thêm các đồn trại, 
mở thêu một số vị tí mới ö BỐ Hạ, Nhã Nam, tiến hành mua sắm vũ khi, 
vật dụng. Nghĩa quân vừa cày ruộng, vừa luyện tập quân sự, tích lũy lương 
thực, rèn sắm vũ khí 


Để phá thế bao vây của địch, một mặt nghĩa quân ĐỀ Thám liên kết với 
các sĩ phu yêu nước thuộc phái bạo động và phái cải cách, mặt khác triển 
khai mở rộng địa bàn hoạt động về đồng bằng và đô thị. Những thủ hạ của 
Đề Thám đã về lập đảng Nghĩa Hưng ở Hà Nội, thu hút cả nho sĩ, trí thức, 
bình lính người Việt trong quân đội Pháp. Tháng 6-1908, Đề Thám phái 
Agười về Hà Nội, phối hợp với một số sĩ phu, dựa vào anh em bồi bếp và 
binh lính yêu nước tổ chức cuộc đầu độc lính Pháp đóng trong thành rồi 
phối hạp với nghĩa quân đánh chiếm thành Hà Nội. Nhưng do nhiều hạn chế 
nên vụ đầu độc không mang lại kết quấ, Đây là những nét mới của phong, 
trào nông dân Yên Thế trong những năm đầu thế kỉ XX, 


Về phía thực dân Pháp. tử sau năm 1897, để tiến tới tiêu diệt nghĩa quân, 
chúng đã chuẩn bị về mọi mặt. Cuối tháng 1 năm 1209, thực dân Pháp huy 
động một đạo quân gồm 15000 lính Âu Phi, khố đỏ, khố xanh với dầy đủ 
các binh chủng mở cuộc tiến công vào Yên Thế. Ngoài ra cồn có đội thân 
bình do tên Việt gian Lê Hoan đốc chiến. 

Trước tình thế chênh lệch về lực lượng, nghĩa quân vẫn chiến đấu dũng 
cảm, kiên quyết không đầu hàng. Theo kế hoạch đã định. nghĩa quân đã thực 
hiện chiến thuật đi chuyển, phân chia ra làm nhiều nhóm, phân tán vào rừng 
núi, làng mạc, vừa chống càn, vừa tập kích. phục kích quân địch. Nghĩa 
quân đã giành được một số thắng lợi ở Chợ Giẻ, Sơn Quả, Rừng Phe thuộc 
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Hấc Giang (2-1909), Hàm Lợn, Xuân Lai, Hiền Lương (tháng 6 và tháng 
9-1909), vùng ven sông Cầu, Tam Đảo. Đặc biệt, tháng 10-1909, ở Núi Lang 
(Lập Thạch ~ Vĩnh Phúc) nghĩa quân đã tiêu diệt trên 5O sĩ quan và lính Pháp. 


Tuy nhiên, nghĩa quân ngày cầng bị truy làng, chia cắt, chặn đánh liên 
tục và bị hao vây chặt đ Bắc Giang. Phúc Yên. Vĩnh Yên, Thái Nguyên. 
Được nhân dân che chổ và ủng hộ, nghĩa quân đã chiến đấu ngoan cường. 
Nhưng những trận chiến đấu quyết liệt và kéo dài đã làm cho lực lượng ngày 
càng hao mòn. Đầu tháng 11-1909, lực lượng nghĩa quân của Đề Thám chỉ 
còn vải chục người. 

Trong hoàn cảnh thế cùng lực kiệt. Đề Thám cuối cùng đã bị Pháp bố 
trí tây sai âm hại, Tháng 12-1913, phong trào nông dân Yên Thế kết thúc 
sau 30 nấm chiến đấu kiên cường. 

Phong trào nông dân Yên Thế đã ghi lại những trang sử vàng chói lọi, 
thể hiện tỉnh thần yêu nước mãnh liệt, chí quật cường và khả năng cách 
mạng to lớn của giai eẤp nông dân Việt Nam, 


2) Việt Nam Quang phục hội (1912) 

Sau khi phong trào Dông Du thất bại, từ tháng 10-1910, Phan Bội Châu 
cùng một số thủ lĩnh của Duy Tân hội sang vũng Đông Bắc Thái Lan. 

Năm 1911, Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc thành công, lật đổ triều 
đại Mãn Thanh. thành lập chính phủ Cộng hòa dân quốc. Phan Bội Châu vô 
cùng phấn khởi, coi đây là cơ hội tốt cho cách mạng Việt Nam, Phan trổ lại 
ngay Trung Quốc để tiếp tục cuộc vận động cứu nước. 

Tháng 5-1912, tại Quảng Đêng (đng Quốc), Phan Bội Châu cùng ñhững 
đồng chí trung kiên ở nước ngoài, một số đồng chí từ trong nước mới saủg 
(khoảng hơn 100 người) đã mở hội nghị tuyên bố giải tân Duy Tân hội, từ 
bỏ lập trường quân chủ, đề ra nghị án dân chủ chủ nghĩa và thành lập 
Việt Nam Quang phục hội. 

Tön chỉ duy nhất của Hội là đánh đuổi giặc Pháp, khối phục nước 
Việt Nam, thành lập Cộng hòa dân quốc Việt Nam. 

Bộ máy lãnh đạo chúng là Việt Nam Quang phục quận chính phủ đặt ở 
hải ngoại gồm 3 bộ phận chính : 

~ Bộ Tổng vụ do Cường ĐỂ làm hội trưởng. 

~ Hộ Bình nghị gồm đại biểu ba xứ (Nguyễn Thượng Hiền đại biểu Bắc 
Kì, Phau Bội Châu dại biểu Trung Kì, Nguyễn Thành Hiến đại biểu Nam Kì). 

~ Bộ chấp hãnh gồm 10 ủy viên phụ trách các mặt quân vụ, kinh tế, 
giao tế, văn hóa, vận đống... 
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Để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh vũ trang sắp tới, Việt Nam Quang phục 
hội phát hành quân dụng phiếu để có nguồn lài chính, soan thảo Phương 
lược Quang phục quân quy định tổ chức, kỉ luật và hoạt động của quân đội, 
quy định Quốc kỉ, quân kỉ, 

Tháng 8-1912, để tranh thủ sự giúp đỡ của cách mạng cứu nước châu Á 
đối với cách mạng Việt Nam, Hội tổ chức "Hội chấn Hoa hưng Á" 


Ngay sau khi ra đời, Hội đẩy mạnh hoạt động đấu tranh vũ trang, Để 
gây tiếng vang "kinh thiên đồng địa" nhằm "thức tỉnh đồng bào", "kêu gọi 
hồn nước", Hội chủ trưởng ám sát những tên thực dân đầu sổ kể cả 
Toàn quyền Anbe Xarô (Albert 8arraut), và những tên tây sai đắc lực của 
chúng. Các phái viên của Hội về nước đã dùng tạc đạn giết được tuần phủ 
Nguyễn Duy Hàn tại thị xã Thái Bình (4-1913) và hai tên trung tá Pháp ở 
khách sạn Hà Nội (4-1913), 

Cũng trong năm 1913, Hội liên tiếp phẩt nhiều nhóm Quang phục quân 
tiến đánh các đồn bình cửa Pháp dọc biên giới Việt - Trung, như đồn 
Tà Lùng (Cao Bằng). Bình Liên (Đâng Triều), nhưng không thu được kết 
quả. Từ đó, hoạt động vũ trang của Việt Nam Quang phục bội tạm lắng đến 
Chiến tranh thế giới thứ nhất mới hoạt lộng trở lại. Bản thân Phan Bội Châu 
cũng bị bọn quân phiệt Trung Quốc bắt ở Quảng Đông vào tháng 1-1914 và 
giam đến tháng 4-1916 mới ra khỏi nhà tù 


Cùng với Duy Tân hội trước đó, sự ra đời vä hoạt động của Việt Nam 
Quang phục hội khẳng định xu hướng bạo động là hạt nhân tư lưởng cứu 
nước của Phan Bội Châu. Mặt khác, Việ Nam Quang phục hội ra đời đánh 
dấu một bước tiến mạnh hơn trong tư tưởng chính trị của những người lãnh 
đạo cách mạng lúc bấy giờ trên con đường dân chủ tư sản. Lần đầu tiền chủ 
trương thành lập chế độ dân chủ cộng hòa được nêu lên trong cương lĩnh 
của một tổ chức cách mạng. 


1V- PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG CHỐNG PHÁP 
CỦA NHÂN DÂN TA TRONG NHỮNG NĂM. 
TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) 


1. Những biến động về kinh tế - xã hội Việt Nam trong chiến tranh 


Ngày I-8-1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nể với sư tham gia 
của Pháp. Toàn quyền Đông Dương lập tức tuyên bố : "Nhiệm vụ chủ yếu 
của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, 
vật lực và tài lực, đồng thời phải duy tï trật tự an ninh ở thuộc địa..." .), 


{) Báo Øpbuow (Dư luận) số tháng 8-1914, 
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Thực hiện chủ trương trên, thực dân Pháp ra sức bắt lính, đưa sang chiến 
trường châu Âu. Bằng các thủ đoạn, chúng đã bắt 92.903 người vào lính. 
Ngoài "thuế mầu” , cúng còn bắt nhân dân Việt Nam đóng hàng loạt thứ 
thuế, mua quốc trái, đóng đảm phụ quốc phòng và quyên góp các loại với 
một số tiền khổng lổ hàng năm lên tới 450.000.000 phơrằng ; nhiều nhất so 
với các thuộc địa của Pháp. Mặt khác chúng cön vơ vét trên 336.000 tấn 
nông sản các loại, hàng vạn tấn quặng kim loại cần thiết cho công nghiệp 
chiến tranh... Chính sách vơ vết bóc lột này ảnh hưởng trầm trọng đến tình 
hình kinh tế, xã hội Việt Nam 


ĐỂ gánh đỡ cho những tổn thất, thiếu hụt của chính quấc, thực dân Phấp 
dầu tr thêm vốn khai thác trong lĩnh vưc công nghiệp : than đá, kim loại 
cần thiết cho công nghiệp quốc phòng. Công nghiệp chế biến gỗ, rượu cồn, 
đệt, thực phẩm cũng được tăng cường. 


hóa châi 


Nông nghiệp từ chỗ chuyên canh cây lúa, nay đã chuyển một phần sang 
trồng các loại cây phục vụ chiến tranh như thầu dầu, đậu, lạc. Cây cao su 
được chú trọng, sản lượng tăng tử 200 tấn (1914) len Ø3I tắn (nấm 1917). 


Thương nghiệp : Lượng hàng hóa từ Pháp xuất sang Việt Nam giảm sút 
nghiêm trọng, tử 107 triệu phơräng (năm 1913) xuống còn 33 triệu 
phưiãng (1918) 

Để khấc phục ủnh uạng uên dây, thực dân Pháp thực hiện chính sách 
nổi tay độc quyền cho tư sản Việt Nam, Trong ngành giao thông vân tải, 
Nguyễn Hữu Thu trưi chiến tranh chỉ là chủ một hãng xe cao su nhỏ ở 
Hải Phòng nay đã có gần một chục tàu và sà lúp chở khách chạy Ở các 
tuyến đường Bắc Kì, Trung Kì, Hải Phòng, Hồng Công, trọng tải hơn 
1000 tấn. Công tỉ Bạch Thái Bưởi từ chỗ chỉ có 3 tàu chở khách, bây giờ 
có đến 25 tàu trọng tải 4042 tấn 


Ở các ngành khác cũng xuất nhiều doanh nghiệp của người Việt, 
như xưởng sơn Nguyễn Sơn Hà (Hải Phòng), công tỉ xà phòng Quảng Hưng 
Long (Hà Nội). Công tỉ tơ tầm Đồng Lợi (Kiến An), công tỉ Liên Thành dệt 
sa nhiều ở Hội An, các nhà máy xay ở Nam Kì... 

Cùng với sự biến động về kinh tế đã tạo nên những thay đổi về ed cầu 
giai cấp và đời sống xã 

Đời sống của nông dân ngày càng bị bần cùng hóa. Do sưu cao thuế 
nặng, bắt lính, đi phu cùng với nạn chiếm đoạt ruộng đất. Lại thêm thiên tai 
hạn hán liên miên, sức sản xuất ở nõng thôn ngày càng. giảm sút. 


ôi. 


Giai cấp công nhân tăng lên về số lượng. Riêng công nhân mồ từ 12 
ngàn người năm 1913 tăng lần !7 ngàn người năm 1916. Công nhân trong 
đồn điều cao su tăng lên gấp 5 lần. 
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Công nhân trong các AI nghiệp, công t¡ của tứ bản Việt Nam cũng tăng. 
lên cùng với sự phát triển của tầng lớp tư sản. Các cơ sổ kinh doanh của 
Bạch Thái Bưởi trước chiến tranh mới có vài trăm công nhân nay đã lên đến 
hơn 1000 người. 

Tư sản Việt Nam có dịp phát triển về số lượng và vươn lên về thể lực 
kinh tế. Họ đá tâng cưởng mở rộng Kinh doanh, quan hệ với tư bân nước 
ngoài và ưong một sổ ngành đã cạnh tranh được với tư sản Hoa Kiều, ít 
nhiều đã thoát khỏi sự kiềm chế của tư sản Pháp. Công u Bạch Thái Bưởi 
đã mua lại tàu và xưởng đóng tàu của công tỉ Pháp Maety Đapbađi và công 
t¡ vận tải đường bộ ĐÐetsơvenden bị phá sản. 

Tuy chưa trở thành môt giai cấp, song tầng lớp tư sản muốn thể hiện 
vai trò của mình về chính trị. Họ thành lập cơ quan ngôn luận của riềng 
mình như các báo Điễn đản bản xứ, An Hà, Đại Việt để bênh vực quyền lợi 
chính trị và kinh tế cho giai cấp mình. 


Các tầng lớp tiểu tư sẵn thành thị cũng có bước phát triển rõ rật về 
số lượng. 

Chính sách áp bức và bóc lột của thực dân Pháp trong thời Kì chiến tranh 
đá làm cho mãu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp thêm gay 
gắt, đã thúc đẩy cuộc đấu tranh yêu nước ở nước ta phát triển. 


2. Phong trào đấu tranh vũ trang trong những năm chiến tranh 


a) Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội 

Sau những hoạt động không thành công trong năm 1913, Việt Nam Quang 
phục hội hầu như không có hoạt động gì. Nhân cơ hội Chiến tranh thế giới 
thứ nhất hùng nổ, Hội liền đẩy mạnh hoạt động. 

“Tháng 9-1914, một hội viên của hội là Đỗ Chân Thiết đứng ra thành lận 
chỉ hội ở Vân Nam, thu hút khoảng 50 hội viên. Cuộc vận động có nhiều 
thuận lợi vì được sự giúp đỡ của viên lãnh sự Đức ở Mông Tự (Trung Quốc). 
Họ lập cơ sở chế bom ở Hà Nội và vận động binh lính người Việt để chuẩn 
bị đánh úp Hà Nội. Nhưng kế hoạch bi lộ do có kẻ phán bội. Đỗ Chân Thiết 
cùng hơn 50 người bị bắt và bị kết án tử hình, một số bị bổ tù. Cuộc vận 
động thất bại. 

Sau thất bại ở Vân Naăn, Việt Nam Quang phục hội chuyển về hoạt động 
ở trong nước. Trong hai năm 1914 - 1915, Hội đã tiến hành một số cuộc 
bạo đông ở Phú Tho, Nho Quan (Ninh Bình), Móng Cái, Lạng Sơn.. 

Trong số những cuộc nổi dậy năm 1915, cuộc phá ngục Lao Bảo 
ngày 28-0-1015 là nối bật nhất. Tại đây, môt số hội viên như 
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Hồ Bá Kiện, Liêu Thanh đã vận động 200 tì nhân, phần lớn là tà chính trị, 
bắt ngờ cướp súng của bọn cai và lính áp giải, rồi nhất loạt nổi dậy phá nhà 
lao, sau đó rút vào rừng núi tiếp tục chiến đấu, Nhưng do bị giam cầm lâu 
nên sức khỏe suy kiệt, lại hoạt động đơn độc, nghĩa quân chỉ cầm cự được 
hơn một tháng thì tan vỡ. 


Ngoài ra còn có các cuộc đánh đồn khác theo kế hoạch của Việt Nam ˆ 
Quang phục hội, hoặc chịu ảnh hưởng của bội như trận đột kích ở Lục Nam 
(10-1914), ở Tất Xã „ Lào Cai (8-1916), Dỗng Văn, Hà Giang (3-1917). 
nhưng cũng đều thất bại „ 


Mặc dù những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội đều lần lược 
thất bại. nhưng trong hoàn cảnh chưa xuất hiên môt tổ chức cách mạng mới 
có uy tín và trình độ lãnh đạo cao hơn thì danh nghĩa của Việt Nam Quang 
phục hội cùng với uy tín của lãnh tụ Phan Bội Châu vẫn là nguồn cổ vũ và 
là niềm tin cho các lực lượng yêu nước trong những năm chiến tranh. 


b) Cuộc vận động khải nghĩa ó Huê và các tỉnh miền Nam Trung Kì 


Sau phong trào chông thuế năm 1908. nhân dân Trung Kì và các sĩ phụ 
yêu nước vẫn ấp ủ nhiệt nh cứu nước, nuôi chí căm thù chờ cơ hội vùng đậy. 

Đầu năm 1914, Thái Phiên (một yếu nhân của Duy Tần hội trước đây 
và là người được Phan Bội Châu tin cậy), cùng với Lê Ngung (một nhà yêu 
nước nhiệt thành ở tỉnh Quảng Ngãi) đã triệu tập một cuộc hội nghị các nhà 
yêu nước Trung Kì để củng cổ lực lượng sẵn có, chuẩn bị điều kiện chờ cơ 
hội bạo động. Trần Cao Vân cũng tích cực tham gia cuộc vận động này và 
trở thành yếu nhân của cuộc vận động. 

Tháng 8-1914, chiến tranh Đức ~ Pháp bùng nổ. Tin quân Pháp liên tiếp 
thất trận truyền sang Việt Nam , thúc đẩy công cuộc chuẩn bị bạo động sấp 
rút hơn. Phương hướng hành động là vận động binh lính người Việt trong 
quân đội Pháp phản chiến, chủ yếu là lính khố xanh và bình lính bị động 
viên sắp sang Pháp. Địa bàn của cuộc vận động trải đài từ Quảng Bình đến 
Bình Thuận, trọng yếu nhất là Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Vua Duy Tân 
được mời tham gia cuộc vận động để tạo thanh thế cho phong trào. 

Nhân dân các tỉnh, nhất là ở Quảng Nam và Quảng Ngãi, đã chuẩn bị 
ráo riết, nhiều nơi lập nghĩa binh, rèn sắm vũ khí, mua sắm quân nhụ, quyên 
góp tiền gạo, lập căn cứ ở vùng rừng núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, mở đường xuyên sơn sang Lào. 

Sau các cuộc hội nghị ở Huế, Quảng Ngãi, cuối cùng các nhà lãnh đạo. 
đã đi đến nhất trí tiến hành khởi nghĩa vào giữa tháng 5-1916, lấy Huế làm 
địa bàn nổi dậy đầu tiên. Một Ủy ban khởi nghĩa được thành lập gồm có 
Thái Phiên, Trần Cao Vân, Đỗ Tự, Phan Thành Tài, Lê Ngung, Nguyễn Thụy. 
Ban lãnh đạo khởi nghĩa ở các tỉnh cũng được thành lập. 
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Khi biết tin ngày 10-5-1916 có 2500 lính mộ đ Huế sẽ xuống tầu sang 
Pháp, Trần Cao Vân và Thái Phiên quyết định khởi nghĩa vào tối mồng 3 
rạng ngày mỗng 4 thắng 5 năm 1916. 

Nhưng kế hoạch khởi nghĩa bị lộ thực dân Pháp đã phát hiện từ hai ngày 
trước, đã có kế hoạch ngăn chặn, do đó kế hoạch khởi nghĩa ở các địa phương. 
đêu bị vỡ. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhân dân không nắm dược tình hình 
vẫn thực hiện kế hoạch, và đều nhanh chóng thất bại. Ở Huế, đềm 3-5-1916, 
Trần Cao Vân và Thái Phiên đưa được vua Duy Tân ra khỏi hoàng thành 
nhưng mấy hôm sau cũng bị giặc bắt. 

Các thử lĩnh như Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Thành Tài, 
Nguyễn Thụy đều bị giặc xử chém. 

Mặc dà bị thất bại, đây là sự tiếp tuc của cuộc vân động giải phóng dân 
tộc chịu ảnh hưởng khuynh hướng, dân chủ tế sản của Phan Bội Châu thể 
hiện tỉnh thần yêu nước cao độ và ý thức nhạy bén cách mạng của nhân dân 
và sĩ phu Trung Kì. 


©) Khôi nghĩa Thái Nguyên (8-1917) 

Lãnh đạo cuöc khởi nghĩa tả Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) và 
Lương Ngọc Quyến, hội viên Việt Nam Quang phục hội bị giam ở nhà tù 
“Thái Nguyên 


Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 30 rạng ngày 31-8-1917. Nghĩa quân nổi dậy 


giết giám bình Nôen (NoễI) và phó quản Lạp, rồi lầm chử tỉnh lj Thái Nguyên 
(trừ trại lính tây). Ngọn cờ "Nam bính phục quốc” bay cao ở tỉnh lị. Tất cả 
311 nghĩa quân (gầm lính khế xanh và tù phạm) tự nguyện chiến đấu dưới 
cờ nghĩa. Những người lĩnh đạo đĩ phát hịch tuyên bố Thái Nguyên độc lập, 
đất quốc hiệu là Đại Hùng, tố cáo tội ác của thực dân Pháp, kêu gọi đồng 
bào vùng lên khôi phục nên độc lập của đất nước. 

Lực lượng nghĩa quân ngày càng phát triển nhanh chóng. Nông dân ngoại 
thị, công nhân mỏ Phấn Mễ và một số cõng chức gồm hơn 300 người đã 
tình nguyện gia nhập nghĩa quân. 


Tin Thái Nguyên thất thủ đã làm cho bọn cầm quyền thực dân ở 
Đồng Dương lo sợ. Chúng huy động 2000 lính, có pháo binh và tàu chiến 
yểm trợ, đặt dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Tổng chỉ huy quân đôi 
Đông Dương. Trận chiến diễn ra ác liệt hơn 4 ngày liền, 107 tên địch bị giết 
và bị thưởng. Sau một tuần lễ làm chủ tỉnh li, nghĩa quân rút, vừa hành quân, 
vừa chiến dấu trên khấp các chiến trường Thái Nguyên, Tam Đảo, Vĩnh Yên, 
Phúc Yên, tiêu điệt thêm 119 tên địch, kéo đài cuộc chiến đấu được 6 tháng 
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Khởi nghĩa Thái Nguyên thất bại nhưng tỉnh thần yêu nước và đấu tranh 
bất khuất của những người nâng dân mặc áo lính còn vang mãi. Đây là cuộc, 
bao đông duy nhất trong những nấm chiến tranh đã thành công trong việc 
lật đổ chính quyền thực dân ở một tỉnh lị. Đặc điểm của cuộc khởi nghĩa 
này là sự liên kết giữa tù chính trị (kể thù của chế độ thực dân) và binh lính 
người Việt (công cụ trấn áp của chính quyền thực đàn) để chống lại kẻ thù 
của dân tộc là thực dân Pháp. 

4) Phong trào hội kín ð Nam Kì 

Vào những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, ở Nam Kì xuất hiện 
nhiều hội kín như Thiên Địa hội, Nghĩa Hòa hội, Duy Tân hội, Thị bình hội, 
Phục hưng hội, Ái quốc hội... với mục đích đấu tranh chống đế quốc và bọn 
phong kiến tay sai, nhưng đều núp đưới danh nghĩa hội tương tẾ, hội góp 
vốn kinh doanh và khoác áo màu sắc tôn giáo để tập hợp, thống nhất lực 
lượng, tuyên truyền vận động quần chúng (chủ yếu là nông dân). 

Đến Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào phát triển mạnh đặc biệt 
ở các tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, Bạc Liêu, Rạch Giá, Bến Tre, 
Sa Đéc, Châu Đốc... với khẩu hiệu "Phân Pháp phục Nam", Mục đích trước 
mắt là chống đế quốc, chống chiến tranh, phẩn đối chính sách vơ vét bóc 
lột, chống bắt lính, giải phóng dân tộc. Dĩnh cao của phong trào là cuộc mưu 
phá khám lớn ở Sài Gòn ngày 16.2.1916 để cứu thỉ lĩnh Phan Xích Long 
bị Pháp. bắt giam từ tháng 3-1913. Nhưng trước sự bố phòng. cẩn mật và phần 
công quyết liệt của quân địch, lực lượng nghĩa quân lại mồng và yếu, cuộc 
tấn công sớm bị tan vở. 

Cùng với cuộc mưu phá khám lớn ở Sài Gòn, nghĩa quân ở các tỉnh như 
Tây Ninh, Long Xuyên, Châu Đốc... đã nổi dậy hỗ trợ, nhưng cuối cùng cũng 
bị đàn áp. Hàng ngàn người bị bắt và bị kết ấn ; trong đó có gần 100 án tủ 
và 60 án tử hình. 


Phong trào hội kín ở Nam Kì, là một trong những _phong trào nông dân 
rộng lớn nhất ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Hình thức tồn tại của phong trào 
phẩn ánh sự bế tắc của một phong trào nông dân thiếu sự lãnh đạo của một 
giai cẤp tiên tiến và sự bất cập của khuynh hướng dân chủ tư sẳn trước yêu 
cầu của lịch sử dân tộc. 


#) Cuộc đấu tranh vũ trang của đồng bào các dân tộc Ít người 


Công cuộc khai thác thuộc địa với việc cướp đoạt ruộng. đất, bóc lột sưu 
cao thuế nặng ngày cảng tăng cùng vỏi chính sách chỉa để ưrị đã thúc đẩy 
nhân dân miễn núi đứng. lên đấu tranh cùng với đồng bào. miền xuôi ngay 
từ những năm cuối thế kỉ XIX dầu thế kỉ XX 
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Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, truyền thống đấu tranh chống Pháp 
thống trị và bóc lột tiếp tục phát triển. Vào những thời điểm nhất định, truyền 
thống đo càng được phất huy mạnh mẽ. Trong số những cuộc nổi đậy của 
các dân tộc íL người thời kì nầy có cuộc khởi nghĩa của người Mơnông ở 
Đắc Lắc, người Mông ở Lai Châu và Sơn La và cuộc bình biến của binh 
lính người Hoa ở Bình Liêu (Móng Cái) nổi bât hơn cả. 

Ngày 2-8-1914, nghĩa quân Manông dưới sự chỉ hay của N”1rang Lơng 
đã lập mưu tiêu diệt 40 lính Pháp đi bình định vùng Nam Đắc Lắc. Từ đó 
nghĩa quân liên tục tiến hành đánh Pháp, thấng nhiều trận lớn, buộc thực 
dân Pháp phải bổ vùng cao nguyên rộng lớn nơi đồng bào Mơnông cư trú, 
Năm 1916, thực dân Phập tiến hành bao vây chặt vùng này, triệt đường tiếp 
tế muối nhưng cuộc khởi nghĩa vẫn tổn tại và phát triển. Năm 1935 
N'Trang Lơng bị thương trong chiến đấu, rồi bị bắt, cuộc khởi nghĩa mới 
chấm dứt, 

Cuộc khởi nghĩa cửa ngưởi Mêng ở Lai Châu và Sơn La do 
Giàng Tả Chay chỉ huy nổ ra từ tháng 8-1918, Với chiến thuật du kích linh 
hoạt trên địa bàn rừng núi rộng lớn (40. 000km” ) và hiểm trở, nghĩa quản đã 
chống lại những binh đoàn lớn của giặc đến bao vây càn quét, t 
trận. Cuộc khởi nghĩa tồn tại đến năm 1921. Địch phải thừa nhận rằng chế 
không phải chiến đấu chống lai môt "đám giặc" với gần 100 tay súng, m 
là đối phó với cả một dân tộc. 

Cùng với sự nổi dậy của người Mông ở Tây Bắc, ở Đông Bắc đã diễn 
ra cuộc bình biến của bình lính người Hoa ở Bình Liêu (Móng Cái) vào 
tháng f1-1918. 

Căm thù giặc Pháp vơ vết người và của đốc vào chiến tranh vả đối xử 
tần nhẫn với binh lính, lại được sự tuyên truyền vận dộng của Việt Nam. 
Quang phục hội, ngày ló-L1-1918, bình lính người Hoa ở đồn Bình Liêu 
dưới sự chỉ huy của Lò Sáp Giat (tức Đội Sáng) đã nổi dậy chiếm đồn, đoạt 
vũ khí, kêu gọi quan lại bình lính nhân đân hãy cùng nhau giết giặc cứu 
nước. Nghĩa quân được sự hưởng ứng của các dân tộc lián, Nùng, Dao làm 
chủ một vàng rộng lớn từ sông Tiên Yên ra đến biển, uy hiếp cả vùng mỏ 
Quảng Yên cùng các hải đảo từ Móng Cái đến Hải Phòng, đánh địch nhiều 
trận gây cho chúng nhiều thiệt hại Mãi đến giữa năm 1919, thực dân Pháp 
mới đần áp được. 

+) Phong tràa đẫu tranh của công nhân Việt Nam từ đầu thê kÌ XX 


Ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân đã tiến hành cuộc đấu tranh 
giải cấp và tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuối thế kỉ XIX 
sang đầu thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của công nhân đã bùng nổ dưới 
nhiều hình thức, từ bỏ trốn tập thể, giết bọn chỉ huy công trường, đốt phá 
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° dụng cụ tồi bổ trốn đến hình thức đưa đơ» tập thể hoặc cử đạ 
sách. đình công và đã sớm tiến tới hình thức đấu tranh cao là bãi công. Chỉ 
trong hai năm 1904 — 1905 đã diễn ra 10 cuộc bãi công. Tiêu biểu là cuộc 
bãi công của 200 công nhân và viên chức hãng buôn độc quyền 1ˆU.C.]. 
(Liên hiệp thương mại Đông Dương) vào năm 1909 và của công nhân hãng 
đồng tần thủy Ba Son (Sài Gàn) có sự tham gia của Tôn Đức Thắng vào 
năm 1912 buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ. Ngoài ra, trong năm 1912 
cồn có cuộc bãi công của hơn S00 công nhân lò nung của nhà máy xi măng 
Hải Phòng đồi tăng lướng 5% và chống đánh đập. 


Giai cấp công nhân cũng đã tham giá phong trào dân tộc như một lực 
lưng xã hội đặc biệt. Đó là những hoạt đông của lớp thơ thuyền đầu tiên 
trong phong uào chống Pháp của Phan Bội Châu (Duy Tân hội, Việt Nam 
Quang phục hội), phối hợp với nghĩa quân Yên Thế của Đề Thám trong 
nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt, tham gia vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội 
vào tháng 6-1908. 

Bước vào thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhần 
đã phát triển mạnh mš hơn, kết hợp đấu tranh kinh tế, chính trị với bạo động 
vũ trang, Ngày 22-2-1916, nữ công nhân nhà mấy sàng Cái Bầu nghỉ việc 7 
ngày chống cúp phạt lương. Cũng trong năm 1916, gần I00 công nhân mỏ 
Hà Tu đã đánh bọn lính khố xanh đến cướp bóc hàng hóa, trêu ghẹo pHụ 
nữ. Tiếp đó vào tháng 6 và tháng 7 năm 1917, 22 công nhân mỏ bôxit 
Cao Bằng bổ trốn, đồng thời 47 công nhân mới đến cũng bỏ trốn, chống lại 
bọn cai thầu tuyển mộ công nhân không giữ đúng các điều khoản đã kí kết. 
Ngày 31-8-1917, nhiều công nhân mỏ than Phấn Mễ và Na Lương tham giá 
cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, Cũng trong năm 1917, công nhân mổ Hà Tu 
biểu tình trước văn phòng bọn chủ mỏ đồi thả một công nhân bị bắt. Năm 
1918, 700 công nhân mỏ Hà Tu đốt nhà một tên cai thầu vì tội ngược đại 
công nhân. 

Phong trào công nhân trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là sự tiếp nối 
phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Một mặt phong trào 
c6 lúc höa nhập với phong trào yêu nước, mặt khác nó dã thể hiện nết riên/ 
biệt của giai cấp mình, thể hiện bẩn chất đoàn kết và kỉ luật của một giai 
cấp tiên tiến. Tuy nhiên phong trào còn ở trong tình trạng "tự phát". 

Phong trào công nhân thời kì này cũng đã bắt đầu tiếp xúc với phong 
trào công nhân quốc tế thông qua hoạt động của một số người mà tiêu biển 
nhất là Nguyễn Ái Quốc. Với lòng yêu nước nồng nàn, từ giữa năm 1911, 
Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Người đã 
tiến hành một cuộc hành trình đến nhiều nước để quốc và thuộc địa ở các 
châu lục trên thế giới, hòa mình vào trong phong trào công nhân và lao động. 
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quốc tế, chủ yếu là phong trào công nhân và lao động nước Pháp, nhanh 
chóng trở thành một trong những người lãnh đạo phong trào Việt kiều tại 
Pháp và đảng viên Đảng Xã hội Pháp, chính đáng lớn nhất và duy nhất lúc 
ấy giờ bẻnh vực quyền lợi của giai cấp công nhân 


Đây là điều kiện cần thiết để ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
cách mạng Việt Nam bắt gặp chân lí cứu nước mới của thời dại. 


CÂU HỎI 


. Bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương có những đặc điểm gì ? 
Và nhằm mục đích gì ? 

Những điểm chính trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 
nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương ? 

3. Những tiền để kinh tế - xã hội làm nảy sinh trào lưu dân tộc chủ 
nghĩa và cuộc vận động giải phóng dân tộc dầu thế kỉ XX. 

Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, so 
Sánh nhưng điểm giống nhau vã khác nhau. 

5. Tại sao nói sự ra đới của Việt Nam Quang phục hội năm 1912 đánh 
dấu một bước tiến quan trọng của cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ 
nảy 2 

Những nét mới của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 
đầu thế kỈ XX. Tại sao phong trào nông dân Yên Thố có thể tổn 
tại trong một thởi gian dài ? 
Các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. Vị trí của phong trào gông nhân trong phong trảo yêu nước 
thời kì này 2 


bài 


ˆ 


m 
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Chương IV 
Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất đến chính đảng vô sản ra đời 
(1912-1930) - 


1~ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH 
THÊ GIỚI THỨ NHẬT 
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực đân Pháp và 
tác động cửa chính sách nây 


a) Chính sách khai thác 

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Pháp là đế quốc thắng trận nhưn; 
cũng là một trong những nước bị tốn thất nặng nề nhất. Các ngành sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, thương nghiệp giảm 
sút nghiêm trọng hoặc bị đình trệ. Trong khi những khoản tiền lớn chỉ phí 
cho chiến tranh và những, số vốn lớn đầu tư ở nước ngoài, như ở nước Nga 
Sa hoàng, bị mmất trắng, thì số nợ quốc gia của Pháp, chủ yếu nợ Mĩ, tăng, 
tử 170 tỉ phdräng. (năm 1918) lẽn tới 300 tỉ phơrăng (năm 1920). Đồng 
phorằng ngày cùng mất giá, giá củ leo thang, đời sống khó khăn đã làm tăng 
thêm nỗi bất bình đấu tranh chống chính phủ của các tầng lớp nhân dân lao 
động Pháp đối với chính phủ 

Để hàn gắn vết thương, chiến tranh, nhanh chóng khôi phục, phát triển 
kinh tế Pháp, cạnh tranh với các đế quốc khác trên thị trường quốc tế, bọn 
tư bắn độc quyền Pháp một mặt tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong 
nước, mặt khác ráa riết đẩy mạnh khai thác, bóc lột các thuậc địa. 

Tại Đông Đương, một thuộc địa quan trọng, giàu có vào bậc nhất trong 
hệ thống thuộc địa của Pháp, chính phủ Pháp đã thi hành chương trình khai 
thác thuộc địa lần thứ hai. 

Nhằm khai thác, bóc lột được nhiều hơn kho tà 
phú, nguồn nhãn công dồi dào, rẻ mạt và độc chiếm thị trường Đông Dương, 
tư bản tài chính Pháp đã tăng cường đầu tư vốn vào tất cả các ngành kinh 
tế Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, với một quy mô rộng lớn và tốc độ 


¡ nguyên thiên nhiên phong, 


72 


anh gấp nhiều lần so với cuộc khai thác lần thú nhất trước chiến tranh. 
Vốn đầu tư tăng nhanh qua các năm. Không kể vốn đầu tư của nhà nước 
Pháp, chỉ tính trong 6 năm (1924 — 1929), riêng tư bản tư nhân Pháp đầu tư 
khai thác Đông Dương là gần 4 ti phơrăng, gấp 8 lần vốn dầu tư của tư bắn 
tư nhân Pháp ở Đông Dương (492 triệu) trong khoảng 30 năm trước chiến 
tranh (1888 - 1918), 

“Thời kì khai thác lần thứ nhất, tư bản Pháp tập trung vốn nhiều nhất cho 
ngành khai mồ, rồi lần lượt đến giao thông vận tải, thương nghiệp và nông. 
nghiệp. Nhưng với cuộc khai thác lần thứ hai, chúng tĩng cường tập trung 
vốn nhiều nhất để khai thác nông nghiệp, tiếp đến ngành mỏ, công nghiệp 
chế biến. thương nghiệp, giao thông vận tải sau đó là ngành ngân hàng và 
kinh doanh bất động sản. 

Những năm 1924 - 1930, các công tỉ vô danh Pháp đã đầu tư vào khai 
thác Đông Dương (chủ yếu Việt Nam) với tổng số tiền là 2862,2 triệu phdrăng 
(tính theo giá trị tiền năm 1929) và được phân bố vào các ngành như sau : 
nông nghiệp và khai thác rừng ; 900,2 triệu (bằng 31,4%), mỏ và khai thắc 

: 546,4 triệu (bằng 19,1%), thương mại, vận u Gằng 14.85), 
đồng nghiệp chế biến, điện nước và công chính : 369,2 triệu (bần ng 12.9%, 
ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản : 623,9 triệu (bằng 21,8%) 


'Thực dân Pháp còn ra sức thực hiện những chính sách chính trị, văn hóa, 
giáo dục thâm độc, 

Về chính trị, thực dân Pháp thâu tốm mọi quyền hành trong tay, bóp 
nghẹt các quyền tự do, dân chủ, thắng tay khủng bổ, đàn áp. Chúng triệt để 
thi hành chính sách "chia để trị", chia rẽ dân tộc, tôn giáo. 

'Tử năm 1921 ở Hắc Ki vả năm 1927 ở Nam Ki, thực dân Pháp thi hãnh 
chính sách "cải lương hương chính" (sửa đổi việc làng), tổ chức lại bộ máy 
chính quyền làng xã, lập ra hương ước mới, nhằm với hàn tay áp hức, hác 
lột của chúng đến tận hương thôn. Trong những năm 20, thực dân Pháp còn 
thực hiện "cải cách hành chính". tăng thêm một số ít công chức người Việt 
trong bộ máy chính quyền thực dân ; tăng thêm một vài đại biểu người Việt 
vào Hội đồng quản hạt Nam Kì, Viện dân biểu Bắc Kì, Trung Kì để xoa dịu 
bất mãn của công chức người Việt, lôi kéo tầng lớp đại địa chủ, đại tư sẵn 
và trí thức thượng lưu, Ê 


(1) Chesneaux (1). Đồng gáp vào lịch sử đân tộc Việt Nam. Pari 1958, tr. 159, 

(2) Auniphin (I.P). Sự hiện điên tài chính và kính tế của Pháp ở Đông Dương (1858 = 1939) 
Bần dịch tếng Việt. Hà Nội.1094. tr59 

(3) Xem thêm : Dương Kinh Quốc. Chính quyền thuộc địa ð Việt Nam trước Cách tụng 
thắng Tám năm 1945, KHXH. Hà Nội, 1988 ; Bùi Xuân Đính. L¿ làng phép nước. NXB Pháp lí ~ 
Hà Nội. 1985, 
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Về giáo dục, thực dân thực hiên "cải cách giáo dục", xóa bố nền giáo 
dục Nho học, mở rộng hệ thống giáo dục Pháp ~ Việt, bao gồm hai bộ phận: 

„ trường Pháp dành cho học sinh người Pháp, đạy theo chương trình chính quốc 
vã trưởng Pháp — Việt dạy cho người Việt theo chương trình "bân xử". Hệ 
thống giáo dục này chia thành ba cấp gồm tiểu học, trung học và đại học, 
Thài kì này, thực đân Phán mổ thêm trường, Phấp — Chính để đào tạo quan 
lại cai trị cho chính quyền thực dân ; đồng thời mở một số trường cao đẳng 
cho các ngành Sư phạm, Công chính, Thương mại, Nông nghiệp. đổi trường 
Y học Đông Dương thành Cao đẳng Y - Dược. 

Số trường học và số học sinh tăng lân. Năm học 1922 - 1923 có 163.110 
học sinh phổ thông và 436 sinh viên. Năm học 1929 — 1930 có 434.335 học 
sinh và SSI sinh viên Năm 1030, số giáo viên các cấp có 12.000 người 


SỐ học sinh, sinh viên có tăng lên, nhưng mới chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 
1,8% dân số cả nước, Số người đến tuổi đi học, nhất là Ä vàng nông thôn, 
miền núi, bị thất học chiếm tỉ )ê rất lớn.'?! 

Thực dân Pháp phát triển văn học giáo dục có hạn chế và truyền bá văn 
a giáo dục nô dịch nhằm kìm hãm nhân dân Việt Nam trong vòng ngu 
lạc hậu, Song thông qua nhà trường, sách báo mà các trào lưu tư tưởng 
mới, các thành tựa văn hóa, nghệ thuật, khoa học và kĩ thuật cửa thế giới 
ảnh hưởng ngày càng sâu sắc và làm cho xã hội Việt Nam có nhiều biến 
chuyển mới 


b) Những biến đổi trong nền kinh tẾ Việt Nam 


Do nhu cầu xuất khẩu lúa gạo ngầy căng cao và cần cao su phục vụ cho 
ngành công nghiệp ô tô, nên ngay từ sau chiến tranh, thực dân Pháp đã đầu 
từ khai thác ngành nông nghiệp nhiều hơn sơ với ngành kinh tế khác. 
Tự sản, thực dân Pháp trắng trợn cưỡng đoạt ruộng đất để trồng lúa, cao 
su v.v... Tỉnh đến năm 1930, thực dân Pháp đã chiếm đoạt 1,2 triệu ha ruộng 
đất để lập đồn điền, bằng 1⁄4 tổng điện tích canh tác của cả nước ta lúc ấy: 
Chúng lập ra hàng trăm dồn điền trên khắp đất nước ta. 


“Theo sau tư sản Pháp, một số tư sản, địa chủ người Việt cũng lập đồn 
điền kinh đoanh. Các đồn điền của họ thường chỉ rộng trên dưới 1UU ha, một 
số đồn điền rộng trèn 300 ha.! 


(1) Phan Trọng Bấu - Giáo dục Việt Mam thải cận đại KHXM. Hà Nội. 1994. Trần Văn 
Giàu, Định Xuân Lâm, Kiều Xuân Đá ~ ¿cá sử cận đại Việt Nam. Tập IV, NXBGD - Hà Nội. 1963 
tr. 74-75. 

() Nguyễn Đăng Tiến (chủ biên), Lịch sử Giáo dục Việt Nam trước Cách mạng thắng 
Tim — 1945. NXH Giáo dục. Hà Nội, 1996. tr.208 

(3) Hồ Song. Lịch sử Việt Nam (1919 — 1929) NXB Giáo dục. Hà Nội. 19/9, tr.11-24. 
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Như vậy, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930, chính sách 
khai thác nông nghiệp và chính sách ruộng đất của thực dân Pháp đã làm 
cho kinh tế nông nghiệp nước ta biến đổi, chế độ tư hữu ruộng đất phát :riển 
hơn trước, nẫy sinh chế độ sở hữu ruộng dắt lớn trong nông nghiệp, đấy 
nhanh quá trình bần cùng hóa nông dân và tách hàng triệu nông dân ra khỏi 


tư liệu sản xuất cơ bản của họ. 

Trong các đồn điền trồng lúa vẫn duy trì phương thức canh tác, bóc lột 
theo kiểu phong kiến, không hề sử dụng máy móc và kĩ thuật tiên tiến. Vì 
vậy, năng suất lúa ở Việt Nam chỉ đạt 12 tạ/ha, trong khi ở Xiêm đạt 18 ta/ha, 
Mã Lai đạt 21 tạ/ha, ở Nhật Bản đạt 34 tạ/ha. 

“Thực dân Pháp ra sức vớ vét lúa gạo xuất khẩu, Lúa gạo là mặt hàng 
chủ yếu, chiếm 60% - 70% giá trị xuất khẩu, Trong 10 năm, từ năm 1919 
nấm 1929, khoảng i6 triệu tấn gao và các sản phẩm làm từ gạc được 
xuất khẩu từ Việt Nam va nước ngoài. Việt Nam trở thành nước cung cấp 
gao lớn thứ hai cho thị trường thế giới sau Mã Lai. 


Được chính quyền thực đân tạo mọi điều kiện thuận lợi, tư sản Pháp 
tăng nhanh điện tích đồn điền cao su. Diện tích đồn điền cao su năm 1930 
là 99.678 ha, tăng lên hơn 3 lần so với năm 1924 (31.200 ha), riêng Nam Kì 
chiếm 97.804 ha.” Các Công ú Đất đỏ, công tỉ Misơlanh (Michelin), Công 
tỉ trồng cây nhiệt đới, Công li tải chính cao su v.v... lä những công t1 cao 
su lớn, Do diện tích tăng, nên sản lượng cao su thu hoạch ngày càng lún, 
gần 200 tấn năm 1913, tăng lên 6.796 tấn năm 1924 và đạt tối 10.308 lấn 
năm 1929. Phần lớn nhựa cao su thu được đều xuất khẩu trong đó gần 74% 
đem về Pháp. 

Ngoài lúa và cao su, các đồn điền trồng thuốc lá, cà phê, chè, mía, đừa, 
bông, hồ tiêu v.v... cũng được tư sản Pháp chú ý kinh doanh, khai thác 


Khác với các đổn điền trồng lúa, tại các đền điền trồng cây công nghiệp, 
bọn chủ tư sản Pháp đã sử dụng một số máy móc nông nghiệp, và bón phân 
hóa học. Tuy vậy, thủ đoạn chủ yếu của bợn chúng là tập trung khai thác 
bóc lột sức lao động của hàng vạn công nhân và nguồn lợi thiên nhiên dồi 
dào trong các đồn điền ở nước ta để có được lợi nhuận tối đã. 

Nhiều ngành công nghiệp Việt Nam san chiến tranh được tăng cường mở 
rông quy mô sản xuất, tước nhất là khai thác mổ, trong đó mỏ than chiếm 


(1) Annkaire stalistiawe de L bidochine (Niên giám thống kê Đông Dương) 
(923-1929) tr.353, 

(2) Henry CY). L Ếcowomic agricole đe L!Imdochinc (Kinh t 
Hà Nội. 1932, tr 225, 221 

(3) Henry (Y), Sđđ. tr.S61 
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địa vị chủ yếu. Vấn đâu ní vào ngành mỏ năm 1928 tăng gần 10 lần (184.4 
triệu phơräng) so với năm 1924 (18,7 triệu phơrăng). Diện tích mồ được khai 
thác năm 1930 tăng hơn 7 lần (42.8 van ha) so với năm 191102, Sản lượng 
các loại quặng than, kẽm, sắt, vàng, chì, thiếc, tungsten, phốtphát v.v... nhìn 
chung đều tăng lên qua các năm. Riêng sản lượng than khai thác tăng nhiều 
nhất, gấp 3 lần năm 1929 (gần 2 triệu tấn) sơ với năm 1919 (0,665 triệu 
tấn). Vì vậy, tổng giá trị các loại quặng khai thác được cũng tăng gần 4 lần 
năm 1929 (213,7 triệu phơrăng) so với năm 1919.) 

Bên cạnh các công tí đó, lại có nhiều công tỉ mới được thành lập và 
hoạt đông rất manh, như công tí than Hạ Long ~ Đồng Đăng, công tỉ than 
và kim khí Đông Dương, Công tỉ than Tuyên Quang v.v... Các công tỉ than 
của Pháp (công ti than đá Bắc Kì, công tỉ than Đông Triểu v.v...) nắm độc 
quyền sẵn xuất than và có nhiều thế lực, Một số tự sản Việt Nam cũng bô 
vốn khai mỏ. Bạch Thái Bưởi khai mồ than Bí Chợ và Nguyễn Hữu Thụ 
khai mỏ Mùa Xuân ở Quảng Yên... 


Một số cơ sở chế biến quặng, đúc kẽm dã được xây dựng ở Quảng Yên, 
Hải Phòng, Cao Bằng. Nhưng các cơ sở này chỉ có nhiệm vụ sơ chế quặng 
để xuất khẩu hoặc đưa về Pháp. 

Các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến thời kì này như ximăng 
(Hải Phồng), tơ. sợi. đêt (Nam Đỉnh, Hải Phòng, Sài Gòn), rượu (Hà Nội, 
Nam Định, Chợ Lớn), sửa chữa xc lửa Gia Lâm, sửa chữa tầu thủy Ba Son 
(Sài Gòn)... phát triển. 

Công nghiệp Việt Nam sau chiến tranh phát triển không cần đối. Ngành 
công nghiệp nặng (luyện kim, cơ khí, hóa chất) không được thành lập. Thực 
sự chỉ là nền công nghiệp lệ thuộc và phục vụ cho lợi ích kính tế và đời 
sống của thực dân Pháp. 

'Tư sản Việt Nam đã hoạt động mạnh trong một số ngành công nghỉ 
sản xuất lằng tiêu dùng và chế biến thực phẩm : đệt, may, thêu, gạch ngói, 
chum vại, nước mắm v.v... Nhiều cơ sở sẵn xuất hàng bông sợi, t lụa được 
thành lâp ở Hà Đông. Thái Bình. Bình Đinh, Phú Yên, Biên Hòa. 

Giao thông vận tải Việt Nam sau chiến tranh phát triển mạnh, nhằm 
phục vụ cho mục đích kinh tế và quân sự của thực dân Pháp, Đường sắt 
xuyên Đông Dương được nối liền bằng một số đoạn mới như Đồng Đăng - 


(1) Touzet (A.) 12 Éconemnie indochinoise el la grande crise wniwerselle. (Nền kinh tế Đông, 
Đương và cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới), Paris - 1934. tr82. 3 

(2) Annteaire stanstique de [` Endechune (1923 - 1920) đd. tr. lồi, 3352 - 355. (Niên giám. 
thống kế Đông Lương) 
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Na Sầm (1922), Vinh - Đông Hà (1927). Đến năm 1931, ở nước ta có 2389km 
đường sắt. Đường bộ và ô tô phát triển mạnh hơn. Năm 1930, có 15.000km. 
đường rải đá và khoảng vài nghìn km đường rải nhựa. Đường giao thông vận 
tải thủy cũng được mở rộng. Các hải cảng chính Sài Gòn, Hải Phòng được 
tăng thêm trang thiết bị, mở rộng kho tàng, bến bãi. Một số hải cảng mới 
mở thêm ; Cẩm Phả, Hồn Gái, Dông Triều, Dến Thủy... 

Nhiều hãng ô tô, tầu thủy của người Việt được thành lập và hoạt động 
mạnh mẽ, như hãng ð tô Phạm Văn Phi (Vinh), hãng ô tô Nguyễn Thành 
Điểm (Vĩnh Long), hằng tầu thủy Nguyễn Hữu Thu và Bạch Thái Bưởi (4 
Bắc Kì)... 

Thương nghiệp Việt Nam, nhất là ngoại thương thời kì này phát triển 
hơn trước. Thực dân Pháp độc quyền về thương mại, bạn hành các đạo luật 
đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào (chủ yếu là Trung Quốc, 
Nhật Bản). Bôn năm 1909 — 1913, hàng Pháp nhập vào Đông Đương mới 
chiếm 37%, thì đến hai năm 1929 - 1930 đã lên tới 63% tổng số hàng 
nhập khẩu.( 

Tổng giá trị hàng xuất, nhập khẩu tăng lên. Lúc này Việt Nam mở rộng 
quan hệ buôn bán với các nước như Anh, Đức, Italia, MI, Hồng Công, Trung 
Quốc, Thái Lan, Xingapo, song buôn bán vái Pháp vẫn là chủ yếu. Hàng 
xuất khẩu chủ yếu là gao (60 - 70%), than, cao su... khối lượng nhiều nhưng 
giá trị thấp ; hàng nhập khẩu chủ yếu là hàng công nghiệp gồm len dạ, vải, 
lụa, hàng kim khí, hóa chất, thực phẩm... khối lương ít, nhưng giá trị cao. 

Thị trường nội địa hoạt động khá sầm uất. Song nhìn chung, các hoạt 
động buôn bán lớn, quan trọng đều do thực dân, tư sản Pháp giữ độc quyền ; 
hoäc đo thương nhân Hoa kiều chỉ phối. Đặc biết chế độ đốc quyền mua và 
bán muối, thuốc phiện, ẩn xuất và bán rượu vẫn được duy trì và chặt chế 
hơn trước. Tuy vậy tư sản Việt Nam vẫn có một vai trò quan trọng trong 
hoạt động thương mại. 

Bên cạnh các công ti thương mại Pháp và nước ngoài, có nhiều công tỉ, 
hãng buôn bán của tư sản Việt Nam. Ngoài các công tỉ cũ như công tỉ Phượng 
Lâu, Công tỉ Quảng Hưng Long, Công tỉ Liên Thành... còn có các công tỉ 
mới được thành lập, như Công tỉ thương mại Bạch Thái Tòng, Nam Đồng 
Ích (Thanh Hóa), Liên đoàn thương mại kĩ nghệ Rạch Giá... Nhiều công tí 
Việt Nam chuyên buôn bán mặt hàng lâm thổ sẵn và hàng nội hóa. Nhờ vậy 
những sẩn phẩm thủ công truyền thống như tơ, lụa (Hà Đông), chiếu cói 


(1) Bemard (P.) ~ Ze proBlème éconoraiae indochinois (Vấn đề kinh tế Đông Dương). Pads 
1934. tr99. 
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(Thái Bình, Ninh Bình), gốm sứ Bát Tràng, đường (Quảng Ngãi)... lưu thông 
khắp trong nước hoặc bán ra nước ngoài. Cũng có những công tí buôn bán 
chủ yếu hàng ngoại. Công tỉ Trí Phú (Hải Phòng) chuyên buôn bán hàng 
Pháp, Mĩ, Nhật. Hãng Đan Phong buôn bán hàng bông sợi và tạp hóa ngoại 
quốc ở Bắc Kì, Công tỉ Thuận Hòa (Nam Kì) nhập khẩu, bán ô tô, xe đạp, 
xăng dầu... 

Đối với ngành rải chỉnh, ngân hàng được chú trọng tăng thêm đầu tư 
vốn (chỉ sau nông nghiệp) và được mở rộng quy mỏ hoạt động. Ngân hàng 
Đông Dương phát tiển mạnh nhất, thực sự giữ vai trò tổ chức và chỉ phối 
các hoạt động kinh tế, tài chính ở nước ta, Nó vừa chỉ huy tín dụng đối với 
tất cã các ngành kinh tế, vừa nắm độc quyền phát hành tiền tê và cho vay 
lãi. Riêng đối với nông nghiệp, chỉ rong 5 năm (1925 - 1930), ngân hàng 
này đã lập thêm 19 Nông phố ngân hàng có cơ sở ở các ứnh trong cả nước 
để cho vay thu lãi cao. Doanh số tăng nhanh, nên lợi tức của nó thu được 
ngày càng cao. Năm I§76, sau một năm thành lập, lợi tức của nó mới có 
0,126 triệu phơrăng, năm 1921, đã đạt 22,8 triệu phơrăng và năm 1928, lên 
tới 58 triệu phơrăng. 


Lúc bấy giờ, một số địa chủ, tư sản lớn người , gồm : Lê Văn Gỗng, 
Trần Trinh Trạch, Lẽ Phát An. Nguyễn Thành Điểm (Nam Kì), Nguyễn Hữu 
8ở, Trần Huỳnh Ký (Trung Kì), Bạch Thái Dưởi (Đắc Kì)... đã góp vốn lập 
ra Ngân hàng Việt Nam, đặt trụ sở tại Sài Gòn. 

Như vậy, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, với việc đẩy mạnh "chương 
trình khai thác thứ hai" thực đân Pháp đã biến Việt Nam thực sự trở thành 
thuộc địa khai thác và thị trường tiêu thụ hàng hóa quan trọng của tứ bẵn 
tài chính Pháp. Cũng giống như lần trước, trong quá trình tăng cưởng đầu 
tư, khai thác ở nước ta lần này, một mặt chúng cho phát triển có hạn chế 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, mặt khác vẫn duy trì, dung đưỡng quan hệ sản xuất 
phong kiến lạc hậu, lỗi thời. Vì vậy, đợt khai thác lần này chỉ làm đậm nết 
hơn tính chất của nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta lúc đố, 
Với đặc diểm ấy, Kinh tế Việt Nam không thể phát triển độc lập, mà ngằy 
cầng kiệt quệ, quề quặt, lạc hậu, bị lệ thuộc và phục vụ chơ nền kinh tế Pháp. 


'Tuy nhiên, đo quy luật phát triển khách quan của kinh tế, nền kinh tế 
Việt Nam trải qua nhiều biến đổi và tất cÃ các ngành công, nông, thương 
nghiệp, giao thông vận tải và ngân hàng đều có bước phát triển mới. Dưới 
ách độc quyền nặng nề của kinh tế tư bản chủ nghĩa của thực dân Pháp, các 
thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa Việt Nam đã cố gắng vươn lên, có 
những phát triển đáng kể so với thời kì trước chiến tranh. 
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Sự biến đổi của nền kinh tế cùng vải những chính sách về chính trị, văn 
hóa, giáo dục của thực dân Pháp đã làm cho tình hình xã hội Việt Nam có 
nhiều biến đổi. 


©) Những biến đổi trong xã hội Việt Nam 


Xa hội Việt Nam tử sau chiến tranh vẫn tiếp tục phân hóa sâu sắc 


= Giai cấp địa chủ phong kiến ngày càng được củng cố. Chúng cướp 
đoạt ngày càng dược nhiều rưộng đất của nông đãn. Vão khoảng năm 1930, 
giai cấp dịa chủ chỉ chiếm 5 = 7% dân số nông thôn, nhưng đã chiếm 50% 
diện tích đất đai canh tác. Đại địa chủ chiếm số ít trong tổng số chủ ruộng, 
nhưng lai nấm trong tay số lớn diện tích canh tác. Đại địa chủ ở Bắc Kì có 
nữ 18 - 36ha trổ lên, ở Trung Kì có 25 - 50ha trở lên và ở Nam Kì có tử 
100 -- S00ha trở lên. J2o đất đai và điều kiện canh tác thuận lới, tại Nam Kì 
có những đại địa chủ sở hữu tới hàng nghìn ha.” 

Địa chủ bắt nông dân nộp tô rất nặng, thường từ 50 - 75%, thậm chí 
33% hoa lợi thu được. Địa chủ thưởng kết hợp việc bóc lột địa tô với cho 
vay nặng lãi và đầu cư thóc gụu 

Do sự phát triển của nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến, tầng lớp địa 
chủ mới được hình thành. Tầng lớp địa chủ này thường nắm trong tay số 
ruộng đất lớn, làm giàu bằng cách kết hợp việc bóc lột địa tô với kinh doanh 
công thương nghiệp và làm thầu khoắn. 


Ở miền núi, địa chủ bóc lôt nông dân chủ yếu bằng hình thức địa tô 
ích 


laa 


Nhờ có thế lực mạnh về kinh tế, lại nắm chính quyền ở nông thôn và 
tham gia vào chính quyền của thực dân ở hàng tỉnh, hàng xứ (Hội đồng dân 
biểu, Hội đồng quản hat...), nhìn chung giai cấp địa chủ, mà trước hết là vua 
quan phong kiến, đại địa chủ, đã cầu kết chặt chẽ với thực dân Pháp thống 
trị bóc lột nhân dân ta. Tuy nhiên, bộ phận tầng lớp địa chủ vữa và nhỏ bị 
để quốc chèn ép, ít nhiều có tỉnh thần chống để quốc, đã tham gia, ủng hộ 
phong trào yêu nước. 


—__ Giai cấp nông dân 


Bọn thực dân, địa chủ phong kiến, tư sân, giáo hội... câu kết với nhau 
hồn rút, bóc lột người nông dân một cách đã man, tần bạo. Chúng đua nhau 


(1) Heny (V) Sđd. tr.182-183, 108-109, 145 và 212, Rennnd (P) Sđd t7 
(3) UBKIHXH. Lịch sử Việt Nam. Tập 1L. NXB Khoa học xã hội. Hà Nội 1985. tr 17L 
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cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điển. Vì vậy, vần khoảng cuối 
những năm 20, số nông dân không có ruộng dất hoặc chỉ có chút ít ruộng 
đất tĩng lên rất cao. Lúc này, khoảng 40% tổng số hộ nông dân trong cả 
nước có chút ít ruộng tư. Còn trên 50% số nông hộ ở Bắc Kì, Trung Kì và 
60 - 70% số nông hộ ở Nam Ki không có lấy một mảnh ruộng tư nhỏ bé 
nào. Tầng lớp bản, cố nông không có ruộng đất, ngay cả trung nông lớp dưới 
thiếu ruộng cũng phải thuê, hoặc lĩnh canh ruộng đất, thuê mướn trâu bò, 
nông cụ, vay tiền vốn ciỉa địa chủ để sản xuất. Đối với địa chủ, nông dân 
phải nộp tô tức cao, lại phải ắt, phục dịch gia đình chúng. Đối với nhà 
nước thực dân, nông dân phải nộp tất nhiều thứ thuế bất công vô lí. Về thuế 
định (thuế thân), ở Bắc Kì và Trung Kì mỗi người phải đóng 2.5 đồng. Còn 
ở Nam Kì thuế thân tăng từ 3,š5 đồng (1913) lên 7,50 đồng (1929). Về thuế 
điền, người nông dân phải nộp từ 0,5 đồng đến 2,3 đồng một mẫu đất/năm 
và từ ! đến 1,9 đông một mẫu ruộng/năm. Ngoài thuế đình, thuế điền chính 
ngạch như trên, người nông dân phải nộp thêm các khoản thuế phụ thu và 
bất thường khác. Cho nên thuế định, điền thường tăng từ 15% đến 30%. 


Đã đóng thuế đinh, thuế điền là thuế trực thu, người nông dân còn phải 
chịu nhiều thứ thuế gián thu khác, trong đó có thuế muối, thuế rượu và thuốc 
phiện là nặng nề và dã tuan nhất 

Bị cướp đoạt mất ruộng đất, sưu thuế, tô tức ngày càng nặng nề, chồng 
chất thêm vào đồ thiên tai báo lụt, mất mùa, đói kém liên tiếp xây ra khiến 
đời sống của nông dân nước ta sau chiến tranh ngày cằng bị bần cùng, 
quệ. Bị bần cùng hóa, phá sản, nông dân phải ri bồ làng quê ra thành ph 
hoặc đến hầm mỏ, đồn điền... tìm việc làm kiếm sống. Nhưng chỉ có một 
SỐ Ít người trong số họ tìm được việc làm, trở thành người lao động làm 
thuê ở đẫn điển, hầm mổ, nhà máy, bổ sung vào đội ngũ giat cấp cöng nhân 
Việt Nam, vốn đã dược hình thành từ đợt khai thác thuộc địa lần thứ _nhất. 
Còn đại bộ phận , số nông đân đi tha phương. cầu thực lại phải trở về quê 
hương, tiếp tục sống cuộc đời lầm than như trước. 


Người nông dân bị thực dên, phang kiến tước đoạt hết mọi quyền lợi 
chính trị. kinh tế và quyền học tập. Đời sống cửa họ ngày càng đói nghèo, 
cơ cực, đốt nát và lạc hậu. 


Trong khi phần lớn nông dân bị bần cùng, phá sản, có một bộ phận nông 
dân nhờ việc buôn bán các mặt hàng nông, lâm, hải sản, hàng, thủ công 
nghiệp và cho vay nặng lãi mà ngày càng giàu có lên, gọi là tầng lớp phú 
nông. Vì có nhiều tiền, nên họ đã mua, cằm cố dược nhiều ruộng đất của 
nông dân phá sản. Dựa và thế lực kinh tế, dẫn dần tầng lớp phú nông có 
thêm nhiều uy thế và cùng với giai cấp địa chú nấm quyền thống trị, bóc 
lột ở nông thôn. 
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Nhìn chung, mâu thuẫn giữa nông dân và đế quốc phong kiến gay gắt 
hơn trước. Họ sẵn sàng vùng dây đấu tranh kiên quyết chống đế quốc, 
phong kiến 


—_ Giải cấp tứ sẵn 


“Trước và trong chiến tranh, tầng lớp tư sản Việt Nam mới chỉ kinh doanh 
chủ yếu trong ngành thương nghiệp. Sau chiến tranh, họ kinh doanh ở tất cả 
các ngành, quy mô sẵn xuất, kinh doanh ngày càng lớn. Mới đầu, họ chỉ là 
những người làm trung gian, làm thầu khoán, cung cấp nguyên vật liêu hoặc 
lầm dại lí tiêu thụ hàng hóa chờ tư bản Pháp. Khi đã có một số vốn nhất 
định, họ đã lập ra các công tú, nhà máy, xí nghiệp, hãng buôn 
thành những nhà tư sản. Những nhà tư sản Việt Nam có tiếng lúc bây giờ 
phải kể đến : Lê Phát Vĩnh, Trần Văn Chương (đẫn điền cao su), Bạch Thái 
Bưởi. Nguyễn Hữu Thu (khai mẻ), Nguyễn Khắc Trương, Đào Thao Vỹ, 
Trương Đình Long (đột, thêu), Trương Văn Bèn (xà phòng), Nguyễn Thành 
Điểm, Bạch Thái Bưởi (ô tô, tàu thủy), Bạcb Thái Tồng (thương mại), Lê 
Văn Gồng, Trần Trinh Trạch (ngân hàng). 


ng và trổ 


Ra đời trong một nước thuộc địa nửa phong kiến, khi thực dân Pháp thực 
hiện đợi khai thác thuộc địa lần thứ hai, giai cấp tư sân Việt Nam một mặ 
cớ quyền lợi gắn bó và phụ thuộc vào thực đân Pháp và nền kinh tế Pháp, 
mặt khác họ lại bị thực dân và tư bản độc quyền Pháp chèn ép. kìm hăm 
không cho phát tr 

Họ bị thực dân Pháp ngăn cấm hoạt động chính trị. Ngay cả Hội đồng 
Quản hạt Nam Kì, Viện Dân biếu Bắc Kì và Trung Kì cũng không được bàn 
đến những vấn đề chính trị. Về kinh tế, vốn của giai cấp tư sản Việt Nam 
n của tư bản nước ngoài. Tư sản Việt Nam kinh 


chỉ bằng 5% tổng số 
doanh chủ yếu trong ngành thương nghiệp, còn với các ngành khác, như công 
nghiệp mỏ, cơ khí, giao thông vận tải... vốn của họ chỉ bằng 1% vốn của tự 
bản Pháp trong các ngành đó v.v.. 

Một số tư sẵn Việt Nam buôn bán với tư bẩn nước ngoài và kinh doanh 
công thương nghiệp, bóc lột lao động làm thuê để làm giàn. Một số khác 
kinh doanh công thương nghiệp, thủ công nghiệp, nhưng vẫn có ruộng đất 
phát canh thu tô, Như vậy, giai cấp tư sản Việt Nam vừa sắn bó với thực 
đân, tư bản nước ngoài vừa có mối liên quan với phong kiến. 


Trong quá trình hình thành phát triển, giai cấp tư sẩn Việt Nam phân 
hóa thành hai bộ phận : tư sản mại bản và tư sản dân tộc 
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Tự sản mại bản gồm những người làm dại lí thương mại cho Pháp, những 
nhà thầu, khoán lớn có quan hệ với chính quyền thực dân. hoặc những. người 
chung cổ phần kinh doanh, với tư bản ngoại quốc. Do có quyền lợi kinh tế 
ấn bó chặt chế với thực dân, tư bản ngoại quấc, nên tứ sản mại bẩn câu 
kết chặt chẽ với chúng hồng lại dân tộc. Tư sản dân tộc bị thực dân, và 
tư bắn độc quyền Pháp chèn ép, có tỉnh thần dân tộc, chống lại chúng để 
giành quyền kinh doanh độc lập. Nhưng vì thế lực yếu ớt, quyền lợi gắn bó 
với thực dân, tư bản Pháp, họ không thế chống để quốc một cách kiên quyết 
triệt để 


—_ Giai cấp tiểu tư sản 

Trong số dân thành thị, giai cấp tiểu tư sân chiếm số đông, bao gồm các 
tầng lớp khác nhau : giáo viên, học sinh, sinh viên, dân trghèo thành thị. thở 
thủ công, người buôn bán nhỏ, viên chức, người làm nghề tự do. 


Cuộc khai thác thuộc địa của thực dâu Pháp làm tăng nhanh số lưởng 
tiểu sự sản ; đồng thời cũng làm cho sự nghèo khổ của họ tíng lên, 
Đời sống của tiểu tư sản thành thị trong những năm 20 ngày cảng khó khăn, 
bắp bênh vì chính sách sưu thuế nặng nẻ, hà khắc và giá cả đất đỗ leo thang 
Ngay cã đối với tầng lớp thợ thủ công, tiểu thương, tiểu chủ có chút ít tài 
sẵn, có nghễ nghiệp, nhưng bị thực dân chèn ép, đánh thuế nặng, nên nhiều 
người đã bị phá sản, thất nghiệp. Đối với viên chức người Việt Nam thu 
nhập rất thấp, lại bị thực dân khinh rẻ, miệt thị, đánh đập. Thu nhập bình 
quân của một viên chức dân sự người Phấp là 5000 đồng/năm. gấp 30 lần 
viên chức trung cấp và gấp 100 lần viên chức sơ cấp người Việt, Lương gắc 
cổng của một người Pháp cao gấp 3.5 lần lương của một kĩ sư người 
Việt Nam. 


Ách thống trị, bóc lột của hực dân Pháp lúc bấy giờ cảng làm tăng thêm 
lòng căm ghót và tính thần chồng chế độ thực dân phong kiến của giai cấp 
tiểu tư sản. Họ trở thành lực lượng quan trọng trong cách mạng dân tộc dân 
chủ ở nước ta 


—_ Giai cắp công nhân ra đổi ngay trang thời kì khai thác thuộc địa lần 
thứ nhất của thực dân Pháp. Trong chiến tranh, đội ngũ công nhân công 
nghiệp có khoảng 10 vạn người. Đến năm 1929, không kể số công nhân lầm 
trong doanh nghiệp tứ sản Việt Nam, tư sản ngoại kiều, công nhân nông 
nghiệp, làm đường sá... số công nhân tập trung trong các doanh nghiệp của 
tư bản Pháp lên tới 221.052 người. ` . Trong số này, công nhân mỏ có 53.240 
người (bằng 24%), công nhân đồn diền có 81.188 người (bằng 36,8%), công 
nhân các ngành công thương nghiệp, giao thông vận tải có 86.624 người 
(bằng 39,2%)”, 


(1),(3) §eriee đơ L'limapeetion Gón#vole đu Traall. (Sở 'Tổng thanh tra lao động) : Le travail 
#ñ imdocirne (Lao động đ Đăng Dương). Mã Nội,!931. t8, 

- Một sẽ vốn dễ về lịch sử giai cấp công nhân Việt Mam. NXB Lao động. Hà Nội, 1974 
tr22.23 
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Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chàng của giai cấp 
công nhân quốc tế. Họ đại điện cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất của 
xã hội, là giai cấp tiên tiến, cách mạng triệt để nhất. Họ sống và lao động, 
tập trung cao ở các khu mỏ, đồn điền, xí nghiệp, nhà máy, đô thị... 

Điều kiện tập trung cao như vậy đã rèn luyện cho giai cấp công nhân 
Việt Nam có tỉnh thần doàn kết, ý thức tổ chức kỉ luật cao trong lao động 
và đấu tranh cách mạng... 


Giống như ở các nước thuộc địa khác, do chính sách độc quyền, kìm 
hăm không cho nỀn kỉnh tế tư bản chủ nghĩa bản xứ phát triển, giai cấp công 
nhân Việt Nam có số lượng íL (bằng 1.1% đân số cả nước. - năm 1929) và 
tỉ lệ công nhân kĩ thuật cũng rất thấp (chỉ chiếm 0,43% tổng số công nhấn 
năm 1929), 

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng. Sinh trưởng 
trong một nước thuộc địa nữa phong, kiến, họ chịu ba tầng áp bức, bóc lột 
hà khắc, nặng nỀ của đế quốc, phong kiến và tư sản trong nước. Họ phải 
sống và lao đông trong cảnh đối nghèo. cực khổ triển miên. Làm việc 
vả trong thời gian 10-12 tiếng, có khi 14-16 tiếng/ngày, nhưng họ chỉ nl 
được đồng lưng chết đói, lại còn bị bọn chủ, đốc công, cai... cúp phạt, 
đập, hãnh hạ tân nhẫn. Bọn chủ tư bán còn câu kết chặt chẽ với chính quyền 
thực đân thắng tay bóc lột và đàn ấp, thủ Liêu mọi quyền tự đo, dân chủ. Vì 
công nhân Việt Nam có mu thuẫn sâu sắc, gay gắt với để quốc phong 
có tỉnh thần đấu tranh kiên quyết, triệt để. chống đế quốc phong kiến. 


Đại bộ phân công nhân Việt Nam thân từ nông dân, có mối quan 
hệ gắn bó với nông dân, tuy có hạn chế chịu ảnh hướng của tâm lĩ tiểu nông, 
chưa có tác phong công nghiệp, nhưng đó là điều kiện thuận lợi để thiết lập 
khối liên minh công nông liên minh vững chắc. 

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đồi trước giai cấp tư sản dân tộc, không 
có "công nhân quý tộc”. Họ tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thư ảnh 
hướng của Cách mạng tháng Mười Nga, Quốc tế cộng sẵn. 

Họ sớm trở thành lực lượng chính trị độc lập, tự giác, thống nhất nắm 
E DưỚC ta. 


quyền lãnh đạo cách mạ 


Tóm lại, nhưng, biến đổi, phát triển của kinh tế, xã hội đã tạo ra những 
tiền đề, cơ sở cho bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam 
sau chiến tranh. 


lới 


2. Ảnh hưởng của cách mạng thế 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi dẫn tới sự ra 
đời của Nhà nước công nông dầu tiên trên thế giới. Thắng lợi của Cách mạng 
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tháng Mười "mở ra con đường giải phóng cho các đân tộc và của cả loài 
người, mở đâu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hôi trên toàn thế giới"), 

To kết quả và yêu cầu của phong trào cách mạng, từ năm 1918 trở đi, 
Đảng cộng sân đã được thành lặp ớ nhiêu nước cháu Âu, Đăng Cộng sản 
Pháp ra đời năm 1920. Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sắn (Quốc tế II) đã ra 
đời tại Matxcơva. Ngay sau khí thành lập, Quốc tế HH đã tuyến truyền chữ 
a, kinh nghiệm Cách mang tháng Mười, để ra đường lối, 
nhóng 
1, bóc 


nghĩa Mác-Lê: 
phương hướng và trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ phong trào cách mạng, 
của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc thoát khỏi ách thống 
lột của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

Tại châu Á, tháng 3-1919, nhán dân Triểu Tiên nổi dậy chống Nhật xâm 
lược. Tháng 5-1919, phong trào Ngú Tứ mang tính chất đân tộc dân chữ 
bùng nổ, lan tràn khấp Irung Quốc, thu hút được hàng triệu người tham gia 
đấu tranh. Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. Tại Ấn 
Độ, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh bằng hình thức bất hợp tác 
đã được đông đảo mọi tầng lớp nhân đân tham gia. 

Hoàn cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có nhiều thuận lợi 
cho giai cấp vô sản và nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc đứng lên 
đấu tranh tự giải phóng. 


3. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc 


Xuất phát từ lòng yêu nước, yêu dãn, từ khát vọng cứu nước, giải phóng, 
đân tộc, trên cơ sở rút được kinh nghiệm thất bại của các thế hệ cách mạng 
tiên bối (Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu 
“Trinh...), Nguyễn Ái Quốc không đi sang Nhật Bãn mà quyết định đi sang 
châu Âu tìm con đường cứu nước mới cho đân tộc. Ngày 5-6-1911, lấy tên 
là Văn Ba, xin làm phụ bếp trên một tấu buôn Pháp, từ cảng Nhà Rồng (Sài 
Gòn). Người đi sang phương Tây tìm đường cứu nước, Sau nhiều năm đi 
qua nhiều nước của các châu lục (Á, Âu, Phi, Mỹ, làm nhiều nghể khác 
nhau (phụ bếp. làm vườn, quét tuyết, thợ ảnh, làm báo, bán báo) vừa lao 
động để kiếm sống vừa học tập và hoạt động cách mạng. Người nhận thấy 
ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng đêu tàn bạo, ở đâu những người lao động, 
cũng bị áp bức bóc lột, khổ nhục. Từ đó, Người rút ra kết luận quan trọng : 
giai cấp công nhãn vã nhân dân lao động các nước đêu là bạn, chủ nghĩa đế 
quốc ở dâu cũng đều là kẻ thù của cách mạng 


(1) Hề Chí Minh - Vẻ L@nir và chủ nghĩa L2nin NXD Sự Thật. Hà Nội. 197 - tr92. 
2) Trần Dân Tiên. Những mấu chuyện về đời hoạt động của Hỗ Cha tịch. NXB Sự Thật. 
Hà Nội, 1975, tr]2. 
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Năm I917, Người từ Anh trở về Pháp. Đón nhận dược ảnh hướng của 
Cách mạng tháng Mười, Người hãng hái tham gia phong Hào đấu tranh chống. 
đế quốc, báo vệ Cách mạng tháng Mười, bảo vệ nước Nga Xô viết non trẻ 
ông nhân là lao động Pháp. Người sáng lấp "Hội những người 
Việt Nam yêu nước" để đoàn kết Việt kiều, tuyên truyền giác ngộ họ đấu 
tranh giải phóng đất nước. 

Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một đảng tiến 
bộ ở Pháp bấy giờ. Tháng 6-1919, thay mặt nhóm người Việt Nam yêu nước. 
tại Pháp, Người gửi tới ác nước đế quốc thắng trận họp tại Vecxai 
(Versailles) ở Pháp Đảa yêu sách của nhân dân Việt Nam nhằm tố cäo chỉnh 
sách thực dân của Pháp và dồi Chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tự 
do, dân chủ, và quyển bình đẳng của nhân dân Việt Nam. Bản yêu sách gỗm 
có 8 điều ; 

1. Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính tri. 

2. Cải cách nền pháp lí Đâng Dương bằng cách để người bản xứ cùng 
được quyền hưởng việc xét xử pháp luật như người Âu châu. Xóa bổ hoàn 
toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận 
trung thực nhất của nhân đân An Nam. 


3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận. 


4. Tự do lập hội và hội họp. 

5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. 

6. Tự do học tập, thành lập các trường kĩ thuật và chuyên nghiệp ở tất 
cả các tỉnh cho người bản xứ. 

7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. 


8. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại 
Nghỉ viên Pháp để giúp cho Nghị viên biết được những nguyện vọng của 
người bản xứt), 

Bản yêu sách không được ,giảt quyết, nhưng, lä đồn tấn công trực diện 
vào chủ nghĩa để quốc và có tiếng vang lớn, cổ vũ nhân dân Việt Nam, nhân 
dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa đấu tranh chống đế quốc 


Giữa tháng 7.1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản "Sơ rhảo lẫn rhứ nhất 
những luận cương về vẫn đề đân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin đăng 
trên báo Nhãn đạo (L°Humanité). Luận cương của Lênin làm cho Nguyễn Ái 
Quốc tìm thấy con đường cứu nước mới, đúng đắn. Đó là con đường cách 
mạng võ sản, do giải cấp công nhân lãnh đạo, kết hợp chất chẽ giữa giải 
phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn rập - Tập 1 - NXB Sự Thật, Hà Nội, 1995, tr.435-436, 


Bố 


Cuất tháng 12-1920, tại Đại hội lần thứ I8 của Đăng Xã hôi Pháp họp. 
tại thành phố Tua (Tours), Nguyễn Ái Quốc bổ phiếu tán thành gia nhập 
Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Người đã trở thành 
“Người Công sản Việt Nam đẫu tiên hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp"C), 

Việc bổ phiếu tán thành giu nhập Quốc tế TH, tham gia sáng lập Đẳng 
Cộng sản Pháp là sự kiện đánh đấu bước nháy vọt rong tứ tưởng chính trị 
của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng 
sản. Sự kiện này mô ra cho cách mạng Việt Nam một giai đoạn phát triển 
mới, "giai đoạn gắn phong trào Cách mạng Việt Nam với phong trào công 
nhân quốc tế. đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính Người 
đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin"U?, 


Tháng 10-1921 tại Pari, Nguyễn Ái Quốc đã cùng với một số chiến sĩ 
yêu nước của Angiêri. Tuynidi, Marốc, Mađagaxca, Máctiních... thành lập 
"Hội liền biệp thuộc địa", nhằm tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân 
các thuộc địa đoàn kết với nhãn dân chính quốc dấu tranh chống đế quốc 
giải phóng dâu tộc bị áp bức. Nguyễn Ái Quốc là Ủy viên thường trực của 
Ban chấp bành trung ương Hội 

“Tháng 4-1922, Hội liên hiệp thuôc địa xuất bản tờ báo Người cùng khổ 
(Le Paria) để tuyên truyền vận động cách mạng ở các nước thuộc địa. Nguyễn 
Ái Quốc là tru cột của tờ báo. 


Cùng với việc lập Hội liên hiệp thuậc địa, xuất bản báo Người cùng khổ, 
Nguyễn Ái Quốc còn tổ chức diễn thuyết, viết bài che báo Nhân Đạo, Người 
cùng khổ, Đời sống công nhân, v.v... Bản án chế độ thực dân Pháp, được 
xuất bản lần đầu tiên ở Pari năm 1925. 

Những sách báo do Nguyễn Ái Quốc viết được bí mật chuyển từ các 
nước thuộc địa và về Việt Nam. Là trưởng tiểu ban Đông Dương thuộc Ban 
nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc góp phần 
quan trọng trong việc giúp Đảng hiểu rõ vị trí, vai trò của cuộc cách mạng 
giải phông đân tộc ở các nước thuộc địa, tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác-Lênin, xây dựng khối đoàn kết quốc tế vô sản giữa công nhân lao động 
Pháp với công nhân, lao động các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật tới Liên Xô tham dự Hội nghị 
quốc tế nông dân. 


{1) Trường Chỉnh - HẺ Chủ tịch lãnh sự của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. 
NXH Sự Thật, Hà Nội, 1965. tr.13. 

4) Lê Đuẩn - Đưới lá cờ về vàng của Đăng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiên lên 
giành những thắng lại mới. NXD Sự Thật. Mà Nội,1976,t8 
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'Tháng 7-1924, Người tham dự Đại bội Quốc tế cộng sẵn lần thứ V, trình 
'bầy bản tham luận quan trọng về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Sau đó, Người 
tham dự các Hội nghị quốc tế thanh niên, Hội nghị quốc tế phụ nữ, Hội nghị 
quốc tế công hội đồ v.v... 

Trong thời gian ở Liên Xô (6-1923 - 11-1924), cùng với việc dự và tham 
luận trong các Đại hội, Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc làm việc tại Quốc tế 
cộng sản với cương vị là Ủy viên Bộ phương Dông, phụ trách Cục phương 
Nam. Người nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin, kinh nghiệm Cách 
mạng tháng Mười, lí luân về xây dưng chính đẳng của giai cấp vô sẵn, đồng 
thời khảo sát thực tế chế độ hội chủ nghĩa, kinh nghiệm và thực tiễn xây 
dựng Đảng Cộng sản Liên Xô... Người đã viết nhiều bài báo đăng trên báo 
Sự Thật, tạp chí Thư tín quốc tế ở Liên Xô và tiếp tục gửi bài đăng báo 
Nhân đạo, Đời sống công nhân, Người cùng khổ ð Pháp. 


Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là bước chuẩn bị rất quan trọng 
về chính trị tư tưởng và tổ chức cho sự thiết lập chính đẳng của giải cấp 
sông nhân Việt Nam, 

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) tiếp tục 
chuẩn bị và hoàn thiện những tiền đề cần thiết cho sự ra đời của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 


CÁC TỔ CHÚC YÊU NƯỚC RA ĐỜI VÀ PHONG TRÀO. 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930 


IH 


1. Các tổ chức yêu nước ra đời và hoạt động 


Đo yêu cầu của phong trào cách mạng Việt Nam, từ năm 1925 - 1927, 
các tổ chức yêu nước cách mang lần lượt được thành lập. 

a) Hội Việt Nam cách mạng thanh niễu 

Tháng 12-1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) đã lựa 
chọn được một số thanh niên ưu tú trong tổ chức Tâm Tâm xã, giác ngộ họ 
và lập ra nhóm Cộng sản đoàn vào tháng 2-1925, gồm có 9 người. 

Tháng 6-1925, trên cơ sở nhóm Cộng sân đoàn, Nguyễn Ái Quốc đã 
thành lập một tổ chức cách mang có tính chất quần chúng rông rãi có tên 
là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

Tháng 7-1925, cùng với môt số nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, 
Inđônêxia..., Người sáng lập tổ chức Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở 
Á Đông, có quan hệ mật thiết với Hội Thanh niên. 


8ï 


Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (HVNCMTN) đã công bố chương 
trình và Điều lệ bao gồm đường lối chính trị và nguyên tắc tổ chức, hoạt 
động của Hội. 

Mục đích của Hội "làm cuộc cách mạng dân tộc (đánh đổ thực dân Pháp 
và giành độc lập cho xứ sổ) rồi sau làm cách mạng thế giới (lật đổ chủ 
nghĩa để và thực hiện chủ nghĩa cộng sản)". Chương trình của Hội : 
tuyên truyỀn, giác ngộ quần chúng, lập các đoàn thể quần chúng ; huy động 
lực hà quần chúng đập tan bọn Pháp, giành lấy chính quyền khi có cớ 
¡ lập chính phủ công, nông, bình ; thực hiện chính sách kinh tế mái 
bãi tã tư bản tư nhân : đoàn kết vô sản quốc tế và lập xã hội cộng sản. 


Về tổ chức Hội có 5 cấp : Tổng hộ, Kì hộ. (xứ hộ), Tỉnh bộ, Huyện bộ 
và chỉ bô. Tổng bộ là cơ quan cao nhất Hội 

Như vậy, mặc dà IVNCMTN chưa phải là một đảng công sản, nhưng 
đã là một đoàn thể cách mạng có xu hướng mất xít. Đường lối chính trị, 
chương trình hành động, điều lệ của Hội đã thể hiện rõ lập trường quan điểm 
cách mạng của giai cấp cõng nhãn. 

Sau khi thành lập, HVNCMTN đã cử người, về nước lựa chọn và đưa 
những thanh niên yêu nước sang Quảng Châu, tổ chức các lớp huấn luyện, 
dào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cách mạng. Nội dung huấn luyện là những 
kiến thức cd bản về chủ nghĩa Mic-Lênin. về đường lối cách mang và phương 
pháp vận đông, tổ chức quần chúng cách mạng. Mỗi lớp đào tạo huấn luyện 
được thực hiện trong thời gian từ 2-3 tháng. Nguyễn Ái Quốc là giảng viên 
chính. Giáo viên phụ giảng có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Từ 1925 đến 
1927, Hội đã đào tạo được trên 200 cần bộ nòng cốt. Phần lớn trong. số cán 
bộ ày được cử về nước hoạt đâng cách mạng, một số Ít được cử sang Liên 
Xö để tiếp tục theo học các chương trình chính trị, quân sự cao. cấp (ương 
đó có Trần Phú, Lê Hồng Phong...) 


Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng. HVNCMTN đã ra 
tờ báo Thanh niên, theo sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 6-1925 
đến 2-1930, bảo fhơnh miền ra được 208 số. Báo tập trung giáo dục lòng 
yêu nước, động viên nh thần đấu tranh chống đế quốc và phong kiến của 
nhân dân ; tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác-Lênin, dưỡng 
lối, phương pháp cách mạng. 

Đầu nấm 1927. cuốn Đường cách mệní: gồm các bài giảng của Nguyễn 
Ái Quốc trong các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ IIVNCMTN ở Quảng 
Châu, được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á 
Đông xuất bản rồi chuyển về trong nước. 


(1) BNCLSDTW - Cúc tổ chúc riều thân của Đảng - Hà Nội, 1977. tr.82-83 


88 


Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu tập trung 
tố cáo, lên án tội ác đã man và bản chất phản động của chủ nghĩa để quốc. 
Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác:Lênin, kinh nghiệm 
của cách mạng quốc tế vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, giải quyết những. 
vấn p thiết, cơ bản của cách mạng đang đặt ra, như đường lối chiến 
lược, sách lược ; phương bướng của cách mạng nước ta, vấn đề xây dựng 
chính đẳng của giai cấp công nhân để lãnh đạo cách mạng. 


Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình, mâu thuẫn của xã 
hội Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ cách mạng Việt Nam trước hết 
phải là cách mạng giải phóng dâu tộc, "dân tộc cách mệnh", đánh đuổi thực 
dân Pháp, giành tự do, đồng thời tiến lên làm cách mạng giai cấp, 
"giai cấp cách mệnh", đánh đổ tư bản, giải phóng quần chúng lao đông. 

Cách mạng muốn thắng lợi phải làm cách mạng triệt để, phải đựa vào 
sức mạnh của quần chúng cách mạng, công nông là gốc của cách mạng, còn 
học trò, nhà buôn, điền chả nhỏ đều là bầu bạn của cách mạng. 


Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng là sự lãnh đạo của Đẳng 
mácxít. Cách mạng Việt Nam là một bộ phân của cách mang thế giới, nên 
phải đoàn kết, ủng hộ cách mạng thế giới và phải tranh thủ sự lãnh đạo của 
Quốc tế cộng sản và sự giúp đỡ của cách mạng thế gi 

Từ đầu nấm 1926, cơ sở, tổ chức chỉ bộ của HVNCMTN được xây dựng 
phát triển ở trong nước và một số nơi trong Việt kiều đ Thái Lan 

Năm 1927, nhiều kì bộ, tỉnh bộ HVNCMTN được thành lập khắp 
cả nướ 


Số hội viên tăng lên đến 1700 người và có cơ sở, tổ chức hầu khắp cả 
nước : công hội, nông hội, hội học sinh, hội phụ nữ. 

Năm 1928-1929, HVNCMTN thực hiện chỗ trương "vô sân hóa”, đưa cần 
bộ. hội viên vào hằm mỏ, đồn điển, nhà máy... sống. lao động, đấu tranh 
ng với công nhãn để rèn luyện, bọc tập nàng cao lập trường giai cấp công 
nhân, đồng thời tuyên truyền, giác ngộ cho công nhân và lao động về chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Phong 
trào "vô sản hóa" đã góp phần tích cực thúc đẩy phong trào cách mạng Việt 
Nam chuyển nhanh theo xu hướng cách mạng vô sản, thúc đẩy quá trình kết 
hợp chủ nghĩa Mác ~ Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước, nhanh chóng hình thành một chính đẳng cách mạng của giai cấp vô 
sản ở Việt Nam. 

Tháng 5-1929, tại Đại hội lần thứ nhất, đoàn đại biểu Bắc Kì đã rút khổi 
Đại hội về nước rồi kêu gọi thành lập Đảng Cộng sản. HVNCMTN hoàn 
thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình là một tổ chức tiền thân của Đảng 
Công sản Việt Nam. 
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b) Tân Việt cách mạng Đẳng 


Trong cùng thời gian, khi HVNCMTN ra đời ở nước ngoài, thì ở trong 
nước Tân Vi h mạng đẳng (TVCMĐ) cũng được thành lập. 


Tiền thân của TVCMĐ là Hội Phục Việt, được thành lập thắng 7-1925 
tại Vĩnh (Nghệ Án), gầm một số sinh viên sư phạm Hà Nội như Tân Quang 
Phiết, Đăng Thai Mai... và một số chính trị phạm ở Trung Kì tiêu biểu như 
Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên... Sau ngày ra đời, Hội Phục Việt hăng hái 
tham gia phong trào đấu tranh đồi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu. Đo bị 
lộ, để tránh sự khủng bố của thực dân Pháp, Phục Việt đổi tên là Hưng Nam 
(1926). Năm 1927, Hội lại đổi tên thành Việt Nam cách mạng Đảng, rồi Việt 
Nam cách mạng đồng chí hội. Cuối cùng, tại Đại hội lần thứ nhất ở Huế 
tháng 7-1928, Hội lại đổi tên là Tân Việt cách mạng Đẳng (gọi tắt là 
Tân Việt). 


Khi mới thành lập, Tân Việt còn là một tổ chức yêu nước, lập trường. 
giai cấp không rõ rộu, chưa đứt khoát theo một chủ nghĩa nào. Sức hấp dẫn 
của HVNCMTN đối với Tân Việt rất lần. Có nhiều thành viên ưu tú rời bỗ 
Tân Việt sang gia nhập HVNCMTN. Tân Việt đã đổi tên, điều chỉnh chương 
trình hành động. tổ chức của mình. Tân Việt và HVNCMTN đã nhiều lần 
cử đại biểu họp bàn hợp nhất nhưng không thành. 

“Tuy vậy, do nhận thức của bộ phận tiên tiến trong Tân Việt, và nhờ có 
ảnh hưởng mạnh mẽ của HVNCMTN, Tân Việt chuyển dẫn sang khuynh 
hướng cách mạng vô sản. Từ sau Đại hội lẫn thứ nhất (1928), Tân Việt thực 
sự trở thành tổ chức cách mạng mang tính chất xã hội chủ nghĩa. 


n Việt chủ yếu là tiểu tư sản gồm thanh niên 


Thành phần xã hội của 
trí thức, học sinh, giáo viên, tiểu thương, công chức. Về sau, Tân Việt đã 
chú ý kết nạp các thành phần công nông, nhưng thành viên là trí thức tiểu 
tư sản vẫn chiếm đu số. Năm 1928, noi theo IIVNCMTN, Tân Việt cũng 
thực hiện "vô sẵn hóa", đưa các đẳng viên về các nhà máy, hầm mỏ, bến. 
cảng... để vừa tự cải tạo mình, vừa xây dựng cở sở Đảng. Nắm quyền lãnh 
đạo Tổng bô Tân Việt chủ yếu là giáo giới, sinh viên, trí thức (Trần Mộng 
Bạch, Đào Duy Anh, Tôn Quang Phiệt, Phan Kiêm Huy, Ngô Đức Diễn), 

Hệ thống tổ chức của Tân Việt có 6 cấp : Tổng bô, Kì bô, Liên tỉnh bộ, 
Tỉnh bộ. Đại tổ và Tiểu tổ. (3 người là một tiểu tổ, 3 tiểu tổ họp thành một 
đại tổ). Tân Việt có 3 kì bộ, LỘ liên tỉnh bộ, và có cơ sở ở hầu hết 3 kì, 
nhưng địa bần hoạt động chính của Tân Việt là ở Trung Kì, chủ yếu ở Nghệ 
An và Hà Tĩnh. 
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Giữa năm 1929, Tân Việt phân hóa sâu sắc thành hai khuynh hướng: 
khuynh hướng quốc gia tư sản (chủ yếu trong những người lãnh đạo Tổng 
bộ), và khuynh hưởng cộng sản gồm đông đảo đẳng viên, nhất là đảng viên 
trở giàu nh thần yêu nước, cách mạng. Trước lình hình mới, các đẳng viên 
Tân Việt có khuynh hướng Cộng sản tuyên bố li khai khỏi Tổng bộ Tân Việt 
chuẩn bị tiễn tới thành lập một tổ chức công sản : Đông Đương Công sản 
tiên đoàn. 


Sự chuyển biến của số đông đảng viên Tân Việt theo chủ nghĩa công. 
¬—- tàn sáp puÐ4 TH) #t 
sản phản ảnh xu. thể phát triển tất yêu của phong trào cách mạng Việt Nam 
lúc bấy giờ ; đồng thời làm sáng rõ tính ưu việt và sự thắng thế của xu 
hướng cách mạng đân chủ vô sản trong phong trào cách mạng giải phóng 
dân tộc ở nước ta sau chiến tranh. : 


©) Việt Nam quốc dân đẳng 

Không bao lâu sau khi HVNCMTN và TVCMĐ ra đời và đang chuyển 
dẫn sang lập trưởng cách mạng vô sản, thì Việt Nam quốc dân đảng ` 
(VNQDĐ), một tổ chức chính trị tiêu biểu cho xu hướng cách mạng dân chủ 
tư sẵn ở Việt Nam trong những năm sau chiến tranh, được thành lập vào 
cuối năm 1927, tại Hà Nội. 


lạt nhân đầu tiên của VNQDD là nhóm Nam đồng thư xã, một nhà xuất 
bản tiến bộ, do Phạm Tuấn Tài làm chủ nhiệm, lập ra khoảng đầu năm 1927 
ở Hà Nôi. Những sách báo do Nam đồng thư xã xuất bắn đã cổ vũ tỉnh thần 
yêu nước, nêu gương đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, bàn về phong trào 
cách mạng thế giới, về chủ nghĩa quốc gia. 

Mặc dù bị thực dân ngăn cấm, Nam dồng thư xã vẫn là nơi lui tới, tụ 
bọp của những trí thức, thanh niên, sinh viên có tỉnh thần yêu nước, dân tộc 
hồi đó. Họ dều tán thành học thuyết Tôn Văn, nhưng có những người chủ 
trương "cách mạng hòa bình", như Nhướng Tống. Trúc Khê... một số khác 
đông hơn gồm Nguyễn Thái Học, Phạm Tuần Tài, Hồ Văn Mịch... chủ trương 
dùng bạo lực để giành độc lập. Qua nhiều lần trao đổi, bàn bạc, nhóm tán 
thành bạo lực chứa đa số trong Nam đồng thư xã đã quyết định thành lập 
một đảng bỉ mật lấy tên la Việt Nam Quốc dân đẳng vào ngày 23-12-1927, 
tại Hà Nội. 

Do có nhiều hạn chế bởi các diều kiện giai cấp và xã hội, VNQDĐ 
không đề ra được một đường lối chính trị độc , rõ ràng, Chính cương, 
điều lệ của Đảng thay đổi nhiều lần. Trong bản Điều lệ thông qua ngày thành 
lập Đảng ghi một cách chung chung là : "Trước làm dân tộc cách mạng, sau 
làm thế giới cách mạng". Bản Điều lệ tháng 7-1928, mới nêu : "Chủ nghĩa 
của Đảng là "xã hội đân chủ". Chương trình hành động của Đảng vạch ra 
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tháng 2-1929. thì chủ nghĩa "xã bội dân chủ” bị rút đi và thay bằng ba nguyên 
tắc "Tự do — Bình đẳng - Bác ái" của nền Cộng hòa tư sản Pháp. Mục đích 
cách mạng được nêu rõ hơn với những phong trào của cách mạng dân chủ 
tư sẵn là : tiễn hành "cách mạng dân tộc, cách mạng chính trị, cách rhạng 
xã hội" nhằm đánh duổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền, 
thì hành tự do dân chủ.( Song nội dung cơ bản của cách mạng dân chủ tư 
sản là đưa ruộng đất cho nông đân lại không được đề cập đến. Cho tới khi 
gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang dầu năm 1930, thì cương lĩnh của 
VNQDĐ lại mô phốỏng theo chủ nghĩa Tam đân của Tôn Trung Sơn, QDĐ 
Trung Quốc, nhưng những nguyên tắc, chính sách có tính cách mạng, như 
"bình quân địa quyển”... "Liên Nga, liên công. ủng hô công nông" thì không 
được nhấc lại. ủ 

Về tổ chức, VNQDĐ chia làm bốn cấp : Tổng bộ, Kì bộ, Tỉnh bộ, chỉ 
bộ. Nhưng trên thực tế chưa bao giờ thành một hệ thống trong cả nước. Ở 
Trung Kì, hầu như VNQDĐ không phát triển được cơ sở. Tại Nam Kì, có 
một số ít chỉ bộ ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Mĩ Tho. Cơ sở của VNQDD tập trung 
ở Bắc Kì, nhất là ở các tỉnh : Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, 
Kiến An, Bắc Ninh, Bắc Giang... 

Thần lớn đảng viên là học sinh, sinh viên, trí thức, công chức, người làm 
nghề tự do, tư sản, thân hào. địa chủ, phú nông và bình lính người Việt trong. 
quân đội Pháp. 

Tổ chức lồng lẻo, thành phần phức tạp,VNQDĐ kết nạp cả bọn chỉ điểm, 
mật thám. Nội bộ đảng chia rẽ nghiêm trọng. Công tác tuyên truyền yếu kém 
lên về manh động, khủng bố cá 


vì thiếu một lĩ lu 


¡ cách mạng tiên tiến, 
nhân. Tình trạng trên làm cho đẳng này dễ bị tan vỡ 
Mặc dù có nhiều thiếu sót, nhược điểm nhưng VNQDĐ vẫn là chính 


đảng cách mạng, chủ trương tiến hành bạo động nhằm "đánh đuổi giặc Pháp, 
lật đổ ngôi vua, sau cùng là thiết lập đân quyên 

'VNQDĐ là một đảng cách mạng của tiểu tư sản, đại diện cho quyền lợi 
của giai cấp tư sản dân tộc và tiểu tư sẵn lớp trên 

(Trong nước, giải cấp tư sân Việt Nam mới hình thành, non yếu, phụ 
thuộc vào thực dân Pháp, còn ở nước ngoài, trào lưu chung cúa cách mạng 
thế giới đã vượt qua thời kì cách mang dân chữ tư sản kiểu cũ và chuyển 
sang giai đoạn thắng, lợi của cách mạng đân chủ tư sản kiểu mới ~ cách 
mạng vô sắn, cuộc dấu tranh chống để quốc, phong kiến giành độc lập dân 
tộc, dân chủ theo lập trường, quyền lợi của giai cấp tư sẵn đo VNQDĐ khởi 
xướng không thể tránh khải thất bại. 


(1) Trần Huy Liệu. Văn Tạo. Vải liệu thám khảo lịch sữ cách mạng cân đại Việt Nam. Tập V. 
NXH Văn Sử Dịa, Hà Nội. 1948. tr]8 — 81, 105. 
(2) Trần tuy Liệu, Văn Tạo. Tải liệu tham khảo... Sđd, tr.106. 
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2. Phong trào cách mạng Việt Nam 1919 ~ I230 


a) Những hoạt động yêu nước cách mạng của người Việt Nam 
nước ngoài 


~ Phan Bội Châu và những hoạt động yêu nước. cách mạng của người 
Việt Nam ở Trung Quốc 

“Từ giữa năm 1913 đến đầu năm 1917, Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt 
Trung Quốc bất giam. Cuối nắm 1917, sau khi thoát khổi nhà tù, Phan Bội 
Châu dự định trở về nước, phát động vũ trang khởi nghĩa đánh đuổi giặc 
Pháp. Nhưng dược tin Pháp thắng, Đức đ châu Âu, Phan Bội Châu hoang 
mang, đạo động. Trong hoàn cảnh ấy, lại bị một tên phân bội, tay sai của 
giặc Pháp lừa gạt ông đã viết "Pháp - Việt đề huề chính kiến thư" (1918) 


Nhưng vốn là người yêu nước chân thành, Phan Bội Châu đã kiên quyết 
cự tuyệt mọi sự mua chuộc, dụ đỗ của kẻ thà, không đầu hàng, - hợp tác với 
giặc Pháp. Cuối năm 1920, Phan Bội Châu dịch ra chư Hán cuốn "Điều 0a 
chân tướng Nga la ne" của một tác giả người Nhật, rồi tiếp xúc với Đại sứ 
Ngã Xô viết tại Bắc Kinh, bàn bạc ngỏ ý muốn gửi thanh niên Việt Nam 


sang du học ở Nga. Cuối năm 1924, ông gấp Nguyễn Ái Quốc và theo góp 


ý của Nguyễn Ái Quốc đã giải thể Việt Nam Quang phục hội, lập ra Việt 
Nam Quốc dân đẳng phỏng theo Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn. 


Phan Bội Châu có cảm tình và đánh giá cao vai tò của Cách mạng tháng 
Mười Nga và chú nghĩa xã hội. Trong Truyện Pham Hỏng Thái (1924), ông 
cho rằng Cách mạng tháng Mười là một cuộc ng mẫu mực, triệt để, 
chân chính, nhân đân Việt Nam cần noi theo. Ông bắt đầu thấy vai trò quyết 
dịnh thắng lợi của cách mạng là công. nông”, Những sự kiện trên chứng tỏ 
trong tư tướng, đường lối cứu nước của Phan Bội Châu có chuyển biến mới 
theo xu hướng cách mang vô sản. 

Nhưng năm ]925, ông bị thực dân Phâp bất, khöng thể thực hiện được 
những dự định mới của mình. 


cách n 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, có nhiều người Việt Nam yêu nước 
sang Trung Quốc tìm đường cứu nước. Tiêu bị nhóm Tâm Tâm xã, được 
thành lập năm 1923, tại Quảng Châu, gồm Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, 
Nguyễn Công Viễn và Phạm Hỗng Thái. Tâm Tâm xã chủ trương "Liên hiệp 
những người trí lực trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới đảng 
phái, miễn là có quyết tâm hi sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân, đem hết 
sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của người 
Việt Nam". 


{1 Phản Hội Châu. Truyện Phạm Hồng Thái. Chương Thảu dịch, NXB Văn học - 
Hà Nội, 1967, 
(2) Nguyễn Thành (chủ biên). Việt Mam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Sđd. tr66 
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"Tâm tâm xã đã cử người về nước liên lạc với các cơ sở cách mạng trong. 
nước, phân phát tài liệu yêu nước. Ngày 19-6- 1924, “Tâm tâm xã đã cử Phạm 
Hồng Thái và Lê Hồng Sơn ám sắt tên toàn quyền Méclanh ở Sa Diện (Quảng. 
Châu). Việc lớn không thành, Phạm Hồng Thái hì sinh oanh liệt Còn Lê 
Hồng Sơn thoát khỏi sự vây bắt của kẻ thủ, trở về tiếp tục hoạt đồng. 


Chộc mưu. sắt toàn quyền Méclanh không thành, nhưng tiêng bom của 
lt sĩ Phạm Hồng Thấi gấy một tiếng vang lớn, khích lệ tình thần yêu nước, 
đấu tranh chống thực đân Pháp của nhân dân Việt Nam. 

— Phan Châu Trình và những hoạt động yêu nước. cách mạng của người 
Việt Nam ở Pháp 

Chiến ranh thế giới thứ nhất bùng nở. Phan Châu Trinh bị vụ cáo làm 
gián điệp cho Đức và bị nhà cầm quyền Pháp bắt giam. Tháng 7-1915, sau 
khi ra khổi nhà rầ, ông tham thành lập Hội những người Việt Nam yêu 
nước để tập hợp, vận động Việt kiều tham gia đấu tranh chống thực dân 
Pháp cứu nước. 

Sau khi Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở lại Pháp (1917), ông đã cùng Phan 
Văn Trường giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc trong thời gian đầu hoạt đông tại Pháp. 
Năm 1922, vua Khải Định được đưa sang dự "triển lãm thuộc địa" nhằm ca 
ngợi "công lao khai hóa văn minh" của thực dân Pháp. Nhân địp này Phan 
Châu Trình đã diễn thuyết phản đối Khải Dịnh, lên án chế độ quân chủ và 
quan trường thối nát ở Việt Nam. Ông còn viết "Thất điều thư", kể bẩy tí 
đáng chém của vua Khải Định. 

Bức thư đã góp phần khích lệ tỉnh thần đấu tranh chếng đế quốc, phong 
kiến của Việt kiều và đồng bào trong nước. Trong suốt thời gian ở Pháp. từ 
1911 đến 1925, đường lối cứu nước của Phan Châu Trình không thay đổi. 
Ông vẫn chủ trưởng duy tân đất nước, dựa vào Pháp để thực hiện cải cách 
dân chủ, đánh đổ nền quân chủ chuyên chế, gây đân quyền tự đo, rồi tiến 
tới giành độc lập. Nhưng là một người yêu nước chân chính, trong một bức 
thư gửi Nguyễn Ái Quốc ngày (8-2-1922, Phan Châu Trinh đã nêu lên những 
hạn chế của mình, tin vào triển vọng thành công của Nguyễn Ái Quốc, thể 
hiện sự tán đẳng chủ nghĩa Mác Lênin, khuyên Nguyễn Ái Quốc về nước 
thực hành chủ nghĩa đó để cứu nước 


Tháng 6-1925, theo yêu cầu của Phan Châu Trình, nhà cầm quyền Pháp 
E y 


đã phải chấp nhận cho ông về nước. 


(1) Thụ Trang, Những hoạt động của cụ Phan Châu Tránh tại Pháp (1911- 1925) Đông Nam 
Á - Paris - 1983, trl135 - 140, 
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Tại Sài Gòn, mặc dù sức khốc đã yếu. Phan Châu Trinh vẫn tổ chức 
điễn thuyết với các chủ để "Đạo đức và luân lí Đông, Tây", "Quân trị chủ 
nghĩa và đân trí chủ nghĩa”, tiếp tục phè phán chế đô quân chủ và đạo Nho, 
đề cao dân quyền, dân chủ phương Tầy. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước trong Việt kiểu 
phát triển mạnh mẽ, nhiễu màu sắc. 


Các nhóm Đảng Việt Nam độc lập, Lập hiến gồm những thanh niên, sinh 
Viên xuất thân trong gia dình địa chủ, tư sản, hoạt động yêu nước theo khuynh 
hương quốc sia tư sản. Ảnh hưởng của các nhóm này rất lan hẹp trong Các 
giới Việt kiểu tại Pháp. Đông đảo Việt kiểu yêu nước được tập hợp trong 
Hội những người Viêt Nam yêu nước. hoạt động dưới ảnh hưởng của Phan 
Cháu Trinh. 

Lúc ấy, một số người Việt Nam ở Pháp đã sớm thấy được ảnh hưởng 
của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng người có vai trò 
quyết định trong việc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu 
TỚC mới cho đãn tộc là Nguyên Ái Quốc. Sự chuyển biến trong tư tưởng, 
đường lối cứu nước từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lenin của 
Người tiêu biểu cho sự chuyển biến mới của phong trào cách mạng Việt 
Nam. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 trở đi dẫn đản 
đưa phong trào yêu nước Việt kiêu tại Pháp phát triển theo xu hướng cách 
mạng vô sản. Được sự giúp đở của Đảng Cộng sản Pháp, công nhân và mọi 
tâng lớp nhân dân tiến bộ Pháp, phong trào đấu tranh và những hoạt đông 
yêu nước của Việt kiểu có phát triển mạnh mẽ hơn trước. 


Đông đảo Việt kiểu đã hãng hái tham gia phong trào đòi bồi hương 
những người Việt N¡m: Đị thực đân bất đưa sang Pháp tham gia cuộc chiến 
tranh đế quốc, tham gia các cuộc mít tỉnh, biểu tình, diến thuyết do Đảng 
Cộng sản Pháp, Tổng liên đoân lao động Pháp tổ chức phản đối sự can thiệp 
của các nước dế quốc vào nước Nga, ủng hộ cách mạng Nga. Nàm 1919, 
người thợ máy Tôa Đức Thắng trên một chiến hạm, thuộc hải quân Pháp 
đóng ở Hắc Hải, đã kéo lá cờ đỏ, khai mạc cuộc mít tính của các thủy thú 
phân đối bọn đế quốc, únp hộ cách mạng Ñga. 

Một số người tham gia đưa đón, giúp đỡ cán bộ cách mạng, vận chuyển 
sách báo, tài liệu chủ nghĩa Mác-Lenin vẻ trong nước để tuyên truyền giác 
ngộ nhân dân. Nhiều công nhân, thủy thủ người Việt Nam được cán bộ, đẳng 
viên Đảng Cộng sản Pháp tuyên truyền, giác ngộ cách mạng. Một số thủy. 
thủ Việt Nam tham gia Hội Liên hiệp thuộc địa. Chính họ là những người b 
đã đưa các báo Người cùng khố, Việt Nam hẳn, Nhân đạo, Tạp chí công 
nhân về nước. 


Nhiễu trí thức lao động Việt Nam tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin. 
kinh nghiệm dấu tranh của cách mạng Pháp và châu Âu đã đoàn kết, tập 
hợp lại thành các tổ chức yêu nước để đấu tranh, như Hội những người lao 
động trí óc Đông Dương (1925), Hội bênh vực lao động An Nam (1927), sau 
đổi thành Hội liên hiệp lao động Đông Dương. - 

Phong trào yêu nước của Việt kiểu ở nước ngoài có vị trí, vai trò quan 
trọng đổi với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 


b) Các hoạt động cña giai cập tư sẵn Việt Nam 


Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thế 
lực về kinh tế. chính trị rất non yếu. Họ luôn bị chính quyền thực dân, tư 
sản Pháp và tư sản nước ngoài kìm hãm, chèn ép, cạnh tranh không cho phát 
. Mâu thuần giữa tư sản Việt Nam và tư sản nước ngoài luôn luôn căng 
Sau chiến tranh, tư sản Việt Nam có nhiều hĩnh thức đấu 
tranh chống độc quyền và đòi cải cách đân chủ. 


~ Phong trào tẩy chay w sản Hoa kiều (1919) 


Sau tư sản Pháp, tư sản người Hoa có thể lực lớn trong, nhiều ngành kinh 
doanh và luôn tìm cách chèn ép, cạnh tranh với tư sản Việt Nam. 

Năm 1919, để chống lại sự chèn ép của tư sản Hoa kiều, tư sản Việt 
Nam đã đấy lên một phong trào "tẩy chay các chú", lúc đầu ổ Nam Kì, sau 
lan ra Bắc Kì, chủ yếu ở các thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, thị xã 
“Thái Bình, Nam Định, Phủ Lí... Ở các nơi, tứ sân Việt Nam đã vận động 
nhân dân không mua hàng của người Hoa, tổ chức biểu ủnh, rãi truyền đơn 
với các khẩu hiệu kêu gọi không buôn bán với người Hoa. Phong trào này 
đã thu hút được nhiều nhà buôn bán, kinh doanh, tầng lớp thanh niên, học 
sinh con em tư sản, địa chú tham gia. Thực chất cuộc tẩy chay này phân ánh 
mâu thuẫn quyền lợi giữa tư sản Việt Nam mới nổi lêu với tư sản nước ngoài. 


Lúc đầu, thực dân Pháp đã lới dụng phong trảo tẩy chay này đánh lạc 
hướng nhãn dân và thanh niên Việt Nam, hướng cuộc đấu tranh của họ không, 
phải vào chính sách khai thác, bóc lột tần bạo của chúng, mà vào việc buôn 
phải. nộp thêm nhiều tiền thuế 


gian, bắn lận của Hoa kiều, buộc Hoa kiể 
cho chúng, Song khi phong trào tẩy chay phát triển mạnh mẽ, thực dân Pháp 
ngăn cấm, bắt giam môt số người tham gia biểu tình, phong trào lập tức 
lắng xuối 8. 

~ Đầu tranh chắng độc quyền cảng Sài Gòn (1923) 

Nhằm độc chiếm thị trường, năm 1923, Hội đồng thuộc địa Nam Kì đã 
quyết định trao độc quyền xuất nhập khẩu ở cảng Sài Gòn cho một công tỉ 
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Pháp. Giai cấp tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đã kịch liệt phần đối, dùng 
báo chí hoặc các cuộc mít tỉnh công khai đấu tranh để giành quyền kinh 
doanh ở cảng Sài Gòn. Cuộc dấu tranh này đã được mọi tầng lớp nhân dân 
Nam Kĩ đồng tĩnh, ủng hộ và đã có tiếng vang tới nước Pháp. Vì thế, chính 
quyền thực dân ở Đông Dương hoăn thi hành độc quyền cẳng Sài Gòn. 

Trong quá trình đấu tranh, tư vẫn, địa chủ lớn, công chức cao cấp, chủ 
yếu là ở Nam Kì gồm Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Trương Văn 
Bè tập hợp lại thành một tổ chức gọi là Đảng Lập hiển (1923) nhưng 
chưa có hệ thống tổ chức và cương lĩnh chính trị, điều lệ. Cơ quan ngôn 
luận của Đảng Lập hiến là Diễn đền Đông Dương (La tribune ìndocbinoise) 
và Tiếng vang An Nam (LÌ cho annamite). Thông qua các bân kiến nghị, 
yêu cầu, thính cầu ¡ những người đứng đầu nhóm Lập hiến chủ trương đấu 
tranh đôi một số quyền hý do, dân chủ, nhưng chủ yếu đồi được tham gia 
vào bộ máy chính quyền thực dân (Hội đồng thuộc địa Nam Kì, Hội đồng 
thành phố.. ) và giá TRẤN! quốc tịch Pháp. Như vậy lập trường của những 
người trong Đẳng Lập hiến là lập trưởng của chủ nghĩa quốc gia đân tộc cải 
lương. Nhưng khi thực dâu Pháp nhượng bộ (1925), giành cho một số ghế 
trong Hội đồng thuộc địa Nam Kì... những người theo Đảng Lập hiến sẵn 
sàng thỏa hiệp với chúng. 


e) Cao trào yêu nước đân chủ (1925 - 1926) 


Phong trào yêu nước đấu tranh đòi tự đo, dân chủ ở trong nước, bắt đầu 
dấy lên tử năm 1923 và phát triển mạnh m thành cao trào vào những năm 
1925 — 1926. 

Khởi đầu phong trào đồi tự do đân chủ là những hoạt động của các tờ 
báo tiến bộ đã lên án, đã kích manh mẽ chế độ thực đân phong kiến, phê 
phán chủ nghĩa cải lương phần bội đân tậc của nhóm Lập hiến, đại diện cho 
quyền lợi của tư sản, đại địa chủ Nam Kì. Phong trào bùng lên ở Nam Kì 
và lan nhanh ra toàn quốc, lôi cuốn được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân 
tham gia. Nhờ có sự tuyên truyền, vận động của một số tổ chức yêu nước, 
cách mạng của thanh niên trí thức như Hội Phục Việt, Đẳng Thanh ni iên... 
phong trào yêu nước, dân chủ của mọi tằng lớp nhân dân phát triển sôi nổi, 
mạnh mẽ tiêu biểu là phong trào đòi trả tự do cho Phan Bội Châu và tổ chức 
lễ tang Phan Châu Trình 


Phong trào đấu tranh đồi rã tự do che Phan Bậi Châx (1925) 

Sau khi bắt được Phan Bội Châu (6-1925), thực dân Pháp đưa về giám 

tại Hỏa Lò (Hà Nội) và định bí mật thủ tiêu ông Tìn Phan Bội Châu bị mật 

thám Pháp bắt cóc đã được đăng trên một số tờ báo ở Trung Quốc và 
trong nước 
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Việc Phan Bội Châu bị bắt làm chấn đông dư luận. Hội Phục Việt đã tổ 
chức rải truyền đơn đời thực dân Pháp phải thả Phan Bội Châu. Tình hình 
ấy buộc thực dân Pháp phải đưa Phan Bội Châu ra xử công khai ở Tòa đại 
hình Hà Nội. Trước tòa án đế quốc, Phan Bội Châu đã hiên ngang bác bổ 
những lởi buộc tội của chúng. Khi tỏa án kết án tử hình Phan Bội Châu, có 
người đã đứng lên xin chết thay chớ ông. 


Trước ấp lực của công chúng, thực dân đã bỏ án tử hình và kết án khổ 
sai chung thân. Làn sóng đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu Ã 
tiếp tục dâng cao. Hội Phục Việt đã rải nhiều tuyển đơn kêu gọi các gi 
đồng bào trong nước đoàn kết đấu tranh đòi thực đân thả ngay Phan Bội 
Châu. Nhiều đơn phản kháng tới Hội Quốc Liên, tòa án quốc tế La Hay (Hà 
Lan), Nghị viên Pháp. Nhiều điện văn gửi đến toàn quyển Varen đồi thả 
Phan Bội Châu. 


Trước sức mạnh đấu tranh của nhân dân, thực dân Pháp buộc phải thả 
Phan Bội Chân và đưa ông về "an trí" tại Huế cho đến khi ông qua đời (1940). 

~ Lễ truy điệu uà để tang Phan Châu Trình (1926) 

Phan Châu Trinh mất tại Sài Gòn ngày 24-3-1926. Vào lúc phong trào 
yêu nước của nhân dân đang phát triển, đám tang của Phan Châu Trinh đã 
trở thành quốc tang, Tại Sài Gồn có 14 vạn người dự lễ tang, Lễ truy điệu 
và việc để tang Phan Châu Trính được tổ chức khắp nơi trong nước, được 
mọi tầng lớp nhân dân tham gia đông đảo 


Bọn thực dân lo sơ m cách ngăn cấm việc truy điệu, lập tức các cuộc 
bãi công, bãi thị, bãi khóa nổ ra liên tiếp. 

Phong trào đòi thả Phan Bội Châu và đốm tang Phan Chân Trình trên 
thực tế đã trổ thành cuốc biểu đương lực lương, thể hiện tính thần yêu nước 
đấu tranh cho tự đo, dân chủ của dân tộc ta 

+ Cuộc đớn tiếp Bài Quang Chiêu và đấu tranh đồi thả 
Nguyễn An Ninh (1926) 

Bài Quang Chiêu, một kĩ sử canh nông, quốc tịch Pháp ở Sài Gòn, người 
cầm đầu Đảng Lập hiến. Năm (925, ông sang Pháp dự định vận động Chính 
phủ Pháp ban hành các quyền tự do dân chủ ở Đông Dương, nhưng không 
thành. Bùi Quang Chiêu về nước, đến Sài Gòn chiều 24-3-1926. Đảng Thanh 
niên (dược thành lâp vào tháng 3-1926, gồm những thanh tiến trí thức yêu 
nước Nguyễn Trọng Hỳ, T: tà) đã tổ chức đón tiếp Bài Quang 
Chiêu. rồi phát động ct g thực dân Pháp và đòi quyền tự 
đo đân chủ. Cuộc biểu tình có lăng vận. người tham Bia Đẳng Lập hiến lo 
sơ tuyên bố trung thành với chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề và phản đối bạo 
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động. Trước sự kiện này, nhân dân phản đối Bùi Quang Chiêu và phản đối 
chủ trưởng Pháp ~ Việt đề huề của Đảng Lập hiế g thời đồi :rả tự đo 
cho Nguyễn An Ninh, một nhà báo, một thanh niên trí thức yêu nước lúc 
bấy giờ. Nguyễn An Ninh tết nghiệp đại học Luật ở Pháp, vẻ nước những 
không cộng tác với thực dân. Ông còn dùng báo chí tuyên truyền, vận động, 
đấu tranh chống chế độ thực dân, giành quyền tự do, dân chủ cho nhân dân, 
Ông đã bị thực dân Pháp bắt, kết án hai năm tù. Đảng Thanh niên phát truyền 
đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh đồi thả Nguyễn An Ninh ; đồng thời dự định 
tổ chức một cuộc tống đình công lớn ở Sài Gòn ~ Chợ Lớn. Một số nơi, 
cống nhản, viên chức đã bỏ việc. Thực đân Pháp thắng tay khủng bố những 
người tham gia đấu tranh. Tháng 4-]927, Đảng Thanh niên bị tán rã, nhưng 
ảnh hưởng của đẳng này còn tồn tại khá lâu. 


— Phang trào văn hóa tiến bộ 

Trong cuộc đấu tranh giảnh độc lập, tự do, dân chú, tầng lớp tỉ thức 
yêu nước, tiến bộ đã tạo thành người tổ chức, lãnh đạo và sử dụng báo chí. 
ấu tranh chống để quốc phung kiến, trình bày những 


sách vở làm công cụ 
la mình và giác ngộ, vận đông quẦn chúng cách mạng. 


quan điểm chính trị 

Tại Nam Kì, một số trí thức có tư tưởng dân chủ tư sản, quốc gia cải 
lương đã xuất bản các tờ báu tiếng Pháp ; Điển đân bản vú (La Tribune 
indigồne) của Nguyễn Phú Khai, Bài Quang Chiêu, ĐiỂu đản Đông Đương 
(La Tribune indoehinoise), Tiếng vang An Nam (L` Êcho annamite) của Đăng 
Lập hiến để phản kháng, những tên quan cai trị tàn ác, phản động và đồi 
thực dân thi hành môt số quyền tự do dân chủ 


Khác với các tờ báo trên, tờ Chuông rè (La cloche felée) của Nguyễn 
An Ninh và tờ An Nzm (Ï°Annam) của Phan Văn Trường đã phê phán, lên 
án chế đô thực đân và bọn quan lại thối nát phản động. chủ trương xây dựng. 
nền văn hóa dân tộc tiến bộ, đã phá chủ nghĩa Pháp - Việt đề hu. Cùng 
với khuynh hướng của hai tờ báo này còn có tờ Nước An Nam trẻ (La leune 
Anmnam) và tờ Wgười Nhà quê (Le Nhaque) của Nguyễn Khánh Toàn. Các tờ 
báo trên còn trích đăng các bài trên báo Nháu đạo của Đăng Cộng sản Pháp, 
đăng một số tài liệu về Cách mạng tháng Mười, về chủ nghĩa Mác-Lênin và 
tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc. 


Bên cạnh các tờ báo tiếng Pháp còn có nhiều tờ báo tiếng Việt, như tờ 
Hữu Thanh của Nguyễn Khắc Hiểu (Hà Nội), Tiếng Dân của Huỳnh Thúc 
Kháng (Huế), Đóng Pháp thời báo của Trần Huy Liệu (Sài Gòn) v.v... các 
tờ báo đó đã truyền bá nền văn hỏa tiến bộ và tư tưởng dân chủ. 


Càng với báo chí. Nam đồng thư xã của Pham Tuấn Tài (Hà Nội), Quan 
hải tùng thư của Đào Duy Ảnh (Huế) và Cường học thư xã của Trần Huy 
Liệu (Sài Gòn)... đã xuất bản, mua bán các sách báo yêu nước cách mạng. 

Phong trào văn hóa tiến bộ đã góp phần khích lệ tỉnh thần yêu nước, 
đấu tranh giành độc lập, dân chủ của nhân dân và thanh niền, đồng thời 
truyền bá những trào lưu tư tưởng cách mạng mới, gop phần đưa phong trào 
yêu nước dân cbủ ở nước ta phát triển mạnh. 


4) Phong trào công nhân Việt Nam (1919 ~ 1929) 


¡ Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh của công nhân 
điễn ra trong những điều kiện, hoàn cảnh mới. 


Số lượng giai cấp công nhân công nghiệp tăng lên từ 10 vạn lên 22 vạn. 

Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam 1919 — 1929 có thể 
chia làm hai giai đoạn sau : 

— Từ J910 dẫn 1925 

So với thời kì trước, từ 1919 trở đi, phong trào công nhân phát triển 
mạnh mẽ cả về xố lương và chất lượng. Từ 1920 - 1925 đã có 25 cuộc bãi 
công của công nhân. 

Năm 1919, công nhân, thủy thủ tàu Sácnở 
tăng lương, Năm 1920, hơn 200 thủy thủ Pháp ở cảng Sài Gòn bãi công đồi 
phụ cấp đất đỏ. Cuộc đấu tranh này ảnh hưởng tỉch cực tởi phong trào dấu 
tranh của giai cấp công nhân Việt Nam. 


Năm 1921, một số công nhân, thủy thủ Việt Nam làm: việc tiên các hãng 
tầu Pháp gia nhập Liên đoàn công nhân tầu biển ở Viễn Đông. 

Năm 1922, công nhân, viên chức các sở công thương tư nhân ở Bắc Kì, 
đấu tranh đòi nghỉ chủ nhật có lương. Cuối nấm này, 600 công nhân thợ 
nhuộm Sài Gòn - Chợ Lớn bãi công. Cuộc bãi công này trổ thành một "dấu 
hiệu của thời đại" mới, "lần dầu tiên mộ: phong trào như thế nhóm lên ở 
thuộc địa") 

1923 — 1924, nhiễu cuộc bãi công nổ ra ở các trung tâm công nghiệp và 
đô thị lớn, như xi mảng Hải Phòng, mỏ Cẩm Phả, nhà máy điện, xay xát 
gạo, đệt... ở Hà Nội, Hải Dương, Nam Định... 

Năm 1925, phong trào công nhân có bước phát triển nhảy vọt, xuất hiện 
nhiều cuộc đấu tranh có quy mô lớn, bước đầu có tổ chức lãnh đạo. Tiêu 
biểu là cuộc bãi công của môi nghìn công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào 


(Ú Hồ Chí Minh. Toàn tận Tập L. Šđd. tr44ó. 
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tháng 8-1925. Cuộc bãi công này do Câng hội đổ của Tân Đức Thắng tổ 
chức lãnh đạo với yêu sách "đòi tăng 20% lương, đòi thợ bị đuổi được trở 
lại làm việc, và giữ lệ nghỉ trước nửa giờ vào ngày lĩnh lương". Cuộc bãi 
công này được công nhân, viên chức các nhà máy, công sở toàn thành phố 
hưởng ứng, ủng hộ. Kết quả bọn chủ phải tăng 10% lương và thỏa mãn các 
yêu sách khắc của công nhân. Nhưng công nhân Ba Son vẫn tiếp tục Đãi 
công kéo dài thời hạn sửa chữa tàu Misơlê, không cho tàu này chở bình lính 
và vũ khí sang đàn áp cách mạng Trung Quốc 


Cuộc đấn tranh của công nhân Ba Son (Sài Gòn) năm 1925 là mốc đánh 
dấu phong trào công, nhân Việt Nam chuyển dần lên trình đô tư giác. Vì cuộc. 
đấu tranh này có tổ chức, lãnh đạo thống nhất, liên kết với phong trào đấu 
tranh khác và đấu tranh không chỉ có mục đích kinh tế mà vì mục đích chính 
trị, thể hiện tỉnh thần đoàn kết quốc tẾ vô sản của giai cấp công nhân 
Việt Nam. 

~ Từ 1925 đễn 1929 

Trong hai năm 1926 - 1927 đã có 17 cuộc đấu tranh của công nhân. 
Tiêu biểu là các cuộc bũi công của công nhân bưu điện Sài Gòn, sợi Nam 
Định, đồn điền Cam Tiêm (1926), công nhân dồn diền Thái Nguyên, đồn 
điền cao su Phú Riềng (1927) 

Từ năm 1928, HVNCMTN và Tân Việt đã thực hiện chủ trương "võ sản 
hóa". Phong trào "vô sản hóa" góp phầu thúc đây phong trào công 
chuyển nhanh từ "tự phát lên trình độ "tự giác". Phong trào công nhân nổ` 
, mạnh mẽ đều khắp ở cẢ nưác. Số lượng các cuậc đấu tranh của 
công nhân tăng nhanh. Trong năm 1928 — 1929 đã có trên 40 cuôc đấu tranh 
của công nhân, tăng gấp 2,5 lần so với năm J926 - 1927. Tiêu biểu là các 
cuộc bãi công ở mổ than Mạo Khê (Quảng Ninh), xi măng Hải Phòng, sợi 
tơ Nam Định, cưa Bến Thủy (Vinh), (1928), đấu tranh của công nhân hãng 
xe tay Hải Phòng, đệt Nam Định, xe lửa Tràng Thi (Vinh), nhà máy Avia 
(Hà Nội), đồn điền cao su Phú Riềng, Cam Tiêm... (1929), 

Tháng 7-1929, Tổng công hội đó Bắc Kì được thành lập, đề ra chương 
trình, điều lệ và xuất bản báo #aơ động làm cơ quan ngôn luận. Sự kiện này 
thể hiện bước trưởng thành mới của phong trào công nhân Việt Nam. 

Đặc đi nổi bật của phong trào công nhãn trong giải đoạn này là ; 
khóng chỉ giới hạn rong phạm ví một xí nghiệp, một địa phương, một ngành, 
mà đã liên kết nhiều xí nghiệp, nhiều ngành, nhiều địa phương. 


(1) Ngô Văn Hòa, Dương Kinh Quốc. Ởứa cấp công nhân Việt Nam... SẲd, trị 35. 
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Tỉnh thần đoàn kết, ý thúc tổ chức kỉ luật, ý thức chính trị của công 
nhân được nâng lên. Phong trào đấu tranh đã có tổ chức lãnh đạo chặt chẽ. 
Giai cấp công nhân ngày càng nhân thức được rõ sức mạnh, vai trò và sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp mình. 

Sư phát triển của phong trào công nhân đã góp phần lời cuốn, thúc đẩy 
phong trào đấu tranh của mọi tâng lớp nhân đân, nhất là nông dân. 

Sự phát triển của phong trào yêu nước, nhất là phong trào công nhân 
vào đầu năm 1929, đôi hỏi phải có sự xuất hiện của Đãng cộng sản, 


đ) Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) 


Đâu tháng 2-1929, nhân vụ ấm sát tên trùm mộ phụ Dadanh (azin) ở 
Hà Nội, đế quốc Pháp điên cuồng khẳng bố phong trào cách mang Việt Nam, 
VNQDĐ bị tổn thất rất năng nẻ. Hàng toặt cơ sở, tổ chức Đăng và hàng 
nghìn đẳng viên bị bất, câm tủ, hoặc bị sát hại 

Bị động trước tình thế, mặc dù hệ thống tổ chức của Đảng chưa được 
củng cố, xây dựng lại, các lanh tu của VNQDĐ cho rằng phải đứng lên sống 
mái một pheh với quân thù. Ngày 17-9-1929, tại Lạc Đạo (Hải Dương), 
'VNQDĐ đã tổ chức hôi nghị đại biểu đẳng toàn quốc để thống nhất kế hoạch 
khởi nghĩa. Trong hội nghị này, nội bộ VNQDĐ chia làm hai phái : Phái 
cải tổ và phái khởi nghĩa. Phái khởi nghĩa do Nguyễn Thải Học đứng dâu 
chiếm ưu thế trong hội nghị. Tiếp theo đó, VNQDĐ còn triệu tập một cuộc. 
hội nghị nữa ở Bắc Ninh để định ra kế hoạch, thời gian, phương thức tiến 
hành khởi nghĩa. Theo kế hoạch, khởi nghĩa sẽ được hành đ các nơi 
trong cùng một híc, nhằm đánh vào các đô thị lớn. trung tâm quân sự của 
địch. Lực lượng chú yếu gồm binh lính là người của Đảng trong quân đội 
Pháp và phối hợp với lực lượng của Đảng ở bên ngoài. Vũ khí tự tạo hoặc. 
cướp từ tay giặc. Thời gian khổi nghĩa ngày 9-2-1930, Theo phân công thì 
Nguyễn Thái Học phụ trách khởi nghĩa ớ Hải Dương, Hải Phòng và Kiến 
An. Nguyên Khắc Nhu phụ trách khởi nghia ở Sơn Tây, Phú Tho, Yên Bái. 

Trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa, VNQDĐ bộc lộ nhiều sơ hớ. Kế 
hoạch khởi nghĩa bị lộ vì có kế phản bội. Thực dân Pháp một mật chuẩn bị 
đốt phó với khởi nghĩa, mặt khác thẳng tay không bố, cần quét dể tiêu diệt 
lực lượng VNQDĐ, Ngày 26-1-1930, trước tình hình khẩn cấp, Nguyễn Thái 
Học triệu tập họp tại làng Mỹ Xá (Nam Sách, Hải Dương). San khi phận 
tích tình hình, biết rằng khởi nghĩa có thể thất bai, nhưng Nguyễn THải Học 
cho rằng : "Không thành công cũng thành nhân" nên vấn quyết định 
khởi nghĩa 
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Theo kế hoạch đã định, đến ngày 9 rang 10-2-I930 cuộc khởi nghĩa đã 
nổ ra ổ Yên Bái. Nhưng do không lôi kéo được toàn bộ lực lượng lính khố 
xanh và không làm chủ được tỉnh lị Yên Bái, sáng ngày 10-2-1930, địch 
phản công, nghĩa quân nhanh chóng tan rã. 


Cuộc tiến công vào đồn Hưng Hóa do Nguyễn Khắc Nhu chỉ huy cũng 
không thành. Nguyễn Khắc Nhụ bị thương nặ và tự xá 


Cuậc tấn công đền Chùa Thông ở Sơn Tây bị lộ, không giành được thắng 
lợi, Phó Đức Chính bị bất. 

Đêm ngày 14 rạng 15-2-1930, VNQDD đã nổi dậy khổi nghĩa đ Phả Tại, 
Vĩnh Bảo (Hải Dương), Kiến An và Phụ Dực (Thái Bình). Tuy nghĩa quân 
có đánh chiếm được huyện lị, giết được trí huyện Hoàng Gia Mô (Vĩnh Bảo), 
nhưng. cuọc Khởi nghĩa nhanh chóng. thất bại. Trong lúc cuộc khởi nghĩa Yên 
Bái nổ ra, thì lại Hà Nội, VNQDĐ tổ chức đánh bom ở một số nơi rong 


thành phố, có tiếng vang, nhưng không gây được tổn hại lớn cho dịch. 
ầ 


Cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ nhanh chóng thất bại, vì nhiều nguyên 
nhân : lực lượng đế quốc còn manh : khởi nghĩa non trong tình thê bị đông : 
tổ chức lãnh đạo không chặt chẽ, thống nhất.. nhưng chủ yếu là do đường 
lối cách mạng tư sản của VNQDĐ không, ứng được yêu cầu khách quan 
của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, không đắp ứng được quyền lợi thiết 
thân của quần chúng nhân dân laø động và không thu hút được đông đảo 
giải cấp, nhất là công, nông tham gia khởi nợi 


mọi tầng lớp xã hộ 

Cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ, đầu tháng 2-1930, thất bại và bị thực dân 
Pháp đàn áp dã man kéo theo sự tan rã của đẳng. 

Khởi nghĩa thất bại, hàng nghìn chiến sĩ và lãnh tụ VNQDD bị giặc Pháp 
bắt cầm tủ, sát hại. Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí khi lên mây chém 
vận hiền ngang hô to : "Việt Nam vạn tuế Tỉnh thần chiến đấu, hì sinh 
dũng cảm của các lãnh tụ, nghĩa quân VNQDP dã thể hiện truyền thống yêu 
nước, bất khuất của dân tộc, góp phần tạo nên một cao trào cách mạng mới 
đ nước ta vào những năm (930 — 1931, 


IHI- ĐẦNG CỘNG SẲN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ CƯƠNG LĨNH 
CHÍNH TRỊ “ 'CÁCH MẠNG TƯ SẲN DÂN QUYỀN” 
NĂM 1930 CỦA ĐẢNG 


1. Ba tổ chức cộng sân ra đổi väo nữa sau năm 1929 


Chủ nghĩa Mác-Lênn, tư tưởng đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 
kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã thúc đấy mạnh 
mẽ phong trào cách mạng dăn tộc, dẫn chủ ở nước ta. Tĩnh hình đố đổi hồi 
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phải có một chính Đảng thực sự của giải cấn công nhân lãnh đạo. Những 
người tiên tiến trong HVNCMTN, nhận thức được HVNCMTN chỉ là một tổ 
chức yêu nước cách mạng có khuynh hướng cộng sản, chưa là một Đảng 
Cộng sản, nên không thể đáp ứng được yêu cầu của cách mạng nước ta trong 
tình hình mới. Họ cho rằng mục đích và khẩu biệu của Thanh niên không 


còn phù hợp với tình hình mới, không đủ sức lãnh đạo cách mạng và "việc 
sứ, 


thành lập một Đảng Cộng sản là cần thiết 

ĐỂ chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản, tháng 3-1929, một số hội viên 
tiêu tiến nhất của IIVNCMTN Bắc Kì đã nhóm họp ở nhà số 5D phố Hàm 
Long (Hà Nội) để lập ra Chỉ bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, gầm có 7 
người (Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trinh Đình Cửu, Trần Văn Cung...) 
n tới thành lập một Đẳng Công sản. 


tích cực chuẩn bị t 

Cuối tháng 3-1929, Kì hộ HVNCMTN Bắc Kì triệu tập Đại hôi. Các đại 
biển của Đại hội đã thảo luận và thống nhất chủ trương thành lập Đẳng Công 
sản của những người lãnh đạo Kì bộ nêu ra ; đồng thời cử một đoàn đại 
biểu 4 người, do Trần Văn Cung Bí thư Kì bộ dẫn đầu, đi dự Đại hội lần 
thứ nhất của HVNCMTN sẽ họp tại Hương Cảng. 

“Tại Dại hôi lần thứ nhất của HVNCMTN (5-1929), kiến nghị giải tán 
HVNCMTN và thành lập ngay một Đẳng Cộng sản ở Vi ô 


L Nam không được 
nhận. Đoàn đại biểu kì bộ Bắc Kì đã bỏ Đại hội về nước, sau đó ra 
Tuyên ngân kêu gọi công, nông và các tầng lớp nhân dân cách mạng ủng hộ 
chủ trương thành lập Đảng Cộng sẵn (1-ó-1929). Sau khi nêu rõ lí do vì sao. 
họ bổ Đại hội ra về, phân tích các điều kiện thành lập một chính dẳng cách 
mạng của giai cấp cöng nhân Việt Nam đã chín muôi, Tuyên nga nhấn 


mạnh : "Phải tổ chức ngay Dáng Cộng sản thì mới dẫn đạo cho vô sản gi 
s2) 


cấp làm cách mệnh được 

Ngày 17-6-1 đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kì đã họp 
Đại hội tại nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông 
Dương Cộng sản Đảng, Đại hội thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ của Đẳng 
và quyết định ra báo Búø điểm làm cơ quan ngôn luận của Đảng 


Tuyên ngôn của ĐDCSĐ giới thiệu khái quát chủ nghĩa công sản và 
chuyên chính vô sản, phân tích tình hình quốc tế trung nước, trên cơ sở đó 
đề ra đường lếi cách mang của Đảng ở Đông Dương. 


{1 BNCLSTU. Các tổ chức tiều thân của Dáng. Hà Nội, 1971. tr.309. 
thân của Đảng. Sdú, tr.149, 220-223. 


Gì Các tổ chức 
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Tuyên ngôn nêu rõ : "Thời kì đầu tiên của cách mạng ở Đâng Dương là 
tư sản dân chủ cách mênh”. Trong thời kì này, giai cấp vô sản phải "thực 
hành công nông liên hiệp" để đánh đổ đế quốc và phong kiến. "Thực hành 


thổ địa cách mệnh" ; sau đó mới tiến lên làm "cách mệnh xã bà) 


Ngay sau ngầy thành lập, ĐDCSĐ ra sức xây dựng và phát triển tổ chức, 
cơ sở Đẳng. Do đó đến tháng 8-1929, các cơ sở Đảng đã được thành lập ở 
cả ba miền, nhiều nhất là ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì. 

ĐDCSD đã lập ra Công hội đổ, Nông hội để vận động, tổ chức công, 
nông đấu tranh. 

Ảnh hưởng của ĐDCSĐ ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng đến phong trào 
cách mạng của quần chúng và ảnh hưởng tích cực đến bộ phân cồn lại của 
HVNCMTN và những đại biểu tiên tiến của Tân Việt, 

"Tháng 7-1929, những đại biểu tiên tiến của Tổng bộ và Kì bộ HYVNCMTN 
Nam Kì đã quyết định thành lập An Mam Cộng sản Đẳng. ANCSD có cơ sở, 
tổ chức Đẳng và quần chúng ở Nam Kì. Sau khi thành lập ANCSĐ đẩy mạnh 
việc xây dựng, phát triển tổ chức Đâng và quần chúng. Vì vậy phong trào 
đấu tranh chống đế quốc, chống áp bức bóc lột đ Nam Kì dâng cao 

Sự ra đời của ĐDCSĐ (6-1929) và ANCSĐ (7-1229) càng đẩy nhanh 
quá trình phân hóa trong nội bộ TVCMĐ, Tháng 9-1929, các đẳng viên Tân 
Việt từ lâu chịu ảnh hưởng xu hướng cộng sẵn của HVNCMTN đã tách khỏi 
Tân Việt và thành lập Đồng Đương cộng sản liên đoàn. ĐDCSLĐ lấy chủ 
nghĩa cộng sẵn làm nền móng, liên hiếp công nông bình, thực hành cách 
mạng vô sản làm cho xứ sở "hoàn toàn đọc lập, xóa bỏ nạn người bóc lột, 
ấp bức người, xây dựng chế độ công nông chuyên chính, tiến lên cộng sản 
chủ nghĩa trong toàn xứ Đông Đương"? 


Như vậy, chỉ trong vòng gần 4 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929), 
ba tổ chức cộng sân đã ra đời ở nước ta, đánh dấu bước trưởng thành vượt 
bậc của giai cấp công nhân và những hoạt động của nó đã được phong trào 
công nhân, phong trào yêu nước nửa sau năm 1929 lên cao, chuẩn bị tiến tới 
thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất. 


Ÿ chức tiền thân của Đẳng, Sđú, tr.149, 220-222, 
húc tiền thân của Đảng. Sửd. tr. 290-291 


() Các 
(2) Các 
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2. Hội nghị thành lập Đáng Cộng sản Việt Nam, Chính cương vấn 


tắt, Sách lược vấn tất của Đẳng (3-2-1936) 

Sự ra đời của DDCSD, ANCSĐ và ĐDCSLĐ vào nữa sau năm 1929 là 
kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh đân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam 
trong thời đai mới : đấp ứng nguyên vong của giai cấp công nhân, của các 
tầng lớp nhân dân lao động và của cả dân tộc. 


Các tổ chức cộng sản trên tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng và 
quần chúng cách mạng, trực tiếp tổ chức, lãnh đạc công nỏng và các tầng 
lớp lao động khác đấu tranh. Lúc bấy giờ, phong trào bãi công đòi tăng 
lương, giảm giờ làm, chống cúp phạt... của công nhân cũng với phong trào 
nông dân đấu tranh chống sưu cao thuế g, chống cướp đoạt ruộng đất, 
phong trào bãi khóa của học sinh, sinh viên, bãi thị của tiểu thương v.v 
sống đấu tranh cách mạng dân tộc, dân chủ dâng lên kí 


tạo thành một lài 


cả nước. 

Để đối phó lai sư lớn mạnh của phong :rào cách mạng, bọn đế quốc và 
phong kiến tay sai đã điện cuồng đần áp, khủng õ chức và những, 
người yêu nước, cộng sản. Trong khi đó, ba tổ chức cộng sản lại hoạt động 
riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng quần chúng, Tình trạng 
này nếu để kếo d dẫn đến những, tổn thất lớn và nguy cơ không lường 
trước được cho các tổ chức cộng sản và phong trào cách mang. Yêu cầu. bức 
thiết của cách mạng Vì ày đất re là phải nhanh chóng cổ một 
Đẳng Công sản thống nhất trong cả nước để tiếp tục đưa phong trào cách 
mạng đi lên. 


“Trước tình hình đó, Quốc tế cộng sẵn dã gửi thư cho các tổ chức cộng 
đ Việt Nam (27-10-1939), chỉ rõ : nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách 
ông sản Đông Dương là phải thành lập ngay 


sả 
nhất của tất cả những người 
một Đảng Cộng sản duy nhất. 

Theo chỉ thị của Quốc tế cộng sản và trước yêu cầu cấp bách cña phong 
trào công sản trong nước, vào đi m 1930,Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm đến 
Hương Cảng (Trung Quốc) để triệu tập đại biểu các đẳng tới dự Hội nghị 
hợp nhất. 

Từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các Đảng đã họp 
tại Cửu Long (Hương Cảng) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Tham dự Hội nghị 
có hai đại biểu của ĐDCSĐ (Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu), hai đại 
biểu của ANCSD (Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu) và bai đại biểu hoạt động 
ở nước ngoài (Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu). 


Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất xóa bỏ mọi thành 
kiến, xung đột cũ, tán thành chủ trương hợp nhất các tổ chức cộng sẩn thành 
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một đẳng duy nhất, Ấy tên là Đẳng Công sản Việt Nam. Hội nghị thông qua 
Chính cương vẫn tắt, Sách lược vấn tắt, Điều lệ vấn tắt của Đẳng và Lời 
kêu goi nhân dịp thành lấp Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo ; đồng thời 
h kế hoạch để tiến hành thông nhất các cơ sở và tổ chức Đảng ở trong 
nước và chuẩn bị tiến tới Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng để 
bầu ra Bán chấp hành Trang ương chính thức, 


Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sẵn ở Việt Nam để hợp nhất 
(2.1930) có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. C: 
Sách lược vấn tắt được Hội nghị thông qua là cương lĩnh đầu tiên của Đảng. 

Những văn kiện cương lĩnh đầu tiền của Đẳng đã vạch ra đường lối cơ 
bản của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giải đoạn : 
trước làm cách mạng tư sản dân quyển (sau này gọi là cách mạng đân tộc, 
dân chủ nhân dân) và sau làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hai giải đoạn 

ách mang này kế nhau, có quan hệ khăng khít với nhau. Cương lĩnh 
nêu rõ ; "Dáng chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách 
mang cđể đi tới xã hôi công sản"”” 

Như vậy là ngay từ ngày dầu mới ra đời, ĐCSVN đã chỉ rõ con đường 
phát triển tất yếu của cách mạng nước ta, đó là con đường kết hợp và giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


Trong giai đoạn cách mạng tư sản đân quyền, cách mạng phải thục hiện 
nhiệm vụ đánh đổ ách thông trị, bóc lật của đế quốc Pháp, vua quan phong 
kiến, tư sản phần cách mạng, làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dựng lên 
chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông, tịch thu ruộng đất 
của để quốc và bọn phản cách mang đem chia cho dân cày nghèo ¿ tiến hành 
cách mạng ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu "dân cày nghèo có ruộng". Các 
nhiệm vụ trên bao hàm cả nội dung đân tộc và dân chủ, chống để quốc và 
chống phong kiến, nhưng nổi bật là nhiệm vụ chống để quốc và bọn tay sai 
phần động, giành độc lập tự do cho toàn thể đân tộc. 


Lực lượng để đánh đổ quốc. và phong kiến là công nông ; đồng thời 
"phải hết sức liên lạc với tiểu tư sẵn, trí thức, trung nông... để kéo họ đi về 
phè vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông, trung nông, tiểu địa chủ và tư 
sản Việt Nam mà chưa lộ rõ mặt phần cách mạng thì phải lợi dụng, íLra 
cũng làm cho họ trung lập"””, 

Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải do Đảng Cộng sẵn 
Việt Nam - Đẳng của giai cấp vô sản và là đội tiền phong của giai cấp vô 
sản, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng mới, đảm bảo chấc 


tH) Văn kiện Dũng (1930 - 1945) Tập 1, Hà Nội, 1977, tr]8 
(2) Văn kiện Đăng (1930 -- 1245) Tập L. Sdd, tr.19-20. 


chắn thắng lợi. Muốn làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của mình, Đẳng 
phải thu phục được đại bộ phân giai cấp công nhân, làm cho giai cấp công 
nhân lãnh đạo được dân chúng, phải thu phục được đại đa số nông dân, và 
phải dựa vững vào nông dân nghèo ; đông thời phải liên minh với các giai 
cấp, tầng lớp. yêu nước, cách mạng khác, đoàn kết và tổ chức họ đấu tranh 
chống đế quốc và bọn (tay sai phản cách mạng. 


Cương lĩnh, chính trị tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn 
Ái Quốc khởi thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng 
đấn, sáng tạo trong việc vận dụng lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan 


hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cẤp, giữa chủ nghĩa yên nước với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản và về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa trong 
thời đại mới. Cương lĩnh đó nhuẫn nhuyễn về quan điểm giai cấp, thấm đượm 
tính dân tộc và tính nhãn văn sâu sắc, nêu cao tư tưởng độc lập tự do và 
dân chủ 


Sau Hội nghị hợp nhất, ngày 24-2-1930, yêu cầu gia nhập ĐCSVN của 
ĐDCSLĐ được chấp nhận. Như vậy chỉ trong thời gian ngấn, ở Việt Nam 
đã có một đẳng duy nhất lãnh đạo cách mạng : Dẳng Cộng sản Việt Nam. 


3, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất. Luận cương chính trị của Đầng 
(10-1930) 


"Tháng 10-1930, giữa lúc phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của 
ĐCSVN đăng diễn ra sôi nổi quyết Hệt và phát triển thành cao trào thì Hội 
nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp tại 
Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị quyết định đổi tên ĐCSVN thành Đảng 
công sẵn Đông Dương, cứ ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần 
Phú làm Tổng bí thư. Hội nghị thông qua #ân cương chính trị của ĐCSĐD 
do Trần Phú soạn thảo. 


Căn cứ vào đặc điểm chung cửa ba nước trên bán đảo Đông Đương (Lào, 
Việt Nam, Campuchia) là những nước thuộc địa nửa phong kiến, có một kể 
thù chung là đế quốc Pháp, mâu thuẫn giai cấp và mâu thuần dân tộc ngày 
càng gay gắt thêm. Luận cương chính ị của Đẳng khẳng định tính chất của 
cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền. 
Cuộc cách mạng này là thời kì dự bị để làm xã hội cách mạng. Sau khi làm 
cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thì sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời 
chủ nghĩ: 


Kì tư bầu mà tiến thẳng lên con dường xã hị 

Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là phải đánh đổ thế 
lực cùng các tàn tích phong kiên, đánh để cách bóc lột theo lối 
thực hành cách mạng thổ địa triệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, 
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làm cho Đồng Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ chiến lược đó có 
quan hệ khăng khít với nhau, vì "có đánh đổ để quốc chủ nghĩa mới phá tan 

được giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ dịa được thắng lợi ; mà có phá 
tan chế độ phong kiến thì mới đánh đồ được đế quốc chủ nghĩa"?), 


Về lực lượng cách mạng và vai trò lãnh đạo cách mạng đánh đổ đế quốc 
và phong, kiến, „ Luận Cưởng chính 1rị khẳng định : "Trong cuộc cách mạng 
tự sản đân quyền, vô sản giai cấp và nông dân là hai động lực chính, nhưng 
võ sản có cảm quyền lãnh đạo thì cách mạng mới thăng lợi được”. g 
thời Luận cương chính tị nhẫn mạnh : "Diều cốt yếu cho sư thắng lợi của 
ách mang ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cậng sẵn có một đường 
lôi chính trị đắng đắn, có kỉ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quân chúng 
và từng trải đấu tranh mà trưởng thành. Đảng là đội tiên phong của vô sản 
giải cấp, lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc mà dại biểu quyền lợi 
chính và lầu đài chung cho cả giai cấp vô ở Đông Dương và lãnh đạo 
vô sản giai cấp ở Đông Dương ra tranh đấu để đạt được mục đích cuối cùng 
của vô sản là chủ nghĩa cộng sản" 


Muốn thực hiện được nhiệm vụ trong cuộc cách mạng tư sản dân uyền, 
Đảng phải coi trọng vận động, tập hợp và hinh đạo lực lượng đại da số quần 
chúng đấu tranh đòi các quyền lợi trước mắt, đưa chúng lên trận 
tuyển cách moạng và đến khi tình thể cách mang xuất hiện thì phát động quần 
chúng vũ trang bạo động đánh đồ chính quyền của giai cấp thống trị và 
giành lấy chính quyền cho cöng nông. 

Luận cương của Đáng cũng nêu rõ : cách mang Đông Dương là một bộ 
phận của cách mạng vô sản thế giới, phải liên lạc mật thiết với vô sẵn và 
các dân tộc thuộc địa, nhất là với vô sẵn và lao động, Pháp. 


Tuy nhiên, Luận cưng chính trị còn có mật số hạn chế nhất định, như 
chưa xác định rõ mâu thuần chủ yếu của một xã hôi thuộc địa nên không 
nêu lên được vấn đề đân tậc là vấn đề hàng đầu của cách mạng Đông Dương, 
¡ cấp và đấu tranh giai cấp, về cách mạng tuộng dắt ; 
đánh giá chưa thôa đáng khả năng cách mạng của giải cấp tiểu tư sản cũng 
như khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc ; không 
thấy được sự phân hóa của giải cấp địa chủ, cũng như khả năng lôi kéo một 
bộ phậ tiến bộ của giai cấp dó trong cách mạng giải phóng đân tộc. _ Những 
nhược điểm, hạn chế đó sẽ được Đảng khắc phục dần trong thực tiễn lãnh 
đạo và đấu anh cách mạng. 


4. Ý nghĩa lịch sử cửa việc Đáng Cộng sản Việt Nam ra đời 


mà nặng về vấn 


Đảng Cộng sẵn Ví 
Đông Dương) ra đời là 


Nam (đến tháng 10-1930 lấy tên là Đảng Cộng sản 
+ quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai 


(1) Văn Miện Đăng (1930 ~ 1943) Sđd. tr68. 
(2). (3) Văn kiện Đảng (1930 - 1945) Sảd. tr 68. 14. 
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cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm tất yếu của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX. Đẳng ra đời (3-2-1930) 
dánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giải cấp công nhân và cách 
mạng Việt Nam. Vừa ra đời, Đăng đã nắm quyền lãnh đạo cách mạng, chứng 
tổ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo 
cách mạng. 

ĐCSVN ra đời đã chấm dứt thời chỉ mạng nước ta khủng boảng lãnh 
đạo, thiếu đường lối cứu nước đúng đắn (kéo dài từ cuối thế kỉ XIX) ; đồng 
thời mở đầu thời kì cách mạng nước ra có chính đẳng của giai cấp vô sản 
lãnh đạo, có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Đảng từ hoạt động 
bí mật ra hoạt động công khai, nắm quyền lãnh đạo cách mạng, và trở thành 
nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Với việc ĐCSVN ra đời, đẳng cách mạ 
khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đây cách m: 
luôn được sư đồng tình. ủng hộ của cách mạng thế giới, mà còn đóng góp 
xứng đắng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

ĐCSVN ra đời và lãnh đạo là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yêu quyết 
định những bước phát triển mới và thắng lợi của cách mạng Việt Nun ở 
những giải đoạn tiếp sau. 


Nam là một bộ phận 


CÂU HỎI 

1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp và tác động 
của nó đến tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 
1919 ~ 1929. 

2. Sự ra đời, phân hóa, đặc điểm, thái độ chính trị của từng giai cấp 
xã hội Việt Nam thời kì 1919 - 1929. Tại sao lại nói công nhân lä 
gai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giảnh 
thắng lợi ? 

8. Hoản cảnh Việt Nam và thể giới sau Chiến tranh thê giới thứ nhất 
đã ảnh hưởng đến phong trào sách mạng và bước phát triển mới 
cửa phong trào tử lập trường tư sản sang lập trưởng võ sản như 
thế nào ? 

4. Ý nghĩa lịch sử của việc Đảng Công sản Việt Nam ra đời ? 

ø. Nội dung cơ bản của Chính cương vắn tắt, Sách lược văn tắt 
(2-1930) và Luận cương chính trị (10-1930) của Đáng. Nhưng điểm 
giếng nhau, khác nhau của hai văn kiện và những nét sáng tao, 

ạn chế của mỗi văn kiện trên ? 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Ủy bạn Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam. Tập II - NXB 
KHXH - Hà Nội - 1985. 
2. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập H, NXB 
Giáo dục. Hà Nội 1998. 
3. Ban nghiên cúu Lịch sử 
Việt Nam 1920 - 1954 - Tập Lũ 


tù Đâng Cộng sản 
Hà Nội. 1984 


ng Trung ương, Lịch 
lần hai), NXB Sự Thị 
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Chương V 
Việt Nam trong cuộc vận động giỏi 
phón dân tộc từ 1930 đấn 1945 


1 - PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỪ KHI ĐẲNG RA ĐỜI ĐẾN 
TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1930 - 1939) 


1. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 


Thong trào cách mạng ở nước ta trong những năm 1930 - 1931 diễn ra 
trong bối cảnh cuộc khúng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) tác đồng 
manh mẽ đến nhiều nước tư bản chủ nghĩa và các thuộc địa của chúng. 


Nền kính tế thể giới bị sa sút nghiêm trọng, VỀ công nghiệp, "bàng chục 
vạn xí nghiệp bị phá sản. Sản lượng công nghiệp cửa toàn bộ thế giới tư bản 
giảm trung bình 25%. Năm 1932, sản lượng công nghiệp Mĩ chỉ còn 53,8% 
so với năm 1929 ; ở Anh còn 83,8% ; ở Đức còn 59.8%, ở Pháp còn 
69,1%". VỀ nông nghiệp, hàng triệu heeta ruộng đất bị bỏ hoàng, giá nông 
phẩm bị hạ. 

Cuộc sống của những người lao động lâm vào tình trạng khó khăn. Nhiều 
công nhân bị thất nghiệp, nông dân không có việc làm. 


Giới cầm quyền các nước tư bản tìm cách thoát ra khỏi cuộc khủng 
hoảng bằng việc dựng lên chế độ độc tài phát xít ; ráo riết chạy đua vũ 
trang, gây chiến tranh để chia lai thuộc địa : bóp nghẹt nền nự do dân chủ 
ở trong nước, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa. Chính vì 
vậy, phong trào đấu tranh của nhân dân lao động ở các nước tư bản và ở 
các nước thuộc địa chống bọn thống trị đâng cao. 

Trong khi các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế 
trầm trọng, Liên Xô ~ nước XHCN đầu tiền trèn thế giới - vẫn ổn định về 


(1) Ban nghiền cứu lịch sử Đẳng Trung ương : fịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sứ thảo, 
Tập 1. 1920 - 1954 (in lần thứ hai), NXB Sư Thật, Hà Nội, 1984, tr110, 
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kinh tế và chính trị. Liên Xô là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhong trào cách 
Tạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

Ở Pháp, đến năm 1930, cuậc khủng hoảng kinh tế mới bất đâu. "Trong 
thời kì không hoảng, sẵn lượng công nghiệp Pháp giảm một phân ba : riêng 
công nghiệp tơ, lụa, len giầm một nứa. Sản lượng nông nghiệp giẩm hai phân 
năm. Thu nhập quốc dân giảm một phân ba. Hàng triệu công nhân bị ném 
Ta ngoài đường phố. Hàng chục vạn trểu thương, tiểu chủ bị phá sản. Thu 
nhập của nông dân giầm 2,7 lân") 

Cuộc khủng hoảng kinh tế đ Pháp đã tác động mạnh đến tình hình kinh 
tế và chính trị Việt Nam, 

Vẽ kinh tế, giá lúa gạo bị sụt, ruộng đất bị bỏ hoang, nhiều nông đân 
bỏ làng ra thành thị hoặc đến các hảm mỏ kiếm việc làm. Nhưng đ các hẳm. 
mỎ, xí nghiệp, công nhân cũng hị thất nghiệp. Những người có việc làm, 
lương giảm. 

Cmộc khủng hoãng kinh tế còn ảnh hưởng đến các giải cấp và tâng lớp 
khác trong xã hội như thợ thủ công, tiểu tư sân, tư sản dân tộc, địa chủ... 
Điều đó đã làm cho mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp ngày càng. 
sâu sắc. Cuộc đấu tranh của các tắng lớp nhân đân chống quân xâm lược nổ 
ra liên tiếp. Tháng 2-1930, tronp khi thực đân Pháp đàn áp dã man những 
người tham gia cuộc khỏi nghĩa Yên Bái, Đảng Cộng sẵn Việt Nam, tuy mới 
ra đời, đã kịp thời lãnh đạo quấn chúng công, nông tiến hành cuộc đấu tranh 
rộng lớn trên phạm vi cả nước chống đố quốc và phong kiến. 

Đầu tiên là các cuộc đấu tranh của công nhân đồn điển cao su Phú Riêng 
(Biên Hòa), Dâu Tiếng (TH Dâu MộU vào tháng 2-1930 ; cuộc bãi công 
của công nhân nhà máy sợi Nam Dịnh (3-1930) ; công nhân nhà máy điểm 
Bến Thủy (4-1930). Đó là những "phát pháo hiệu” mở đầu phong trào cách 
mạng mới ở Việt Nam. Trong thời gian này, nông đân các nh Hà Nam, 
“Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh v.v... cũng đứng lên đấu tranh. 

Các cuộc đấu tranh của công nhân và nòng dân ngày 1-5-1930 là một 
bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 - 1931. Họ không chỉ đấu tranh 
đòi quyển lợi cho mình, mà còn thể hiện tình đoàn kết cách mang với võ 
sản thế giới. Ngày này, từ thành thị đến nông thôn, khấp các miền trong cả 
nước tổ chức mít tỉnh, biểu tình, tuần hành thị uy, nhiêu nơi treo cờ Đảng. 
'Tiêu biểu là các cuộc đấu tranh của công nhân các xí nghiệp ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Nam Định, Hôn Gai, Cẩm Phá, Vinh — Bến Thủy, Sai Gòn ~ 


() Dân nghiên cứa lịch sử Đảng Trung ương : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sơ thảo. 
Tắp 1; Sđd, 114 
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Chợ Lớn... ; đấu tranh của nông dân ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh Thái 
Bình. Hà Nam. Kiến An. Nghệ An. Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Bình Định và các 
tỉnh ở Nam Kì. "Theo thống kế chưa đầy đủ, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 
1930, tong cả nước đã nổ ¡a 121 cuộc đấu tranh : miền Bắc (17), u 
Trung (82), miền Nam (22). Trong đó, có 22 cuộc của công nhân, 95 cuộc 
của nông dân và 4 cuộc của các tầng lớp nhân dân lao đông khác"C), 


Các cuộc đấn tranh ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh diễn ra mạnh mẽ, quyết 
liệt nhất. Mở đầu cao trào là công nhân nhà máy diêm, cưa Bến Thủy bãi 
công đòi tăng Jương, giảm giờ làm, thí hành luật lao động, chống khủng bố 
chính trị. Nông dân các vùng gần thị xã Vinh, nông dân huyện Thanh Chương. 
biểu lình đòi giảm sưu thuế, Phong trào đấu tranh tiếp diễn trong tháng 6, 
7, § và lên đến đỉnh cao vào tháng 9-1930 

Cuộc biếu tình ngày 12-9 của 8000 nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) 
bị đần áp đã man. Nông dân Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu (Nghệ 
An), Hương Sơn (Hà Tĩnh)... đã vũ trang khởi nghĩa, phá huyện H, nhà siam, 
nhà ga xe lửa, cất dây điện tín, phá đồn điền của bọa thực dân, Chính quyền 
của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã bị tan rã. 


Trong tình hình đó, nhiều cấp ủy Đảng ở địa phương đã đứng ra quản 
lí dời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa ở nông thôn, thực hiện nhiệm 
vụ của chính quyền nhân dân, phỏng theo hình thức chính quyền ở nước Nga 
Xô viết. Về chính trị, chính quyền cách mang thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân. Quần chúng được tự do hội họp, tham gia hoạt động trong các 
đoàn thể cách mạng. giữ gìn. trât tự, trị an. Tòa án nhân dân được thành lập 
để xét xử bọn phản động. VỀ kinh tẾ, chỉnh quyền chia ruộng đất công cho 
đâu nghèo, giấm tô, bãi bỏ các thứ thuế vô lí ; tổ chức sản xuất, chú trọng 
đấp đề, phòng lụt, ta sửa cầu cếng, đường giao thông... Về văn hóa, xã hội, 
những tệ nạn xã hội bị xóa bồ ; trật tự an ninh được giữ vững, nếp sống văn 
hóa mới hình thành 

Trước sự phát triển của phong trào, thực dân Pháp đã tập trung lực lượng 
đến đàn áp. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, vừa đàn áp, bắn giết dân chúng, 
triệt hạ lãng mạc, vừa chia rẻ, đần áp, mua chuộc. 

Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng ở Nghệ ~ Tĩnh tạm lắng xuống, 
nhưng khắp nơi, các cuộc dầu tranh của quần chúng ủng hộ công nông Nghệ 
Tĩnh liên tiếp bùng nổ. 

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ ~ Tĩnh chỉ 
trong một thời gian ngắn, nhưng có ý nghĩa lịch sử lớn lao. Nó khẳng định 


tại 


(1) Bạn nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương. (¿ch sử Đẳng cộng sản Việt Nam... Sdd, tr.125. 
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dường lối cách mạng Việt Nam đo Đảng đề ra là đúng đắn : thực hiện được 
quyền lãnh đạo trọn vẹn của giai cấp công nhân đối với cách mạng dân tộc 
dân chủ ; khẳng định trong thực tế bản chất cách mạng và năng lực lãnh đạo 
của giai cấp công nhãn ; thực hiện được khối liên minh công nông — lực 
lượng nòng cốt của cách mạng nước ta. 

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 là cuộc diễn tập dầu tiên của Đảng 
ta và quần chúng cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 
sau nầy. 


2. Khôi phục và phát triển phong trào cách mạng (1932 — 1935) 


4) Tình hình mái 


các nước tư bản 


Sau cuộc khẳng hoảng kinh tế 1929 ~ 1933, nền kinh tế 
chủ nghĩa vẫn ở trong tình trạng tiêu điều, Mâu thuẫn giữa các nước tư bẵn 
thuẫn xã hội trong mỗi nước ngày càng gay gất 


và mâ 


Nhật Bản và Đức ráo riết chuẩn bị chiến tranh. 

Ở Pháp, phong trào chống phát xít do Đảng Cộng sản Pháp lãnh đạo lan 
rộng khắp nước Pháp. Tháng 7-1934, Dảng Cộng sản và Đảng Xã hội kí 
giao ước thống nhất hành động chống nguy cơ phát xíL. ng 10-1934, Đầng 
Cộng sản Pháp đưa ra khẩu hiệu thành lập Mặt trận nhân dân, tập hợp miợi 
lực lượng chống phát xít, chống chiến tranh. 


Ở Đồng Dưỡng, thực dân Pháp vừa tiến hành chính sách khủng bố, dàn 
ấp đã man Dắng Cộng sản và phong trào cách mạng, vừa sử dung những thủ 
doạn phỉnh phờ, mị dân để lừa gạt dân chúng. Hãng vạn chiến sĩ cách mạng 
và đồng bào yêu nước bị bắt ; các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở trung ương 
và địa phương lần lượt bị phá vỡ ; các nhà lao ở Hà Nội, Lao Bảo, Sơn La, 
Kon Tum, Côn Đảo, Sài Gòn... chật ních tù chính trị. Phong trào cách mạng 
lắng xuống. 

Năm 1932, thực dân Pháp quảng cáo "chương trình cải cách" Đông 
Dương : lập nội các mới, cải tổ nền giáo dục sơ học, cải tổ ngành tự pháp 
bản xí. Chúng nâng số đại biểu người Việt trong hôi đồng quản hạt Nam 
Kì, hội đồng thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, trong các 
phòng canh nông và thương mại. Về kinh tế, cho đấu thầu xây dựng một số 
công trình thủy lợi, cầu đường, kiến trúc tương ứng với một số vốn nhỏ của 
tư bản bản xứ. Chúng nâng đỡ một số tổ chức tôn giáo thân Pháp. Chúng 
để cho các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, tiệm hút, nhà chứa... lan trằn 
khắp nơi. 

Chính sách khủng bố và mị dân của :hực dân Pháp đã có tác động nhất 
định đến các giai tằng trong xã hội Việt Nam, 
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~ Giải cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Trong cuộc khủng 
bố trắng của địch, giai cấp công nhân vẫn giữ vững ý chí chiến đấu. Mặc 
dù phong trào công nhân không mạnh mẽ. rằm rộ như trước, nhưng vẫn có 
tác dụng lôi cuốn các tầng lớp nhân dân lao động tham gia. 


~ Giai cấp nông dân tuy có một bộ phận hoang mang, tiêu cực, nhưng 
phần lớn vân giữ vững tỉnh thân cách mạng, sẵn sàng đứng đậy đấu tranh 
khi được tổ chức. 

~ Giai cấp tiểu tư sẵn khi bị địch khủng bố thường có thái độ hoang 
mang đao động. Một số sinh ra hoài nghỉ, mất tin tưởng, co mình vào lối 
n có tỉnh thần dân tộc, nếu được giác 


sống cá nhân, Nhưng nhìn chung họ 
ngô, họ vẫn băng hái tham gia phong trào đấu tranh 

~ Giai cấp tư sẵn 

+ Từ sản dân tộc và địa chủ nh bị cuộc khẳng hoằng kính tế làm thiệt 
hại nặng nễ, lại bị đế quốc chèn ép không phát triển được. Họ mâu thuẫn 
với đế quốc nhưng không dám đấu tranh. Môt bê phân có ảo tưởng trông 
chờ vào những cải cách của chính quyển thực dân. Một bộ phận khác, đứng 
về phía dân chúng. 

+ TH sản mại bản và đại địa chủ có quyền lợi gắn liền với 
câu kết chặt chế với chúng, phản bội quyền lợi dân tộc. 


quốc, đã 


b) Khôi phục và phát triển phong trào cách mạng 


Các chiến sĩ cộng sản Việt Nam hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan 
lần lượt trớ về nước hoạt động. Các cơ sử cách mạng dầu dần được phục 
hồi ở các tỉnh biên giới Việt — Trung như Cas Bằng, Lạng Sơn, hay biên 
— Thái như Thà Khẹt, Savanakhet 


giới L¿ 


Những đẳng viên cộng sản bị giam cầm trong các nhà tù đế quốc đã 
n nhà tù thành trường học, vừa trau dỗi lí luận, đúc rút kinh nghiệm, vừa 
đấu tranh bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng, đồng thời tìm cách liên 
hệ với cơ sở Đảng ở bên ngoài 

Trong những ngày tháng khó khăn ấy, Quốc tế cộng sản, các Đảng cộng 
sản Liên Xô, Pháp, Trung Quốc... đã nhiệt tình ủng hộ cách mạng Việt Nam. 


Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế cộng sản, Lê Hồng Phong đã cùng 
một số đẳng viên cộng sản hoại động ở trong nước và nước ngoài tổ chức 
ra Ban lãnh đạo Trung ương Đảng. 

Tháng 6-1932, Ban lãnh đạo Trung ương đã thảo ra Chương trình hành 
động của Đảng. Nội dung chủ yếu của chương trình hành động là đòi các 
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quyền dân chủ cho nhân dân lao động ; đồi thả tất cả tà chính trị, bổ các 
thứ thuế bắt công và vô lí. bỏ độc quyền muối, rượu... Chương trình: hành 
động cũng nêu lên sự cấp thiết phải cũng cố, phát triển các tổ chức của Đảng 
cũng như các tổ chức quần chúng ; dễ ra những yêu cầu cụ thể riêng cho 
từng giai cấp và các tầng lớp nhân dân như công nhân, nâng dân, bình lính. 
thợ thủ công, tiểu thường, tiểu chủ, đân nghèo thành thị, thành niên, phụ nữ, 
các dân tộc thiểu số v.v... 


n chúng nhân 


Tựa vào chương trình này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quÀ 
dân đã sáng tạo ra các hình thức tổ chức và đấu tranh thích hợp. Nhiều đoần 
thể sơ khai như hồi cày, hội gặt lúa. hội đá bóng, hội đọc sách báo, hội 
hiếu, hỉ... đã được lập ra 

Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân giải đoạn 1932 — 1935 
vẫn liên tục bùng nổ : bãi công của công nhân làm đường xe lửa ở Quảng. 
Nam, Quảng Ngãi, công nhân nhà máy ín Acdanh (Ardin), Teatơlanh 
(Testelin). Ôpiniêng (Opinion) đ Sài Gòn, công nhân kéo xe đ Gia Định. 
công nhân dồn điền Phú Quốc, Dầu Tiếng, công nhân của 12 nhà máy xay 
gạo ở Chợ Lớn... Phong trào nông dân nổ ra ở nhiều nơi như Gia Định, Chợ 
Lớn, Hà Tĩnh, Nghệ An, Phan Rang... Nông đân biểu tình, đưa yêu sách đồi 
giảm thuế ruông. thuế chợ, thuế rươu, thuế đò... Có nơi rải truyền đơn, tổ 
chức kỉ niệm Xô viết Nghệ-Tĩnh... 

Tiểu thương ở Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Sài Gòn, Gia Định, Chợ 
Lớn... tiến hành bãi thị. Học sinh Sài Gòn bãi khóa. Binh lính người Việ 
trong quân đội Pháp ở Vũng Tàu và sân bay Bạch Mai biểu tình đòi cải 
thiện đởi sống. 


Trong thời kì này, một số cấn bộ của Đảng đã sử dụng khá năng hoạt 
động hợp pháp để vận động tranh cử như tranh cử Hội dồng thành phố Sài 
Gòn khóa 1933 và khóa J935, tranh cử Hội đồng quản hạt Nam Kì năm 
1935. Trong các dịp đó, Đẳng tranh thủ tuyên truyền đường lối, chủ trương 
của Đăng. 

Cần bộ của Đảng còn dùng báo chí công khai phê phần quan điểm chinh 
trị, triết học, văn học và nghệ thuật tr sản, đồng thời tuyên truyền, giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lênin. đường lối 


la Đẳng. 


tổ chức lại lực lượng 


Tất cả những hoạt động đó đã góp phần vào 
cách mạng, xây dựng cơ sở quần chúng, chuẩn bị cho phong trào cách mang 
sẵn tái 

Đến cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần dần được xây dựng và 
củng cố lại 
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Đầu năm 1934, với sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản, Ban lãnh đạo hải 
ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương dược thành lập, do Lê 
đứng đầu. Ban lãnh đạo hải ngoại đã lầm chức năng của Ban Chấp hành lâm 
thời của Đảng. Để thuận tiện cho việc liên lạc, Ban lãnh đạo hải ngoại của 
Đảng đã lập ra Ban chấp ủy Nam Đông Dương và Ban chấp ủy Bắc Đông 
Lương, Tạp chí 8ónséwích của Bán lánh dạo hải ngoại và tạp chí Cộng sản 
củu Ban chấp ủy liên địa phương miền Nam Đông Dương đã được phát hành 


xuống tận cơ sở, 

Từ cuối năm 1934 đến dầu năm 1935, các Xứ ủy, Nam Kì, Trung Kì, 
Bắc Kì dược lập lại. Xứ ủy Lào thành lập tháng 9-1934 

Đầu năm 1935, khi hệ thống tổ chức của Đáng đã được xây dựng và 
chấp nối lại, Ban lãnh đạo hãi ngoại của Đảng quyết định triệu tập Đại hội 
đại biểu tuàn quốc lần thứ nhất của Đảng. Đại hội họp tại Ma Cao (Trung 
Quốc) từ ngày 27 đến 31-3-1935. Tham dự Dại hội có 13 đại biểu thay mặt 
cho 600 đẳng viên thuộc các đẳng bộ ở trong nước và các tổ chức của Đẳng 


đang hoạt động ở ngoài nước. 


yếu của Đảng tôi thời gian trước mất l củng 
tranh thủ quản chúng rộng rãi, chống chiến tranh để quốc. 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị và Điều lệ Đảng, thông qua 
các Nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, bình 
lính và các Nghị quyết về công tác lên minh phản để, công tác trong các 
dân tộc thiểu số, về đội tự vệ và cứu tế đồ. 

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 13 đồng chí. Ban 
chấp hành Trung ương Đảng nhất tí cử Nguyễn Ái Quốc là đại diện của 
Đảng bên cạnh Quốc tế cộng sản. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đã khôi phục được hệ 
thống tổ chức của Đẳng từ trung ương đến địa phương, tÈ trong nước ra ngoài 
nước, thống nhất được phong trào đấn tranh cách mạng của các tầng lớp 
nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


H 


chế của Đại hội là không đề ra được chủ trương chuyển hướng chỉ 
đạo chiến lược và những biện pháp đấu tranh phù hợp. Thiếu sốt này sẽ 
được Ban chấp hành Trung ương khắc phục khi có Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VII của Quốc tế công sản và Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng tháng 7 năm 1936. 
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3. Phong trao đân chủ 1936 - 1939 


Từ giữa những năm 30, chủ nghĩa phát xít đã bành trướng ở nhiều nước 
trên thế giới. Các thế lực phát xít câu kết với nhau âm mưu gây chiến tranh 
chia lại thị trường thế giới. Cuối năm 1935, Đức, Nhi, sau đó là Italia, kí 
kết "Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản". Trục phát xít Beclin - Tôkiô:- 
Rôma hình thành. 

Chủ nghĩa phát xít còn xuất hiên ở nhiều nước khác như Ba Lan. Bungaii, 
Hunguari, Rumani... bành trướng sang cá Tây Ban Nha, Pháp, Anh, MÍ. Họa 
phát xi và nguy cơ chiến tranh đang đe dụa cá loài người 

Trước tình hình đó, thăng 7-1935, Đại hội lân thứ YH của Quốc tế cộng 
sản đã được triệu tập ở Matxeơva. 65 đoàn đại biểu của các Đảng Cộng cẩn 
trên khắp thế giới về họp. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Đương do 
Lê Hồng Phong dẫn đầu, lần đâu tiên tham dự đại hôi của Quốc lế cộng 
sản, Đại hội đã quyết định nhiêu vấn để quan ưọng : xác định kẻ thử trước 
mắt của nhân đân thế giới lúc này không phải lả chủ nghĩa tư bản hay chủ 
nghĩa dế quốc nói chúng ra Tà chủ nghĩa phát xít. Nhiệm vụ trước mất của 
giai cấp công nhân chưa phải là đấu tranh đánh đổ toàn hộ chủ nghĩa tư bẩn, 
thiết lập chuyên chính vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội mà là đấu tranh 
chống chủ nghĩa phát xít, giành dân chủ và bảo vệ hòa bình. Về công tác 
tổ chức : thiết lập khối liên minh công nông, trên cơ sở đó thành lập Mật 
trận nhân dân rộng rãi. Ở cấc nước thuộc địi, nữa thuộc dịa chú Irợng xây 
dựng mật trận thống nhất chống đế quốc 


Nghị quyết của Đại hội đã kịp thời giúp các Đảng Cộng sản để ra chủ 
trương đúng đấn phù hợp với hoàn cảnh từng nước. Nó đã thống nhất hành 
động cách mạng của giai cấp công nhân thế giới trong một mục tiêu chung. 

Trong thời gian này, phong trào chông phát xít ở Trung Quốc, Tay Bản 
Nha giành được thắng lợi to lớn 

Cuối năm 1936 Mặt trận đân tộc được hình thành ở Trung Quốc. 

Đâu năm 1936, Mặt trân nhân dân Tây Ban Nha đã giành được thắng, 
lợi trong kì tuyển cử. Trên cơ sở đó, chính phủ Mặt trận nhân dân Tây Ban 
Nhà thành lập 

Ở Pháp, tháng 1-1936, Mặt trân nhân dân Pháp thành lập, gồm Dăng 
Cộng sản, Đảng Xã hội, một số đảng và tổ chức quản chúng khác. 

Tháng 4-1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tuyển 
cử và đứng ra lặp nội các mới. Chính phả này thi hành một số chính sách 
quan trọng ở thuộc địa : Thả nhiều chính trị phạm ; thành lập y bạn điều 
tra tình hình thuộc địa, đặc biệt ở Bác Phi và Đông Dương ; thi hành một 
số cải cách xã hội cho người lao động. 
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Một số thuộc địa Pháp ổ Bắc Phi như Angieri, Tuynidi, Marốc.... phong 
trào đầu tranh đòi dân chủ đã diễn ra mạnh mẽ, lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân 
dân tham gia 

Những diễn biến của tình hình thế giới nêu trên đã tác động tới V 
Nam, khiến cho các mặt kinh tế - xã hội Việt Nam có những biến chuyển 
quân trọng, 

VỀ kinh tế, tư bản Pháp đầu tư vào đồn điền trồng cây công nghiệp như 
cao su, cà phê, chè... vào công nghiệp khai thác mồ, nhất là than. Các ngành 
công nghiệp nhẹ như dệt, sẵn xuất rượu, xỉ măng cũng phát triển, 


Nhà nước thực dân độc quyền bán thuốc phiện, rượu và muối, thu được 
lợi nhuận rất cao. Tình hình xuất, nhập khẩu ở Đông Dương mỗi năm 
một tăng. 

Tóm lại, thời kì 1936 - 1939 tà thời kì phục hồi và phát triển nền kinh 
tế Việt Nam. Tuy nhiên. sự phát triển đó tập trung những ngành kinh đoanh 
các mặt hằng chiến lược, đáp ứng cho nhu cầu chiến tranh Trong thời ki 
nầy không xuất hiện những ngành kinh tế mới. Nền kinh Việt Nam vẫn 
lạc hậu và phụ thuộc vào kinh tế Pháp, 

Về xã hội, công nhân vẫn bị thất nghiệp nhiều, mặc dà các nhà máy, xí 
nghiệp, đổn điền tuyển dụng thêm người. Mức lương của công nhân thấp, 
trong khi giá cả tăng cao. Mức sống những người làm công ãn lương 
giảm sút Nông dân phải đi làm thuê, làm mướn vì không có ruộng hoặc íL 
ruộng. Thiên tai xảy ra liên tiếp. Nạn đói không chỉ xảy ra đ Bắc Kì, Trung 
Kì mà cá ở Nam Kì, nơi được coi là vựa lúa của Việt Nam 

Môt số tư sản dân tộc Việt Nam do không chịu nổi thuế khóa 
và sự chèn ép của tư bản Pháp đã bị phá sản. Một số nhà tư sản dân tộc 
đứng vững, nhưng vốn nhỏ bé chỉ lập được xí nghiệp cỡ nhỏ. Vai trò của 
họ không đáng kể trong nền kinh tế Việt Nam. 


ng nề 


Tầng lớp tiểu tư sản trí thức bị thất nghiệp nhiều. Công chức lương thấp, 
không đủ ăn. 

Tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ bị bọn chủ đồn điền Pháp hoặc đại địa chủ 
người Việt chèn ép, lấn chiếm ruộng đất. Không ít địa chủ phải bán ruộng: 


Những, tầng lớp lao động khác như thợ thủ công, người làm dịch vụ đều 
phải chịu thuế má nặng, giá sinh hoạt đất đỏ. 

Nhìn chung, đời sống cửa đa số nhân dân lâm vào cảnh khó khăn, cực 
khổ, Chính vì thế, họ đã hãng hái tham giá phong trào đấu tranh do Đẳng 
Cộng sản Đông Dương khởi xướng. 
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Tháng 7-1936, Hôi nghị Ban chấp hành trung ương do Lê Hồng Phong 
chủ trì đã họp tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị đựa trên Ngi ế 
Đại hội lần thứ VỊI Quốc tẾ công sản, căn cứ vào tình hình cự thế của đất 
nước để định ra đường lỗi và phương pháp đấu tranh thích hợp. z 

Nghị quyết Hội nghị xác định : mục tiêu trực tiếp trước mắt của cách 
mạng Việt Nam là đấu tranh chống chế độ phán động thuộc địa, chống, phát 
xÍL và chiến tranh, dòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình , kế thà chủ yếu 
trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ 
tay sai của chúng ; khẩu biệu đấu ranh là : Đồi tự do. dân chủ, cơm áo và 
hòa bình ; thành lâp Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương ; 
phương pháp đấu uanh : kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp 
pháp và bất hợp pháp. 

Phong trào đấu tranh công khái rộng lớa đầu tiên là phong trào Đông 
Dương đại hội. Được tin Quốc hội Pháp cử phái doàn sang điều tra tình hình 
ở Đông Dương. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương phát động và tổ 
chức các tầng lớp nhân dân thu thập nguyện vọng tự do, dân chủ trong 


cả nước 


ác Ủy bạn hành đông thành lập trong cả nước. Nhiều cuộc hội họp của 
quần chúng được tổ cbức. Truyền đơn, áp phích. biểu ngữ xuất hiên khắp nơi. 


Hoẳng sợ trước phong trào quần chúng, nhà cầm quyền Đông Dượng đã 
ra lẽnh cấm Đông Dương đại Mặt khác, khi được tỉn ủy ban điều tra 
của Quốc hội Pháp không sang Đông Dương, các ủy ban hành động lần lượt 
giải tán 

Đông Dương đại hội chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng đã đạt 
được mục đích của mình. Qua quá trình vận đồng phong trào, hàng, triệu 
quản chúng được giác ngộ về quyền lợi giai cấp mình, được tập hợp, tổ chức 
và rền luyện 

Cùng với cuộc vận động Dông Dương đại hôi, các tầng lớp lao động đã 
có những hoạt động phối hợp bằng những cuậc đấu tranh đồi quyền lợi tại 
nơi làm việc của mình, Công nhân đấu tranh đi tăng lương, giảm giờ làm, 
chống đánh đập, cúp phạt và đồi tự do nghiệp đoàn. Tiều biểu là cuộc bãi 
công của công nhân mỏ Tĩnh Túc (Cao Bằng), công nhân mỏ Hồn Gai — 
Cẩm Phá (1936) ; công nhân nhà máy tơ Hải Phòng, dệt Nam Dịnh, công 
nhân xc lửa Nam Đông Dương (1937) v.v... 

Nông dân đấu tranh chống cướp ruộng đất, đôi chia lại ruộng công, giảm 
tô, giảm tức, khất thuế 

Tiểu thương ở các thành phố, thị xã cũng bãi thị đồi giảm thuế chợ, 
thuế hàng 
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“Tháng 3 và tháng 9-1937, Trung ương Đảng họp bàn về công tác quần 
chúng. Hội nghị quyết định thay đối tên gọi một số tổ chức quân chúng -: 
lập Đoàn thanh niền phản dế Đông Dương thay Đoàn thanh niên cộng sắn ; 
Hội cứu tế bình dân thay Cứu tế đỏ, Công hội thay Công hội đổ, Nông hội 
thay Nông hội đổ... Lập các hội mang tính chỉ hóa, xã hội, 
hoạt động công khai, nữa câng khai như hội cấ pặt, hội chèn, nhám 
học Quốc ngữ v.v... đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp quần chúng tham gia 
phong trào. 


Một lĩnh vực đấu tranh công khai của Đảng gây được tiếng vang lđn là 
đấu tranh trên nghị trường. Trong những cuộc tuyển cử vào các Viện dân 
biếu Trung Kì, Viện dân biểu Bắc Kì, Hội đồng thành phổ Hà Nội, Đại hội 
dồng kinh tế lï tải Đông Dương những năm 1937, 1938, nhiều ứng cử viên 
của Mặt uậu dân chủ đã trúng củ. Tiên mặt trận này, Dẳng nắm thời cơ để, 
vận động quần chúng, nói lên tiếng nói của Đảng, vạch trần chính sách phản 
đông của địch. bênh vực quyền lợi nhân dân 


Từ Đông Dương đại hội, qua những cuậc tuyển cử vàa Hội đẳng thành 
phố Sài Gòn, Viên dân biểu Trung Kì, Bắc Kì, Mặt trận dân chủ dần dần 
hình thành và chính thức thành lập năm 1938 


Đảng cũng triệt để sử dụng hình thức đấu tranh công khai trên lĩnh vực 
báo chí. Lợi dụng sắc luật mới về báo chí của chính phủ Pháp ban bành 
tháng 8-1936, các đẳng viên cộng sản hoạt động công khai tìm mọi cách để 
xuất bản báo. Ở Bắc Kì có các bảo #ồn trẻ, Tân xả hội, Thời bảo, Thời thế, 
Hà thành thài báo, Tìn tức, Đồi nay, Rasvemblememt (Tập húp) En Avanr 
(Tiến lên), Noze Voix (Tiếng nói của chúng ta). 

Ở Trung Kì có các tờ Nhành lúa, Đân, Sông Hương tục bản, Kừnh tễ 
tân văn. 

Ở Nam Kì có các tờ F'Avanr ạarde (Tiền phong), Le Pespfe (Nhân đân). 
Phổ thông, Dân chúng, Lao động, Mái. 

Báo chí đã tuyên truyền, giới thiệu về chủ nghĩa Mác-Lênin, về Đẳng 
cộng sản Đông Dương, về Liên Xô. Quốc tẾ công sản v.v... 

Báo chí cách mạng trở thành mũi xung kích sắc bến trong những phong 
trào lớn của cuộc vận động dân chủ, đân sinh thời kì 1936-1939. 
lí luận tác phẩm văn học hiện 


Trong thời kì này, nhiều sách chính 
thực phê phần được xuất bản. Tiêu biểu là thơ cách mạng của Tế Hữa, ước, 
đường cùng của Nguyễn Công Hoan. Tắt đèn. Lêu chống của Ngô Tắt Tố, 
Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, vở kịch K¿m đền của Ví Huyền Đắc, Đời cô 
lu của Trần Hữu Trang v.v... 


121 


Cuối năm 1937, Đẳng công sẵn Đông Dương phát động phong trào truyền 
bá chữ Quốc ngữ nhằm giúp quần chúng lao động đọc sách báo, nâng cao 
nhận thức về chính trị và cách mạng. 

“Trong những năm 1936-1939, Đảng cộng sắn Đông Dương còn đấu tranh 
chống những mưu đồ, thủ đoạn của các đảng phái chính trị tay sai của thực 
đân Pháp, như Đảng Lập hiến, Đáng Đông Dương dân chủ, Phục quốc đồng, 
mình hội, trong đó nguy hiểm nhất là bọn trôtkít. Chúng mang chiêu bài 
cách mạng để phá cách mang, để lừa bịp quần chúng, chia rẽ hàng ngũ công, 
nhân và mặt trận dân tộc thống nhất, phá hoại những tổ chức và hoạt động 


của Đảng Công sản. 

Cuậc đấu tranh của Đảng đã giúp cho cán bộ, đẳng viên và quần chúng 
nhận rõ bộ mặt thật ca bọn trôtkít, kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hoại 
của bọn này. 


Cuộc vận đông dân chủ thời kì 1936-1939 là một phong trào cách mang 
rộng lớn. Thắng lợi mà phong trào thu được không chỉ là những nhượng bộ 


la nhân 


của chính quyền thực đân đối với những yêu sách tự do, đân chủ 
đân mà qua đó, hàng triệu quần chúng được giác ngộ cách mạng, được tổ 
chức vã tập dượt đấu tranh ; một đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng được 
đào tạo, tưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm. 


Phong trào dân chú 1946-1939 có những đạc điểm sau : 

~ Đây là phong trào quần chúng rộng rãi, diễn ra trên nhiều lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa - tư tưởng. Nó thu hút đông đảo các tầng lớp 
nhân dân tham gia với những hình thức tổ chức và đấu tranh phong, phú. 

— Phong trào thể hiện vai trỏ tiền phong của giai cấp công nhãn, trên cơ 
sở liên mỉnh công nông dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 

~ 'Irong phong trào dân chủ, Dãng Cộng sản Đông Dương đã liên mình 
với một số đẳng, nhóm chính trị trong Mặt trận đân chủ. Tuy nhiên, Đăng. 
xác định sự liên mình ấy chỉ là tạm thời, ở một số sự việc và trang một thải 
gian nhất định. 


— Phong trào dân chủ 1936-1939 là một bộ phận etia phong trào vô sẵn 
thế giới dấu tranh cho hòa bình, chống phát xít chống chiến tranh. 
Qua phong trào, Đẳng tà đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu : 
Với việc đề ra mục tiêu đấu tranh sát hợp, cương lĩnh mặt trận đúng 
đắn đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng mặt trận dân 
tộc thống nhất rộng rãi. 
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— Đâng dúc kết được nhiêu kinh nghiệm trong việc sáng tao ra các hình 
thức hoạt động, hình thức tổ chức đấu tranh để phát huy sức mạnh, trí sáng, 
tạo của quản chúng. 

— Đảng Coi trọng công tác đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng, đấm 
bảo sự thống nhất tư tưởng, đường lối, chống tả, hữu khuynh, đấu tranh kiên 
quyết chống bọn trốtKít 

Mặc dù có nhựng hạn chế và thiếu sót, phong trào dân chú 1936-1939 
là cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. 


II - CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, CHUẨN BỊ GIÀNH 
CHÍNH QUYÊỄN (1939-1945) 


1. Chủ trương chuyến hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng 

4) Hi nghị lần thú VI của Ban Chấp hành trung ương Đáng (11-1939) 

Ở Viễn Đông, ngay tờ cuối năm 1937, phát xít Nhật phát động cuộc 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn trên toàn Irung Quốc. 

Cuối tháng 7-1938, quân Nhật tấn công vào lãnh thổ Liên Xô ở khu vực 
hổ Khatxan. 

Tháng 5-1239, lợi dụng tình hình châu Âu căng thẳng, Liên Xô đang bận 
đối phó ở phương Tây, quân Nhật tiến công Mông Cổ tại khu vực sông 
Khankhingôn. 

Ngày 23-7-1939, Anh và Nhật kí hiệp định Arita-Cơrygi. Hiệp định này 
đã giao Trung Quốc cho Nhật. Chiếm được phản lớn lãnh thổ Trung Quốc, 
Nhật Bản gây sức p với thuộc dịa lớn của Pháp ở châu Á la Đông Dương. 

Ngày 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3-9, Anh và Pháp tuyên 
chiến với Đức 

Ở Đông Dương, chính quyển thực đân đã thắng tay đàn áp phong trào 
cách mạng. Toàn quyến Đông Dương ban bố sắc lệnh giải tán Đảng Công 
sản và các tổ chức quần chúng của Đảng. Những cuộc bắt bớ, khám xét diễn 
Ta thường xuyên 

Đảng Công sản Đông Dương đã rút vào hoạt động bí mật và chuyển 
trọng tâm công tác về nông thôn, phát triển cơ sở cách mạng ở nông thôn, 
đồng thời cũng chú trọng đến cả đô thị 

Trước những thay đổi như trên, từ ngày 6 đến ngày 8-11-1939, Hội nghị 
lân thứ VI của Ban chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm, 
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Hóc Môn, Gia Định (nay thuộc thành phế Hô Chí Minh). Sau khi phân tích, 
đánh giá tình hình thế giới và trong tước, hội nghị xác định : Nhiệm vụ 
hàng đâu và cấp bách nhất cña cách mạng Đông I3ương là giải phóng dân 
tộc, Giải quyết các nhiệm vụ khác phải nhằm phục vụ cho nhiệm vụ dân 
tộc. Vì vậy, Đảng tạm gác khẩu hiệu cách mang ruộng đất, thay bằng khẩu 
hiệu chống địa tÔ cao, chống cho vay nặng lãi, ch thự ruộng đất của bọn 
thực đân đế quốc và tay sai chia cho dân cày nghèo. Khẩu hiệu lập chính 
quyên xô công nông được Ihay bằng khẩu hiệu : "Chính phủ cộng hòa 
dân chủ". Lực lượng cách mạng bao gôm tất cả các giai cấp, các tầng lớp, 
các đảng phái, các phần tử phân đế muốn giải phóng dân tộc. Lực lượng đó 
được tập hợp trong Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 

Hội nghị lần thứ VỊ của Ban chấp hành Trung ương Đắng đã đánh đấu 
sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhanh chóng, đúng đấn, mỡ ra thời kì 
trực tiếp chuẩn bị lực lượng để khởi nghĩa giành chính quyền. 


6) Hội nghị lần thứ VII của Ban chấp hành Trung rong Đứng 
(11-1940) 


Bước sang năm 1940, tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Trái với sự 
tính toán của Anh, Pháp, quân đôi Đức không tiến công sang phía đông, mà 
bất ngờ đánh chiếm các nước Bắc Âu, hướng mũi tiến công vào Hà Lan, Bỉ, 
Lúcxãmbua, nhằm thắng vào nước Phán. Ngày 22-0-940, Pháp kí hiệp ước 
đầu hãng phát xít Đức. 

Lợi dụng sự thất bại của các nước Tây Âu, Nhật Bản nhanh chóng cướp 
thuộc địa của chúng ở châu Á. Chỉ 3 tháng sau khi Pháp đầu hàng Dức, 
ngày 22-9-1940 Nhật Dản đưa quân vào Bắc Đông Dương. 

Ngày 22-9-1940, quân Nhật đánh vào Lạng Sơn. Quân Pháp tháo chạy. 
Ngày 27-9, Đẳng bộ Bấc Sơn họp quyết định khởi nghĩa vũ trang, thành lập 
Ban chỉ huy khởi nghĩa. Lực lượng khởi nghĩa chiếm châu lị, đốt sổ sách 
giấy tờ của địch, thành lập chính quyền cách mạng. Tiếp đó. quân khởi nghĩa 
liên tiếp phục kích tàn quân Pháp gây cho Pháp nhiễu thiệt hại. Quân chúng 
phấn khởi tham gia đội quân cách mạng, Đội du kích Bấc Sơn được thành lập. 

Thực dân Pháp củng cố lực lượng, tổ chức phản công. Đội quân cách 
mạng do tran bị kém và thiếu kinh nghiệm chiếu đấu nên đã tan vỡ. 

Sau khi vào Đông Dương, phát xít Nhật câu kết và tạm thời thôa.hiệp 
với thực dân Pháp để khai thác tài nguyên và đàn áp phong trào cách mạng 
Đông Dương, Trong thời gian này, Đảng ta bị tổn thất lớn. Các đông chí 
trong Ban chấp hành Trung ường Đẳng bị bắt gân hết. 
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Tình bình đó đất ra vấn đề cấp bách là phải khẩn trưảng lập lại cơ quan 
lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng. 
được thành lập, do Trưởng Chỉnh làm quyền Bí thư. 

Từ ngày 6 đến ngày 9-11-1940, Hội nghỉ lần thứ VII được triệu tập tại 
làng Dình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Trường Chỉnh chủ 
Tham giả hội nghị có Trưởng Chinh, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Hoàng, 
Quốc Việt, Trần Đăng Ninh. 

Hội nghị khẳng định chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của 
Dãng nêu ra tử Hội nghị Trung ương lần thứ VI là đúng. Kẻ thù chính của 
cách mạng Đông Dương là Pháp Nhật 


lực lượng vũ uang Bắc Sơn, tiến tới thành 
Sơn - Võ Nhai làm trung tâm. 


Hội nghị quyết định duy trì 
lập căn cứ du kích, lấy vùng 


Sau khí nghe Phan Đăng Lưu, ủy viên Xứ ủy Nam Kì, báo cáo kế hoạch 
khổi nghĩa ä Nam Kì của Xứ ủy Nam Kì, Hội nghị quyết định đình chỉ chủ 
trương phát động cuộc khởi nghĩa Nam Kì vì điều kiên chủ quan và khách 
quan chưa chín muỗi đảm bảo cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII là sự kế tục và phát 
triển tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VỊ trong tình 
hình mới. 

Một trong những quyết nghị quan trọng của Hội nghị Trung ương lần 
thứ VII không thực hiện được là việc hoãn cuộc khởi nghĩa Nam Kì. Đồng 
chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Trung ương Đẳng, được cử vào Nam truyền đạt 
chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa nhưng khi đến Sài Gòn bị bắt, nên cuộc khởi 
nghĩa vẫn nổ ra đúng ngày, giờ quy định. › 

Nguyên nhân dẫn tới khởi nghĩa là do Nhật xúi giục, giúp đỡ Thái Lan 
gây xung đột với Pháp ở dọc biên giới với Lào, Campuchia. Thực dân Pháp 
đã bắt bình lính Việt Nam ra trân chết thay cho chúng. Nhân dân đấu 
tranh chống bắt lính, chống đưa lính ra mặt trận. Bình linh phản chiến, đào 
ngữ hàng loạt Cả Nam Kì sục sôi khí thế đấu tranh. 


Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 22 rạng ngày 23-11-1940, ở hầu khắp các 
tỉnh Nam Kì, tiêu biểu là Hóc Môn (Bà Điểm, Gia Định), Cai Lậy (Mĩ Tho), 
Vũng Liêm (Vĩnh Long). Một số nơi chính quyền cách mạng được thành lập. 
Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện ở Mĩ Tho và Vĩnh Long. 

Thực dân Pháp đã đàn áp dã man cuộc khởi nghĩa. Hàng nghìn nghĩa 
quân và đồng bào ta bị Pháp bắt tà đầy ở Côn Dảo và các trại tập trung Tà 
Lãi, Rà Bá... Một số nghĩa quân còn lại rút về Thủ Dầu Một, Đồng Tháp, 
rừng U Minh củng cố lực lượng, chờ thời cơ. 
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Tiếng súng khởi nghĩa Nam Kì vừa dứt, liền mở ra cuộc bình biển ở 
Trung Kì, Ngày 13-1-1941, dưới sự chỉ huy của Đội Cung (Nguyễn Vấn 
Cung) và Cai Á, bình lĩnh đồn chợ Rạng (Nghệ An) nổi đây. Tối hôm đó, 
nghĩa quân đánh dồn Đô Lương, rồi lên ô tô kéo về Vinh định cùng binh 
lính ở đây chiếm thành. Nhưng kế hoạch không thực hiện được, cuộc bính 
biến nhanh chóng bị dập tắt 


Mặc dù ba cuộc nổi dậy không thành, nhưng đã nói lên tỉnh thần quật 
cường. quyết tâm đánh Pháp đuổi của nhãn dân ta. Đảng ta đã tút được 
những bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ trang 
và chiến tranh du kích, chuẩn bị cho Tổng khỏi nghĩa sau này. "Đó là những 
diếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh 
bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương"), 


e) Hội nghị lần thú VIHI của Ban chấp hành Trang ương Đẳng 
(5-1941) 


San khi đã vào Đông Dương, phát xít Nhật tiếp tục gây sức ép với Phái 
Ngày 6-5-1941, Nhật buộc Pháp kí hiệp định Tôkiô, đồi được hưởng 
quyền ưu đãi về kinh tế ở Đông Dương. Ngày 23-7-1941, Nhật buộc Pháp 
kí hiệp định quân sự mới, nấp sau danh nghĩa "phòng thủ chung Đông 
Dương", chớ quân Nhật được tự do di chuyển trên khấp Đông Dương, Ngày 
20-7-1941, Pháp phải kí hiệp định cho Nhật được sử dung tất cả các sân bay. 
hải cảng ở Đông Dương vào mục đích quân sự. Ngày 8-12-1941, Nhật và 
Pháp lại kí hiệp định, trong đó Pháp cam kết "hợp tác" với Nhật trong việc 
“phòng thủ Đông Dương”, 

Phát xít Nhật bắt tay ngay vào việc khai thác, bóc lội Đông Dương. Nhật 
trực tiếp đầu tư vào Đông Dương, các công ti tư bản Nhật như Công Ú thưởng, 
tại và công nghiệp Đông Dương, Công tỉ Đại Nam... đân tư chủ yếu vào 
khai mỏ sắt, măng gan, phốt pho. Số vốn đầu tư của các công tỉ này từ 1940 
đến 1943 lên tới 1]1 triệu phorăng, bằng I/6 tổng số vốn của các công tỉ 
Pháp ở Đông Dương. Đồng thời Nhật bắt Pháp cung cấp nguyên liệu, lương 
thực, thực phẩm và các vật dụng khác. Từ năm 1940 đến năm 1945, Pháp 
đã cung cấp cho Nhật trên 3 triệu 50 vạn tấn gạo, 26 vận tấn ngô. 


"Thực dăn Pháp dùng mọi thử đoạn vớ vét bóc lột nhân dân Đông Dươi 
Chúng thí hành chính sách "kinh tế chỉ huy", nấm độc quyền toàn bộ nền 
kinh tế Đông Dương. Chúng tăng thuế, tăng các loại thuế và mức thuế. Trong 
những năm 1939-1945, tổng số thu vào ngân sách Đông Dương tăng lên gấp 
hai lần, riềng các khoản thuế rượu, muối và thuốc phiện tăng gấp 3 tần. 


(1) Bàn nghiên cứu lịch sử Đăng Trung ương + Văn kiến Đồng 1930 - 1945. TH Hà Nội 
1977. tr.L191 
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Những thủ đoan hóc lât đó là nguyên nhân trực tiếp làm cho hơn 2 triệu 
đồng bào ta ở miền Bắc bị chết đói trong mấy tháng đầu năm 1945, 

Về chính trị, phát xít Nhật dùng nhiều thủ đoạn chính trị thâm độc để 
xây dựng cơ sở xã hôi ở Đông Dương, tập hợp bè lũ tay sai. Chúng thành 
lập các đẳng thân Nhật như Dại Việt dân chính, Đại Việt quốc xã, Việt Nam 
ái quốc, phục quốc, Đại Việt quốc gia liên minh v.v... Chúng lợi dụng các - 
đạo giáo có xu hướng chống Pháp ở Nam KỈ. Chúng thống ni 
phái, đoàn thể nhân Nhật trong tổ chức : "Việt Nam phục quốc đồng 
mình hội”. 


Chúng tăng cường tuyên truyền lừa bịp với thuyết "Khu vực thịnh vượng, 
chung Đại Đông Á", xuất hản sách, báo để tuyên truyền văn hóa và sức 
mạnh của Nhật. 


= 
s, 


phó với Nhật, Pháp thi hành chính sách hai mặt vái Nhật, 
chúng vừa "hợp tác" cung đốn các yêu sách của Nhật, vừa ngầm ngầm chuẩn 
bị lực lượng, chờ thời cơ đánh bại Nhật. Đối với nhân dân ta, một mặt chúng 
tiếp tuc đần áp, khủng bố, bắt bớ các chiến sĩ cách mạng, kiểm soát ẤT gao 
báo chí, giải tán các "Hội đồng đản biểu" v.v... chúng dùng thủ 
đoạn lừa bịp, đưa ra khẩu hiệu "cách mạng qui “Pháp = Việt phục 
hưng"... tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để lôi kéo thanh niên, 


Đưới hai tầng áp bức, bóc lột của Nhật - Pháp, tình hình kinh tế 
hội Đâng Dưỡng lâm vào cảnh kiệt quệ, tiêu điều. Tất cả mọi giai cấp, tầng 
lớp trong xã hội, trừ bọa tay sai của đế quốc. phát xít, bọn địa chủ lớn. tư 
sản mại bản, đều lâm vào tình trạng khó khăn, đói khổ. Vì thế, họ sẵn sàng 
tham gia cách mạng lật để ách thống trị của Nhật - Pháp. 


Trước sự thay đổi nhanh chóng của tình bình thế giới và ong nước, 
ngày 8-2-1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam. Sau một thời gian chuẩn bị, Người triệu lập Hội nghị Ban chấp hành 
Trung ương Dắng lần thứ VIH họp từ ngày 10 đến ngày 19-5 tại Pắc Bó 
(Cao Bằng), 

Sau khi phần tích tình hình thế giới và trong nước, hội nghị đi đến nhiều 
quyết nghị quan trọng ; Đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đưa 
lên nhiệm vụ hàng đầu, Vì vậy, tiếp tục tạm. gác khẩu hiệu "Đánh đổ địa 
chủ, chia ruộng đất cho dân cày", thay bằng các khẩu hiệu "Tịch thu ruộng 
đất của bọn để quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo" ; giấm tô, giảm 
tức, chia lại ruộng đất công, tiến tối thực hiện " "người cày Số ruộng” Hội 
nghị chủ trương thành lập Việt Nam lập dòng minh (gọi tất là Việt 
Minh) để tập hợp rộng rãi các giai cấp, “tầng lớp, các tổ chức và cá nhân 
yêu nước đấu tranh cho độc lập dân tộc. Các tổ chức quần chúng lấy tên là 
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hội cứu quốc. Dảng chủ trương giúp đỡ cách mạng Lào và Campuchia thành 
lâp Ai Lao dộc lập đồng minh và Cao Miễn đôc lập đồng minh, tiến tới 
thành lập Đông Dương độc lập đồng mình. Sau khí giành được độc lập, tùy 
theo nguyên vọng của nhân dân ba nước, có thể thành lập liên bang cộng 
hòa dân chủ hay đứng riêng thành một "dân tộc quốc gia", Riếng đối với 
nước ta, Hỏi nghị chủ trương : "sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của 


Việt Nam dân chủ cộng hòa, lấy lá cờ đổ ngôi sao vàng năm cảnh làm lá 
+) 


cở toàn quốc 


a này TÀ về 


Một trong những chủ trương quan trọng nhất của hội nghị 
khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị quyết định phải xúc tiến ngay công lắc chuẩn 
bị những điều kiên cho cuộc khỏi nghĩa vũ trang giành thắng lợi, coi đây là 


nhiệm vụ trung tâm của Đẳng trong giải đoạn hiện tại 

Hội nghỉ Ban chấp hành Trung ương Đảng lẫn thứ VHI có ý nghĩa lịch 
sử to lớn, Hội nghị đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến 
lược và sách lược cách mạng đã để ra từ Hội nghỉ Trung ương lần thứ VI, 
Nó có ý nghĩa quyết định trong cöng cuộc chuẩn bị mọi mặt tiến tới Tổng 
khởi nghĩa sau này, 


2. Câng cuộc chuẩn bị mọi mặt cho Tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền 


Sau Hội nghị Trung ương lần thứ VII, công việc chuẩn bi mọi mật tiên 
tải tổng khối nghĩa được toàn Đảng, toàn dân xúc tiến một cách khẩn trương 

Trước hết là xây dựng lực lượng chính trị trong quần chúng, 

5 thắng sau khi thành lập Mặt trận Việt Minh, ngày 25-10-1941, Tiyên 
ngôn, Chương trình, Điều lệ của Mặt trận được chính thức công bô. Chương 
trình cứu nước của Minh gồm hệ thống chính sách đối nội, đối ngoäi. 
chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại gÌao, chính sách đối 
với các tầng lớp nhân dân (công nhân, nông dân, binh lính, viên chức, tư 
bản, địa chủ v.v..). Chương trình gồm 44 điều, sau đúc kết lại thành 19 
chính sách lớn được sự ủng hộ rộng rãi của cóc tầng lớp nhân đân 

Cao Bằng là nơi thực hiện thí điểm cuộc vận động thành lập các hội 
cứu du uăm 1942, hầu khắp các xã, tổng của Cao Bằng đều có hội 
Cứu quốc, trong đó có những xã, tổng, châu "hoàn toàn". Thắng 11-1942, 
Bạn Việt Minh lâm thời liên tỉnh Cao Bằng - Bắc Cạn - Lạng Sơn được 
thành lập. 


(4) Bán nghiên cứu lịch sử Đáng Trang ương : Vấn kiến Đảng J940 - 19/5. TT TH, sđủ, 
ụ.224. 
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Đảng cũng chú trọng xây dựng lực lượng chính trị trong các tâng lớp trí 
thức, sinh viên, tư sản dân tộc. Năm 1943, Đãng đưa ra bản Để cương văn. 
hóa Việt Nam. Đảng vận động, giúp đơ văn nghệ sĩ, trí thức thành lập Hội 
văn hóa cúu quốc Việt Nam (cuối 1944) và Đảng Dân chú Việt Nam (6-1944), 
Đảng cũng tăng cường công tác vận động binh lính người Việt trong quân 
đội Pháp, tranh thủ những ngoai kiểu ở Đông Dương có tỉnh thÂn chống 
Nhật. Trong công việc này, báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh : Gi4i 
phóng, Cờ giải phóng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập, Kèn gọi lính v.v. góp 

ân quan trọng. c3 
Công tác xãy dựng lực lượng vũ trang cách mạng đã được Đẳng ta quan 
tâm đặc biệt Trung ương Đảng cử đồng chí Phùng Chí Kien, ủy viên Trụng 
ương Đẳng vệ trực tiếp chỉ đạo khu căn cứ Bắc Sơn - Vũ Nhai. Một số cán 
bộ cùng vũ khí được bổ sung cho đội du kích Bắc Sơn. Để phù hợp với 
nhiệm vụ cứu nước, đội du kích Bắc Sơn được mang tên Cứu quốc quân, 
ốm hơn 30 chiến sĩ. 

Cuối tháng 6-1941, thực đân Pháp mở một cuộc càn quét lớn vào khu 
căn cứ Bấc Sơn - VO Nhai. Cứu quốc quan tiến hành # tháng đánh du kích 
để bảo tổn lực lượng (từ 7-1941 đến 2-1942), sau đó phân tán thành nhiều 
bộ phân để chấn chỉnh lực lượng và tiến hành công tác vũ trang tuyên truyền, 
gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Lạng Sơn. 

Cuối năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thành lập đội tự vệ vũ trang 
để chuẩn bị cho việc xây đựng lực lượng vũ trang nhân đận. Người biên Soạn 
các tác phẩm : Cách đánh du kích, Cách huấn luyện cán bộ quân sự v.v. 
trình bày kinh nghiệm của các nước và những nét cơ bản vê chiến lược, 
chiến thuật, làm tài liêu huấn luyện cán bộ, chiến sĩ. 


Ở Nam Kì, sau cuộc khổi nghĩa năm 1940 thất bại, các đội vú trang vẫn 
tiếp tực hoạt động trong một vùng rộng lớn giữa hai sông Vàm Cỏ Đông và 
Vàm Cỏ Tây, U Minh Hạ (Bạc Liêu), Lạc An (Tân Uyên, Biên Hòa). 

Trong việc xây dựng lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa, Đăng ta quan tâm 
trước hết việc xây dựng căn cứ địa cách mạng. Bên cạnh những khu an toàn 
— xây đựng chủ yếu ở các vùng gần Hà Nội - vấn được giữ vững và củng 
Cố, côn xây dựng mới những khu du kích, những căn cứ địa cách mạng rộng 
lớn, chủ yếu ở vùng nông thôn, rùng núi. l 

Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, 
Hà Giang được Trung ương chọn làm căn cứ du kích, trong đó vùng Bắc Sơn 
= VỢO NHai được Trung ương chủ trương xây dựng thành căn cứ địa cách 
mạng. Trong những vùng căn cứ cách mạng, hàng ngày diễn ra sôi nổi các 
hoạt động sản xuất, xây dựng, hoat động của các hội cứu quốc, các lực lượng, 
vũ trang nhân dân, 


phân 
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Từ giữa năm 1944. quân đôi Liên Xô phản công quân Đức trên nhiều 
mặt trận và đẩy lài chúng ra khỏi biên giới. Chính phủ Pêtanh ở Pháp đổ. 
Quân Nhật thất bại liên tiếp ở Thái Bình Dương. 

Trước tình hình đó, Đảng gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa. Ngày 7-5-1944, 
Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị "sửa soạn khới nghĩa”. , Tháng 8-1944, Tổng 
bộ Việt Minh kêu gợi toần dân "sắm vũ khí đuổi thù chung", 


Tháng 10-1944, Pháp mổ cuộc cần quết lớn vào vùng Võ Nhai (Thái 
Nguyên), Cấp ủy Đăng địa phương phát động quần chúng khổi nghĩa..Do 
điều kiện chưa chín muôi. lực lương cách mạng bộc lộ sớm, lại ở trong thế 
cô lập nên đã bị tổn thất lớn. Trung ương Đẳng đã chỉ thị chuyển lực lượng 
đó thành lực lượng du kích. 


Cũng trong thời gian này, Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở lại Cao Bằng. 
Người đã kịp thời hoãn cuộc khởi nghĩa ở Cao-Bắc-Lạng vì chưa đúng thời 
cơ, nhờ đó đã tránh được tổn thất. 

Đánh giá đúng yêu cầu của công tác chuẩn bị và xây dựng lực lượng 
cách mạng, Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng, quân nhằm phát động một phong trào đấu tranh kết hợp cả chính trị 
và quân sự. 

Ngày 22-12-1944, trong một khu rừng thuộc châu Nguyên Bình (Cao 
Bằng), đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng ra thành lập đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân, gồm 34 chiến sĩ. Sau ngày thánh lập, đội xuất quân 
giành chiến thắng liền ương hai tận, tiêu diệt gọn hai đền Phai Khắt và Nà 
Ngần (Cao Bằng) trong các ngày 25 và 26-12-1944. 


3. Cách mạng tháng Tám 1945 

a) Cao trào kháng Nhật cứu nước 

~ Nhật đâo chính Pháp (9- 3- 1945) : ĐẦu năm 1945, Hồng quân Liên 
Xô giải phóng nhiều nước ở Trung, Đông Âu và tiến đến Beclin, tiêu điệt 
phát xít Đức tại hang ổ của chúng. 

ở Tây Âu, quân Anh-Mĩ mỡ mặt trận thứ hai, đổ bộ lên đất Pháp, tiến 
đến miền Tây nước Đức. Nước Pháp được giải phóng. Chính phú kháng chiến 
Đờ Gôn về Pari. 

Ở mặt trận châu Á ~ Thái Bình Dương, quân Nhật bị quân Anh đẩy ra 
khổi Miễn Điện, Quân Mĩ đổ bộ lên Philippin. Con đường biển đến các căn 
cử của Nhật ở Đông Nam Á bị quãn Đồng mình khống chế. Nhật chỉ còn 
đường bộ duy nhất từ Mãn Châu (Trung Quốc) xuống Đông Nam Á qua 
Đông Dương. Vì VẬY, Nhật cố giữ, trước hết là giữ Đông Dương để lục địa 
Viễn Đông khỏi bị cắt làm hai khúc. 
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Ở Đông Dương, quân Pháp hoạt động ráo riết, chuẩn bị chiếm lại Đông 
Đương. 

Để để phòng quân Pháp đánh sau lưng khi quân Đồng mình đổ bộ vào 
Đông Dương, 20 giờ 25 ngày 9-3-1945, quân Nhật nổ súng đánh Pháp cũng 
một khúc trên toàn Đông Lương. 

Hơn một ngày sau. quân Pháp dâu hàng. Một số đóng gần biên giới, 
chạy sang Trung Quốc. 

Sau đó, Nhật Bản tuyên bố "trao trá độc lập” cho Việt Nam, đưa vua. 
Bảo Đại ra làm “Quốc trưởng" và Trần Trong Ki lập chính phủ bù nhìn: 
Quân Nhật tập hợp thêm tay sai, giúp chúng tổ chức ra những đẳng phái 
chính trị phần động mới như Đại Việt quốc xã, Phụng sự quốc gia, Việt Nam 
quốc pía độc lập, Nhật - Việt phòng vệ đoàn. 

Đông thời, chúng điên cuỗng chống phá phong trào vách mang : tấn 
công vào căn cứ Việt Minh ở Việt Bắc ; khủng bố những người yêu nước, 
bất người, giam cẩm, bắn giết, hãm hiếp, cướp bóc v.v... Bộ mặt giả nhân 
giả nghĩa của phát xít Nhật, và bản nước của bọn tay sai bị bóc trần. 

— Cao trào kháng Nhật cứu nước 

Ngay khi tiếng súng đão chính của Nhật vừa nổ, Hội nghị Ban Thường 
vụ Trung ương Đắng mở rộng bất đầu họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc 
Ninh) do Tổng bí thư Trường Chinh chủ trì. Ngày 12-3-1945, Bản Thường 
vụ Trung ương Đẳng ra chỉ thị ; "Nhật = Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta". 

Hội nghị dự đoán điêu kiện khách quan cho cuộc Tổng khởi nghĩa có 
thể nổ ra thắng lợi là khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương đánh Nhật ; 
cách mạng Nhật bùng nổ và chính quyên cách mạng của nhân đân Nhật 
thành lập ; hoặc Nhật mất nước như Pháp năm 1940 và quân đội viễn chinh 
Nhật mất tỉnh thân. Song dù sao cũng không được ÿ lại vào điêu kiện khách 
quan, không tự bó tay mình khi điêu kiện chủ quan thuận lợi, phải nêu cao 
tính thân tự lực cánh sinh là chính. 

Hội nghị Xác định Kẻ thủ chính, cụ thể trước mất và duy nhất của nhân 
dân Đông Dương sau đão chính là phát xít Nhật. Khẩu hiệu "Đánh duối phát 
xít Pháp - Nhật” được thay bằng khẩu hiệu : "Đánh đuổi phát xít Nhật" và 
đưa ra khẩu hiệu "thành lập chính quyền cách mang" để chống lại chính phủ 
bù nhìn thân Nhật. 

Hội nphị chủ trương "phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước” 
mạnh mẽ làm tiên đô cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Đảng thay đổi hình thức 
tuyên truyên và đấu tranh cho phù hợp với thời kì tiền khởi nghĩa như tuyên 
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truyền xung phong có vũ tran, biểu tỉnh tuần hành thị uy, bãi công chính 
trị, tổ chức quân chúng phá kho thóc của địch giải quyết nạn đói, đẩy mạnh 
xây dựng các đội tự vệ cứa quốc, các đội du kích, thành lập các căn cứ địa 
cách mạng mới, thống nhất các chiến khu, thống nhất lực lượng vũ trang, 
thành lập ủy Đau quân sự cách mạng, úy ban nhân đân cách mạng ở những 
vùng du kích, phát động du kích chiến tranh ở những nơi có điều kiện và 
"sấn sàng chuyển qua hình thức Tống khới nghĩa một khi đã đủ điều kiện"”, 

“Tiếp đó, Mặt trận Việt Minh ra lời kêu gọi đồng bão cá nước đẩy mạnh 
cao trào kháng Nhât, cứu nước. 

“Tại các căn cứ Việt Rắc, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu. 
quốc quân phối hợp với nhân dân nổi dậy giải phóng hàng loạt xã, tổng, 
châu tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. 

Ở Quảng Ngãi, ngày 11-3-1945, những chiến sĩ cách mạng bị giam trong, 
trại tập trung Ba Tơ khởi nghĩa thành lập chính quyển cách mạng, thành lập 
đội du kích Ba Tơ. 

Hàng nghìn đắng viên, cán bộ cách mạng bị giam trong các nhà tù Nghĩa 
Lộ, Sơn la, Hỏa Lò (Hà Nội), Buôn Mê Thuột, Hội An (Quảng Nam)... đã 
đấu tranh dỏi tự do, hoặc nổi đậy phá nhà giam, vượi ngục ra ngoài 
hoạt động. 

Hướng ứng chủ trương "phá kho thóc giải quyết nạn đói", hàng chục. 
triệu nông dân ở Bấc Kì và Bắc Trung Kì đứng lên đấu tranh bằng nhiều 
hình thức từ thấp đến cao. Phong trào diễn ra ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, 
Sơn Tây, Thanh Hóa, Hà Đông, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh v.v. 

Hàng trăm kho dự trữ của Pháp = Nhật và tay sai bị phá, hàng chục vạn 
tấn thóc được chia cho dân. 

Tại các thành phố lớn dấy lên phong trào đấu tranh sôi nổi của công 
nhân, trí thức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp lao động khác. Các đội 
danh dự Việt Minh đẩy mạnh hoạt động, diệt trừ những tên si quan Nhật tàn 
Đạo, những tên tay sai ác ôn. 

Chính phủ bà nhĩn Trần Trọng Kim và nhưng đẳng phái thân Nhật bị 
vạch mặt Bọn bù nhìn ở địa phương hoang mang, rệu rã. 

'Từ ngày 15 đến 20-4-1945, tại Hiệp Hòa (Bắc Giang), Han Thường vụ 
Trung ương Đẳng triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì để đẩy mạnh: 
hơn nữa công tác chuẩn bị khởi nghĩa. Hội nghị chủ trương thống nhất các 


(1) Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương : Văn liên Đảng 1930 ~ 1945, T. TH. sđú, tr.386. 
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lực lượng vũ trang sẵn có, phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và bán vũ 
trang, mở trường đào (tạo cán bộ quân sự và chính ứrị, xây đựng 7 chiến khu 
trong cả nước. 

Ngày 15-5-1945, Việt Nam cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân thống nhất thành Việt Nam Giải phóng quân. Bảy chiến khu 
mơi được xảy dựng : Lẻ Lợi, Hoảng Hoa Thám, Quang Trung, 
Trấn Hưng Đạo (Bấc Bộ) ; Trưng Trấc, Phan Dình Phùng (Trung Bộ) ¡ 
Nguyễn Trí Phương (Nam Bộ). Ngoài những chiến khu trên, nhiêu tỉnh đã 
xây dựng những khu căn cứ riêng của địa phương. Sự ra đời các chiến khu 
là kết quả của những cuộc khởi nghĩa của lực lượng vũ trang và quân chúng, 
cách mang trong vùng. 

Hội nghị cử ra Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì gồm Vớ Nguyên Giáp, 
Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị... 

Ngày 4-6-1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời gôm các tính Cao Bằng, 
Đắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang và một số vùng 
lân cận thuộc các tỉnh trung du (Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Vên). 
Ủy ban lâm thời khu giải phóng và các Ủy ban nhân dân cách mạng do nhân 
dân cử ra đã thì hành 10 chính sách của Việt Minh. Khu giải phóng là hình 
ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. 

b) Tổng khỏi nghĩa tháng Tâm 1945 

Tháng 5-1945, phát xít Đức đâu hàng Đồng minh vô điều kiện. Lò lửa 
chiến tranh ở châu Âu đã bị đập tất, Quân Đồng minh dồn lực lượng đánh 
Nhật ở Thái Bình Dương. Ngày 6 và 9-8-1945, Mĩ ném hai quả bom nguyên 
tử xuống bai thành phố Hirôsima và Nagadaki. Ngày 9-8-1945, quân đội Xô 
viết tiến vào Đông Bắc Trung Quốc tiêu diêt đội quân Quan Đông của phát 
xít Nhật. 

Ngày 13-8-1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

Ở Đông Dương, quân Nhật như rấn mất đâu. Chính phủ Trần Trọng Kim 
và bọn tay sai của Nhật hoang mang rệu rã. Thực dân Pháp ráo riết hoạt 
động để uở lại thống trị Đông Dương. Các đâng phái chính trị phân động 
thân Pháp, thân Tưởng cũng chờ thời cơ cướp chính quyền 

Đối với Đảng ta, điều kiên khách quan cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 
giành chính quyển đã chín muôi. 

Nhận được tin Nhật Bản gửi công hàm cho Đông minh để nghị mở cuộc 
đàm phán ngừng bắn, Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định Tổng 
khởi nghĩa trong cả nước. Cùng ngày, Ủy ban chỉ huy lâm thời khu gi 
phóng hạ lệnh khởi nghĩa. 
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Ngày 14-8, Trung ương Đăng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban 
khởi nghĩa toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải 
phóng đã công bố mệnh lệnh khởi nghĩa. Ủy ban khởi nghĩa ra Quán lệnh 
số I. 

Ngày 13-8, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc ở Tân Trào (Tuyên 
Quang). Tham dự Hội nghị có đại biểu các đầng bô trone nước và một số 
dại biểu hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị nhận định ; "Những điều kiện 
khởi nghĩa ở ĐÓng Dương đã chín muối, toàn đân tộc ta đang sôi nổi đợi 
giữ khởi nghĩa giành quyên độc lập", Hội nghị quyết định Đăng phải kịp 
thời phát động và lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành quyền độc lập 
hoàn toàn. Hội nghị cũng để ra những nhiệm vụ cân thiết, cấp bách trong 
công tác đối nôi, đối ngoại cần được thi hành sau khi ta giành được 
chính quyền. 

Từ ngày 14-8, nhiều xã, huyện ở hấu hết cả tỉnh ở miễn Bắc, một số 
tỉnh ở miễn Trung và miền Nam quân chúng nổi dậy giảnh chính quyền. 

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Quảng Ngãi giành chính quyền thấng lợi 
tại tỉnh l. 

Ngày 15-8, Xứ ủy Bắc Kì triệu tập cuộc họp ở Hà Đông, ra lệnh xúc 
tiến khởi nghĩa trong các tỉnh đo Xứ ủy phụ trách. 

Ngày 16-8, môi đơn vị quân giải phóng tiến công thị xã Thải Nguyên, 
mở đâu cuộc 'Iổng khới nghĩa giành chính quyển trong cả nước. 

Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân cũng họp ở Lần Trào. Hơn 6Q đại 
biếu ba kì thuộc các giới, các đoàn thể, các dân tộc, tôn giáo, đại biểu kiêu 
bão ở nước ngoài vẻ dự. 

Đại hội tán thành và ủng hộ chỗ trương tổng khởi nghĩa của Đẳng, thông 
qua 10 chính sách của Mặt Irận Việt Minh, quyết định thành lập Ủy ban giải 
phóng đán tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đại hội còn quyết 
định lấy lá cờ đỗ sao vàng làm Quốc kì, Quốc ca là bài Tiến quân ca. 

Sáng 17-8, Ủy ban giải phóng dân tộc ra mất quốc dân tại đình Tân Trào. 


Sau Đại hội, Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên 
khổi nghĩa. 


Ngày 15-8, nhân dân Bấc Giang, Hải Dương, là Tĩnh, Quảng Nam, 
MỸ Tho giành chính quyên thắng lợi. 


(1) Ban nghiên cúo lịch sử Dâng Trung ương : Vấn kiện Đáng 1930 ~ 19/5, T. HÍ, 3dd. 
tr413. 
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Tại Hà Nội, ngày 15-8, lệnh khởi nghĩa về tới Hà Nội. Ngày 16-8, truyền 
đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi. Chiều 17-8, Tổng hội 
viên chức tổ chức mít tỉnh tại Nhà hát lớn. Đảng bộ Hà đã huy động 
quần chúng tuần hành qua các phố sau cuộc mít tỉnh, kêu gọi khổi nghĩa, 
Ngày 18-8, quần chúng tiếp tục biểu tình tuần hành. Sáng 19-8, quần chúng 
kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tỉnh do Mặt trận Việt Minh tổ chức 
Cuộc mít tỉnh nhanh chóng chuyển thành biểu tỉnh. Quần chúng chia ra nhiều 
đoàn chiếm Phủ khâm sai, Tòa thị chính, Trại lính bảo an, Sở cảnh sát và 
các công sở của chính quyền bù nhìn. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoăn 
toàn ở thủ đô Hà Nội. 

Cùng ngày, khởi nghĩa thắng lợi và giành được chính quyền ở các tỉnh 
Yên Bái, Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa. 

Ngày 20-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, 
Quảng Ngãi. 

Ngày 21-8, giành chính quyền ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn Tây, Nghệ 
An, Ninh Thuận. 

Ngày 22-8, giành chính quyền ở Quảng Yên, Kiến An, Hưng Yên, 
Nam Định. 

Ở Huế, ngày 23-8, Đẩng bộ và Ủy ban khối nghĩa Thừa Thiên-Huế huy 
động quần chúng nội, ngoại thành tiến hành biểu dương lực lượng, chiếm 
các công sở của địch, giành chính quyền về tay nhân dân. 


Cùng ngày, khổi nghĩa thắng lợi ở thành phố Hải Phòng, các tỉnh lị Hà 
Đông, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Lâm Viên, Gia Lai, 
Tân An. Bạc Liêu. 

Ngày 24-8, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nam, Đắc Lắc, Phú Yên, 
Bình Thuận, Gò Công, Mĩ Tho. 

Ở Sài Gòn, đêm 24-8, quần chúng ngoại thành kéo vào thành phố. Sáng 
25-8, hơn I triệu quần chúng tham gia biểu tình tuần hành thị uy, chiếm các 
công sở của địch. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi mau lẹ. 

Ngày 26-8, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa, 
Sác Trăng, Long Xuyên, Vĩnh Long, Châu Đốc, Bà Rịa, Trà Vinh, Bến Tre, 
Sa Đc, Tây Ninh, Thủ Dầu Một. 

Ngày 27-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Rạch Giá. 

Ngày 28-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Tiên, Dồng Nai Thượng. 


Như vậy, trong vòng nửa tháng, từ 14 đến 18-8, cuộc Tổng khởi nghĩa 
đã giành được thắng lợi trên cả nước. (Trừ mấy thị xã Móng Cái, Hà Giang, 
Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Yên vẫn nằm trong tay Tưởng và bọn tay sai đo 
chúng chiếm đóng từ trước), 
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e) Nước Việt Nam đân chủ cộng hòa thành lập 


Ngày 25-8, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy 
ban dân tộc giải phóng từ Tân Trào về đến Hà Nội. 

Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban đân tộc giải phóng Việt Nam 
được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
Nhiều ủy viên Việt Minh trong Ủy ban dân tộc giải phóng tự nguyện rút 
khối Chính phủ lâm thời, nhường, chỗ cho các nhân sĩ yêu nước ngoài Việt 
Minh tham gia. 


Ngày 30-8, một phái đoàn của Chính phủ lâm thời từ Hà Nội vào Huế 
tiếp nhận sự thoái vị của Bảo Đại, ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến 
Việt Nam. Đại diện Chính phủ lãm thời VNDCCH tuyên bố xóa bỏ chế độ 
quân chủ ở Việt Nam. 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà , trước cuộc mít tỉnh 
của hàng chuc vạn nhân dân thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí 
Mình thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên 
: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. 


với toàn thể quốc đân và thế 

Tuyên ngôn khẳng định quyền tư do, đóc lập bất khả xâm phạm của 
nhân dân Việt Nam và ý chí sất đá không gì lay chuyển nổi của nhân dân 
Việt Nam quyết giữ vững quyền tự do. độc lập Ấy. 


4d) Ý nghĩa lịch sứ, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của 
Cách mạng tháng Tám 1945 


- Ÿ nghĩa lịch sử : 


Cách mạng tháng Tám đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp 
kẻo dài hơn 8 năm, của phát xít Nhật ngót 4 năm, lật nhào ngai vàng phòng 
kiến thống trị trên đất nước ta gần chục thế kỉ, lập an nước Việt Nam dận 
chủ cộng hòa. Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, tự 
do ¡ nhân đân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, 


chú vận mạng dân tộc. 


Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở ra kỉ nguyên mới của đân tộc — 


kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 


Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám góp phần vào chiến thắng chủ 
nghĩa phát xít trong Cbiến tranh thể giới thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất 
trong hệ “thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quấc, gón phần làm suy yếu 
chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân 
tộc thuộc đỉa và phụ thuộc. 
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— Nguyên nhân thắng lợi đu NG: 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả tổng hợp của các nhân 
tố khách quan và chú quan 

Về nhân tố khách quan, thắng lợi của Hồng quân Liên Xô và lực lượng 
đân chủ tiên diệt hoàn toần chủ nghĩa phát xít đã có tác động thức đẩy cách 
mạng thế giới, thúc đẩy các dân tậc thuộc địa đấu tranh giải phồng: Đảng 
ta đã tận dụng điều kiên khách quan thuận lợi, phát động quần chúng nổi 
dây khởi nghĩa. 

VỀ nhân tế chủ quan : 

+ Đân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải quà những 
cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất cho độc lập, tự đo, sẵn sàng đứng lên 
cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng : 


+ Đẳng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng với 
đường lối đúng đắn, đã động viên giác ngộ, tể chức được các tằng lớp nhân 
dân, thực hiện được khấi liên minh công nông vững chắc, xây dựng được lực 
lượng vũ trang vững mạnh. : 

+ Đẳng tá sử dụng hợp lí các lực lượng cách mạng với những hình thức 
thích hợp : chính trị kết hợp với vũ trang và khởi nghĩa vũ trang, từ khởi 
nghĩa từng phần giành chính quyền từng hộ phân, tiến lên tổng khởi nghĩa 
khi thời cơ đến giành chính quyền trong cả nước. 


~_ Bài học kinh nghiệm 
+ Nấm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải quyết 
đúng đấn mối quan hệ độc lập đân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống 
phong kiến. 
+ Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, tiêu biểu cho khối đại đoàn 
kết dân tộc, dựa trên nền tảng vững chắc của khối liên minh công nông, đấu 
tranh vì độc lập, tự do 


+ Kiên quyết sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền. 

+ Kịp thời nấm bắt thời cơ, chủ đông sáng tạo tiến hành khởi nghĩa 
giành chính quyền. 

+ Xây dựng Đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thành công cuộc đấu 
tranh giành chính quyền, 
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CÂU HỎI 
1. Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là kết quả 
của hai lần diễn tập 1930 - 1931 và 1936 - 1939 ? 


2. Tìm hiểu nghệ thuật khởi nghĩa của Đảng trong Gách mạng 
tháng Tám 


3. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của 
Cách mạng tháng Tám 1945. 
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